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LÒI nói đâu 


Các em học sinh thán mến! 

Để hướng tới kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm, chúng tôi giới thiệu 
với các em cuốn sách “1299 CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM LỊCH sử LỚP 10” 
Cuốn sách ra mắt cùng các em lần này nhằm giúp các em vừa “biết” vừa “hiểu” các 
niên đại, sự kiện, nhân vật lịch sử, tình hình kinh tế, chính ữị - xã hội cùa Lịch sử 
thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 
giữa thế ki XIX và Lịch sử thế giới cận đại. 

Sách gồm hai phần: 

- Phần I: Câu hòi trắc nghiệm chirơng trình nâng cao và chirơng trình cơ 
bản, gồm Lịch sừ thế giới thời nguyên thuý, cố đại và trung đại, Lịch sứ Việt Nam 
từ nguồn gốc đến giữa thế ki XIX. 

- Phần II: Câu hói trắc nghiệm Lịch sử thế giới cận đại. Phần này chi dành 
riêng cho học sinh đang theo học lớp 10 chitơng trình cơ bản. 

Sách được viết dưới dạng: 

Các câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài, từng chương (kể cả bài ôn tập các 
chương, bài tổng kết), giúp các em có thể tự kiểm tra nhanh mức độ nắm vững kiến 
thức ngay sau khi học các bài, các chương. 

Trà lời được các câu hỏi trắc nghiệm trong cuốn sách này nghĩa là các em đã 
nắm vững kiến thức lịch sử lớp 10 chương trình nâng cao và cơ bản, có điều kiện 
hiểu thêm lịch sử thể giới và lịch sừ dân tộc. 

Những thiếu sót trong sách là điều không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được 
sự góp ý chân thành từ phía quý thầy, cô giáo và các em học sinh. 

TÁC GIẢ 
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PHẢN MỘT 
LỊCH Sừ THỂ GIỚI 

THỜI NGUYÊN THUỶ, cố ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 

Chương I 

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

Bài 1 

Sl XUẢT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BÀY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 

Câu 1: Khoảng 6 triệu năm trước đây xuất hiện loài người như thế nào? 

A. Loài vượn người. B. Ngườilinh khôn, 

c. Loài vượn cổ. D. Người tối cổ. 

Câu 2: Ờ Việt Nam di tích người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở tinh nào? 

A. bghệ An. B. Thanh Hoá. c. Cao Bằng. D. Lạng Sơn. 

Câu 3: ữặc điểm nào dưới đây là đặc điếm của Người tối cổ? 

A. Bet sử dụng công cụ bằng đồng. 

B. Eã biết chế tạo công cụ lao động, 
c. Eã biết trồng trọt và chăn nuôi. 

D Lầu như đã hoàn toàn đi bàng hai chân. 

Câu 4: Vgưừi tối cổ sừ dụng phổ biến công cụ lao động gì? 

A. Eồđácũ. B. Đồ đá giữa. c. Đồ đá mới. D. Đồ đồng thau. 

Câu 5: Việc giữ lừa trong tự nhiên và chế tạo ra lừa là công lao cùa: 

A. bgười vượn cổ. B. Người tối cổ. 

c. Nịười tinh khôn. D. Người hiện đại. 

Câu 6: Vhờ lao động mà Người tối cổ đã làm được gì cho mình trên bước đường 
tiến hoi? 

a.Tị chuyển hoá mình. 

B. Tr tỉm kiếm được thức ăn. 

c. Tr cải biến, hoàn thiện mình từng bước. 

D. Tr cải tạo thiên nhiên. 

Câu T: 'Ăn lông ở lỗ" là nét đặc trưng cùa bầy người nguyên thuỳ. Đúng hay sai? 

A. Sũ. B. Đúng. 

Câu Ht: Ihoảng 4 vạn năm cách đây đđ xuất hiện loài người nào? 

A.T4{ười vượn cổ. B. Người tối cổ. 

c. N;ười vượn. D. Ngựời tinh khôn. 

Câu 9 : )ặc điểm cùa người tinh khôn là gì? 

A. Đi loại bò hết dấu tích vượn trên người. 

B. Li người tối cổ tiến bộ. 
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c. vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người. 

D. Đã biết chế tạo ra lửa để nấu chin thức ăn. 

Câu lờ: Khi Người tinh khôn xuất hiện thì đồng thời xuất hiện nhừng màu da 
nào là chù yểu? 

A. Da trắng. B. Da vàng. c. Da đen. D. Da vàng, trắng, đen. 

Câu 11: Người tinh khôn đã sử dụng phương thức nào để tăng nguồn thức ăn? 

A. Ghè đẽo đá thật sắc bén để giết thú vật. 

B. Chế tạo cung tên để săn bắn thú vật. 

c. Tệp hợp đông người đi vào rừng săn bắn. 

D. Tất cả các việc làm trên. 

Câu 12: Đặc điểm cùa cuộc "Cách mọng đá mới "là gì? 

A. Con người biết sử dụng đá mới để làm công cụ. 

B. Con người đã biết săn bán, hái lượm và đánh cá. 
c. Con người dã biết trồng trọt và chăn nuôi. 

D. Con người đs biết sử dụng kim loại. 

Câu 13: Yểu tố nào là cơ bản nhất để khẳng định rằng Người tối cồ bắt đầu định 
hình cuộc sống vệt chốt? 

A. Người tối cổ đa sử dụng công cụ đá cũ (sơ kì). 

B. Họ kiếm sống bàng lao động tập thể, bằng phương thức hái lượm và săn bát. 
c. Từ chỗ biết giữ lừa trong tự nhiên, họ tiến tới chế tạo ra lửa bằng cách ghè 

hai mảnh đá vào với nhau dể lấy lửa. 

D.Từ công cụ đá cũ bắt đầu chuyển sang công cụ đá mới. 

Câu 14: Vì sao gọi là Bầy người nguyên thuỳ? 

A. Đã có quan hệ hợp quần xã hội: có người đứng đầu, có phân công lao động 
giữa nam và nữ, cùng chăm sóc con cải. 

B. Sống quầy quần theo quan hệ ruột thịt với nhau, gồm 5 - 7 gia đình, 
c. Họ chưa cỏ những qui định xâ hội trong cộng đồng Người tổi cổ. 

D. Sống thành từng bầy như các động vật khác. 

Câu 15: VI sao sau ịhi thoát khỏi giới động vật, Người tổi cổ phải sống thành 
từng bậy? 

A. Do trình độ sản xuất thấp kém. 

B. Công cụ thô sơ, họ phải kiếm sống bằng lao động tập thể với phương thức 
hải lượm vả s&n bắt. 

c. Do sống trong điều kiện thiên nhiên hoang dã, luôn bi thú dữ đe doạ... nên 
phải dựa vào sức mạnh của tập thể để tự vệ. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 16: Điểm nào dưới đây là điền. jứng nhau giữa bảy người ngụyên thuỳ và 
bày dộng vật? 

A. Sống chung thành từng bà, dẻ bảo vệ lan nhau. 
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B. Cùng nhau tìm kiếm thức thức ăn trong rừng, 
c. Cùng nhau chung sống trong các hang động, mái đá. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 1Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa bầy người nguyên thuỳ và 
bầy độig vật? 

A. Fầy người nguyên thuỳ đã biết chế tạo công cụ lao động. 

B. Fầy người nguyên thuỷ đã biết sống chung thành cộng đồng. 

c. Fầy người nguyên thuỷ đã biết tìm kiếm thức ăn có sẵn trong tợ nhiên. 

D. lất cả các điểm trên. 

Câu 11: Hãy điền hình dáng cùa Người vượn cổ, Người tối cỗ và Người tinh 
khôn vìo các ô trong dưới đây: 

A. Người vượn cổ: . 

B. Người tối cổ: . 

c. Người tinh khôn: . 

Câu 19 Người vượn cổ được tìm thấy nhiều nhất ở đâu? 

A. £ông Phi, Tây Á và Lạng Sơn (Việt Nam). 

B, Eông Phi, Gia va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc), Thanh Hoá (Việt Nam), 
c. Châu Á, châu Âu và châu Phi. 

D. (tất cả các vùng trên. 

Câu 20 Người tối cổ được tìm thấy nhiều nhất ở đâu? 

A. Eông Phi, Tây Á và Lạng Sơn (Việt Nam). 

B. Ebng Phi, Gia va (In-đô-nê-xi-a), Bắc Kinh (Trung Quốc), Thanh Hoá (Việt Nam), 
c. Châu Á, châu Âu và châu Phi. 

D. Ctất cả các vùng trên. 

Câu 21 Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) về nhũng tiến bộ khi Người tinh khôn xuất 
hiện dun đây: 

A. Nịuờì tinh khôn đă biết ghè hai ria cùa một mảnh đá, làm cho nó gọn và sác 
Cinh hơn, dùng làm Hu, dao, nạo. 

B. Bết lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu làm lao. 
c. Bết chế tạo cung tên làm công cụ sản băn. 

D. Bet sống thành từng bầy để bào vệ lẫn nhau trong cộng đồng. 

E. Tlức ăn tăng lên đáng kể, nhất là thức ăn động vật. 

F. Bết sinh sản theo yêu cầu của giống nòi. 

G. Người tinh khôn bắt đầu rời Ihang động ra dựng lều, định cư ở những địa 
đêm thuận lợi hơn trước. Ngoái ra, còn biết đánh cá, biết làm đồ gốm... 

Cà* 2.2: Về sao gọi thời kì đá mới là cuộc "Cách mạng đá mới"? 

K. Gn người đã biết mài nhẵn công cụ bằng đá ờ rìa lưỡi hoặc toàn thân, biết 
kloan lỗ để tra cán. 

B. Tlời kì đá mới con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi nguyên thuý. 
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c. Con người đã chuyển từ kinh tế thu lượm sang kinh tể sản băn. 
D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 23: Hãy nối nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Người tối cổ 

2. Người tinh khôn 

A. Ghè đẽo công cụ một mặt cho sắc để sử dụng. 

B. Đã xuất hiện ba chủng tộc lớn. 

c. Biết giữ lửa và chế tạo ra lửa để sưởi ấm và nưỡng 
chín thức ăn. 

D. Tổ chức xã hội là bầy người nguyên thuỳ. 

E. Bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt. 

F. Trán còn thấp và bợt ra phía sau. 

G. Biết sống định cư ở những định cư ở những địa điiểtn 
thuận lợi. 

H. Biết chế tạo cung tên. 


Câu 24: Hãy chọn những đặc điểm cùa người tinh khôn và Cách mạng đá mới 
để ghi vào chỗ trống theo bảng dưới đây: 

A. Biết chế tạo cung tên. 

B. Biết chế tạo ra lửa. 

c. Đã biết đến đồ trang sức. 

D. Biết sống định cư ở những địa điểm thuận lợi. 

1. Người tinh khôn . .......... 

2. Cách mạng đá mới ..... 

Câu 25: Nơi nào trên thể giới được tìm thấy di cốt Người tối cồ đầu tiên? 

A. Ở Đông Phi, Tây Á, Gia-va. B. Ở Đông Phi, Gia-va, Bác Kinh, 

c. Ở Tây Á, Gia- va, Bắc Kinh. D. Ở Bắc Kinh, Tây Á, Gia- va. 

Câu 26: Người tối cố đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ẩn trong tếởi 
nguyên thuỳ? 

A. Giữ lửa trong tự nhiên. B. Giữ lửa và tạo ra lừa. 

c. Chế tạo công cụ bằng đá. D. Ghè đẽo công cụ bằng đá thật sác.. 

Câu 27: Hãy nổi nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung cột B sau đây: 


A 

B 

1. Người tối cổ 

A. Xuất hiện những màu da khác nhau, chia thànhi ta 
chủng tộc lớn. 



3. Cách mạng đá mới 

c. Ghè đẽo công cụ một mặt cho sác và vừa tay cầm.. 


D. Biết sử dụng đồ trang sức. 


E. Biết chế tạo cung tên. 
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Câu 28: Ghi dũng (Đ) hoặc sai (S ) vào các câu sau đây: 

A. Loài vượn cổ, sống khoảng 6 triệu năm trước đày, đã có thé đứng và đi băng 
hai chân. 

B. Xưorng hoá thạch của loài vượn cố được tim thấy khắp thế giới. 

c. Ở Việt Nam đã từng tìm thấy xương hoá thạch của người vượn cổ. 

D. Người tối cổ đã biết lấy những mảnh đá, đem ghè cho sắc và vừa tay cầm. 

E. Khoảng 2 vạn năm trước đây, Người tinh khôn bẩt đầu xuất hiện. 

F. Hợp quần xã hội là tổ chức đầu tiên cùa loài người 

G. Đen khoảng 10 vạn năm trước đây, con người tiến vào thòi đá mới. 

Câu 29: Người tối cồ -J làm gì để sử dụng công cụ lao động hằng đá có hiệu 
quá hơn? 

A. Đã biết ghè đèo hai <;ạnh thật sắc bén. 

I . Đã biết ghè đẽo một mặt cho sắc và vừa tay cầm 
c Đă biết tra cán vào công cụ bằng đá. 

D. Chi sừ dụng những hòn đá có sẵn trong tự nhiên, không hề biết ghè đẽo, trau chuốt. 
Câu 30: Bước nhảy vọt đầu tiên trong quá trình tiến hoá của loài người là gì? 

A. Từ vượn cổ chuyển thành Người tối cổ. 

B. Từ Người tối cổ chuyển thành Người tinh khôn, 
c. Từ vượn cổ chuyến thành Người tinh khôn. 

D. Từ Người tinh khôn chuyển thành Người hiện đại. 

Câu 31: Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa Người tinh khôn và 
Ngurời tối cổ? 

A. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người. 

B. Là Người tối cổ tiến bộ. 

c. vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người. 

D. Đẫ biết chế tạo ra lửa để nấu chín thức ăn. 

Câu 32: Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 


A 

B 

1. Khoảng 6 triệu năm 

A. Người tinh khôn xuất hiện. 

2. Khoáng 4 triệu năm 

B. Loài người tiến vào thời đá mới. 

3. Khoảng 4 vạn năm 

c. Người tối cổ xuất hiện. 

4. Khoảng 1 vạn năm 

D. Loài vượn cổ đang sinh sống. 


ĐÁP ÁN CÂU HÒI TRÁC NGHIỆM BÀI 1 

l.c 2.B 3. D 4. A 5. B 6. c 7, B 8. D 9. A 
lí. D 11. B 12. c 13. c 14 c 15. D 16. D 17. A 

18. A. Có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay cầm năm, ăn hoa, quả, lá. 
B. Đã hoàn toàn đi đứng bằng hai chân. 

c. Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay: Xương cốt nhò hơn người tối 
cổ, lớp lông mỏng trên người không còn nừa. 
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19. A 20. B 21. A, B, c, E, G: Đúng; D, F: Sai. 22. D 
23. 1: A, c, D, F; 2: B, c, D, E, G, H. 24. I: A, B, D; 2: B,c. 
25. B 26. B 27. 1: B, C; 2: A,B,E; 3: B, D 
28. A, c, D, F: Đúng; B, E, G: Sai. 29. B 30. A 31. A 
32. I: D, 2:C, 3:A,4. B 


Bài 2 

BẢY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 

Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây gắn tiền với thị tộc? 

A. Những gia đình gồm hai đến ba thế hệ có chung dòng máu. 

B. Những người đàn bà giừ vai trò quan trọng trong xã hội. 
c. Những người sống chung trong hang động, mái đá. 

D. Những người đàn bà cùng làm nghề hái lượm. 

Câu 2: Biểu hiện nào dưới dây gắn tiền với bộ lạc? 

A. Tập hợp một số thị tộc. 

B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau. 

c. Tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhaui và cùng 
mọt nguồn gốc tổ tiên xa xôi. 

D. Tẩt cả cùng đúng. 

Câu 3: Trong quả trình phát triển chung cùa lịch sừ nhân loẹt, cư dân ởđ&u sừ 
dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất? 

A. Trung Quốc, Việt Nam. B. Tây Ả, Ai Cập. 

c. In-đô-nê-xi-a, Đông Phi. D. Tất cả các vùng trên. 

Câu 4: Khoáng 3.000 năm trước đậy cư dân nước nào tà những người đầut tiên 
biết đúc và dùng đồ sắt? 

A. Trung Quốc. B. Việt Nam. 

c. In- đô-nê-xi-a. D. Tây Á và Nam châu Âu. 

Câu 5: Kểt quả nào dưới dây dươc đánh giá là két quả lớn nhắt cửa việc sừ dụng 
công cụ bằng kim khi, nhắt là đố sầ là gỉ? 

A. Khai khẩn được đất bỏ hoang. 

B. Đưa năng suất lao động tăng lên. 
c. Sản xuất đù nuôi sống cộng đồng. 

D. Sản phẩm làm ra không chi nuôi sống con người mà còn dư thừa. 

Câu 6: Trong buổi đầu thời đại kim khí, loại kim loại nào được sử dụng íớtm nhtốử 
A. Sắt. B. Đồng thau. c. Đồng đỏ. D. Thiếc. 

CÃU 7: Điều kiện nào làm cho xã hội có sản phẩm dư thừa? 

A. Con người h&ng hái sản xuẨt. 

B. Công cụ sàn xuất bằng kim loại xuất hiện. 
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c. Con người biết tiết kiệm trong chi tiêu. 

D. Con người đã chinh phục được tự nhiên. 

Câu 8: Khi sản phẩm xă hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt cùa dư thừa đó? 

A. Tất cả mọi người trong xã hội. 

B. Những người có chức phận khác nhau. 

c. Nhưng người trực tiếp làm ra cùa cải nhiều nhất. 

D. Những người đứng đầu mỗi gia đình. 

Câu 9: Gia đình phụ hệ thay thể cho thị tộc; xã hội phân chia thành giai cấp 
gắn nền với công cụ sản xuất nào dưới đây? 

A. Công cụ bằng đá mới. B. Công cụ bằng kim loại, 

c. Công cụ bằng đồng đỏ. D. Công cụ bằng đồng thau. 

Câu 10: Tư hữu xuất hiện đâ dẫn tới sự thay đồi trong xã hội như thể nào? 

A. Xã hội phân chia kẻ giàu, người nghèo dẫn đến phân chia thành giai cấp. 

B. Của cải dư thừa dẫn đến khùng hoảng thừa, 
c. Nhừng người giàu có, phung phí tài sản. 

D. Tất cả các sự thay đổi trên. 

Câu 11: Thời kì mà xã hội có giai cấp đầu tiên gọi là thời kì nào? 

A. Thời nguyên thuỷ. B. Thời đá mới. 

c. Thời cổ đại. D. Thời kim khí. 

Câu 12:Ỷ nghĩa lớn nhất của sự xuất hiện công cụ sản xuất bỗng kim khí? 

A. Con người có thể khai phá đất đai. 

B. Sự xuất hiện nông nghiệp dùng cày. 
c. Làm ra lượng sản phẩm dư thừa. 

D. Biết đúc công cụ bằng sẩt. 

Câu 13: Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện chế độ tư hữu? 

A. Trong xã hội đã có sản phẩm dư thừa. 

B. Xã hội có sự phân chia chức phận khác nhau, 
c. Sự không công bằng trong xã hội. 

D. Cả ba nguyên nhân trên. 

Câu 14: Khi chế độ tư hữu xuất hiện đi kéo theo sựxuảt hiện gia đình như thể nào? 
A. Gia đình mẫu hệ xuất hiện. B. Gia đình ba thế hệ xuất hiện, 

c. Gia đình phụ hệ xuất hiện. D. Gia đình hai thế hệ xuất hiện. 

Câu 15: Quan hệ giữa các thị tộc trong bộ lạc diễn ra như thể nào? 

A. Xung đột vì mâu thuẫn về phân chia đất đai. 

B. Tí tròng xuyên gây chiến tranh xâm lược lẫn nhau, 
c. Quan hệ gắn bó, giúp đỡ nhau. 

D. Quan hệ đối kháng lẫn nhau. 
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Câu 16: Quan hệ xã hội cùa người nguyên thủy? 

A. Con người “hợp tác lao động”, hưởng thụ bàng nhau và “sự cộng đồng ” rất cao. 

B. Mọi người đều hưởng thụ thành quả lao động như nhau, 
c. Con người đã bắt đầu phân chia tài sản. 

D. Câu A và B đúng. 

. Câu 17: Vì sao trong xã hội nguyên thủy có sự hưởng thụ công bằng? 

A. Của cải làm ra chi đủ ăn, chưa có dư thừa để mà chiếm hữu. 

B. Những tư liệu sản xuất chưa có để tranh giành lẫn nhau, 
c. Do quan hệ huyết tộc nên con người quá yêu thương nhau. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 18: Nhờ đâu con người thời đá mới có những bước tiến vượt bậc? 

A. Con người đã khai phá những vùng đất mà trước đây chưa khai phá nổi. 

B. Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa để nuôi sổng mình. 

c. Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cần 
thiết cho cuộc sống cùa mình. 

D. Con người đã biết dùng đồ trang sức : vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai. 

Câu 19: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự xuất hiện gia đình phụ hệ tronỊg xã 
hội nguyên thuỳ? 

A. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc hơn phụ nữ. 

B. Đàn ông có vai trò trụ cột trong gia đình. 

C. Đã xuất hiện sự phân công lao động nam nữ. 

D. Khả năng lao động cùa đàn ông khác phụ nữ. 

Câu 20: Tính cộng đồng trong Thị tộc được biểu hiện rõ nét nhất ở yểu tố nào 
dưới đây? 

A. Sự bình đẳng giữa các thành viên. 

B. Sự hợp tác trong quá trình lao động, 
c. Sự hường thụ bằng nhau. 

D. Mọi sinh hoạt và của cải được coi là cùa chung, việc chung, làm chung, ăn clhing. 
Câu 21: Hãy nổi nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B sau đáy: 


A 

B 


A. 4 triệu năm. 

Đ. 1 vạn năm. 
c. 3.000 năm. 

D. 4 vạn năm. 

E. Săn bẳt, hái lượm. 

F. Trồng trọt, chăn nuôi. 

G. Đồng thau. 

H. Sống theo gia đình phụ hệ. 
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1. sống từng bầy. 


K. Sống từng nhóm theo gia đình mẫu hệ, bình đẳng. 


L. Đồ sắt xuất hiện. 


Câu 22: Vì sao trong xã hội nguyên thuỷ, công bằng và bình đẵng là “nguyên 
tắc vàng"? 

A. Lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa. 

B. Mọi người còn yêu thương nhau. 

c. Cùa cải chưa có nhiều. 

D. Con người chưa biết nghĩ đến cá nhân mình. 

Câu 23: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Trong xã hội nguyên thuỳ, sự công bằng và bình đang là “nguyên tấc vàng” 
vì lúc này chưa có sản phẩm dư, thừa. 

B. Đến thời đại kim khí, cùa cải làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà 
còn dư thừa. 

c. Trong Thị tộc bắt đầu phân chia giàu nghèo. 

D. Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư, thừa biến thành của riêng 
mình. Thế là cùa tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ. 

E. Đàn ỏng làm các công việc nặng nhọc và giữ vai trò trụ cột trong gia đình. 
Con cái lấy theo họ cha. Gia đình phụ hệ xuất hiện. 

F. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất hiện tư hữu là do xuất hiện sản phẩm 
thừa thường xuyên. 

Câu 24: Hữy nổi thời gian ở cột A cho phù hợp với công cụ sản xuất ở cột B sau đáy: 


A 

B 

1.4 vạn năm trước đây. 

2. 1 vạn năm trước đây. 

3. 5.000 năm trước đây. 

4. 4.000 năm trước đây. 

5. 3.000 năm trước đây. 

A. Đồ đồng thau xuất hiện. 

B. Kĩ thuật mài đá xuất hiện, 
c. Đồ đồng đỏ xuẩt hiện. 

D. Cung tên xuất hiện. 

E. Đồ sắt xuất hiện. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 2 

I. A 2.C 3. B 4. D 5. D 6. c 7, B 8. B 9, B 10. A 

II. c 12. A 13. D 14. c 15. c 16. D 17. A 18. c 19. B 20. D 

21 1: A, E, I; 2: D, E, K; 3:B, G, H; 4: c, F, L. 22. A 

23 A, B, D, E: Đúng; c, F: Sai. 24. 1: D, 2: B, 3: c, 4: A, 5: E. 
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Chương II 
XẢ HỘI CỒ ĐẠI 

Bài 3 

CÁC QUỐC GIA CỎ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Đông sử dụng công cụ gì để sản xmit trong 
thời cổ đại? 

A. Công cụ bàng tre, gỗ, đá. B. Công cụ bằng đồng, 

c. Công cụ bằng sắt. D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Khi xđ hội nguyên thuỷ tan rđ, người phương Đông thường qiuin tụ ở 
đâu để sinh sổng? 

A. Vùng rừng núi. B. Vùng trung du. 

c. Các con sông lớn. D. Vùng sa mạc. 

Câu 3: Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả mhót ở các 
quốc gia cổ đại phương Đông? 

A. Nhờ sử dụng công cụ bàng sắt sớm. 

B. Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp. 
c. Nhờ nhân dân cần cù lao động. 

D. Tất cả các lí do trên. 


Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện đầu tiên ở đâu? 

A. Ven bờ biển. 

B. Lưu vực các con sông. 

c. Nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 5: Công việc nào đã khiển mọi người ở phương Đông gắn bó và nàng tbuộc 
với nhau trong tổ chức công xã? 

A. Trồng lúa nước. B. Trị thuỷ. 

c. Chăn nuôi. D. Làm nghề thủ công nghiệp. 

Câu 6: Xác định các sự kiện cặp đôi sau đây cho phù hợp với tên nưởc vài cic 
dòng sông mà cư dân phương Đông định cư đầu tiền? 

1. Trung Quốc A. Sông Hằng, sông Ản. 

2. Lưỡmg Hà B. Sông Nin. 

3. Ẩn Độ c. Sông Hồng. 

4. Ai Cập D. Sông Hoàng Hà. 

5. Việt Nam E. Sông ơ-phơ-rát, Ti-gơ-rcr. 

Câu 7: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trong khoiảtg thòi 
gian nào? 

A. Khoảng thiên niên ki IV - III TCN. 

B. Khoảng thiên niên ki IV - III. 
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c. Khoảng thiên niên ki III - IV TCN. 

D. Khoảng thiên niên ki V - IV TCN. 

câu 8: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông: Trung Quốc, Lưỡng Hà, Án 
Độ, Ai Cập, quốc gia nào được hình thành sớm nhất? 

A. Án Độ. B. Ai Cập, Lường Hà. 

c. Trung Quốc. D. Ai Cập, Ân Độ. 

Câu 9: Ở Trung Quốc, vưomg triều nào được thành lập đầu tiên trong thời cổ đại? 

A. Nhà Chu. B. Nha Tần. c. Nhà Hán. D. Nha Hạ. 

Câu 10: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành khi những cư dân ở 
đáy đều biết sử dụng công cụ đồ sắt. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 11: Đứng đầu giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là ai? 

A. Vua chuyên chế. B. Đông đảo quý tộc quan lại. 

c. Chủ ruộng đất và tầng lớp tăng lữ. D. Tất cả các tầng lớp đó. 

Câu 12: Lực lượng đông đảo nhất và là thành phần sản xuất chủ yếu của xã hội 
cổ đại phương Đông là tầng lớp nào? 

A. Nô lệ. B. Nông dân công xã. 

c. Nông dân tự do. D. Nông nô. 

Câu 13: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp nào thấp nhất trong 
xã hội? 

A. Nô lệ. B. Nông nô. 

c. Nông dân công xã. D. Tất cả các tầng lớp đó. 

Cáu 14: Những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu? 
A. Tù binh của chiến Ưanh. B. Nông dân nghèo không trả được nợ. 

c. Buôn bán từ các nước khác đến. D. Câu A và B đúng. 


Câu 15: Vua ở Ai Cập được gọi là gì? 

A. Pha-ra-ôn. B. En-xi. 


c. Thiên tử. D. Thần thánh dưới trần gian. 

Câu 16: ‘'Dưới bầu trừi rộng lởn không có nơi nào là không phải đất của nhà 
vua; trong phạm vi lãnh tho, không người nào không phải thần dân cùa nhà 
vua Câu nói đó được thể hiện trong quốc gia cổ đợi nào ở phương Đông? 

A. Ai Cập. B. Trung Quốc. c. Ản Độ. D. Việt Nam. 

Cầu 17: Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là gì? 

A. Chữ tượng ý. B. Chữ La tinh. 

c. Chữ tượng hình. D. Chữ tượng hình và tượng ý. 

Cân 18: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“..là ngành khoa học ra dời sớm nhất, gắn liền với nhu cầu sản xuất 

nông nghiệp”. 


\. Chữ viết. 


c. Teán học. 


B. Thiên văn học và lịch. 
D. Chữ viết và lịch. 
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Câu 19: Trong lĩnh vực toán học thời cỗ đại phương Đông, cư dân nước nào 
thạo về số học? Vì sao? / 

A. Trung Ọuốc. Vi phải tính toán xây dựng các công trình kiến trúc. 

B. Ai Cập. Vì phải đo diện tích phìpsa bồi đắp. 
c. Lưỡng Hà. Vì phải đi buôn bán xa. 

D. Án Độ. Vì phải tính thuế. 

Câu 20: Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập thạo về hình học? 

A. Phải đo lại ruộng đất và vẽ các hình để xây tháp. 

B. Phải đo lại ruộng đất và chia đất cho nông dân. 

c. Phải vẽ các hình để xây tháp và tính diện tích nhà ở của vua. 

D. Phải tính toán các công trinh kiến trúc. 

Câu 21: Kim Tự Tháp ở Ai Cộp được xây dựng vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng 2000 - 1500 nămTCN. B. Khoảng 2500 - 3000 năm TCN 

c. Khoảng 3500 - 4000 năm TCN. D. Khoảng 3000 - 2500 năm TCN. 

Câu 22: Cư dân Tây Á và Ai Cộp sống ớ các đồng bằng ven sông cách ngày ’ nay: 

A. 2550 năm. B. 3000 năm. c. 3500 năm. D. 3200 năm. 

Câu 23: Đặc điểm kinh tế cùa các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? 

A. Nông nghiệp lúa nước. B. Làm đồ gốm, dệt vải. 

c. Chăn nuôi gia súc. D. Buôn bán giữa các vùng. 

Câu 24: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cỗ đại là mâu thuẫnt giữa 
các giai cấp nào? 

A. Địa chủ với nông dân. B. Quý tộc với nông dân công xã. 

c. Quý tộc với nô lệ. D. Vua với nông dân công xă . 

Câu 25: Các vua chuyên ché ở phương Đông có quyền hành như thể nào? 

A. Có quyền sở hữu tối cao về ruộng đất. 

B. Có quyền chi huy quân đội tối cao. 

c. Tự quyết định mọi chính sách và công việc. 

D. Tẩt cả đều đúng. 

Câu 26: Đặc điểm nỗi bật nhất về điều kiện tự nhiên của các quổc gia (CÔ đại 
phương Đong là gì? 

A. Xuất hiện trên lĩnh vực các dòng sông lởn, hàng năm có lượng phù sa bồíi Ểấp. 

B. Có nhiều đất canh tác, cỏ mưa đều đặn, theo mùa. 

c. Xuất hiện trên các dòng sông lớn, hàng năm phải đối phó với nạn 10 lụt.. 

D. Câu A vồ B đủng. 

Câu 27: Ngành kinh tể nào được xem là then chốt cùa các nước ở phương tông 
thời cỗ đạt? 

A. Kinh tế nông nghiệp và thương nghiệp. 

B. Kinh tế thủ công nghiệp và luyện kim. 
c. Kinh tế nông nghiệp. 

D. Kinh tế chăn nuôi và trồng trọt. 
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Câu 28: Hãy điền vào chỗ trống về VỊT hình thành các quốc gia cổ đại ở phương 
Đữn’ theo yêu cầu sau đây: 


Thời gian 

Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông 

l. tìiữa thiên niên ki IV TCN 

A......... 

2. tiiĩra thiên niên kỉ III TCN 

B. 

5. Cuối thiên niên ki IIITCN 

c. 


Câu 29: Trong các quốc gia cổ đại phương Đông, tầng lớp quý tộc bao gồm 
tth ữtg thành phần nào trong xã hội? 

A Quan lại, nông dân giàu có và thương nhân. 

B Các quan lại, các thù lĩnh quân sự và những người phụ trách lễ nghi, tôn giáo, 
c Vua chuyên chế và các tầng lóp địa chù. 

D Các tầng lóp sổng sung sướng, dựa trên sự bóc lột nông dân. - 
Câu ỉơ: Giai cấp bị trị trong các quốc gia cổ đại phương Đông là: 

A Nông dân lĩnh canh và nô lệ. 

B Nông dân tự canh và tầngrlớp binh dân. 
c Nông dân công xã và nô lệ. 

D Tất cả các giai cấp và tầng lớp nêu trên. 

Cầu ỈI: Do nhu cầu nào mà ở các quốc gia cổ đại phương Đông người ta phải 
liên tết với nhau? 

A Do nhu cầu chổng ngoại xâm. 

B Do nhu cầu khai phá đất đai và làm thuỳ lợi. 
c Do nhu cầu chống lại vua chuyên chế. 

D Do nhu cầu bảo vệ văn họá xóm làng. 

Câ u 12: Chế độ quân chù chuyên ché là: 

A Mọi quyền hành tập trung trong tay nhà vua. 

B Mọi quyền hành tập trung trong tay quý tộc. 
c Mọi quyền hành tập trung trong tay .vua và quý tộc. 

D Mọi quyền hành tập trung trong tay địa chủ và quý tộc. 

Cân Ì3c Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

■“<? Ai Cập, vua được gọi là.(A).. ờ Lưỡng Hà là.(B)...., ở Trung 

Ọu«ốclà ......(C)......" 

Cân Ì4s Chế độ nhà nước do vua dửng đầu, có quyền lực tối cao và một bộ mậy 
hàmhchính quan liêu giúp việc thừa hành như quý tộc, tăng lử, gọi là: 

A. Chế độ chuyên chế cổ đại. B. Chế độ quân chủ chuyên chế. 

C.CIhế độ quân chủ lập hiến. D. Chế độ phong kiến chuyên chế. 

Cân '5.: Thiên văn học và lịch ra đời ở phương Đông gắn với nhu cầu nào? 

A Siân xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

B. Siản xuất nông nghiệp. 

<C.V iệc tinh thời lịch cho chính xác. 

D Sàn xuất nông nghiệp và đi oũỗc GIAHỈANpr 

i ' RƯN G TÂM THÒNG TIN THƯ VIỆN 


0 
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Câu 36: Thạo về sổ học và hình học, đố là sở trường của cư dân nào thời cổ đại? 
A. Cư dân Ai Cập và Trung Quốc. B. Cư dân Lưỡng Hà và Ản Độ. 

c. Cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà. D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 37: Điền vào chỗ trổng các ô trong sơ đồ sau đây thể hiện tồ chức bộ máy 
nhà nước cùa các quốc gia cồ đại phương Đông. 



Câu 38: Theo quan niệm cùa người phương Đông cổ đại, một năm có bao nhiêu ngậy? 


A. 365 ngày. B. 360 ngày. C. 366 ngày. D. 364 ngày. 

Câu 39: Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với các quốc gia cố đại phương Đông 
ởcộtA sau đậy: _ 


A 

B 

1. Ai Cập 

2. Lưỡng Hà 

3. Trung Quốc 

4. Ân Độ 

A. Nhà nuỏc ra đời khoảng 3500 TCN. 

B. Nhà nước ra đời khoảng 3200 năm TCN. 

C. Nhà nước ra đời khoảng 2100 năm TCN. 

D. Nhà nước ra đời khoảng 2500 năm TCN 

E. Vua được gọi lả Pha-ra-ôn. 

F. Vua được gọi là Thiên từ. 

G. Nhà nước ra đời do nhu cầu trị thuỳ và xây dựng cômg trinh 
thuý lợi. 

H. Vua gọi là En-xi. 


Câu 40: HSy hoàn thành nỗt các câu sau đây cho đúng: 

A. Giai cấp có vai trò quan trọng nhất trong sản xuất ờ các quốc giia cổ đại 

phương Đông là. . 

B. Tầng lớp có địa vị thấp nhất trong xã hội cổ đại phương Đông là. 

c. Tri thức khoa học ra đời sớm nhất của loài người là. 

D. Lịch phốp của cư dân cổ đại phương Đông là. 

E. Chữ viết đầu tiên của loài người là. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 3 


l.A 2. c 3. B 4. B 5. B 6. I :D, 2:E, 3: A, 4:B, 5: c 

7. A 8. B 9. D 10. B 11. A 12. B 13. A 14. D 15. A 16. B 

17. c 18. B 19. c 20. A 21. D 22. c 23. A 24. B 25. D 26. D 27. c 

28. A. Nhà nước Ai Cập cổ đại. 

B. Nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. 
c. Nhà nước Án Độ cổ đại. 

29. B 30. c 31. B 32. A 33. A: Pha-ra-ôn, B: En-xi, C: Thiên Tử. 

34. A 35. B 36. C 

37. A. Quan lại; B. Quý tộc. C. Chù ruộng đất. D. Tăng lữ. 

E. Nông dân công xã. F. Thợ thù công. G. Nô lệ. 

38. A 39. 1; B. E; G 2: A, G, H; 3: C, F G; 4: D G. 

40. A. Nông dân công xã. 

B. Nô lẹ. 

c. Thiên văn học và lịch pháp. 

D. Nông lịch. 

E. Chữ tượng hình. 


Bài 4 

CÁC QUÓC GIA CÔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP VÀ RÔ-MA 

Câu l: Phần lớn lãnh thổ cùa các nước phương Tây cổ đại được hình thành 
trên những vùng đất nào? 

A. Đồng bằng. B. Cao nguyên. C. Núi và cao nguyên. D. Núi. 

Câu 2: Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo 
công cụ bằng sẳt? 

A Khoảng thiên niên ki < TCN. B. Khoảng thiên niên ki II TCN. 

c. Khoảng thiên niên ki III TCN. D. Khoáng thiên niên ki IV TCN. 

Câu 3: Điều kiện tự nhiên cùa Địa Trung Hải thuận lợi cho việc phát triển sán 
xuất nông nghiệp. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải? 
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Câu A và B đúng. 

Câu 5: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đem các sản phẩm thù công nghiệp bán ở đâu? 
A. Khắp các nước phương Đông. B. Khắp thế giới, 

c. Khắp Trung Quốc và Án Độ. D. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải. 
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Câu 6: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những sản phẩm như lúa mì, súc vật, 
lông thú từ đâu về? 

A. Từ Địa Trung Hải. B. Từ Hắc Hải, Ai Cập. 

c. Từ Án Độ, Trung Quốc. D. Từ các nước trên thế giới. 

Câu 7: Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạo và Rô-ma, giai cẩp nào trở thanh lực 
lượng lao động chinh làm ra cùa cải nhiều nhất cho xă hội? 

A. Chủ nô. B. Nô lệ. c. Nông dân. D. Quý tộc. 

Câu 8: Trong xâ hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cẩp cơ bàn nào? 

A. Địa chủ và nông dân. B. Quý tộc và nông dân. 

c. Chù nô và nô lệ. D. Chủ nô và nông dân công xã. 

Câu 9: Thành phố nào của Hi Lạp cổ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ? 

A. A-ten. B. At-tích. c. Pi-rê. D. Câu A và B đúng. 

Câu 10: Ở Rô-ma, những người lao động khỏe mạnh nhất được sử dụng làm gì? 
A. Làm việc ở xưởng thù công. B. Làm việc ờ trang trại, 

c. Làm đấu sĩ ở trường đấu. D. Làm việc ở các lĩnh vực trên. 

Câu 11: Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hì Lạp và Rô-ma còn 
có lực lượng nào cũng chiếm tỉ lệ khá đông? 

A. Nông dân. B. Thương nhân. c. Thợ thù công. D. Bình dái. 

Câu 12: Được gọi là xà hội chiếm nô, xã hội đó phải có đặc trưng tiêu biểu nhất 
là gì? 

A. Cl ủ nô chiếm nhiều nô lệ. 

B. Xã hội chi có hoàn toàn chù nô và nô lệ. 

c. Xẫ hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ. 

D. Chù nô buôn bán, bắt bớ nô lệ. 

Câu 13: Địa bàn sinh sống cùa những cư dân ở Địa Trung Hài đông nhất ở đâu? 

A. Ở nông thôn. B. Ở miền núi. c. Ở thành thị. D. Ở trung du. 

Câu 14: Đặc điểm cùa Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì? 

A. Ở Địa Trung Hải nhiều quốc gia có thành thị. 

B. Ở Địa Trung Hải mồi thành thị là một quốc gia. 
c. Ở Địa Trung Hải cỏ nhiều phụ nữ sống ở thành thị 
D. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều quốc gia. 

Câu 15: Quyền lực xâ hội ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải nắm trong tay 
thành phan nào? 

A. Quý tộc phong kiến. B. Vua chuyên chế. 

c. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. D. Bô lão cùa thị tộc. 

Câu 16: Điền vào chỗ trống câu saú đây: 

"Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cừ ÌO người 

làm thành một . (A) . cỏ vai trò như . (B) . thay mặt 

nhân dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm ”. 
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câu 1 7: Thể chế dân chù ỞA-ten cùa Hi Lạp cổ đại có hước tiến bộ như thể nào? 

A. Tạo điều kiện cho chủ nô quyết định mọi công việc. 

B. Tạo điều kiện cho chủ xưởng quyết định mọi công việc. 

c. Tạo điều kiện cho các công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống 
chính trị của đất nước. 

D. Tạo điều kiện cho vua thực hiện quyền chuyên chế thông qua các Viện 
nguyên lãọ. 

Câu 18: Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào? 

A. Bị điêu tàn do chiến tranh. 

B. Trờ thành minh chù của các quốc gia Hi Lạp. 

c. Trở thành đế quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải. 

D. Trờ thành một quốc gia độc lập. 

Câu ỉ 9: Nổi các sự kiện cặp đôi sau đầy cho đùng. 


A 

B 

1. A-ten 

2. Rô-ma 

3. Ai Cập 

A. Vua chuyên chế thông qua các Pharaon. 

B. Hội đồng dân chù 500 người. 

c. Đi xâm chiếm các nước và thành thị trên bán đào Italia. 

D. Chinh phục các vùng của Hi Lạp, các nước ven biển Địa Trung Hải. 

E. Hoàng đế đầy quyền lực. 

G. Công dân tham gia công việc của nhà nước. 


Câu 20: Rô-ma trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải vào thời 
gian nào? 

A. Thé ki III TCN. B. Thế ki II TCN. 

c. Thế ki IV TCN. D. Thế ki V TCN. 

Câu 21: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các 
quổc gia cổ đại Địa Trung Hải? 

A. Thị dân. B. Thưorng nhân, 

c. Nô lệ. D. Bình dân. 

Câu 22: Trong các quốc gia cỗ đợi ở Địa Trung Hải, nước nào sừ dụng và đổi 
xừ với nô lệ tan tệ nhất? 

A. Rô-ma. B. Hi Lạp. 

c. Ba Tư. D. Tất cả các nước trên. 

Câu 23: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút diễn ra vào năm nào? 

A.Năm 73-71 TCN. B. Năm 71 - 73 TCN. 

c Năm 71-72 TCN. D. Năm 476 - 477 

Câu 24: Xpac-ta-cút người ở nước nào? 

A. Rô-ma. B. Hi Lạp. 

c. Ba Tư. D. Ai Cập. 
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Câu 25: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút đã tác động như thể nào đối với chế độ 
chiếm nô Rô-ma? 

A. Làm sụp đổ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma. 

B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma. 
c. Làm thay đổi cách cai trị cùa chủ nô Rô-ma. 

D. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 26: Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải một thời oai hùng, bị sụp đỗ? 

A. Đế quốc Hi Lạp. B. Đế quốc Rô-ma. 

c. Đế quốc BaTư. D. Tất cả các đế quốc trên. 

Câu 27: Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chinh xác về Trái Đất và Hệ Mặt 
Trời? Nhờ đâu? 

A. Rô-ma. Nhờ canh tác nông nghiệp. 

B. Hi Lạp. Nhờ đi biển. 

c. Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc. 

D. Ba Tư. Nhờ khoa học kĩ thuật phát triển. 

Câu 28: Người nước nào đã tinh được một năm có 365 ngày và '/), nên hị đỉịnh 
một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày? 

A. Hi Lạp. B. Ai Cập. c. Trung Quốc. D. Rô-ma. 

Câu 29: Nước nào đã phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, c ? 

A. Ai Cập. B. Hi Lạp. 

c. Hi Lạp, Rô-ma. D. Ai Cập, Ấn Độ. 

Câu 30: “Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tòng búnh 
phương hai cạnh góc vuông”. Đó là định lý của ai? 

A. Pi-ta-go. B. ơ-clit. c. Ta-lét. D. Ac-si-met. 

Câu 31: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử cuộc chiển tranh Hi Lạp - Ba Tư”? 

A. Tu-xi-đit. B. Hê-rô-đôt. c. Xtra-bôn. D. Ê-xin. 

Câu 32: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử chiến tranh Pê-ỉô-pô-ne ”? 

A. Hê-rô-đôt. B. Ta-xit. c. Tu-xi-đit. D. Xtra-bôn. 

Câu 33i “Lịch sừ Rô-ma” và “Phong tục người Giec-man” là tác phẫm Iph sùr 
nổi tỉểng cua ai? 

A. Hê-rô-đôt. B. Ta-xit. c. Tu-xi-đit. D. Xtra-bôn. 

Câu 34:1-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nầi tiếng cùa nước nào thời cổ đù?' 

A. Hi Lạp. B. Ai Cập. c. Rô-ma. D. Trung Quốc. 

Câu 35: Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thể giới: Người lực sĩ nẻm ma, Thìn Vệ 
nữMi-lô cùa nước nào? 

A. Hi Lạp. B. Ấn Độ. c. Trung Quốc. D. Rôma. 

Câu 36: Những công trình kiến trúc tạo nên dàng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, loấtnh 
tráng và thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cổ đại nào? 

A. Hi Lạp. B. Ân Độ. c. Trung Quốc. D. Rô-ma. 
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Cau 3 7: Hãy nồi nội dung ớ cột A cho phù h(fp với nội dung ở cột B sau đây: 


A 

B 

1 . Phưcmg Đông. 

2. Phưcmg Tây 

A. Khí hậu ấm áp, trong lành. 

B. Mưa đều đặn theo mùa, khí hậu nóng ẩm. 

c. Đất đai màu mỡ, được các dòng sồng bồi đắp phù sa. 

D. Đất đai ít màu mỡ, khô càn. 

E. Công cụ sản xuất bằng tre, gỗ, đá. 

F. Công cụ sàn xuất bằng sắt. 

G. Ngành sản xuất chính là thù công nghiệp. 

H. Ngành sản xuất chính là nông nghiệp. 

ỉ. Lực lượng lao động chù yếu là nông dân công xã. 

K. Lực lượng lao động chủ yếu là nô lệ. 


Câu 38: Chủ nô trong xã hội hội cổ đại ở phương Tây bao gồm những thành 
phần nào? 

A. Các chù xướng, chủ lò, chủ thuyền rất giàu có. 

B. Những người cỏ nhiều nô lệ để bắt lao động và hầu hạ. 
c. Những người rất có thế lực về kinh tế và cà về chính trị. 

D. Những người có cuộc sống xa hoa. 

Câu 39: Tầng lớp nào trong xã hội cố đại phương Đông là những cư dân tự do, 
có nghề nghiệp và chút tí tài sản để tự sinh sống bằng lao động cùa bản thân? 

A. Nông dân lĩnh canh. 

B. Trí thức tiểu tư sản. 

c. Nô lệ có chút ít tài sản. 

D. Bình dàn, 

Câu 40: Điềm nội dung vào các ô trổng trong sơ đỗ dưới đây về thể chế chinh trị 
dân chù chù nô ỞA-ten? 
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Câu 41: Vào khoảng thời gtan nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo 
công cụ bằng sắt? 

A. Khoảng thiên niên ki I TCN. 

B. Khoảng thiên niên ki II TCN. 
c. Khoảng thiên niên ki III TCN. 

D. Khoảng thiên niên ki IV TCN. 

Câu 42: Nhờ đâu sản xuất hàng hoá cùa người Hi Lạp và Rô-ma tăng nhanh, 
quan hệ thương mại được mở rộng? 

A. Buôn bán khắp các nước phương-Đông. 

B. Nông nghiệp phát triển, các mặt hàng nông sản ngày càng nhiều, 
c. Sử dụng công cụ đổ sắt, năng suất lao động tăng nhanh. 

D. Sự phát ưiển mạnh mẽ của thủ công nghiệp. 

Câu 43: Trong các quốc gia cổ đại Hỉ Lạp và Rô-ma, gồm có những giìai cấp, 
tầng lớp nào? 

A. Chủ nô - nô lệ - bình dân. 

B. Quý tộc - nông dân công xã - nô lệ. 
c. Chù nô - nông dân công xã - nô lệ. 

D. Quý tộc - chù nô - nông dân công xả - nộ lệ. 

Câu 44: Hăy nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với các nhãn vột ở CỘI A stau đây: 


A 

B 

1. Ta-lét 

2. Pi-ta-go 

3. ơ-clít 

4. Viếc-ghin 

5. Hê-rô-đốt 

6. Xê-da 

7. Xpác-ta-cút 

8. Hô-me 

A. Ông tổ của Sừ học phương Tây. 

B. Hoàng đế La Mã nổi tiếng. 

c. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Rô na. 

D. Tiền đề bất hủ về đường song song. 

E. Định íúvề tam giác vuông: Bỉnh phương cạnh huyềm bằng 
tổng bình phương hai cạnh góc vuông. 

F. Nhà thơ nổi tiếng của Rô-ma. 

G. Tác giả bản anh hùng ca I-đi-át và ô-đi-xê. 

H. Người đầu tiên đo dược chiều cao cùa Kim tự tháp ờ Ai (Cập. 


Câu 45: Quyền lực xã hội ở các quốc gia cỗ đại Địa Trung Hải nằm trtohg tay 
thành phần nào? 

A. Quý tộc phong kiến. N B. Vua chuyên chế. 

c. Chủ nô, chù xưởng, nhà buôn. D. Bô lêo của thị tộc. 

Câu 46: Bộ phận dân cư nào chiếm ti lệ đông nếỉẩt ớ Địa Trung Hài ? 

A. Thợ thủ công. B. Thương nhân, 

c. Nô lệ. D. Binh dân. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 4 

l.c 2. A 3. B 4. B 5. D 6. B 7. B 8. c 9. A 10. c li. D 

12. c 13. c 14. B 15. c 16. A. Hội đồng 500 người; B. “quốc hội’. 

17. c 18 . B 19. 1:B,G, 2:C,D,E, 3:A 20. A 21. B 22. A 23. A 24. B 

25. B 26. B 27. B 28. D 29. C 30. A 31. B 32. c 33. B 34. A 35. A 

36. D 37. 1: B, c, E, H, I; 2: A, D, F, G, K. 38. Ả 39. D 

40. A. Hội đồng 10 tư lệnh. B. Hội đồng 500 đại biểu c. Toà án nhân dân. 

41. A 42 D 43. A 44. I: H. 2: E. 3:D. 4 : F. 5:A. 6 : B. 7: c. 8: G. 

45. c 46. c A, 
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Chương III 


TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIÉN 

Bài 5 

TRUNG QUỐC THỜI TÀN - HÁN 

Câu I: Vào năm nào nhà Tần thống nhất Trung Quốc? 

A. Năm 211 TCN. B. Năm 212 TCN. 

c. Năm 122 TCN. D. Năm 215 TCN. 

Câu 2: Ý nghía cùa công cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần: 

A. Chấm dứt thời kì chiến tranh loạn lạc kéo dài ờ Trung Quốc. 

B. Tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần. 

c. Tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 3: Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cừ quan lại để cai trị, 
ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến 
tranh, mở rộng lãnh thổ về phía bẳc và phía nam. Đó là chính sách cùa triều đại 
nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tần (221 - 206 TCN). B. Nhà Hán (206 TCN đến 220). 

c. Nhà Tùy (589- 618). D. Nhà Đường (618- 907). 

Câu 4: Chể độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà nào? 

A. Nhà Hạ. B. Nhà Hán. c. Nhà Tần. D. Nhà Chu. 

Câu 5; Nhà Tần ở Trung Quốc tồn tại bao nhiêu năm, rồi nhà Hán lên thay? 

A. 10 năm. B. 15 năm. c. 20 năm. D. 22 năm. 

Câu 6: Sự xuất hiện công cụ băng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch Sừ nào? 
A. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc. B. Thời Tam quốc, 
c. Thời Tây Tấn. D. Thời Đông Tấn. 

Câu 7: Những tiến ếộ trong sản xuất đă tác động đến xã hội làm cho xả hội 
Trung Quốc cỏ nhũng sự tháy đỗi như thể nào? 

A. Giai cấp địa chủ xuất hiện. B. Nông dân bị phân hoá. 

c. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ. D. Câu A và B đúng. 

Câu 8: Năm 770 - 475 TCN, tương ứng với thời nào ở Trung Quốc? 

A. Thời Xuân Thu. B. Thời Chiến Quốc, 

c. Thời nhà Tần. D. Thời nhà Hán. 

Câu 9: Giai cấp địa chù ế Trung Quốc được h 'mh thành từ: 

A. Quan lại, quý tộc, địa chủ và nông dân. 

B. Quan lại và một số nông dân giàu có. 
c. Quý tộc, quan lại và tăng lữ. 

D. Quan lại, quý tộc, tăng lữ và nông dân giàu có. 
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Câu 10: Nôtg dân tĩnh canh ớ Trung Quốc thời phong kiến xuất thân từ đâu? 

A. Nông lân tự canh. 

B. Nông lân công xã rât nghèo, không có hoặc quá ít ruộng. 

c. Tá điềi. 

D. Nông (ân giàu có bị phá sản. 

Câu 11: Nôig dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phái nhận ruộng cùa địa 
chú cày gọi A: 

A. Nông (ân tự canh. B. Nông dân lĩnh canh, 

c. Nông đn làm thuê. D. Nông nô. 

Câu 12: Quat hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa 
giai cấp nào 'ới giai cấp nào? 

A. Quý tộ với nông dân công xã. B. Quý tộc với nô lệ. 

c. Địa chi với nông dân lĩnh canh. D. Địa chủ với nông dân tự canh. 

Câu 13: Xoáhỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giùm nhẹ tô thuế và sưu 
dịch cho nôtg dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát 
triển sản xuă nông nghiệp. Đó là việc làm cùa triều đại nào? 

A. Nhà Hn. B. Nhà Đường. c. Nhà Tống. D. Nhà Nguyên. 

Câu 14: Đơnvị hành chính cao nhất dưới thời nhà Tần là gì? 

A. Trấn, pù. B. Quận, huyện, c. Huyện, xã. D. Phủ, thành. 

Câu 15: Côtg trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây 
dựng dưới thi nhà Tần có tên gọi là gì? 

A. Vạn lí tường thành. B. Tử cấm thành, 

c. Ngọ m<n. D. Lũy Trường Dục. 

Câu 16: Chểtộ phong kiến Trung Quốc dưới thời nhà Hán tồn tại trong khoảng 
thời gian nàư 

Ă. 206 TCN - 221. B. 207 TCN - 222. 

c. 207 TCN -221. D. 206 TCN - 212. 

Câu 17: Dưổ thời Tần - Hán, Trung Quốc đã phát động cức cuộc chiến tranh 
xăm lurợc nàử 

A. Việt Nm, Ẩn Độ. 

B. Bán đà<Triều Tiên, các nước phương Nam và Nam Việt, 
c. Mông ổ, Cham-pa. 

D. Triều Tên, Ấn Độ, Việt Nam. 

Câu 18: Ở Tung Quốc, Nho giáo tà một trưởng phái tư tưởng xuất hiện vào 
thời kì nào? lo ai sáng lập? 

A. Thời cẻđại, do Khổng Minh sáng lập. 

B. Thời pbng kiến Tần - Hán, do Khổng Tử sáng lập. 

C. Thời Xùn Thu - Chiến Quốc, do Mạnh Tử sáng lập. 

D. Thời cổíại, do Khổng Tử sáng lập. 
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Câu 19: Vào thời nào cùa nhà Hán, Nho giáo trở thành công cụ. sắc bén phục vụ 
cho nhà nước phong kiến? 

A. Thời Hán Vũ Đế. B. Thời Hán Quang Vũ. 

c. Thời Hán Ấn Đe. D. Các thời trên. 

Câu 20: Quan điểm cơ bản cùa Nho giáo là đảm bảo tôn ti trật tự ổn định trong 
các quan hệ chù yếu cùa xã hội. Đó là quan hệ nào? 

A. Vua - tôi, cha - con, bạn - bè. 

B. Vua - tôi, vợ - chồng, cha - con. 
c. Vua - tôi, cha - con, vợ - chồng. 

D. Các quan hệ trên. 

Câu 21: “Quân xử thần tử, thần bất từ bẩt trung 
Phụ xừ tử trung, từ bất trung bất hiếu ” 

Đá là quan điểm cùa: 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. c. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo. 
Câu 22: sẳp xểp theo thứ tự cho đúng với thuyểt u ngù thướng ” cùa Nho giáo? 

A. Nhân - Nghĩa - Lễ - Tín - Trí. B. Nhân - Lẻ - Nghĩa - Trí - Tín. 

c. Nhân - Trí - Lẻ - Nghĩa - Tín. D. Nhân - Nghĩa - Tín - Trí - Lỗ. 

Câtr23: Vào thòi kì nào ở Việt Nam, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chỉnh 
thống cùa chế độ phong kiển? 

A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần, 

c. Thời nhà Lê. D. Thời nhà Hồ. 

Câu 24: Bộ “Sừ Ki” của Tư Mã Thiên, ghi chép sự thật lịch sử cùa mẩy ngàn 
năm, từ thời kì nào đến thời kì nào? 

A. Thời Các ừiều đại truyền thuyết đến nhà Tần. 

B. Thời Các triều đại truyền thuyết đến đời Hán Vũ Đế. 
c. Thời nhà Tần đến nhà Hán. 

D. Thời nhà Hạ đến nhà Hán. 

Câu 25: nến bộ nào dưới đây được đánh giá là tiển bộ nhất vào cuối thời Xuân 
thu - Chiến quổc ờ Trung Quốc? 

* A. Người ta bắt đầu chế tạo công cụ bàng sắt làm cho diện tích trồng trọt được 
mờ rộng. 

B. Kĩ thuật sản xuất được cải tiến, 
c. Các công trình thuỳ lợi được xây dựng. 

D. Hệ thống giao thông được mở rộng. 

Câu 26: Dưới thời phong kiển ờ Trung Quốc, nông dân giữ được một số rtộng 
đất họ trở thành: 

A. Nông dân lĩnh canh. B. Những quan lại giàu có. 

c. Nông dân tự canh. D. Nông dần công xã. 
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Câu 27 Hãy điền vào các ô trống về các chức danh cùa độ phong kiến Trung 
Quốc tiời Tan - Hán dưới đây: 



Câu 28 Chinh sách nào dưới đây của Nhà Tần nhằm khuyến khích sản xuất? 

A. Đ thống nhất tiền tệ, đơn vj đo lường, mở rộng giao thông. 

B. Gú trọng công tác thuỷ lợi. 

c. Gú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp. 

D, Gủ trọng phát triển các nghề thù công và mở rộng buôn bán.. 

Câu 29 Các vua Tần - Hán đã làm gì để mở rộng lãnh thổ? 

A, Đy mạnh công tác khẩn hoang. 

B. Đy mạnh việc xâm lược lãnh thổ, chiếm nhiều đấl đai các nước khác, 
c. Đy mạnh việc xâm chiếm các vùng lân cận. 

D. Tt cả đều đúng. 


Câu 30 Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ dưới đây về sự hình thành xã 
hội p/tơg kiến Trung Quốc? 
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Câu 31: Điền sự kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại ờ cột A sau đây: 


Năm (A) 

Triều đại (B) 

1. Trước 2205 TCN 

A... 

2.2205- 1767 TCN 

B. 

3. 1767 - 11I2TCN 

c . 

4. 1112-770 TCN 

D. 

5. 770 - 475 TCN 

E. 

6. 475 -221 TCN 

F. 

7. 221 - 206 TCN 

G. 

8. 206-221 

H. 


Câu 32: Hãy nối nội dung cột A với nội dung cột B sau đây: 


A 

B 

1. Nhà Tần 

2. Nhà Hán 

A. 206 TCN - 221. 

B. 221 -206 TCN. 

c. Chia đất nước thành quận, huyện. 

D. Chia đất nước thành quận, huyện. 

E. Giảm tô thuế, sưu dịch cho nông dân, phát triển sản xuất nông nghiệp 

F. Ban hành chế độ tiền tệ đo lường thống nhất. 

G. Mở rộng lãnh thổ về phía Nam và phía Bắc. 

H. Chiến tranh xâm lược Triều Tiên và các nước phương Nam. 

I. Khởi nghĩa Trần Thắng - Ngô Quảng. 

K. Khởi nghĩa cùa Xích Mi • Lục Lâm. 


Câu 33: Hãy ghi đúng ( Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Nho gia là một trường phái tư tưởng xuất hiện từ thời cổ đại, do Khổng Tử 
sáng lập. 

B. Thời Hán Vữ Đế, Nho giáo trờ thành công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nước 
phong kiến tập quyền trở thành cơ sở lí luận và tư tưởng cùa chế độ phong kiến. 

c. Các quan niệm về quan hệ, phục tùng giữa vua-tôi, chồng-vợ, cha-con. 

D. Ở thời Hán, truyện ngụ ngôn là một thể loại văn học đặc biệt với nội dung ca 
ngợi tồ quốc, khích lệ lòng yêu nước của nhân dân. 

E. Những nhà sáng tác phú nổi tiếng thời Tây Hán là Giả Nghị, Tư Ma Thiên. 

F. Từ thời Tây Hán, sử học đã ưở thành một lĩnh vực độc lập. 

Câu 34: Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thỏi nhà nào? 

A.Thời nhà Hán. B. Thời nhà Tần. c. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 

Câu 35: Dưới Tần Thuỳ Hoàng là hai vị quan đúng đầu, đó là 

A. Tể tướng và Thừa tướng. B. Tể tướng và Thái uý. 

c. Thừa tướng và Thái uý. D. Thái uý và Thượng thư. 
















Câu 36: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân lật đổ nhà Tần là 
A. Trần Thắng, Ngô Ọuảng. B. Hoàng Sào. 

('• Chu Nguyên Chưorng. D. Lý Tự Thành. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 5 


I. A 2. D 3. A 4. c 5. B 6. A 7. D 8. A 9. B 10. B 

II. B 12. c 13. A 14. B 15. A 16. A 17. B 18. D 19. A 20. B 

21. A 22. B 23. c 24. B 25. A 26. c 

27. A. Thừa tướng. B. Thái uý. c. Các quan chức khác. 

D. Các quan văn. E. Các quan võ. F. Các quan chức khác. 


G. Quận. 


H. Quận. I. Huyện. 


K. Huyện. L. Huyện. 

28. A 29. B 


M. Huyện. 


30. A. Quý tộc. B. Quan lại địa chủ. c. Nông dân công xã. 

D. Nông dân giàu. E. Nông dân tự canh. F. Nông dân Nghèo. 

G. Nông dân lĩnh canh. 

31. A. Các triều đại truyền thuyết. B. Nhà Hạ. c. Nhà Thưorng. 
D. Nhà Chu. E. Xuân Thu. F. Chiến Quốc. 

G. Tần. H. Hán 


32. 1: B, c, F, G, I; 2: A, c, D, E, H, K. 

33. A, B, c, F: Đúng; D, E: Sai. 34. c 35. c 36. A 


Bài 6 

Sự PHÁT TRIÉN CỦA CHÉ Độ PHONG KIÉN 
TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI ĐƯỜNG - TỐNG 

Câu ĩ: Vào thài nào Trung Quốc được thống nhẩt trở lại? 

A Nhà Tống. B. Nhà Đường. 

C. Nhà Minh. D. Nhà Tuỳ. 

Câu 2: Ai là người cướp ngôi nhà Tuỳ, lập ra nhà Đường? 

A Trần Thăng. B. Ngô Quảng. 

c. Lý Uyên. D. Chu Nguyên Chưomg. 

Câu 3: Trong khoảng thời gian từ năm 618 - 907 gắn ìiền với thời nhà nào ở 
Trung Quốc? 

A Nhả Tổng. B. Nhà Đường, 

c Nhà Minh. D.NhàTuỳ. 
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Câu 4: Nhà Đường đã cắt cữ những ai giữ chức Tiết độ sứ để cai trị các vùng 
biên cương? ■ . 

A. Con em địa chủ có tài. B. Những người thân tộc vả các công thần 

c. Những người thi đỗ cao. D. Tất cả các lực lượng trên. 

Câu 5: Chi độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường gọi là gì? 

A. Chế độ công điền. B. Chế độ tịch điền, 

c. Chế độ quân điền. D. Chể độ lĩnh canh. 

Câu 6: Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp quản li chia cho nông dân 
cày cấy. Đó là nội dung cùa: 

A. Chế độ quân điền. B. Chế độ lộc điền, 

c. Chế độ tịch điền. D. Chế độ lĩnh canh. 

Câu 7: Dưới thời nhà Đường, khi nhận ruộng, nông dân phải thực hiện nghĩa 
vụ đỗi với nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu. Vậy tô là gì? 

A.Là thuế thân, nộp bằng lao dịch. B. Là thuế ruộng, nộp bàng lúa. 
c. Là thuế hộ khẩu, nộp bằng vài, lúa. D. Tất cả các loại thuế trên. 

Câu 8: Người được mệnh danh là “Ông nhiều ruộng” dưới thỉri nhà Đường ở 
Trung Quốc là ai? 

A. Lý Bành Niên. B. Lý Thừa Vãn. 

c. Chu Nguyên Chưomg. D. Lư Trùng Nguyên. 

Câu 9: Triều đại nhà tổng ở Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. 907 -960. B.960-Í279. c. 618-907. D. 589 -618. 

Câu 10: Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã cỏ những phát minh quan 
trọng, đó là gì? 

A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại. B. Đóng tàu, chế tạo súng, 

c. Thuốc nhuộm, thuốc in. D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết. 

Câu 11: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn dưới thời nào ở Trung Quốc ': 
A. Thời nhà Tần. B. Thời nhà Hán. 

c. Thời nhà Đường. D. Thời nhà Tống. 

Câu 12: Lời thơ đẹp và hào hùng, ỷ thơ có màu sắc cùa chủ nghĩa lăng mạn. Đó 
là độc điểm nghệ thuật của nhà thơ nào? 

A. Đỗ Phủ. B. Lý Bạch. c. Bạch Cư Dị. D. Cả ba nhà thơ trên. 

Câu 13: Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, miêu tả 
cảnh nghèo khô và những nôi oan khuất của nhân dân lao động, vạch trần sự 
áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cấp thống trị. Ông là ai? 

A. ĐỖ Phủ. B. Lý Bạch. c. Bạch Cư Dị. D. Đỗ Lăng. 

Câu 14: Cùng với đạo Phật, đến thời Tổng, tôn giáo nào được phát triển thêm 
một bước về lí luận? 

A. Đạo giáo, 
c. Nho giáo. 


32 


B. Thiên chúa giáo. 
D. Các tôn giáo trên. 



Câu 15: 


“Quan trên biết rõ mà không xét 
Thúc lấy đù tô cầu lập công 
Bán đất cầm dâu nộp cho đù 
Cơm áo sang năm trông vào đâu ” 

Đỏ là 4 câu thơ cùa nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc? 

A. Lý Bạch. B. Dỗ Phù. c. Bạch Cư Dị. D. Đường Huyền Tông. 

Câu 16: Tổ chức bộ máy nhà nư&c được hoàn thiện từ trung ương đến địa 
phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cừ là biểu liiện cùa sự 
tiến bộ và chính sách trọng người tài Đó là sự phát triển cùa chế độ phong kiến 
Trung Quốc dưới triều đại nào? 

A. Nhà Tần. B. Nhà Hán. c. Nhà Đường. D. Nhà Minh. 

Câu 17: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường 
thịnh nhất châu Ả? 

A. Nhà Tần. B. Nhà Đường. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 18: Tinh trạng chia cắt loạn lọc sau thời Đường trước thời Tổng ở Trung 

Quốc được sử sách gọi là gì? 

A. Thời Đông Tấn. B. Thời Ngũ đại. 

c. Thời Tam quốc. D. Thời Tây Tấn. 

Câu 19: Bộ máy nhà nước thời nhà Đường khác thời nhà Tần, Hán ở điểm nào? 
A. Bỏ chức Thừa tướng và Thái uý. B. Thêm chức Te tướng 
c. Có thêm chức Tiết độ sử. D. Có thêm chức Te tướng và Tiết độ sứ. 

Câu 20: Sự hoàn thiện bộ máy từ trung ương đến địa phương dưới thời nhà 
Đường được biểu hiện như thế nào? 

A. Cử người thân tín cai quản các địa phương. Cử người thân tộc và các công 
thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương. 

B. Đật các khoa thi để tuyển chọn người làm quan, 
c. Nâng cao quyền lực tuyệt đối cùa Hoàng đế. 

D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 21: Vi sao kinh tể Trung Quốc dưới thời Đường phát triển cao hơn các thòi 
kì trước? 

A. Dưới thời nhà Đường, nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách 
toàn diện. 

tì. Nhà nước thực hiện chính sách quân điền. 

c. Nhà nước đem ruộng đất của mình trực tiểp quản lí chia cho nông dân cày cấy. 
D. Các quan lại tuỳ theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc. 

Câu 22: Điểm nào dưới đây là nét nổi bột cùa văn hóa Trung Quốc thời Đường, Tống? 

A. Thơ Đường có số lượng lớn, phản ánh sâu sắc dời sống xã hội lúc bấy giờ và 
đạt đến trình độ cao về nghệ thuật. 

B. Có sự xuất hiện các nhả thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. 
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c. Phật giáo, ngày một thịnh hành, biểu hiện là các nhà sư sang Ản Độ học và 
các nhà sư Ân Độ sang Trung Ọuốc để truyền đạo, chùa chiền được xây 
dựng nhiều. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 23: Chế độ quân điền có những nội dung cơ bản gì? 

A. Lấy ruộng đất công ban thưởng cho người có công. 

B. Chia ruộng đẩt công cho các quan lại đại thần. 

c. Chia ruộng đất công và đất bò hoang cho nông dân. 

D. Chia ruộng đất bình quân cho nông dân. 

Câu 24: Tác dụng lớn nhất cùa chế độ quân điền đối với nhà nước phong kiến 
ở Trung Quốc là gì? 

A. Nông dân yên tâm sản xuất. 

B. Thực hiện nghĩa vụ đổi với nhà nước. 

c. Hạn chế phong trào đẩu tranh cùa nông dân. 

D. Nông dân được cải thiện một phần dời sổng của mình. 

Câu 25: Điền nội dung vào các ô trống trong sơ đồ về mối quan hệ xã hội dưới 
thời phong kiến Đường - Tổng ở Trung Quốc. 



Câu 26: Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với các triều đại phong kiến Trung 
Quốc ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Nhà Tần 

2. Nhà Hán 

3. Nhà Đường. 

A. Ban hành chế độ quân điền. 

B. Sử dụng tư tường pháp trị. 

c. Gắn với tên tuổi của Lưu Bang. 

D. Gẳn với tên tuổi của Lý Uyên. 

E. Tiến hành chiến tranh xâm lược Nội Mông. 
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F. Thêm chức Tiết độ sứ. 


G. Bị cuộc khởi nghĩa Trần Thắng và Ngô Quảng làm cho sụp đổ. 


H. Gắn với cuộc khởi nghĩa do Hoàng Sào lãnh đạo. 


1. Được thành lập vào năm 206 TCN. 


Câu 27: Nhân vật chính trong tiểu thuyết Thuỷ hữ là 

A. Trương Phi, Lưu Bị. B. Trương Phi, Lưu Bị, Ọuang Công, 

c. Tống Giang. D. Tống Giang, Già Bảo Ngọc. 

Câu 28: Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây: 

A. Người lập ra nhà Hán là Lưu Bị. 

B. Người lập ra nhà Đường là Lý Uyên. 

c. Nhà Đường lấy đất công và đất bỏ hoang chia cho nông dân gọi là chế độ lộc điền. 

р. Nhà Đường cừ người thân tín cai quản các địa phương, trấn ải các miền biên 
cương gọi là chức Tiết độ sứ. 

E. Người sáng tạo ra Nho giáo là Khổng Tử. 

F. Phật giáo ờ Trung Quốc thịnh hành nhất trong thời nhà Đường. 

tì. Người đặt nền móng cho nền sừ học Trung Quốc là Tư Mã Tương Tư. 

H. Cốc đại diện tiêu biểu cho thơ Đường ờ Trung Quốc là Đỗ Phủ, Lý Bạch, 
Bụch Cư Dị. 

Câu 29: Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường sụp đồ? 

A. Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương. 

B. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào. 

с. Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng. 

D. Khởi nghĩa nông dân Ngô Quàng. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 6 

I.D 2.C 3. B 4. B 5. c 6. A 7. B 8. D 
9. B 10. D 11. c 12. B 13. A 14. c 15, c 16. c 
17. B 18. B 19. c 20. D 21. A 22. D 23. c 24. c 

25. A. Quan lại. B. Nông dân tự canh. c. Nông dân lĩnh canh. D. Nô lệ. 

26. 1: B, G; 2: c, I; 3: A, D, E, F, H. 27. c 
28. B, D, E, F, H: Đúng; A, c, G: Sai. 29. B 
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Bài 7 

TRƯNG QUỐC THỜI MINH - THANH 

Câu 1: Nhà Tống bị quăn Mông cổ xâm lược vào thời gian nào? 

A. 1257. B. 1275. c. 1258. D. 1279. 

Câu 2: Sau khi nhà Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc bước vào triều đại nhà nào? 

A. Nhà Minh. B. Nhà Thanh. c. Nhà Nguyên. D. Nhà Bắc Tống. 

Câu 3: Nhà Nguyên tằn tại ở Trung Quốc trong thời gian bao lâu? 

A. 79 năm. * B. 97 năm. c. 99 năm. D. 76 năm. 

Câu 4: Ai là người lên ngôi Hoàng để, lập ra nhà Minh? 

A. Lý Tự Thành. B. Ngô Quảng, 

c. Chu Nguyên Chương. D. Trần Thẳng. 

Câu 5: Nhà Minh tồn tại ở Trung Quốc vào khoảng thời gian nào? 

A. 1271-1279. B. 1271-1368. c. 1368-1544. D. 1368-1644. 

Câu 6: Năm 1380, vua Minh Thái Tổ quyết định bỗ chức gì ở triều đinh? 

A. Quan văn. B. Quan Võ. c. Thừa Tướng. D. Thừa Tướng, Thái Uý. 

Câu 7: Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa Tướng, Thải Ưý và thay vào đó bằng 
chức gì? 

A. Các quan Thượng thư phụ trách các bộ. 

B. Tiết độ sứ. 

c. Quan văn, quan võ. 

D. Không thay chức nào cả. 

Câu 8: Bộ Lễ, Bỉnh, Hình, Công, Lại, Hộ ở thời nhà Minh cùa Trung Quốc bắt 
đầu xuất hiện trong triều đại phong kiến nào ở Việt Nam? 

A. Thời Lý. B. Thời Trần. c. Thời Lê sơ. D. Thời Nguyễn. 

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành bùng nổ vào thời điểm lịch sừ nào? 

A. Cuối thời nhà Tống. B. Cuối thời nhà Minh, 

c. Đầu thời nhà Minh. D. Đầu thời nhà Thanh. 

Câu 10: Từ năm 1644 - 1911, đó là thời gian tồn tại cùa triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tổng. B. Nhà Đường. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 11: Nét khác biệt cơ bản trong chính sách cai trị cùa nhà Nguyên so với 
nhà Tổng là gì? 

A. Nhà nước không chăm lo đến phát triển sản xuất. 

B. Tăng thêm thuế và sưu dịch nặng nề vào người dân. 
c. Thi hành các chính sách áp bức, chia rẽ dân tộc. 

D. Tất cả các chính sách trên. 

Câu 12: Mông cồ bị nhà Thanh thôn tỉnh vào thời gian nào? 

A. Cuối the ki XVII. B. Đầu thế kỉ XVIII. 

c. Cuối thế ki XVIII. D. Giừa thế kị XVIII. 
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Câu 13: Triều đại phong kiên nào ở Việt Nam phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh xâm lược cùa nhà Minh ở Trung Quốc? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Thời Lê sơ. D. Nhà Nguyễn. 

Câu 14: Ai là người lãnh đạo quân dân ta đánh hại cuộc chiến tranh xăm lược 

cùa 29 vạn quân Thanh vào năm 1789? 

A. Nguyễn Nhạc. B. Nguyễn Huệ. c. Nguyễn Lữ. D. Ba anh em Tây Sơn. 

Câu 15: Mầm mồng quan hệ sản xuất tư hàn chù nghĩa xuất hiện trong thời kì 
nào ờ Trung Quốc? 

A. Nhà Đường. B. Nhà Tống. c. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. 

Câu 16: Biểu hiện cùa mầm mong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời 
nhả Minh là gì? 

A. Đã xuất hiện hinh thức bao mua trong nông nghiệp. 

B. Quan hệ giữa chù và thợ trong công nghiệp, 
c. Đã có lao động làm thuê trong nông nghiệp. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 17: Bấc Kinh và Nam Kinh vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm chính 
trị vào thời kì nào? 

A. Thời Minh - Thanh. B. Thời Đường - Tống, 

c. Thời Tần - Hán. D. Tất cả các thời kì trên. 

Câu 18: Dựa vào đâu các nhà văn Trung Quốc viết loại “Tiểu thuyết chương hồi”? 

A. Những câu chuyện dân gian. 

B. Những sự tích lịch sử. 

c. Những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 

D. Những chính sách cai trị của các hoàng đế. 

Câu 19: Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi là ba nhân vật chính trong tác phẩm 
nào ờ Trung Quốc? 

A. Thuỳ hử. B. Tam quốc diễn nghĩa, 

c. Hồng lâu mộng. D. Tây du ký. 

Câu 20: “Vĩnh lạc đại điền”, một bộ sách đề sộ được ra đời vào thời kì nào ở 
Trung Quốc? 

A. Nhà Minh - Thanh. B. Nhà Tổng - Đường, 

c. Nhà Tần - Hán. D. Nhà Tây Hạ. 

Câu 21: Triều đại phong kiến nhà Minh ờ Trung Quốc do ai lập ra? 

A. Lý Tự Thành. B. Chu Nguyên Chương, 

c. Hốt Tất Liệt. D. Lưu Bang. 

Câu 22: "Vua chi biết đục khoét nhăn dần để sống xa hoa, truy lạc. Còn những 
nguôi nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô, thuế nặng nề mà 
còn bị đi linh, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như cố cung ở 
kình đô Bác Kinh Đỏ là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đợi nào? 
A. Cuối thời Tần- Hán. B. Cuối thời Đường, 

c. Cuối thời Tống- Nguyên. D. Cuối thời Minh- Thanh. 
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Câu 23: Nhà Minh được thành lập trong khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thời gian 1368-1464. B. Khoảng thời gian 1271-1464. 

c. Khoảng thời gian 1271- 1368. D. Khoảng thời gian 1368-1474. 

Câu 24: Nổi tên nhân vật lịch sử gắn với các triều đại phong kiến ở Trung Quốc 
theo yêu cầu sau đây: 


Tên nhân vật 

Triều đại phong kiến Trung Quốc 

1. Chu Nguyên Chương. 

2. Lý Uyen. 

3. Hoàng Sào. 

4. Triệu Khuông Dần. 

5. Lý Tự Thành. 

A. Lập ra nhà Đường. 

B. Lập ra nhà Tống 
c. Lập ra nhà Minh. 

D. Làm cho nhà Minh sụp đổ. 

E. Làm cho nhà Đường sụp đổ. 


Câu 25: Ghi đúng (Đ) hoặc sai vào các câu dưới đây: 

A. La Quán Trung viết Tam quốc diễn nghĩa dựa vào câu chuyện được lưu 
truyền trong dân gian về Lưu Bị, Quang Vũ, Truomg Phi đã kết nghĩa ờ vườn 
đào. 

B. Tác phẩm Thuỳ hử của Ngô Thừa Án tường thuật lại diễn biến cuộc khởi 
nghĩa nông dân do Tống Giang làm thủ kĩnh. 

c. Tây Du Kí là một tác phẩm nổi tiếng của Thi Nại Am kể chuyện sư Huyền 
Trang và đồ đệ tìm đường sang Ẩn Độ lấy kinh'. 

D. Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết cần viết về câu chuyện hưng suy của một 
gia đình quý tộc phong kiến và tình yêu trai gái. 

Câu 26: Điểm mới về văn học thời Minh, Thanh là gì? 

A. “ Tiểu thuyết chương hồi”. B. “Tiểu thuyết kể chuyện”. 

c. “Tiểu thuyết lịch sử”. D. “Tiểu thuyết dân gian”. 

Câu 27: Hăy nối tên các tác giả cho phù hợp với các tác phẩm nổi tiếng sau đây: 


Tác giả 

Tác phẩm 

1. Tư Mẵ Thiên. 

2. Lý Bạch. 

3. Đỗ Phù. 

4. Bạch Cư Dị. 

5. Thi Nại Am. 

6. La Quán Trung. 

7. Ngô Thừa Ân. 

8. Tào Tuyết cần 

Tây du ký. 

Tam Quốc diễn nghĩa. 

Hồng lâu mộng. 

Sử ký. 

Thuỷ hử. 

Hành lộ nam. 

Thu hứng. 

Tỳ bà hành. 


Câu 28: Điểm nào dưới đây là điểm khác nhau giữa chể độ phong kiến ở thời 
nhà Thanh với các triều đại trước đỏ ở Trung Quoc? 

A. Bỏ chức Thái uý và Thừa tướng, thay vào các bộ. 

B. Có sự phân biệt đối xử giữa người Hán với người Mãn. 
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c. Đem quàn đi xâm lược các nước láng giềng. 

D. Tất cà các điểm trên. 

Câu 29: Biếu hiện cùa sự phát triển thủ công nghiệp dưới thời Minh - Thanh 
hơn hẵn các thời kì trước là 

A. Các hình thức công xưởng thủ công đã xuất hiện trong các nghề dệt, làm 
giây, đô sứ. 

B. Đã xuất hiện các làng nghề thù công trong nhân dân. 
c. Có nhiều xưởng thù công do nhà nước quản lí. 

D. Đã sản xuất được các mặt hàng thủ công xuất khẩu. 

Câu 30: Ở Trung Quốc thời phong kiến, nền kinh tế nào chiếm địa vị thống trị? 
A. Kinh tế công thương nghiệp. B. Kinh tế tự nhiên, 

c. Kinh tế nông nghiệp. D. Kinh tế tiểu thu công nghiệp. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 7 


1. A 

2 . c 

3. B 

4. c 5. 

D 

6.D 

7. A 

8. c 9. B 

10. 

D 11.c 

12. D 

13. c 

14. B 

15. c 16 

. B 

17. A 

18. B 

19. B 20. i 

\ 21. 

B 22. D 

23. A 

24 1: 

c. 2 : 

A. 3: E. 4: 

B. 

5: D. 

25. A. 

, D: Đủng, 

B, c 

: Sai. 

26. A 

27. 1: 

D, 2: 

F, 3: G, 4 

: H 

,5: E, 

6: B, 

7: A, 8: c. 



28. B 

29. A 

30. B 
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Chương IV 

ÁN Độ CỒ ĐẠI VÀ PHONG KIẾN 

Bài 8 

CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ 

Câu 1: Quốc gia đầu tiên của Ân Độ có tên gọi là gì? 

A. Gup-ta. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Vương triều Mô-gôn. D. Ma-ga-đa. 

Câu 2: Vua đầu tiên của nước Ma-ga-đa là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. 

c. A-cơ-ba. D. Không phải các vua trên. 

Câu 3: Ông vua kiệt xuất cùa nước Mo-ga-đa và nỗi tiếng bậc nhất trong lịich sừ 
Ẩn Độ là ai? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. c. A-cơ-ba. D. Bơ-ra-ma. 

Câu 4: Khi A-sô-ca mất, đất nước Ân Độ như thể nàoí 

A. Thống nhất gần hết bán đảo Ản Độ. 

B. Đất nước trờ nên hùng cường, 
c. Án Độ bị chia cắt, khủng hoảng. 

D. Án Độ bị Mông cổ xâm lược ngay. 

Câu 5: Đến Vương triều nào, miền Bắc Ân Độ được thống nhất trở lại, bưổtc vào 
một thời kì mới, thòi kì phát triển cao và rất đặc sẳc cùa lịch sử Ân Độ? 

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li. B. Vương triều Hac-sa. 

c. Vương triều A-sô-ca. D. Vương triều Gup-ta. 

Câu 6: Vương triều Gup-ta do ai sảng lập? Vào thời gian nào? 

A. Gup-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên. 

B. A-sô-ca sáng lập, vào thể ki II. 
c. A-cơ-ba sáng lập, vào thể kỉ IV. 

D. Bim-bi-sa-ra sảng lập, vào năm 1500 TCN. 

Câu 7: Vương triều Gup-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu nàn'.? 

A. 7 đời vua - 120 năm. B. 9 đời vua - 150 năm. 

c. 8 đời vua - 140 năm. D. 10 đời vua - 150 năm. 

Câu 8: Vương triều Hac-sa tồn tại trong thời gian nào? 

A. 319-467. B. 319-606. c. 606-647. D. 606 - 764. 

Câu 9: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Án Độ? Tương ứng với đời \uai nào? 

A. Thế kì III TCN, tương ứng với vua A-sô-ca. 

B. Thế kì I, tương ứng với vua Gup-ta. 
c. Thế kì IV, tương ứng với vua Hác-sa. 

D. Thế ki VI TCN, tương ứng với vua Bim-bi-sa-ra. 
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Câu 10: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào cùa Án Độ? 

A. Bim-bi-sa-ra. B. A-sô-ca. c. A-cơ-ba. D. Gup-ta. 

Câu 11: Dưới thời vua nào ở Ẩn Độ, đạo Phật được tôn làm quốc giáo? 

A. A-sô-ca. B. A-cơ-ba. c. Gup-ta. D. Hac-sa. 

Câu 12: Trong bấn thần chủ yếu mà người Án Độ thờ, thần Bơ-ra-ma gọi là 
thần gì? 

A. Thần Sáng tạo thế giới. B. Thần Tàn phá. 

c. Thần Bảo hộ. D. Thần sấm sét. 

Câu 13: Thần nào dưói dãy ở Ản Độ đirợc gọi là thần Bảo hộ? 

A. Bơ-ra-ma. B. Si-va. c. Vi-sna. D. In-đra. 

Câu 14: Chữ viết San-SKư-rít (Chữ Phạn) được hoàn thiện dưới thời vua nào ở 
Ản Độ? 

A. A-sô-ca. B. A-bơ-ca. c. Gup-ta. D. Hac-sa. 

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hoá lâu đời cùa 
Án Độ? 

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin đu giáo). 

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ, tượng Phật, 
c. Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn. 

D. Lễ, Hội tổ chức vào mùa gặt hái. 

Câu 16: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hoá truyền thống cùa 
Án Độ? 

A. Trung Quốc. B. Ân Độ. 

c. Mông Cổ. D. Các nước Đông Nam Á. 

Câu Ị 7: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương 
quốc Ma-ga-đa? 

A. An Độ giáo. B. Phật giáo. c. Hồi giáo. D. Thiên Chúa giáo. 
Câu 18: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Án Độ? 

A.Thế killỉTCN. B. Thé ki IV TCN. 

c. Thế ki V TCN. D. Thế kỉ VI TCN. 

Câu 19: Đen thế kì III TCN, đất nước Ma-ga-đa trở nên hùng mạnh nhất dưới 
thòi vua nào? 

A. A-cơ-ba. B. A-sô-ca. 

c. Sa-mu-đra-gup-ta. D. Mi-hi-ra-cu-la. 

Câu 20: Sau thời kì phân tán loạn lạc (thế ki III TCN đến đầu thể kì IV), Ân Độ 
được thống nhất lại dưới vương triều nào? 

A. Vương triều Gup-ta. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Vương triều Án Độ Mô-gôn. D. Vương triều Hác-sa. 

Câu 21: Trong lịch sử trung đại Ân Độ, vương triều nào được xem là giai đoạn 
thống nhất và thịnh vượng nhất? 

A.Vương triều Gup-ta. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Vương triều Àn Độ Mô-gôn. D. Vương triều Hác-sa. 
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Câu 22: Điều nào chứng tỏ trình độ phát triển cao cùa nghề luyện kim (tlưới 
Vương triều Gup-ta? 

A. Đúc được cột sẩt không ri, đúc tượng Phật băng đồng cao 2m. 

B. Đúc được cột sẳt, đúc tượng Phật bằng sắt cao 2m. 
c. Nghề khai mỏ phát triển: khai thác sắt, đồng, vàng. 

D. Đúc một cột sắt cao 7,25m nặng 6500kg. 

Câu 23: Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 

A. Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở.(A). có điều kiệm tự 

nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên. 

B. Đến 500 năm TCN, nước.( B).tỏ ra lớn mạnh hom cả. 

c. Vua mờ đầu là.( C).được coi là cùng thời với Phật tổ. 

D. Nhưng vua kiệt xuất nhất là.(D).(thế kỉ III TCN). 

Câu 24: Nét đặc sắc và nồi bật nhất cùa Vương triều Gup-ta ở Ẩn Độ là Ịgì? 

A. Bắc Án Độ được thống nhất lại, bước vào thời kì phát triển cao. 

B. Vương triều Gúp-ta có 9 đời vua, qua 150 năm (319-476). 
c. Sự định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Án Độ. 

D. Đạo Phật phát triển mạnh dưới thời Gup-ta. 

Câu 25: Do đâu mà ở Ân Độ thời Gup-ta người ta làm nhiều chùa hang? 

A. Do sự truyền bá đạo Phật trong công chúng. 

B. Do lòng tôn sùng đạo Phật của dân chúng, 
c. Do người ta bắt đầu nghĩ đến tín ngưỡng. 

D. Tất cả céc lí do trên. 

Câu 26: Điền vào các ô trổng về văn hóa truyền thống Ân Độ sau đây: 
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câu 2 7: Hãy điền sự kiện vào các niên đại đã cho sau đây: 


Thời gian 

Sự kiện 

1. 1.500 TCN 

A. .. 

2. 500 TCN 

B. 

3. Thế ki III TCN 

c. 

4. Cuối thế kỉ III TCN 

D. 

5. The ki 

E. 

6. Thế ki 111 

F. 

7. Thế ki IV 

G. 


Câu 28: Lịch sử Án Độ từ năm 2500 đến năm 2000 TCN tà thời kì: 

A. Quá trình phát triển của lịch sử Ắn Độ. 

B. Hình thành những tiểu vương quốc ờ lưu vực sông Ản. 

c. Bộ tộc người Án -Âu xâm nhập vào Bắc Ản. 

D. Án Độ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ trước khi được thống nhất dưới 
Vương triều Gup-ta. 

Câu 29: Từ sau thế kì IIITCN đến cuối thế kỉ III, tình hình Án Độ như thế nào? 

A. Hình thành những tiểu vương quốc ở lưu vực sông Án. 

B. Các bộ tộc người Àn -Âu xâm nhập vào Bắc Án, họ đã xảy dựng nhiều quốc 
gia ờ lưu vực sông Hằng. 

c. Ma-ga-đa đã thống nhất được toàn bộ Bắc Ân và phát triển thịnh đạt dưới 
thời vua A-sô-ca. 

D. Ấn Độ bị phân chia thành nhiều quốc gia nhỏ. 

Câụ 30: Nhũng yểu tổ nào là cơ bàn nhất thể hiện Ân Độ có nền văn hoá phát 
triển lâu đời? 

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hin đu giáo) cùng với những tập tục, lễ nghi tôn giáo 
hình thành và phát triển sớm. 

B. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp, hình tháp, lăng 
mộ hình bát úp, bán cầu. 

c. Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hin-đu giáo qua các thời kì, các phong cách, 
kiểu dáng. 

D. C'hừ viết, đặc biệt là chữ Phạn dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia, và chữ 
Pa-li, dùng để viểt kinh Phật. 

Câu 31: Vì sao Án Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh cùa 
nhẵn loại? 

A. Văn hoá Ân Độ được hình thành từ rất sớm. 

B. Án Độ có một nền văn hoá phát triển cao, phong phú, toàn diện, trong đó có 
một số thành tựu vẫn được sừ dụng đến ngày nay. 

c. Văn hoá Án Độ có ảnh hường rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn 
hoá của các dân tộc Đông Nam Á. 

D. Tất cả các lí do trên. 
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Câu 32: Nổi nội dung ở cột A cho phù hợp với nội dung ở cột B sau đây: 


A 

B 

1. Đầu Công nguyên đến 
năm 319 

2. Năm 319, A-sô-ca 1 

3. 9 đời vua với 148 năm 

4. Thành phố Ka-pi-la-va-xtu 

5. Nét đặc sắc, nổi bật của 
vương triều Gup-ta và Hác- sa 

6. Từ thời A-sô-ca, đạo Phật 

A. Thống nhất miền Bắc Án Độ, lên ngôi /à lập 
ra vương triều Gup-ta. 

B. Miền Bắc Án Độ thường xuyên bị c»c tộc 
người bên ngoài uy hiếp. 

c. Là quê hương của Phật tổ. 

D. Thời gian tồn tại cùa vương triều Gúp-tí. 

E. Quê hương cùa đạo Hin-đu. 

F. Được truyền bá khắp miền Bắc Án Độ /à mở 
rộng ờ nhiều nơi. 

G. Sự định hình và phát triển cùa văn hoá truyền 
thống Ấn Độ. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 8 

l.D 2. A 3. B 4. c 5. D 6. A 7. B 8. c 9. D 10. Bll.A 

12. A 13. c 14. A 15. D 16. D 17. B 18. D 19. B 20. A 21. c 22. A 

23. A. Đông Bắc; B. Ma-ga-đa; c. Bim-bi-sa-ra; D. A-sô-ca. 

24. c 25. B 

26. A. Phật giáo. B. Hin-đu. c. Chùa. 

D. Lăng mộ. E. Chữ phạn. F. Chữ Pa-li. 

27. A. Các tiểu vương quốc Ần Độ bắt đầu hình thành. 

B. Nước Ma-ga-đa được thành lập dưới thời vua Bim-bi-sa-ra. 
c. Ân Độ dưới thời vua A-sô-ca. 

D. A-sô-ca qua đời, Án Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khùng hoảng. 

E. Miền Bắc Ấn Độ thống nhất lại, bước vào thời kì phát triển cao và rất 
đặc sắc của lịch sử Ấn Độ - thời Gup-ta. 

F. vẫn giừ vững sự phát triển và nét đặc sắc cùa Ẩn Độ. 

G. Sự định hình và phát triển vãn hoá truyền thống Án Độ dưới thời Hac-sa. 

28. B 29. D 30. A 31. D 32 I : B, 2: A, 3: D, 4: c, 5: G, 6: F 


Bài 9 

Sự PHÁT TRIẺN VÀ NỀN VÀN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ÁN ĐỘ 

Câu ỉ: Vì sao đến thế ki VII, Ản Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tát? 

A. Đo chính quyền trung ương suy yếu. 

B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện và sắc thái riêng, 
c. Do ngoại xâm xâm lược. 

D. Câu A và B đúng. 
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câu 2. Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ân Độ chia thành mấy miền? 

A. -lai miền : Bắc - Nam. 

B. la miền : Bắc - Nam - Trung. 

c. lổn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông. 

D. la miền : Tây Nam - Đông Bắc và Tây Bẳc. 

Câu 3. Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ẩn Độ nổi trội 
lum cứ 

A. ' ương quốc Pa-la-va. B. Vương quốc Pa-la. 

c. v ương quốc Hồi giáo Mô-gôn. D. Vương quổc Hồi giáo Đê-li. 

Câu 4.Nưóc nào ở miền Nam Án Độ có vai trò tích cực trong việc phổ biển văn 
hoá Àt Độ đến các nước Đông Nam Á? 

A. ' ương quốc Pa-la-va. B. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn. 

c. 'ương quốc Hồi giáo Đê-li. D. Vương quốc Pa-la. 

Câu 5. Người Hồi giáo gốc ở đâu tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ân Độ, 
từng brớc chinh phục các tiểu quốc Ẩn rồi lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li? 

A. (I Tâj Á. B. Ở Trung Á. c. Ở Nam Á. D. Ở Bắc Ả. 

Câu 6. Vưang triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ân Độ trong khoảng 
thời giin nào? 

A. [.hoảng năm 1206 - 1526. B. Khoảng năm 1207 - 1526. 

c. [hoảng năm 1208 - 1526. D. Khoảng năm 1026 - 1526. 

Câu 7: Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt 
đạo Hà vào những cư dân đã và đang theo đạo nào? 

A. fang '.heo Ản Độ giáo. B. Đang theo Phật giáo, 

c. fang iheo Hin-đu giáo. D. Cả ba tôn giáo trên. 

Câu 8: Vào thời gian nào kinh đô Đê-li trở thành “một trong những thành phố 
lớn nhit thế giới”? 

A.TiếkiXIII. B. Thế ki XIV. c. Thế ki XV. D. Thé ki XVI. 

Câu 9: Ai là người đánh chiếm Đê-li. lộp ra Vương triều Mô-gỗn ở Ân Độ? 

A. Ti-muỉ-Leng. B. Ba-bua. c. A-cơ-ba. D. Sa-Gia-han. 

Câu 10 Thời gian từ 1526 - 1707, là thời kì tồn tại của Vương triều nào ở Án Độ? 
A. Xương triều Mô-gôn. B. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

c. Xương triều Gup-ta. D. Tất cả các vương triều trên. 

Cầu 11 A-ar-ba làm vua ở Vương triều Mô-gôn được bao nhiêu năm? 

A. 3* năra. B. 30 năm. c. 49 năm. D. 59 nãm. 

Câu 12 Xoi bỏ sự kì thị tôn giáo, thù tiêu đặc quyền Hồi giáo... Đó là chinh 
sách tiẽt bộ cùa ai? 

A. Cup-ta. B. A-sô-ca. c. Hac-sa. D. A-cơ-ba. 

Câu 13 Ngrời Ản Độ cỏ chữ viết riêng cùa mình từ rất sớm, phổ biến nhất là 
chữgVi 

A. Ciữ tuợng hình. B. Chữ tượng ý. 

c Ciữ H n-đu. D. Chữ Phạn. 
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Câu 14: Kinh Vê-đa là kinh cầu nguyện xưa nhất cùa đạo nào ở Ân Độ? 

A. Đạo Phật. B. Đạo Bà-la-môn và đạo Hin- đu. 

c. Đạo Hồi. D. Tất cả các đạo trên. 

Câu 15: Hoàng để cuối cùng cùa các Vương triều ở Ẩn Độ là ai? 

A. A-cơ-ba. B. Gian-han-ghia. 

c. Ao-reng-dép. D. Sa-gia-han. 

Câu 16: Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nào lập nên? 

A. Người Án Độ. B. Người Thổ Nhĩ Kì. 

c. Người Mông cổ. D. Người Trung Quốc. 

Câu 17: Dưới Vương triều Hồi giá( Đê-li (thể ki XII - XVI) cẩm đoán nghiệt 
ngã đạo gì? 

A. Đạo Phật. B. Đạo Thiên Chúa, 

c. Đạo Hin-đu. D. Đạo Bà La Môn. 

Câu 18: Vương triều Ân Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai? 

A. A-cơ-ba. B. A-sô-ca. 

c. Sa-mu-đra Gup-ta. D. Mi-hi-ra-cu-la. 

Câu 19: Dưới sự trị vì cùa mình, A-cơ-ba (1556 - 1605) đã thi hành nhiều biện 
pháp tiển bộ. Đó là những biện pháp gì? 

A. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo. 

B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo. 

c. Khôi phục và phát triển kinh tế Ấn Độ. 

D.. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 20: Kinh Vê-đa tà bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo nào? 

A. Đạo Phật. B. Đạo Bà La Môn và đạo Hin-đu. 

c. Đạo Hồi. D. Đạo Thiên Chúa. 

Câu 21: Hai bộ sừthi nổi tiếng nhất cùa Ân Độ thời cổ đại là 

A. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na. B. Ma-ha-bha-ra-ta và Pritsicat. 
c. Ra-ma-ya-na và Xat-sai-a. D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-đu-ta. 

Câu 22: Đặc điểm nỗi bột nhất cùa Ẩn Độ vào thế kì VII là 

A. Ân Độ rori vào tình trạng chia rê, phân tán, mỗi vùng có những điểu kiện và 
sắc thái riêng của mình. 

B. Đất nưởc chia thành hai miền - Bắc và Nam, mỗi miền lại tách thành ba 
vùng, ba nước riêng. 

c. Nước Pa-la ờ vùng Đông Bẳc và nước Pa-la-va ở miền Nam cỏ vai trò nổi 
trội hơn. 

D. Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng nền văn hoá cùa mình, trên cơ sở 
văn hoá truyền thống Ân Độ. 
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Câu 23: Vì sao nước Pa-la-va có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hoá Ản 
Độ đến các nước Đông Nam Ả. 

A. Gần bến cảng và đường biển. 

lì. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

c. Có nền văn hoá truyền thống phát triển lâu đời. 

I). Tất cả các lí do trên. 

Câu 24: Vương triều Hồi giáo Đê-li được hình thành ớ Àn Độ như thế nào? 

A. Người Ấn Độ có nền văn hoá truyền thống, lập ra vương triều mới để bảo vệ 
bản sắc vãn hoá dân tộc. 

B. Người Hồi giáo gốc Trung Á xâm chiếm Án Độ, lập ra vương quốc Hồi giáo 
Án Độ, đóng đô ở Đê-li. 

c. Người Án Độ đã áp đặt Hồi giáo vào những cư dân ở Ân Độ theo Hin-đu giáo. 

D. Hồi giáo được du nhập vào Ân Độ, đan xen tồn tại với văn hoá truyền thống. 
Câu 25: Vì sao Hồi giáo lại không chiếm được ưu thế ở đất nước Ân Độ? 

A. Hồi giáo là một tôn giáo ngoại bang. 

B. Hồi giáo mới được du nhập vào Án Độ. 

c. Người dân Ản Độ vốn đã gắn bó mật thiết với Hin-đu giáo và Ần Độ giáo. 

D. Hồi giáo thực hiện các chính sách tôn giáo khắc nghiệt. 

Câu 26: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành Vương triều Mô-gôn ở 
Ân Độ? 

A. Vương triều Hồi giáo Đê-li bẳt đầu suy yếu. 

B. Một bộ phận dân Trung Á cũng theo Hồi giáo nhưng tự nhận là dòng dõi 
Mông Co, bắt đầu tấn công Ần Độ. 

c. Vương triều Hồi giáo tự rút khỏi Án Độ. 

D. Do những ông vua đầu tiên ra sức củng cố vương triều theo hướng ■‘Án Độ hoá”. 
Càu 27: Ghi đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây về chinh sách cùa 
A-cơ-ba: 

A. Xáy dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, 
không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc Mông cổ, gốc Ân Độ Hồi giáo 
và cả gốc Ân Độ giáo. 

B. Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sờ hạn chế sự phàn biệt sắc tộc và tôn 'giáo, 
c. Đưa con cháu và những người thân tín cùa mình nắm quyền hành. 

D. Tiến hành đo đạc lại ruộng đất đế định ra mức thuế hợp lí, thống nhất hệ 
thống cân đong, đo lường. 

E. Khuyến khích người nước ngoài vào Ân Độ đề phát triển kinh tế và văn hoá. 

F. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

Câu 28: Nguyên nhân khách quan làm cho vưtmg triều Mô-gôn ở Ân Độ bị sụp đồ? 

A. Do sự phá sản của Gia-han-ghia và Sa-gia-han. 

B. Do các hoàng đế trưng tập vào ngân khố nhiều của cải và thu được nhiều 
châu báu làm của riêng. 
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c. Do xuất hiện sự bất mãn của dân chúng, những âm mưu chống đối, tranh 
giành quyền lực đã gia tăng. 

D. Do sự xâm lấn của thực dân Anh, làm mất Bom-bay và Ma-drát. 

Câu 29: Điền sử liệu vào niên đại đã cho theo yêu cầu sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. Năm 2500 TCN 

a’ .. 

2. Năm I500TCN 

B. 

3. Thế ki VI TCN 

c.. 

4. Thế ki III TCN 

D. 

5. Thế ki IV 

E.. 

6. Thể ki VI 

F... 

7. Thề ki XII 

G. 

8. Thế kỉ XVI 

H. 

9. Thể ki XIX 

1 —. 


Câu 30: Hoàn thành nốt các câu sau đây cho đúng: 

A. Trong suốt nửa thế ki ở ngôi vua, A-cơ-ba, đã thi hànit. 

B. A-cơ-ba xây dụng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp 

quý tộô, không phân biệt nguồn gốc, số quan lại gốc. 

c. A-cơ-ba xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân 
biệt...... 

D. A-cơ-ba hạn chế sự bóc lột của. 

E. A-cơ-ba tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, 

thống nhất. 

F. A-cơ-ba khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động. 

Câu 31: Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với các vương triều cùa Ân Độ ở cột A 
sau đây: 


A 

B 

1. Vương triều Gup-ta. 

2. Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

3. Vương triều Mô-gôn. 

A. Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc 
chinh chiến vào Ấn Độ. 

B. Có chín đời vua, trải qua 150 năm. 
c. Hơn 300 năm tồn tại và phát triển. 

D. A-cơ-ba thi hành một số chính sách tích 
cực. 

E. Khuyên khích và hỗ trợ các hoạt động sáng 
tạo văn hoá, nghệ thuật. 

G. Sự định hình và phát triển cùa văn hoá 
truyền thống Án Độ. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 9 


l.D 2. A 3. B 4. A 5. B 6. A 7.C 8. B 9. B 10. All.c 

12. D 13. D 14. B 15. C 16. B 17. c 18. A 19. D 20. B 21. A 22. A 

23. A 24. B 25. c 26. B 27. A, B, D, F: Đúng; c, E: Sai. 28. D 

29. A. Xuất hiện một số thành thị đầu tiên bên sông Ân. 

B. Xuất hiện một số nhà nước trên lưu vực sông Hăng, 
c. Đạo Phật ra đời ở Án Độ. 

D. Vua A-sô-ca mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam Án Độ. 

E. Vương triều Gup-ta bị diệt vong. 

F. Vương triều Gup-ta thành lập. 

G. Người Thổ Nhĩ Kì thôn tính Bẳc Án, lập ra Vương triều Hồi giáo Đê-li. 

H. Người Mông cổ tấn công Ấn Độ lập ra Vương triều Ấn Độ Mô-gôn. 

I. Thực dân Anh xâm lược Ân Độ. 

30. A. Một sổ chính sách tích cực. 

B. Mông Cổ, gổc Ắn Độ Hồi giáo và gốc Ân Độ Ẩn Độ giáo. 

C. sác tộc và tôn giáo. 

D. Quý tộc. 

E. Các hệ thống cân đong và đo lường. 

F. Sáng tạo văn hoá, nghệ thuật. 

31. 1: B, G; 2: A, C; 3: D, E. 
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Chương V 

ĐÔNG NAM Á CỔ ĐẠI VÀ PHONG KIẾN 


Bài 10 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA THẾ KÍ XIX 

Câu 1: Đông Nam Ả từ lâu được coi là một khu vực địa lí - lịch sử - vàn hoá 
riêng biệt và còn được gọi là khu vực gì? 

A. “Châu Á gió mùa”. B. “Châu Á thức tỉnh”, 

c. “Châu Á lục địa”. D. “Châu Á bùng cháy”. 

Câu 2: Các quốc gia Đông Nam Ả có một nét chung về điều kiện tự nhiên, ló là: 

A. Chịu ảnh hưởng cùa khí hậu gió mùa. 

B. Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới. 
c. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới. 

D. Chịu ảnh hưởng của khí hậu hàn đới. 

Câu 3: Đông Nam Ả chịu ảnh hưởng chù yếu của giỏ mùa, tạo nên hà mùa 
tương đối rõ rệt đó là: 

A. Mùa khô và mùa hanh. B. Mùa khô và mùa mưa. 

c. Mùa đông và mùa xuân. D. Mùa thu và mùa hạ. 

Câu 4: Dựa vào yểu tổ tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết 
trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn cù khác? 

A. Mùa khô tương đối lạnh, mát. B. Mùa mưa tương đổi nóng, 
c. Gió mùa kèm theo mưa. D. Khí hậu mát, ẩm. 

Câu 6: Đến những thể ki đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đă liếit sử 
dụng kim loại gì? 

A. Sắt. B. Đồng. c. Vàng. D. Thiếc. 

Câu 7: Đông Nam Ả hiện nay có thêm nước nào? 

A. Mi-an-ma. B. Mã Lai. c. Đông-ti-mo. D. Ma-lai-xi-a. 

Câu 8: Hãy điền vào chỗ trổng câu sau đây: “ Ở Đông Nam Á, các nhà khta học 

đđ tìm thấy nhiều dấu vểt cùa quá trình chuyển từ vượn thành . 

A. Người. B. Vượn người. c. Người tinh kiôrn. 

D. Người vượn sổng cách đây khoảng 5 triệu năm. 

Câu 9: Loài vượn khổng lồ được các nhà khoa học phát hiện ở nước nàothmộc 
khu vực Đông Nam Á? 

A. Việt Nam. B. In-đô-nê-xi-a. c. Ma-lai-xi-a. D. Phi-lip-pin. 

Câu 10: Tại Việt Nam các nhà khoa học đã phát hiện ra những di cốt và ihiững 
công cụ đồ đá cùa Người tối cỗ ở vùng nào? 

A. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, núi Đọ. B. Sa Huỳnh - Quảng Ngãi, 
c. Ở đồng bằng sông Hồng. D. Ở đồng bằng sông Cửu Long. 
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Câu 11: Vào giai đoạn nào ở Đông Nam Ả đã có sự chuyển biến mạnh mẻ từ 
nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp trồng lúa nước? 

A. Sơ kì đá mới. B. Trung kì đá mới. 

c. Hậu kì đá mới. D. Sơ kì đồ sắt. 

Câu 12: Ngoài nông nghiệp trồng lúa nước, còn có những ngành nào ra đời ở 
Đông Nam Ả trong thời hậu kì đá mới? 

A. Chăn nuôi gia súc. B. Làm đồ gốm và dệt vải. 

c. Đúc đồng, rèn sắt. D. Câu A và B đúng. 

Câu 13: Dấu vết của những hạt lúa cháy hay vỏ trấu trộn trong gốm được tìm 
thẩyởđâu? 

A. Thái Lan. B. Thái Lan, Việt Nam. 

c. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a. D. Việt Nam, Ma-Iai-xi-a, Phi-lip-pin. 

Câu 14: Đồ đồng được sừ dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào? 

A. Thiên niên ki I TCN. B. Thiên niên ki II TCN. 

c. Thiên niên ki III TCN. D. Thiên niên ki IV TCN. 

Câu 15: Vào những thể ki tiếp giáp với Công nguyên, loại công cụ nào được bắt 
đầu sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Ả để đưa các tộc người Đông Nam Ả đứng 
trước “ngưỡng cửa ” cùa xă hội có giai cấp và Nhà nước? 

A. Đồ đồng. B. Đồ đá mới. c. Đồ sắt. D. Các loại công cụ trên. 

Câu 16: Từ khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ VU, ờ vùng Nam Trung Bộ Việt 
Nam ngày nay có vương quốc nào ra đời? 

A. Vương quốc Chăm-pa. B. Vương quốc Phù Nam. 

c. Vương quốc Pa-gan. D. Câu A và B đúng. 

Câu 17: Vương quốc Phù Nam xuất hiện vào khoảng thời gian nho và tồn tại 
đến khoảng thời gian nào? 

A. Từ cuối thế ki I đến đầu thế ki VI. B. Từ cuối thể kỉ II đến cuối thế ki VI. 
c. Từ cuối thế ki I đến cuối thế ki VI. D. Từ đầu thế ki I đến đầu thế ki VI. 

Câu 18: Vương quốc Phù Nam với 13 đời vua, đã từng chinh phục nhiều nước ở 
Đông Nam Á lục địa. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 19: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Ả được hình thành vào thời gian nào? 
A. Từ thế kỉ VII đen đầu thế ki X. B. Từ thế kì VII đến nừa đầu the kì X. 
c. Từ thế kì VII đến cuối thế kỉ X. D. Từ thế ki VI đến đầu thế ki X. 

Câu 20: Từ thể ki IX, vương quốc nào đã trở thành một trong những vương 
quồc mạnh và ham chiến trận nhất trong khu vực Đông Nam Á? 

A. Phù Nam. B. Cam-pu-chia. c. Pa-gan. D. Chăm-pa. 

Câu 21: Dưới thời Giay-a-vác-man, quân Cam-pu-chia đã xâm chiếm nước nào, 
thu phục trung và hạ lưu Mê Nam? 

A. Phù Nam. B. Pa-gan. c. Chăm-pa. D. Câu A và B đúng. 
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Câu 22: Vào thế ki IX, trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, người Miến đã lập ra vưomg 
quốc nào? 

A. Vương quốc Pa-gan. 

B. Vương quốc Chăm-pa. 
c. Vương quốc Phù Nam. 

D. Vương quốc cùa người Môn-ha-ri-pun-giay-a. 

Câu 23: Vào đầu thể ki XIII, Mông cồ đă năm lần đem quăn đánh nước nào ở 
Đông Nam Ả? 

A. Đại Việt. B. Miến Điện. c. Cham-pa. D. Cam-pu-chia. 

Câu 24: Vương quốc Xu-khô-thay-a và A-út-thay-a của người Thái được thành 
lập ở khu vực nào cùa Đông Nam Ả? 

A. Thượng nguồn sông Mê Công. B. Hạ nguồn sông Mê Công, 

c. Lưu vực sông Mê Nam. D. Tất cả các khu vực trên. 

Câu 25: Vương quốc A-út-thay-a cùa người Thái đổi thành nhà nước Xiêm vào 
thời gian nào? 

a" Năm 1676. B.Năml776. C.Năml767. D.Năml768. 

Câu 26: Năm 1353, vương quốc nào cùa người Thái được thành lập ở vùng 
trung lưu sông Mê Công? 

A. Vương quốc A-út-thay-a. B. Vương quốc Xu-khô-thay-a. 

c. Vương quốc Xiêm. D. Vương quốc Lan Xang. 

Câu 27: Điền vào chỗ trống câu sau đây: u Khu đền Ảng-co Vát và Ầng-co Thom 
ở Cam-pu-chia, Thọc Lũng ở Lào, tháp Chàm ở Việt Nam vừa mang dáng dấp 

kiến trúc cùa .. vừa có nét độc đảo riêng của nền dân tộc, là những di 

tích lịch sừ - văn hoả nỗi tiéng thể giới”. 

A. Trung Quốc. B. Thái Lan. c. Ẩn Độ. D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 28: Vào thời gian nào các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào giai 
đoạn suy thoái? 

A. Nửa sau thế kĩ XVI. B. Nửa sau thế ki XVII. 

c. Nửa đầu thế ki XVIII. D. Nửa sau thể ki XVIII. 

Câu 29: Sự suy thoái của các quốc gia phong kiến diễn ra cùng một lúc, đổ là 
vào nửa sau tiíể ki XVHI. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 30: Nguyên nhân sâu xa cùa tình trạng sụy thoái cùa các quẩc gia phong 
kiến Đông Nam Ả bắt nguồn từ đâu? 

A. Từ sự tấn công cùa các thế lực ngoại xâm. 

B. Từ ngay trong lòng chế độ phong kiến ở mỗi quốc gia. 
c. Từ sự chia rẽ giữa các tộc người ở Đông Nam Á. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
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Cău 31: Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự 
suy sụp của các vương quốc ở Đông Nam Ả? 

A. Sự xâm nhập của chù nghĩa tư bản phương Tây. 

B. Phong trào khởi nghĩa cùa nông dân. 

c. Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á. 

D. Sự nồi dậy cùa cát cứ, địa phương ờ từng nước. 

Câu 32: Nước nào ở phương Tây mở đầu cho việc xăm lược các nước ở khu vực 
Đông Nam Ả? 

A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. 

c. Anh. D. Pháp. 

Câu 33: Vào cuối thế ki XIX, nước nào ở Đông Nam Ả bị thực dân Pháp xâm lược? 

A. Việt Nam. B. Lào. 

c. Cam-pu-chia. D. Ba nước Đông Dương. 

Câu 34: Thời kì phát triển thịnh vượng cùa các quốc gia phong kiến Đông Nam 
Á vào khoảng thời gian nào? 

A. Đầu thế ki X đến đầu thế ki XVIII. 

B. Giữa thé ki X đến đầu thế ki XVIII. 
c. Nửa sau thế ki X đến đầu thế ki XVIII. 

D. Cuối thế ki X đến đầu thế ki XVIII. 

Câu 35: Cìữa thể ki XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc 
địa cùo chu nghĩa thực dân phương Tây, trừ nựớc nào? 

A. Việt Nam. B. Thái Lan. c. Phi-líp-pin. D. Xinh-ga-po. 

Câu 36: Người tối cồ ờ Đông Nam Á xuất hiện trong thời kì nào? 

A. Thời ki đá cù. B. Thời kì đá giừa. 

c. Thời sơ ki đá giữa. D. Thời đá cũ hậu kì. 

Câu 37: Yểu tố khách quan nào tác động đến quá trình xuất hiện các Vương 
quắc cổ ở Đông Nam Ả ? 

A. Sự chuyển biến mạnh mẽ từ nông nghiệp trồng rau củ sang nông nghiệp 
trồng lúa nước. 

B. Thuần dưỡng sang chăn nuôi gia súc, kết hợp với nghề làm đồ gốm và dệt. 
c. Sự xuất công cụ sản xuất bằng đồng vào khoảng đầu thiên niên ki II TCN. 

D. Ảnh hưởng cùa văn hoá Ẩn Độ, Trung Quốc. 

Câu 38: Từ khoảng đầu Công nguyên đến thế ki II, diễn ra sự biển gì ở Đông 
Nam Ả? 

A. Vương quốc Chăm-pa, quốc gia Phù Nam ra đời. 

B. Hàng loạt các quốc gia cổ Đông Nam Á hỉnh thành. 

c. Vương quốc Sri-kse-tra, vương quốc Kê-đa, Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic hình thành. 
D. Vương quốc Phù Nam xuất hiện với 13 đời vua, đã chinh phục nhiều nước ở 
Đông Nam Á. 
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Câu 39: Từ thể kỉ X đến thế kỉ XIII gắn với các quốc gia phong kiển Đông Nam 
Ả như thế nào? 

A. Là thời kì hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

B. Là giai đoạn các nước nhỏ hình thành theo địa vực tự nhiên hợp nhất lại theo 
tộc người. 

c. Là thời kì xác lập và phát triển của quan hệ sản xuất phong kiến trong mỗi 
quốc gia Đông Nam Á. 

D. Là thời kì các nước Đông Nam Á bị phương Tây xâm lược. 

Câu 40: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

‘Thế ki XIII,.(A).xâm lược các nước Đông Nam Ả. Bị dồn đẩy do cuộc 

tấn công của người Mông cổ, một bộ phận người.(B).đã di cư ồ ạt xuống 

phía Nam; họ lập ra một quốc gia nhỏ, đến đầu thế ki XIV mới thống nhất lại, lập 

.(C).Sau đó, một nhóm người nói tiếng Thái khác di cư xuống vùng trung 

lưu sông.(D)., gọi là người Lào Lùm, lập vương quốc.(E).giữa 

thế ki XIX. 

Câu 41: Sau khi chiến thẳng quân Mông cồ, một số quốc gia Đông Nam Á như 
thể nào? 

A. Bước vào thời kì phát triển thịnh đạt kéo dài tới đầu thế kỉ XVIII. 

B. Tiếp tục đối phó với các thế lực xâm lược của phương Tầy. 
c. Xác lập các quốc gia đa dân tộc. 

D. Bước vào thời kì suy thoái do hậu quả chiến tranh để lại. 

Câu 42: Nền văn hoá của các quốc gia Đông Nam Ả được hình thành gắn với: 

A. Sự hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng cung cấp một số 
lượng lớn lươrig thực, thực phẩm, các sản phẩm thù công và những sổn vật 
thiên nhiên. 

B. Quá trình xác lập các “quốc gia dân tộc”, 
c. Việc du nhập nền vãn hoá cùa Án Độ. 

D. Sự đỏng góp vào kho tàng vãn hoá loài người những giá trị tinh thần độc đáo. 
Câu 43: Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho các quốc gia phong kiển Đông Nam 
Ả bị suy thoái? 

A. Nền kinh tế phong kiến trở nên lỗi thời, không còn tiếp tục phát triển để đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 

B. Chính quyền phong kiến chuyên chế không chăm lo đến sự phát triển kinh tế 
cửa đất nước, nhất là công tác thuỳ lợi, mà chi tiêu hao sức người, sức của 
vào các cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ. 

c. Chế độ phong kiến trở nên trì trệ và dần dần suy thoái. 

D. Mâu thuẫn xã hội, chiến tranh và nội chiến giữa các quốc gia. 
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Câu 44: Nối tên các nước phương Tây với các nước Đông Nam Ả bị xâm lược 
theo yêu cầu dưới đây: 


Các nước phương Tây 

Các nước Đông Nam Á bị xâm lược 

1. Bồ Đào Nha. 

A. Miến Điện, Xiêm. 

2. Anh. 

B. Phi-lip-pin, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

3. Pháp. 

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

4. Tây Ban Nha. 

D. Phi-lip-pin, Ma-lac-ca. 

5. Mĩ. 

E. Phi-lip-pin. 

6. Hà Lan. 

F. In-đô-nê-xi-a. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 10 

I. A 2.C 3. D 4. B 5. A 6. c 7. D 8. B 9. B 10. c 

II. A 12. c 13. A 14. B 15. B 16. c 17. A 18. B 19. c 20. c 

21. D 22. c 23. D 24. B 25. B 26. A 27. B 28. D 29. B 30. B 

31. A 32. B 33. D 34. c 35. B 36. A 37. D 38. B 39. c 

40. A. Mông Cổ; B. Thái; c. Vương quốc Thái; D. Mê Công; E. Lan Xang 
41 A 42. B 43. B 44. 1: D, 2: A, 3: È, 4: c, 5: F, 6: B. 


Bài 11 

VẢN HOẢ TRUYỀN THÓNG ĐÔNG NAM Á 

Câu 1: Văn hoá của các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nhiều nhất của văn 
hoá nước nào? 

A. Ẩn Độ. B. Trung Quốc. c. Triều Tiên. D. Nhật Bồn. 

Câu 2: Các cư dân ở Đông Nam Ả tiếp thu cùa Ắn Độ tôn giáo nào? 

A. Hin-đu. B. Bà-la-môn, Hin đu. 

c. Phật giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 3: Từ thể ki nào dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biển ở các mrớc Đông 
Nam Ả? 

A. Thế kỉ XI. B. Thế kì XIII. c. Thế ki XV. D. Thế ki XVI. 

Câu 4: Từ khoảng thể ki XII-XIIỈ, tôn ỊỊÌáo nào theo chăn các thương nhân À 
Rộp vổ Ản Độ du nhập vào Đông Nam A? 

A. Ấn f)ộ giáo. B. Thiên Chúa giáo, 

c. Bà-la-môn giáo. D. Hồi giáo. 

Câu 5: Từ khi người phương Tây bắt đầu có mặt ở Đông Nam Á, đạo nào cũng 
xuất hiện và dồn dần thâm nhập vào khu vực nay? 

A. Hồi giốo. B. Đạo giáo. 

c. Ki-tô giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 
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Câu 6: Chữ Phạn cửa Ân Độ du nhập vào Đông Nam Ả khoảng thời gian nào ? 
A. Khoảng thế ki đầu Công nguyên. B. Khoảng thế ki II. 
c. Khoảng thế ki III. D. Khoảng thế kỉ VI. 

Câu 7: Truyện thần thoại “Đẻ đất, đẻ mrớc” cùa dân tộc nào ở Đông Nam Ả? 

A. Lào. B. Cam-pu-chia. c. Việt Nam. D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 8: Dòng văn học viết của các nước ở Đông Nam Á hình thành trên cơ sở 
dòng văn học nào? 

A. Văn học dân gian. 

B. Văn học nước ngoài, 
c. Sự tích lịch sử. 

D. Văn học dân gian và văn học nước ngoài. 

Câu 9: Dòng văn học viết Đông Nam Ả tiếp thu văn học Ân Độ và Trung Hoa vị 
những gì? 

A. Mầu tự. » B. Đề tài và thể loại, 

c. Những bản văn đa dạng. D. Câu A và B đúng. 

Câu 10: Vì sao trong giai đoạn đầu văn học viết cùa các nước Đông Nant Ả Ịgọi 
là văn học cung đinh? 

A. Dòng văn học này chi phục vụ cho vua. 

B. Dòng văn học này phát triển chủ yếu trong giới qúi tộc, quan lại. 
c. Dòng văn học này bảo vệ cho triều đình của vua. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 11: Khi ý thức cùa các dân tộc Đông Nam Ả trồi dậy, văn học viết có XI 
hướng tìm về đâu? 

A. về với truyền thống đấu tranh của dân tộc. 

B. về với văn học dân gian, 
c. về với văn học nước ngoài. 

D. về với làng quê yên ả. 

Câu 12: Mối quan kệ giữa văn học viết và văn học dân gian cùa các dlân dột 
Đông Nam Ả thể hiện như thể nào? 

A. Văn học dân gian làm nền tảng cho văn học viết. 

B. Văn học viết tái tạo và thúc đẩy văn học dân gian phát triển, 
c. Câu A và B đúng. 

D. Câu A và B sai. 

Câu 13: Kiến trúc Đông Nam Ả chịu ảnh hưởng mạnh mẽ cùa kiến trúc nào? 

A. Ắn Độ (Kiến trúc Hin-đu, Phật giáo). 

B. Hồi giáo. 

c. Trung Quốc. 

D. Án Độ (Kiến trúc Hin-đu, Phật giáo) và kiển trúc Hồi giáo. 
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Câu 14: Khu di tích Mì Sơn cùa người Chăm hiện nay đang ở tình nào của Việt Nam? 

A. Quàng Narn. B. ỌuảngTrị. c. Ọuàng Bình. D. Quảng Ngãi. 

Câu 15: Từ thế ki X đến thế kỉ XỈU, di tích kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng nhất 
ở Đông Nam Á là di tích nào? 

A. Đen Ăng-co Vát, Ảng-co Thom (Cam-pu-chia). 

B. Đền Ăng-co Thom (Cam-pu-chia). 

c. Di tích Mĩ Sorn của người Chăm (Việt Nam). 

D. Tháp Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a). 

Câu 16: Ở Đông Nam A có hình thức tín ngưỡng nào vẫn còn được duy trì và 
phổ biển đến ngày nay? 

A. Thờ cúng tổ tiên. 

B. rhờ các thần như thần Núi, thần Sông, thần Lửa, thần Đất. 

c. rín ngưỡng phồn thực với những nghi thức cầu mong được mùa, cẩu mong 
các giống loài sinh sôi, nảy nở. 

D. Tất cả các hình thức tín ngưỡng trên. 

Câu 17: Tôn giáo nào được truyền bá vào Đông Nam Ả ngay từ những thế kỉ 
đầu Cồng nguyên? 

A. Án Độ giáo và Hin-đu giáo. B. Hin-đu giáo và Phật giáo, 

c. Hồi giáo và Phật giáo. D. Ki-tô giáo và Ắn Độ giáo. 

Câu 18: Chữ viết cua các dân tộc Đông Nam Ả được sáng tạo như thế nào? 

A. Sáng tạo trên cơ sở chữ chừ Phạn cùa Án Độ. 

B. Sáng tạo trên cơ sở chữ tượng hình của Trung Quốc, 
c. Sáng tạo trên cơ sở chừ la tinh. 

D. Sáng tạo trên cơ sờ chữ viết riêng của mình. 

Câu 19: Dòng văn học nào trở thành nét riêng cùa các dân tộc ở Đông Nam Ả? 

A. Dòng văn học dân gian. 

B. Dòng văn học viết. 

c. Dòng văn học dân gian và văn học nước ngoài. 

D. Tất cả các dòng văn học trên. 

Câu 20: Cùng với quá trình hình thành quốc gia dân tộc, dòng văn học nào dần 
dần trở về với văn học dân gian? 

A. Dòng văn học nước ngoài. B. Dòng văn học viết, 

c. Dòng văn học dân tộc. D. Tất cà cốc dòng văn học trên. 

Câu 2i: Vào thể kì X, kiến trúc nổi tiếng ở Đông Nam Á là 

A. Kiến trúc Hin-đu giáo và Phật giáo và kiến trúc Hồi giáo. 

B. Di tích Mĩ Sơn của người Chăm và tổng thể kiến trúc Bô-rô-bu-đua ờ In-đô- 
nê-xi-a. 
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c. Di tích kiến trúc khu đền Ảng-co ở Cam-pu-chia, đó là Ảng-co Vát và Ăng- 
co Thom. 

D. Khu di tỉch kiến trúc Thạt Luồng ở Lào. 

Câu 22: Nghệ thuật điêu khắc ở Đông Nam Á được thể hiện chủ yểu ở hai loại 
nào là tiêu biểu nhất? 

A. Tượng tròn và phù điêu. B. Tượng Phật và tháp bút. 

c. Tạc tượng và điêu khắc. D. Tượng tròn và tượng vuông. 

Câu 23: Hăy ghì các loại hình tôn giáo được phổ biển ở Đông Nam Ả theo thứ 
tự thời gian đã cho sau đây: 


Thời gian 

Các loại hình tôn giáo 

1. Thế kì đầu Công nguyên 

A 

2. Thế ki XII, XIII 

B 

3. Thế ki XIV - XV 

c 

4. Thế ki XIX 

D 


Câu 24: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây về vai trò cùa Phệt giảo 
ở Đông Nam Ả 

A. Giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội và văn hoá của cư dân 
Đông Nam Ả. 

B. Phật giáo trở thành quốc giáo ngay từ khi các nước Đông Nam Á thành lập. 
c. Tư tường Phật giáo được phổ biến trong dân chủng, đặc biệt là qua hệ thống 

giáo dục. 

D. Chùa không chi là nơi thờ cúng mà còn là một trung tâm văn hoá, là hình 
tượng về Chân - Thiện - Mĩ đối với người dân, ữở thành nơi lưu giữ và phô 
biển văn hoá, tri thức cho dân chúng. 

E. Tất cả các quan lại và quý tộc ở Đông Nam Ả đều đi tu, thờ Phật. 

Câu 25: Hăy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với nội dung đă cho sẵn ởcộtA. 


A 

B 

1. Dòng văn học dân gian. 

2. Dòng văn học viết. 

A. Xuất hiện muộn nhưng phát triẻn nhanh và dần 
dần ừở thành nền văn học của toàn dân tộc. 

B. Giai đoạn đầu phát triển chủ yếu trong giới quý 
tộc, quan lại. 

c. Không chỉ cố tác dụng giải trí lành mạnh, mà 
còn có ý nghĩa ràn đời. 

D. Phản ánh những tình cảm của con người với 
thiên nhiên, với cuộc sồng và cả cộng đồng. 

E. Không chi tiếp thu văn học Ẩn Độ và Trung Hoa 
về mẫu tự, mà cả về đề tài và thể loại. 

F. Hểt sức phong phú về thể loại. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 11 

l.A 2.C 3. B 4. D 5. c 6. A 7. c 8. D 9. D 10. B 11. B 
12. c 13. D 14. A 15. A 16. A 17. B 18. A 19. A 20 B 21. B 22 A 

23. A. Hin-đu giáo và Phật giáo tù Ẩn Độ được truyền bá vào Đông Nam Á 

B. Dòng Phật giáo Tiểu thừa được phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á 
c. Hồi giáo đựợc tniyền bá lộng rãi vào các nước Đông Nam Á, hàng 

loạt tiểu quốc Hồi giáo đã ra đời ờ Đông Nam Á. 

D. Đạo Ki-tô xuất hiện và thâm nhập vào các nước Đông Nam Á. 

24. A, c, D: Đúng; B, E: Sai. 25. 1: B, c, F; 2: A D, E. 


Bài 12 

VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 

Câu 1: Vương quốc Cam-pu-chia được hình thành vào thời gian nào? 

A. Thế ki III. B. Thế ki IV. c. Thế ki V. D. Thế ki VI. 

Câu 2: Sừ sách Trung Quốc gọi vương quốc cùa người Khơ-me là gì? 

A. Chăm-pa. B. Chân Lạp. c. Cam-pu-chia. D. Miên. 

Câu 3: Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế ki I đến 
thể ki XV, còn gọi là thời kì gì? 

A. Thời kì thịnh đạt. B. Thời kì Ăng-co. 

C. Thời kì hoàng kim. D. Thời ki Bay-on. 

Câu 4: Dưới thời Ẵng-co, người dân Cam-pu-chia sổng chủ yểu bằng nghề gì? 
A. Nông nghiệp. B. Thủ công nghiệp. 

C. Thưorng nghiệp. D. Tất cả các nghề trên. 

Câu 5: Vào thời gian nào Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc 
mạnh và ham chiến trộn nhất ở Đông Nam Á? 

A. Thế kỉ XI - XII. B. Thế kỉ X - XI. 

c. Thế ki X - XII. D. Thế ki XIII. 

Câu 6: Gìay-a-vac-man vu làm vua ở Cam-pu-chia được bao nhiêu năm? 

A. 20 năm. B. 18 năm. c. 9 năm. D. 7 năm. 

Câu 7: Dưới thời Gỉay-a-vac-man vu, quân Cam-pu-chia đă biến vương quốc 
nào thành một tinh cùa Ảng-co? 

A. Thái Lan. B. Chăm-pa. c. Chân Lạp. D. Mã Lai. 

Câu 8: Vì sao đến năm 1432, người Khơ-me phải bỏ Ẩng-co về phía Nam Bưn Hồ? 

A. Vì phía Nam Biển Hồ là vùng đất trù phú. 

B. Vì bị người Thái chiếm phía Tây Biển Hồ. 

c. Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ. 

D. Phía Tây-Bẳc Biển Hồ là vùng đất cùa Chăm-pa phải trả lại. 
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Câu 9: Vào năm 1863, Cam-pu-chỉa bị nước nào xâm lược? 

A. Thái Lan. B. Mã Lai. c. Anh. D. Pháp. 

Câu 10: Thể ki XII, đạo nào có ảnh hưởng lớn ở Cam-pu-chia? 

A. Đạo phật Đại thừa. B. Đạo phật Tiểu thừa, 

c. Đạo Hin-đu. D. Đạo Ki-tô. 

Câu 11: Công trình kiến trúc quằn thể Ẵng-co Vát và Ảng-co Thom là tbiểu 
trưng cùa tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. 

c. Án Độ giáo. D. Tất cà các tôn giáo trên hoà quyện lẫn nhiau. 

Câu 12: Cư dân Lào cổ cũng nói tiếng Môn Khơ-me, gọi là gì? 

A. Lào Lùm. B. Lào Thcmg. 

c. Lào Môn Khơ-me. D. Lào Xạng. 

Câu 13: Nước Lan Xang ở Lào được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1353. B. Năm 1363. c. Năm 1533 D. Năm 1336. 

Câu 14: Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thể ki nào? 
A. Thế ki XIV - XV. B. Thế ki XVI - XVII. 

c. Thế kỉ XV - XVII. D. Thế ki XV - XVI. 

Câu 15: Dưới thời vua nào, nước Lan Xang chia thành 7 tinh? 

A. Pha Ngừm. B. Xu-li-nha Vông-xa. 

c. Khún Bo-lom. D. Phia Khâm Phòng. 

Câu 16: Luang-pha-băng là một tiểu quốc của Lạn Xạng. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 17: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Sau khi Xu-li-nha Vông-xa qua đời, nước Lạn Xạng chia thành ba tiếj guốc 

đối địch nhau: Lucmg-pha-băng, . và Chăm-pa-xắc ”. 

A. Xiêng Khoảng. B. Sê-nô. c. Mường Sài. D. Viềng Chăn. 

Câu 18: Năm 1827, Châu A Nụ phất cờ khởi nghĩa chổng lại quần xâm lược lào? 
A. Quân Xiêm. B. Quân Cam-pu-chia. 

c. Quân Mã Lai. D. Quân Pháp. 

Câu 19: Thế ki XUI, tôn giáo nào được truyền bá vào nước Lào? 

A. Phật giáo Đại thừa. B. Phật giáo Tiểu thừa, 

c. Ẩn Độ giáo. D. Ki-tô giáo. 

Câu 20: Công trình kiến trúc nổi tiếng cùa Lào là công trình nào? 

A. Ảng-co Vát. B. Ảng-co Thom, 

c. Thạt Luồng. D. Bay-on. 

Câu 21: Thời kì phát triển cùa Vương quốc Cam-pu-chia cồn gọi là thời n ẢnỊ- 
co kéo dài trong bao lâu? 

A. Thế ki IX đến thế ki XII. B. Thế ki IX đến thế ki XIII. 

c. Thế ki IX đến thế kỉ XIV. D. Thế kỉ IX đến thế ki XV. 
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Câu 21: Những sự kiện nào chứng tô thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia rất 
phát trển? 

A. Nông nghiệp phát triển 

B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và 
•ùng trung lưu Mê Công. 

c. linh đô Ảng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ 
'à độc đáo, nổi tiếng thế giới. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 2.: Chủ nhăn đầu tiên sống trên đất Lào tà tộc người nào? 

A. lào Thơng. B. Lào Lùm. c. Người Thái. D. Người Khơ-me. 

Câu 24 Các bộ lạc Lào tập hợp và thống nhất thành quốc gia vào thời gian nào? 

A. Năm 1350. B.Năml35l. C.Năml352, D.Năml353. 

Câu 25 Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Ở ^am-pu-chia, tộc người đa số, chù yếu là người .(A).Địa bàn sinh 

sống cia họ chủ yếu trên cao nguyên.(B).Đến thế ki XVI, vương quốc cùa 

người vhơ-me hình thành, họ tự gọi là.(C).Thời kì phát triển của 

vương ]uốc Cam-pu-chia kéo dài từ thế ki IX đến thế ki XV, còn gọi là thời kì 

Cầu 2c Biểu hiện nào dưới đây là sự phát triển thịnh đạt nhất cùa Vương quốc 
Cam-pt-chia? 

A. l>gười dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, họ đào nhiều hồ, kênh, máng để 
tữ và điều phối nước tưới. 

B. hgười dân biết làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu 
. cia đền tháp. 

c. /ây dựng được nhiều công trình lớn: Ăng-co Vát, Ảng-co Thom, khu đền 
lay-on. 

D. (ác vua Cam-pu-chia không ngừng mở rộng quyền lực ra bên ngoài. 

Cảu 2? Hãy điền vào chỗ trống các câu sau đây: 

A. Cư dân cổ cùa Lào nói tiếng., gọi là Lào Thơng. 

B. Nãi đến thế ki XIII, mới có một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đây, 

snh sống hoà nhập với người Lào Thơng, gọi là. . 

c. Ttể ki XIV, họ lập nước riêng, gọi là Lan Xang. Vua sáng lập là. 

D. Ttời thịnh vượng nhất là cuối thế ki XVII đầu thế ki XVIII dưới triều vua 

Câu 28 Chinh sách đối ngoại tiến bộ nhất cùa Lào thế kiXVII là gì? 

A, lao đổi, buôn bán với các nước láng giềng được mờ rộng. 

B. /ây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo để quan hệ tổt với các nước., 
c. /ây dựng quân đội tương đối mạnh để bảo vệ Tổ quốc. 

D. (iữ quan hệ hoà hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt, chống quần xâm lược 
Ni-an-ma. 
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Câu 29: Nét độc đáo về chữ viết cùa Lào là gì? 

A. Tu học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình. 

B. Từ chữ tượng hình sáng tạo ra chữ viết cùa dân tộc mình, 
c. Từ chữ la tinh sáng tạo ra chữ viết của dân tộc mình. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 30: Hãy điền nội dung vào B cho phù hợp với thời gian cho sẵn ở cột A 
dưới đây: 


Thời gian - A 

Sự kiện - B 

1. Đầu thế kì VI 

2. Thế kỉ IX đến thế ki XV 

3. Thế ki XV 

4. Thế ki XIX 

A.",.. 

B. 

c. 

D. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 12 

l.D 2. B 3. B 4. A 5. c 6.A 7. B 8. B 

9. D 10. A 11. A 12. B 13. A 14. c 15. B 16. A 

17. D 18. A 19. B 20. c 21. D 22. D 23. A 24. D 

25. A: Khơ-me, B: Cò Rạt; C: Cam-pu-chia; D: Ăng-co. 26. c 

27. A: Khơ-me. B: người Lào. C: Pha Ngừm. D: Xu-li-nha-vông-xa. 

28 D 29 A 

30. A. Thời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia. 

B. Thời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia, còn gọii u thời kỉ 
Ăng-co. 

c. Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái. 

D. Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược. 
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Chương VI 

Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN 
CHẾ Độ PHONG KIÉN TÂY Âu 


Bài 13 

Sự HÌNH THÀNH CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN TÂY Âu 

Câu 1: Chế độ công xã nguyên thuỷ cùa người Giẻc-man đang trong quá tình 
tan ră vào thòi gian nào? 

A. Những năm đầu Công nguyên. B. Những năm cuối Công nguyên. 

C. Thế ki II. D. Thế kĩIII. 

Câu 2: Vì sao người Giéc-man có nhu cầu mở rộng lãnh thổ? 

A. Do kinh tế phát triển. B. Do dân số tăng nhanh. 

C. Do máu hiếu chiến. D. Câu A và B đúng. 

Câu 3: Từ cuối thể ki II đã có một số bộ tộc người Giéc-man như người Tây Gổt, 
Phơ-răng... di cư vào lãnh thổ đé quốc Rô-ma sinh sổng và nhận làm đồng minh 
cùa Rô-ma. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 4: Vì sao đển giữa thể ki IV, các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào 
để quốc Rô-ma? 

A. Lực lượng đù mạnh. 

B. Máu hiếu chiến trào dâng. 

c. Bị sự tấn công cùa người Hung Nô. 

D. Bị sự tấn công cùa người Rô-ma trước đó nên muốn trả thù lại. 

Câu 5: Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời đã bị bộ tộc Gỉéc-man xâm chiếm vào 
năm nào? 

A. Năm 476. B. Năm 477. C. Năm 746. D. Năm 774. 

Câu 6: Vương quắc được thành lộp đầu tiên cùa bộ tộc Giẻc-man là vương quốc nào? 

A. Đông Gốt. B. Tây Gốt. C. Văng-đan. D. Phơ-răng. 

Câu 7: Vương quốc Phơ-răng sau này là quốc gia cùa nước nào? 

A. Nước Anh. B. Nước Đức. C. Nước Pháp. D. Nước Tây Ban Nha. 

Câu 8: Khi chiếm ruộng đất cùa người Rô-ma, bộ tộc Giéc-man đã chia cho ai 
cày cấy? 

A. Các gia đình có thể cày cấy. B. Các tăng lữ. 

c. Các quý tộc. D. Các binh lính tham gia chiến tranh. 

Câu 9: Trong các vương quốc “man tộc” cùa người Giéc-man, vương quốc nào 
giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hoả? 

A. Tây Gốt. B. Đông Gốt. c. Văng-đan. D. Phơ-răng. 
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Câu 10: Người Phơ-răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở miền nào của châu Âu? 

A. Miền Nam châu Âu. B. Miền Bẳc châu Âu. 

c. Miều Tây châu Âu. D. Miền Đông châu Âu. 

Câu 11: Thủ lĩnh cùa vương quốc Phơ-răng là ai? 

A. Sac-lơ Mac-ten. B. Sac-lơ-ma-nhơ. 

D. Clô-vít. D. Không phải các thù lĩnh trên. 

Câu 12: Clô-vit đă sử dụng lực lượng nào để làm chỗ dựa cho bộ máy chinh 
quyền của mình? 

A. Tầng lớp quý tộc, lãnh chúa phong kiến. B. Nông nô. 
c. Nô lệ. D. Không phải các lực lượng đó. 

Câu 13: Clô-vử đả ban cấp ruộng đất cho bộ phận nào để làm chỗ dựa về tinh thần? 
A. Quý tộc. B. Lãnh chúa phong kiến, 

c. Nha thơ Ki tô. D. Nông dân. 

Câu 14: Chế độ phong kiến ở Vương quốc Phơ-răng phát triển hơn một bước 
dưới thời vua nào? 

A. Vua Clô-vít. B. Vua Sac-lơ Mac-ten. 

c. Vua Sac-lơ-ma-nhơ. D. Tất cả các vua trên. 

Câu 15: Vương quốc Phơ-răng phát triển cực thịnh vào thời vua nào? 

A. Clô-vít. B. Sac-lơ Mac-ten. 

c. Sac-lơ-ma-nhơ. D. Không phải các vua trên. 

Câu 16: Sau khi Sac-tơ-ma-nhơ chết, Vương quốc Phơ-răng bị phân tán thành 
những quốc gia nào? 

A. Anh, Pháp, Đức. B. Anh, Pháp, I-ta-li-a. 

c. Anh, Pháp, Tây Ban Nha. D. Pháp, Đức, I-ta-li-a. 

Câu 17: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Người Gléc-man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chủng tộc.(A).đến 

sinh sổng ờ vùng biên giới phía bắc và đông-băc của đế quốc .(B).từ 

nhiều thế kỉ trước Công nguyên. Đến thế ki IV, do sự tấn công cùa người 

.(C).vào khu vực.(D), các bộ tộc người.(E) ồ ạt xâm nhập vào 

đế quốc Rô-ma.” 

Câu 18: Nguyên nhân nào làm cho để quốc Ro-ma suy yểu, không đủ sức ngăn 
ngừa cuộc tẩn công của người “man tộc n ? 

A. Do sự khủng hoảng về kinh tế, chính trị và những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, 
lệ nông và dân nghèo. 

B. Do cuộc khởi nghĩa của nô lệ nổ ra rộng khắp đế quốc Rô-ma. 

c. Do tầng lớp chủ nô Rô-ma ăn chơi sa đoạ không quan tâm đến vấn đề quốc 
phòng 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
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Câu 19: Vương quốc “man-tộc" được thành lập đầu tiên ở Rô-ma gọi là: 

A. Vương quốc Phơ-răng và Vương quốc của người Ảng-glô Xăc-xông. 

B. Vương quốc Tây Gốt. 
c. Vương quốc Văng-đan. 

D. Vương quốc Đòng và Tây Gốt. 

Câu 20: Sự hình thành tầng lórp quỷ tộc mới và lãnh chúa phong kiến ở Vương 
quốc Phơ-răng diễn ra như thế náo? 

A. Cơ-lô-vít chiếm nhiều ruộng đất cùa quý tộc Rô-ma tặng rộng rãi cho qúy 
tộc thị tộc Phơ-răng, thân binh và những người thân cận cùa mình. 

B. Những người nông dân chiếm được nhiều ruộng đất của quý tộc Rô-ma trờ 
thành quý tộc mới, những lãnh chúa phong kiến. 

c. Các đại chù phong kiến dùng vũ lực cướp ruộng đất của nông dân tự do, trở 
thành quý tộc mới và lãnh chúa phong kiên. 

D. Quý tộc và địa chù phong kiến đã cướp được thêm nhiều ruộng đất cùa nông 
dân, họ trờ thành quý tộc mới và lãnh chúa phong kiến. 

Câu 21: Thời vua Sac-lơ-Mac-ten đă thi hành hình thức phong cấp ruộng đất 
như thế nào? 

A. Phong cấp ruộng đất cho những người có công với nước. 

B. Phong cấp ruộng đất cho những người nghèo khổ. 
c. phong cấp ruộng đất cho những người thân tín. 

D. Phong cấp ruộng đất có kèm theo nhừng điều kiện phục vụ quân sự. 

Câu 22: Dưới thời Sac-lơ-Mac-tenxă hội đã hình thành bậc thang đẳng cấp 
phong kiến, với mối quan hệ như thế nào? 

A. Quan hệ cha truyền con nổi. 

B. Quan hệ phong quản - bồi thần bất di bất dịch, 
c. Quan hệ trung quàn, ái quốc. 

D. Quan hệ theo từng đẳng cấp và chức tước. 

Câu 23: Thòi vua Sac-lơ-xia-nhơ, Vương quốc Phơ-răng đã tiến hành 55 cuộc 
viễn chỉnh lớn nhỏ, chiếm toàn bộ khu vực nào? 

A. Trung Âu và Bẳc 1-ta-li-a. B. Nam Âu và Bắc I-ta-li-a. 

c. Đông Âu, Bắc I-ta-li-a và Tây Âu. D. Trung Âu, Bắc Âu và Nam Âu. 


Câu 24: So sánh sư hình thành các quốc gia phong kiến Tây Âu với cúc nước ở 
châu Á theo yêu cấu dưới đây: 


Các thòi kì lịch sử 

Châu Á 

Tây Âu 

1. Thời kì hình thành. 

A. 

B. 

2. Thời kì phát triển. 

c... 

D. 

3. Thời kì khủng lioảngị 
và suy vong. 

E. 

F. 

4. Cơ sờ kinh tế. 

G. 

H. 

5. Các giai cấp cơ bản. 

I. 

K. . 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 13 

I.A 2.D 3. A 4. c 5. A 6. B 7.C 8. A 
9. D 10. B 11. c 12. A 13. c 14. B 15. c 16. D 

17. A: A-ri-an, B: Rô-ma, C: Hung Nô, D: Đông và Nam Âu, E: Giéc-mian 

18. A 19. B 20. A 21. D 22. B 23. A 
24. A. Từ thế ki III TCN đến thế kỉ X. 

B. Từ thế ki V đến thế kỉ X. 
c. Từ thế ki XI đến thể ki XIV. 

D. Từ thế ki XI đến thế ki XIV. 

E. Từ thế kỉ XVI đến thế ki XIX 

F. Từ thế ki XIV đến thể ki XV. 

G. Nông nghiệp đóng kín cửa ở nông thôn. 

H. Nóng nghiệp đóng kín cửa ở lãnh địa. 

I. Địa chủ và nông dân. 

K. Lãnh chúa và nông nô. 


Bài 14 

XÃ HỘI PHONG KIẾN TÂY Âu 

Câu 1: Xã hội phong kỉển ở Tây Âu được hình thành trong khoảng thài gim nio? 
A. Thế ki V đến thế ki X. B. Thế kỉ VI đến thế ki XI. 

c. Thế ki III TCN đến thế ki X. D. Thế ki VII đến thế ki X. 

Câu 2: Từ thể kỉXăển thể kỉ XIV, xđ hội phong kiến ở Tây Âu như thể nảo>? 

A. Hình thành. B. Phát triển thịnh đạt. 

c. Suy vong. D. Chuyển sang thời kỉ TBCN. 

Câu 3: Trong xă hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ hàn nìo ? 

A. Lãnh chúa và nông dân tự do. B. Chủ nô và nô lệ. 

c. Lãnh chúa và nông nô. D. Địa chủ và nông dân. 

Câu 4: Lãnh địa phong kiến là gì? 

A. Vùng đất rộng lớn cùa nông dồn. 

B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô. 

c. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến và bình dân. 

D. Vùng đất rộng lớn cùa quý tộc, tăng lữ. 

Câu 5: Lực lượng sản xuất chù yểu trong các lãnh địa phong kiến la aù? 

A. Nông dân tụ do. B. Nông nô. 

c. Nô lệ. D. Lãnh chúa phong kiến. 
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Câu >: Ngành sản xuất nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các lãnh địa 
phon; kiến? 

A.cỏng nghiệp. B. Thù công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Nông nghiệp. 

Câu /'• Hình thức bóc lột chù yếu của lãnh chúa phong kiến đối với nông nô là gì? 
A.Thuế. B. Địa tô. 

c. .ao dịch. D. Tất cả các hình thức trên. 

Câu k Nông nô bị phụ thuộc vào lành chúa phong kiến như thế nào? 

A. J hụ thuộc về kinh tế. B. Phụ thuộc về chính trị. 

c. J hụ thuộc về thân thể. D. Phụ thuộc vào công việc làm. 

Câu 9 Dưới ách áp bức, bóc lột cùa lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì? 

A. ĩỏ trốn vào rừng. 

B. )ốt cháy kho tàng của lãnh chúa. 

c. ''hường xuyên đấu tranh chống lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau. 

D. 'Ihẫn nhục chịu đựng. 

Cáu V: Cuộc khởi nghĩa Giẳc- cơ- ri ở Pháp diễn ra vào năm nào? 

A. 358. B. 1538. c. 1359. D. 1385. 

Câu ĩ: Khởi nghĩa Oát Tay-lơ nổ ra ở nước nào vào năm 1381? 

A. ’háp. B. I-ta-li-a. c. Đức. D. Anh. 

Câu ỉ : Thài kì khùng hoảng và suy vong cùa chế độ phong kiến ở châu Âu vào 
thời gtn nào? 

A. "ừ thế ki X đến thế ki XI. B. Từ thế ki XIV đến thế ki XV. 

c. "ừ thế ki XVI đến thế ki XVII. D. Từ thế ki XIII đến thế kì XIV. 

Câu ỈJ Đặc điểm cùa quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là? 

A. lình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường chồ cho chù 
rghĩa tư bản. 

B. lình thành sớm, phát triển nhanh, kết thúc sớm nhường chỗ cho chù nghĩa tư bản. 
c. Hnh thảnh muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn. 

D. lình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm 
Câu 1 4 Xã hội phong kiến châu Âu phát triển trong khoảng thời gian nào? 

A. Tr thế ki XI đến thế kỉ XIII. B. Từ thể ki XI đến thế ki XIV. 

c. Tr thế ki XI đến thế kỉ XV. D. Từ thế ki XI đến thể kỉ XVI. 

Câu 15 Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng thời gian nào? 

A. Tiế ki XIII - XVI. B. Thế ki XIV - XVI. 

c Tiế kỉ XV - XVI. D. Thể ki XVI - XVII. 

Câu 16 Cơ sở kinh tế cùa xã hội phong kiến châu Ẩu là gì? 

A. íghề nông trồng lúa nước . 

B. Knh tế nông nghịêp đóng kín trong các công xã nông thôn. 
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c. Kinh tế nông nghịêp đóng kín trong các lãnh địa phong kiến. 

D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc. 

Câu 17: Ở châu Âu từ thể ki XV, khi các quốc gia phong kiến thống nhất quyền 
hành tập trung vào bộ phận nào? 

A. Tập trung vào tay quý tộc. 

B. Tập trung vào tay các lãnh chúa . 
c. Tập trung vào tay vua . 

D. Tập trung vào tay bộ máy quan lại thống trị. 

Câu 18: Hãy ghi đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây: 

A. Ở Tây Âu, lãnh địa phong kiến bao gồm một khu đất rộng, có cả đất trồng 
trọt, đồng cỏ, rừng rú, bãi hoang. 

B. Trong lănh địa cỏ lâu đài của quý tộc, nhà thờ, nhà cửa cùa nông nô. 
c. Nông dân công xã là lực lượng sàn xuất chính trong lãnh địa. 

D. Mỗi lãnh địa thuộc quyền cai quản của một lãnh chúa; mồi lãnh chúa cỏ 10 
lãnh địa. 

E. Lãnh địa có quyền thừa kế: Sau khi lãnh chúa chết thì con trai cả có quyền 
được thừa hường lãnh địa và có nghĩa vụ đối với người đã phân phong lãnh 
địa đó. 

F. Kinh tể trong lãnh địa là kinh tế tự nhiên, tự cấp, tụ túc và kinh tế hàng hoá. 

G. Kĩ thuật sản xuất trong lãnh địa: đầu thời trung đại, công cụ sản xuất thô sơ, 
kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất lao động thấp. 

H. Từ khoảng thế kỉ IX trờ đi, công cụ bắt đầu được cải tiến, do đó sàn xuất 
nông nghiệp dần dần được phát triển. 

Câu 19: Do đâu mà mỗi lãnh địa phong kiển là một đơn vị chinh trị độc lập, 
tương tự như một vương quốc riêng, có quân đội, tuột tệ, toà án riêng, chế độ 
thuế khoá và đơn vị đo lường riêng. 

A. Do cơ sở kinh tể tự nhiên với chế độ nông nô mang tính chất địa phương biệt lập. 

B. Do mồi lãnh địa như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm, 
c. Do mỗi lãnh chúa trong lãnh địa có quyền cai trị riêng. 

D. Do trong lãnh địa, lãnh chúa có thể hành động theo ý mình. 

Câu 20: Biểu hiện nào dưới đây không có trong cuộc sổng cùa lãnh chúa phong 
kiến trong các lãnh địa? 

A. Họ sống cuộc đời nhàn rỗi, xa hoa. 

B. Họ chuyên quyền, độc đoán trong quan hệ xã hội, tàn nhẫn đối với nông nô. 
c. Thời bình, họ thường tổ chức săn bắn, tiệc tùng, vũ hội. 

D. Thời chiến họ cùng với nông nô chống lại các thế lực xâm lược để bảo vệ 
lãnh địa. 
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câu 21: Nỗi khổ nhục nhất của người nông nô trong các lãnh địa cùa lãnh chúa 
phong kiến là 

A. Là người sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến. 

EL Nõng nô bị phụ thuộc về thân thể vào lãnh chúa. 

c. Nông nô bị gán chặt vào ruộng đất của lãnh chúa, không được tự ý bỏ đi khỏi 
lãnh dịa. 

D. Lãnh chúa bóc lột nông nô bằng địa tô. 

Câu 22: Lãnh chúa giao ruộng đất cho nông nô, nhưng chia làm hai phần: một 
phần gọi là “đất phần ” nghĩa là 

A. Nông nô cày cấy và hường lợi trên mảnh đất đó. 

B. Nông nô canh tác nhưng toàn bộ hoa lợi thuộc về lãnh chúa, 
c. Nông nô canh tác phải nộp thuế cho lãnh chúa. 

D. Nông nô làm không công cho lãnh chúa. 

Câu 23: Nền kinh té tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây 
Ẩu được hiểu hiện như thế nào? 

A. Mồi iãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hồ, 
rừng rú, sông đầm, bãi hoang...để cho nông nô sản xuất. 

B. Tất cả những vật phẩm cần dùng cho đời sống của lãnh chúa và nông nô đều 
được làm ra trong lãnh địa. 

c. Nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất phong kiến và lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ 
bị trừng phạt hết sức dã man. 

D. Tất các các ý trên đều đúng. 

Câu 24: Năm 1358 diễn ra sự kiện lịch sừ nào ở nước Pháp? 

A. Khởi nghĩa Giắc-cơ-ri. B. Khởi nghĩa Oát Tay-lơ. 

c. Cuộc bạo động cua nông nô. D. Tất cả các sự kiện ữên. 

Câu 25: Nối nội dung 6 ' •(>/ A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1 Lãnh địa phong kiến. 

2. Lãnh chúa phong kiến. 

3. Nông nô. 

Gắn chặt với ruộng đất trong các lãnh địa phong kiến. 
Một khu đất rộng lớn, cỏ lâu đài, dinh thự, nhà thờ... 

Có quyền cai trị lãnh địa mình như một ông vua. 

Thời bình họ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa... 

Là một đơn vị kinh tế, chính trị biệt lập. 

Là những người sản xuất chính trong xã hội. 


Câu 26: Thành thị châu Âu trung đại ra đời cỏ tác động như thế nào đối với sự 
tồn vong của các lãnh địa phong kiến? 

A. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển. 

B. Kìnn hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 
c. Tiềm đề để làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phong phú. 
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Câu 27: Điền vào chỗ trổng (....) nhũng cụm từ đă cho sắn dưới đây về kinh tể 
lãnh địa ở Tây Âu. 

lãnh địa, lương thực, thực phẩm, nông nô, tự nhiên, tụ- cấp, tự túc. 

Kĩ thuật sản xuất trong.(A). đã có những tiến bộ đáng kề: biết dùng 

phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày bừa cải tiến do hai ngựa kéo 

v.v....Mọi thứ cần dùng trong lãnh địa từ.(B).cho đến quần 

áo, giày dép...đều do ...(C). sản xuất. Như thế .(D). là cơ sở 

kinh tế đóng kín, mang tính chất.(E). 

Câu 28: Ghi nội dung vào bảng thống kê dưới đây về các tĩnh vực thuộc lãnh địa 
phong kiến 


Các lĩnh vực 

Nội dung 

1. Đất đai trong lãnh địa. 

A. 

2. Kinh tế lãnh địa. 

B. 

3. Chính trị trong lãnh địa. 

C. 

4. Vai trò của nông nô. 

D. 

5. Kĩ thuật sản xuất. 

E. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 14 

l.A 2. B 3. c 4. c 5. B 6. D 7. B 8.C 9.C 

10. A 11. D 12. B 13. A 14. B 15. c 16. c 17. c 

18. A, B, E, G, H: Đúng; c, D, F: Sai. 

19. A 20. D 21. A 22. A 23. B 24. A 

25. 1: B, E; 2: c, D; 3:A, F. 26. c 

27. A. lãnh địa, B. lương thực, thực phẩm 

c. nông nô, D. lãnh địa, E. tự nhiên, tự cấp, tự túc. 

28. A. Gồm một khu đất rộng lớn (trong dó có đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng 

rú, ao hồ, bãi hoang). 

B. Kirih tế khép kín, tự cấp tự túc. 

c. Là một đơn vị chính trị biệt lập, tương tự như một quốc gia riêng, có 
quân đội, luật lệ, toà án, chế độ thuế khoá và đơn vị đo lường riêng 

D. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa. 

E. Kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu. 






















Bài 15 

SỤ RA ĐỜI CỦ A THÀNH THỊ 
VÀ SỤ PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI TÂY Âu 

câu 1: Vào thể kĩ nào ở châu Âu cỏ sự ra đời cùa “ Bông hoa rực rở nhất ” đó là 
thành thị? ị 

A.ThếkiX. B. Thế ki XI. c. Thế ki XII. D. Thế ki XIII. 

Câu 2: Thành thị trung đại châu Âu ra đời biểu hiện sụ tiến bộ trước hết trong 
lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp. B. Thù công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả các lĩnh vực trên. 

Câu 3: Công cụ sản xuất được cải tiến hơn , kĩ thuật canh tác tiến bệ hơn và 
khai hoang được đây mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh. Điều đỏ dân đến hệ 
quả gì? 

A. Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi, mua bán. 

B. Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá cùa những người thợ thủ công, 
c. Câu A và B đúng. 

D. Câu A đúng, câu B sai. 

Câu 4: Tổ chức phường hội ở các thành thị trung đại được tầng lớp nào lập 
nên? Để làm gì? 

A. Thương nhân. Để buôn bán. 

B. Thợ thủ công. Để sản xuất các nghề thủ công và chống lại sự quấy nhiễu cùa 
lãnh chúa phong kiến. 

c. Nông nô. Để chống lại lãnh chúa phong kiến. 

D. Tất cả các tầng lớp giai cấp trên. Để cạnh tranh với lãnh dịa phong kiến. 

Câu 5: Giữ độc quyền sàn xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho thợ thù 
công cùng ngành nghề Vià đấu tranh chổng lại sự áp bức, sách nhiễu của lãnh 
chúa phong kiến địa phưvrng. Đó là mục đích cùa: 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

c. Các xưởng thù công. D. Các công trưởng thủ công. 

Cầu 6: Để bảo vệ lợi ích cho mình, các thương nhân đă thành lập tể chức gì 
trong thành thị thời trung đại? 

A. Thương hội. B. Phường hội. 

C. Hội bảo vệ thương nhân. D. Hội bảo vệ thợ thù công. 

Câu 7: Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh cùa các hội chợ ở châu Âu trung đại 
nhằm mục đích gì? 

A. Bảo vệ thương hội. 

B. Thúc đẩy hoạt động thương mại. 

C. Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển. 

D. Chống lại các thế lực phong kiến. 
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Câu 8: Thành thị châu Âu trung đại ra đời cỏ tác động như thế nào đố' với sự 
tồn vong của các lãnh địa phong kiến? 

A. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát ưiển. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa. 
c. Tiền đề để làm tiêu vong các lãnh địa. 

D. Làm cho lãnh địa thêm phong phú. 

Câu 9: Vai trò cùa thành thị Tây Ẩu thời trung đại được hể hiện như thể nào? 

A. Sự phát triển kinh tế hàng hoá đã phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc đầy 
sản xuất, mờ rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia. 

B. Các thiết chế dân chủ trong thành thị cỏ vai trò to lớn trong việc xác lập nhu 
cầu và khả năng thực hiện một lí tưởng xã hội mới. 

c. Tạo điều kiện cho các lãnh địa ngày càng phồn hoa, đô hội. 

D. Không khí tự do của thành thị là môi trường thuận lợi dể phát triển văn hoá. 
Câu 10: “Thành thị là bông hoa rực rở nhất thời trung đại”. Đó là câu nói của ai? 

A. Lê-nin. B. Ăng-ghen. c. Khổng Tử. D. C.Mác. 

Câu 11: Hội chợ Săm-pa-nhơ, là một hội chợ nổi tiếng cùa thể giới, hội chợ ẩy 
nằm trên lănh thồ cùa nước nào ở châu Ầu thời trung đại? 

A. Anh. B. Pháp. c. Đức. D. I-ta-li-a. 

Câu 12: Thưcmg nhân Pháp đã từng mang dạ, rượu vang dọc theo sông nào dể 
bán tại hội chợ Săm-pa-nhơ? 

A. Sông Xen. B. Sông Mac-nơ. c. Sông Ranh. D. Câu A và B đúng. 
Câu 13: Hội chợ Săm-pa-nhơ của nước Pháp đă từng vang bóng một thời, đến 
thể ki nào bị sụp đổ? 

A. Thế ki xíu. B. Thế kì XIV. c. Thế ki XV. D. Thế ki XVI. 

Câu 14: Khi hình thức hội chợ bị phá vỡ, một lùnh thức mới trong thương mại 
xuất hiện, đó là hình thúc nào? 

A. Thưorng điếm. B. Thương hiệu. c. Thương đoàn. D. Các hình thức trên. 

Câu 15: Thương đoàn xuất hiện thay thế cho hội chợ, thương đoàn là gì? 

A. Là một liên minh kinh tế của các thánh thị. 

B. Là một liên minh thương mại của các thành thị. 
c. Là một liên minh văn hoá của các thành thị. 

D. Là một liên minh chính trị của các thành thị. 

Câu 16: Từ thế kỉ XIV, ở châu Âu việc buôn bán ở miền nào cỏ ỷ nghĩa quan 
trọng nhát? 

A. Đông Âu. B. Nam Âu. c. Bắc Âu. D. Tây Âu. 

Câu 17: Sự phá sản thành thỊ cùa miền nào ở nước Đức lồm cho các thương 
đoàn sụp để? 

A. Bẳc Đức. B. Nam Đức. c. Tây Đức. D. Đông Đức. 

Câu 18: Hây điền vào chỗ trổng câu sau đây cho đúng: 

“Từ thể kì XVI, việc buôn bátrcùa thương đoàn hầu như không cớ gì nữa, 

thậm chí còn bị người . gạt ra khỏi thị trường vùng biển Ban Tích ”, 

A. Đức. B. Bi. c. Đan Mạch. D. Hà Lan. 
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Câu 19: Trong chế độ phong kiến lãnh địa, giai cấp phong kiến thống trị lẩy tôn 
giáo nào làm hệ tư tưởng chính thống của mình? 

A. Đạo giáo. B. Ki-tô giáo. c. Nho giáo. D. Phật giáo. 

Câu 20: Trong chế độ phong kiến lãnh địa, môn học nào dược suy tôn là “hà 
chúa cùa khoa học”? 

A. Vãn hợc. B. Thần học. c. Sử học. D. Toán học. 

Câu 21: Vì sao văn hoá Tây Âu trước thế kỉ X còn nghèo nàn, ít phát triển? 

A. Nen kính tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa. 

B. Thủ công nghiệp kém phát triển. 

c. Giai cấp quý tộc phong kiến chi ham chơi và luyện tập cung kiếm. 

D. Câu A và c đúng. 

Câu 22: Văn hoá Tây Ẩu bắt đầu khởi sắc vào thể kí nào? 

A. Thế ki X. B. Thế ki XI. c. Thế ki XII. D. Thế kì XIII. 

Câu 23: Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân sâù xa dẫn đến sự ra đời 
của thành thị ở châu Âu thời trung đại? 

A. Sản xuất nông nghiệp phát triển xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh nhu 
cầu trao đổi, mua bán. 

B. Việc chuyên môn hoá của những người thợ thủ công được hình thành. 

c. Một số thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa, tập trung ở những nơi 
thuận tiện sản xuất, mua bán. 

D. Các bến sông, nơi giao nhau của các trục đường giao thông chính được hình thành. 
Câu 24: Mục đích hoạt động cùa phường hội là gì? 

A. Tập hợp những người thợ thù công cùng làm một nghề để sản xuất ra hàng hoá. 

B. Giữ độc quyền sản xuất, tièu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cùa các thành viên, 
c. Giữ mối quan hệ giữa các loại thợ để đàm bảo quy cách, chất lượng, giá cả 

sản phẩm.. 

D Tất cả đều đúng. 

Câu 25: Các thương hội ra đời ở Tây Ẩu thời trung đại nhằm mục đích gì? 

A. Đe đảm bào việc giao lưu buôn bán ừong các phương hội. 

B. Đẻ duy trì hoạt động thương mại trong thành thị. 

c. pể bảo vệ lợi ích cho các thương nhân về độc quyền buôn bán. 

D. Đe chống lại sự quấy nhiễu cùa các lãnh chúa phong kiến. 

Câu 26: Thành thị ở châu Âu thời Trung đại ra đời đã phá vỡ nền kinh tế nào 
của chế độ phong kiến? 

A. Thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tể tự cấp, tự túc của chế độ phong kiến. 

B. Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế thủ công nghiệp phong kiến, 
c. Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế lãnh địa phong kiến. 

D. Thành thị ra đời phá vỡ nền kinh tế nông nghiệp phong kiến. 

Câu 27: Các hội chợ ở châu Âu thời trung dại ra đời và phát triển cùng với sự ra 
đời và phát triển của các lĩnh vực nào? 

A. Cùng với sự ra đời và phát triển của các hoạt động thương mại. 

B. Cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế hàng hoả. 
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c. Cùng với sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hòá. 

D. Cùng với sự ra đời và phát triển cửa việc trao đổi, mua bán I thành thị. 

Câu 28: Hội chợ ở châu Ẩu ra đời có tác dụng kích thích lĩnh \ : < o dí qua đó 

kích thích nền kinh tế phát triền? 

A. Kích thích sản xuất nông nghịêp. B. Kích thích sản xuất t ù . ’ Iighivp. 

c. Kích thích sản xuất công nghiệp. D. Kích thích hoạt dộng 1 : mại. 

Câu 29: Vì sao các thương nhân châu Âu khi tiển hành buôn há, ,ọ phoi tập 
ra thương đoàn? 

A. Đề đảm bảo nhu cầu buôn bán với các nước. 

B. Phải cạnh tranh với thương nhân các nước. 

c. Việc mua bán giữa các nưởc ngày càng phát triển, đặc biệt xung quanh \ ung 
Địa Trung HảiT 

D. Phải đi buôn bán xa, thương nhân gặp nhiều khó khăn: bị cướp biển, bị clk II q 
Câu 30: Vì sao từ giữa thể ki XV trở đi, các thương đoàn hoạt động yếu dầu. ch < 
đến thế ki XVI thì căn bản chấm dứt hoạt động? 

A. Do sự kim hăm của nhà nước phong kiến. 

B. Do không đù sức cạnh tranh với thương nhân các nước, 
c. Do thường xuyên bị bọn cướp biển phá hoại. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu31: Ghi nội dung vào cột B cho phù hợp vớicộtA vềvănhoá Tây Âu trung dtp? 


A 


B 

1 


A. 

2. Vàn hoá Tây Âu 
trung kì trung đại. 

B. 




ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 15 

I. B 2. A 3. c 4.B 5. B 6. A 7. B 8. c 9.C 10. D 

II. B 12. D 13. B 14. c 15. D 16. c 17. B 18. D 19. B 20. B 

21. D 22. B 23. A 24. B 25. c 26. A 27. B 28. D 29. D 30. A 

31. A. - Giáo lí Ki-tô là hệ tư tưởng chính thống. 

- Thần học được coi là “bà chúa của khoa học”. 

- Ngữ pháp, tu từ học, lôgic, số học, hình học, thiên văn và âm nhạc 
phục vụ cho thần học. 

B. - Triết học kinh viện xuất hiện. 

- Văn học kỵ sĩ và văn học thành thị ra đời. 

- Trường học thị dân và các trường đại học hình thành. 


74 










Chương VII 

TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI 


Bài 16 

NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN LỚN VẺ ĐỊA LÍ 

Câu 1: Việc tìm kiếm con đường giao lưu buôn bán giữa châu Âu và phương 
Đông được đặt ra vô cùng bức thiết từ thời gian nào? 

A. Thế ki XIV. B. Thế ki XV. c. Thế kỉ XVI. D. Thế kỉ XVII. 

Câu 2: Điền vào chỗ trổng câu sau đây: “ Vào thế ki XV, con đường buôn bán 
trực tiếp giữa châu Ầu và phương Đông qua Tây Ả và Địa Trung Hải 
bị . chiếm độc quyền”. 

A. Tây Ban Nha. B. I-ta-li-a. c. Bồ Đào Nha. D. Thổ Nhĩ Kỳ. 

Câu 3: Câu nào dưới đây không nằm trong mục đích của cuộc phát kiến địa lí 
thể ki XV của các quý tộc phong kiến châu Âu? 

A. Tìm nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phưorng Đông. 

B. Tim thị trường tiêu thụ hàng hoá từ phưomg Đông, 
c. Tìm vùng đất mới ở châu Phi và châu Âu. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 4: Cuộc phát kiến địa lí vào thế ki XV được thực hiện bằng con đường nào? 
A. Đường bộ. B. Đường biển, 

c. Đường hàng không. D. Đường sông. 

Câu 5: Lĩnh vực nào thực hiện sự tiển bộ của khoa học và kĩ thuật vào thế ki XV 
ở các nước châu Âu? 

A. Sự hiểu biết về địa lí, về đại dưcmg. 

B. Sự hiểu biết về địa lí của các đại dương về sử dụng la bàn. 
c. Hiểu biết về thiên văn và lịch học. 

D. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết. 

Câu 6: Ai là người thưa kiện cuộc hành trình từ châu Âu sang phương Đông 
trước cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV? 

A. Mac-ô-pô-lô. B. B. Đi-a-xơ. 

c. Va-xcô-đơ Ga-ma. D. Không có ai cả. 

Câu 7: Nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển vào 
thể ki XV, XVI? 

A. I-ta-li-a. B. Bồ Đào Nha. 

c. Tây Ban Nha. D. Tất cả các nước trên. 

Câu 8: Vào năm 1415, nhiều đoàn thuyền thám hiểm người Bồ Đào Nha đi dọc 
theo bờ biển châu lục nào? 

A. Châu Á. B. Châu Âu. c. Châu Đại Dương. D. Châu Phi. 
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Câu 9: Ai là người đặt tên điểm cực Nam Châu Phi là mũi Bão tổ? 

A. Hen-ri. B. B. Đi-a-xơ. 

c. Vac-xcô-đơ Ga-ma. D. Cô-lôm-bô. 

Câu 10: Ai là người đồi tên mùi Bão tổ thành mũi Hi vọng? 

A. Vua Hoan I. B. Hen-ri. c. B. Đi-a-xơ. D. Vua Hoan II. 

Câu 11: Cuộc hành trình cùa Va-xcô-đơ Ga-ma hắt đầu vào năm nào? Ông đã 
đến được nước nào? 

A. Năm 1492 - đến Ấn Độ. B. Năm 1497 - đến phương Đông, 

c. Năm 1498 - đến Trung Quốc. D. Năm 1497 - đến Án Độ. 

Câu 12: Sau gần một năm thực hiện cuộc hành trình vòng qua châu Phi đến 
Ca-li-cút (Ân Độ), khi trở về Li-xbon, Va-xcô-đơ Ga-ma được nhân dân phong 
chức gì? 

A. Phó vươngẤn Độ. B. Phó vương Bồ Đào Nha. 

c. Phó vương Tây Ban Nha. D. Phó vương I-ta-li-a. 

Câu 13: Thảng 5 - 1498, Va-xcô-đơ Ga-ma đến vùng đất nào trên bờ biển tây 
nam Ẩn Độ? 

A. Đê-li. B. Bom-bay. c. Ca-li-củt. D. Can-cut-ta. 

Câu 14: C.Cô-lôm-bô thực hiện cuộc hành trình của mình vào năm nào? Đoàn 
thuỷ thủ cùa ông gồm bao nhiêu người? 

A. Năm 1497 - gồm 90 người. B. Năm 1492 - gồm 60 người, 

c. Năm 1487 - gồm 80 người. D. Năm 1492 - gồm 90 người. 

Câu 15: Ai là người phát hiện ra châu Mĩ mà đến chết vẫn lầm tưởng đó là Ản Độ? 
A. Va-xcô-đơ Ga-ma. B. A-me-ri-ca. 

c. c. Cô-lôm-bô. D. Ma-gien-lan. 

Câu 16: Ai là người lập ra bản đồ châu Mĩ sau cuộc tìm kiểm vùng đất mới thế 
kỉ XV? 

A. c. Cô-Lôm-bô. B. A-me-ri-ca. 

c. Va-xcô-đơ Ga-ma. D. Tất cả các nhà thám hiểm trên. 

Câu 17: Ph. Ma-gien-lan là người nước nào? 

A. Bồ Đào Nha. B. Tây Ban Nha. c. I-ta-li-a. D. Hà Lan. 

Câu 18: Đoàn thuyền của Ma-gien-lan đã vượt qua noi nào mà sau này gọi là eo 
Ma-gien-lan? 

A. Cực Nam châu Phi. B. Cực Nam châu Mĩ. 

c. Cực Nam châu Âu. D. Ca-li-cút Án Độ. 

Câu 19: Trong cuộc hành trình cùa mình, Ma-gien-lan mất tại đâu? 

A. Án Độ. B. Tây Ban Nha. c. Phi-lip-pin. D. In-đô-nê-xi-a. 

Câu 20: Ai là người thực hiện chuyển đi vòng quanh thể giới bằng đường biển 

vào năm 1519? 

A. c. Co-lôm-bô. B. Va-xcô-đơ Ga-ma. 

c. Ph. Ma-gien-lan. D. B. Đi-a-xơ. 
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Câu 21: Phát kiến địa li được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh 
vực nào? 

A. Pịa lí. B. Khoa học hàng hải. 

c. Giao thông đường biển. D. Giao thông và tri thức. 

Câu 22: Phát kiến địa li dem lại cho tầng lớp thurrng nhân châu Âu những 
nguyên liệu quý giá vô tận, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ mà chúng 
cướp được ở đâu? 

A. Án Độ. B. Châu Mĩ. 

c. Châu Á. D. Châu Mĩ, châu Á và châu Phi. 

Câu 23: Cuộc phát kiến địa li của các thưomg nhân châu Âu chù yếu hướng về đâu? 

A. Án Độ và các nước phưorng Đông. 

B. Trung Ọuốc và các nước phương Đông, 
c. Nhật Bản và các nước phương Đông. 

D. Án Độ và các nước phương Tây. 

Câu 24: Cuộc phát kiến địa lý đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở 
châu Âu ? 

A. Tăng lữ, quý tộc. B. Công nhân, quý tộc. 

c. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc. D. Thương nhân, quý tộc. 

Câu 25: Sau cuộc phát kiến địa lí thể kỉ XV, người nông nô như thế nào? 

A. Được hường thành quả do phát kiến mang lại. 

B. Được ấm no vì cùa cải xã hội ngày càng nhiều, 
c. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản. 

D. Bị trở thành những người nô lệ. 

Câu 26: Chù nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào? 

A. Các thành thị trung đại. 

B. Thu \àng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông, 
c. Sự phá sản của chế độ phong kiến. 

D. Vốn và công nhân làm thuê. 

Câu 27: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp cùa tư bản? 

A. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn. 

B. Họ bị tư bàn và phong kiến cướp ruộng đất. 
c. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp. 

D. Tất cả những lí do trên. 

Cảu 2f: Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu? 

A. Địa chù giàu có. B. Chủ xưởng, chủ đồn điền, 

c. Thương nhân giàu có. D. Câu B và c đúng. 
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Câu 29: Hãy nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B sau đây: 


A 

B 

1. Năm 1492 

2. Nãm 1497 

3. Ngày 8-7-1497 

4. Tháng 5- 1498 

5. Năm 1519 

A. Va-xcô đơ Ga- ma chi huy một đoàn tàu gồm 4 chiếc với 
160 thủy thủ đi tìm xứ sờ huyền thoại ở phương Đông. 

B. C.Cô-lôm-bô cùng với đoàn thủy thủ 90 người trên ba 
chiếc tàu biển đã từ Tây Ban Nha đi về phía tây, ra Đại Tây 
Dương mênh mông. 

c. Đoàn tàu cùa Ma-gien-len đi vòng quanh thế giới bằng 
đường biển. 

D. Va-xcô đơ Ga-ma rời cảng Li-xbon, vòng quanh châu 
Phi đến Ca-li-cút trên bờ biển tây nam Ấn Độ. 

E. Khi trờ về Li-xbon, nhân dân chào mừng ông như một 
người chiến thắng. Sau đó, Va-xcô đơ Ga- ma được phong 
làm Phó vương Ẩn Độ. 


Câu 30. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây về những hệ quả cùa 
những cuộc phát kiến lớn địa li 

A. Phát kiến địa lí được coi như một “cuộc cách mạng thực sự” trong lĩnh vực 
giao thông và tri thức. 

B. Phát kiến địa lí giúp con người hình dung được hình ảnh chính xác về hành 
tinh, về bề rộng và hình thái Trái Đất. 

c. Phát kiến địa lí giúp con người phát hiện ra châu Đại Dương. 

D. Phát kiến địa lí giúp con người hiểu biết về con đường mới, vùng đất mới, dân 

tộc mới. \ 

E. Phát kiến địa lí đã mở ra những đường giao thông buôn bán mói, tạo ra thị 
trường mới. 

F. Phát kiến địa lí đã chấm dứt thời kì cách biệt châu Á và châu Âu, mở ra giai 
đoạn phát triển thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản. 

G. Phát kiến địa lí gỏp phần đem lại cho các nhà tư bản và thương nhân châu 
Âu những hàng hoá, nguyên liệu vô cùng quý giá, nhiều vàng bạc, châu báu 
thúc đẩy công thương nghiệp châu Âu phát triển. 

H. Phát kiến địa lỉ đã mở ra thời kì xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa ở châu Phi, 
Mĩ la tinh, châu Á, mờ đầu cho sự ra đời của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 31: Hoàn thành bảng thống kê dưới đày về các cuộc phát klển lớn về địa li 
theo yêu cầu sau: 


Thời gian 

Tên 

Kết quả từng cuộc phát kiến địa lí 

1492 

(A) 

Tìm ra châu Mĩ. 

1497 

Va-xcô-đơ Ga-ma 

(B) 

(D) 

(C) 

Đi vòng quanh thế giới. 


78 







Câu 32: Nối A /<7f 'rc ở cột B sao cho phù hợp với tiêu đề ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Nguyên nhãn plì.ít 
kiến địa lí. 

2. Diều kiện thực hiện 
phát kiến địa lí. 

3. Hộ quả phát kiến 
địa lí. 

A. Mở ra con đường giao thông buôn bán mới, tạo ra thị 
trường mới. 

B. Kinh tế châu Âu phát triển. Nhu cầu sản xuất, nhu 
cầu tiêu dùng cùa quý tộc, phong kiến ngày càng tăng, 
c. Hiểu biết về địa lí, về đại lượng, về sử dụng la bàn. 

D. Con đường giao lưu qua Tây Á và Địa Trung Hải bị 
người Thổ Nhĩ Kỳ nắm độc quyền. 

E. Tàu Ca-ra-ven xuất hiện. 

G. Chấm dứt thời kì cách biệt Đông - Tây. 

H. Tạo ra bước chuyển biến mới trong nhận thức xã hội. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 16 

I. B 2. D 3.C 4. B 5. B 6. A 7. B 8. D 9. B 10. D 

II. D 12. A 13. c 14. D 15. c 16. B 17. A 18. B 19. c 20. c 

21. D 22. D 23. A 24. D 25. D 26. D 27. B 28. D 

29. 1 : B, 2: A, 3 D, 4: E, 5: c. 30. A, B, D, E, H: Đúng; c, F, G: Sai. 

31. A. c. Cô-lôm-bô. B. Đến Ca-ii-cút bên bờ biển tây nam Án Độ. 
c. Ph. Ma-gien-lan. D.1519-1522. 

32. 1: B, D. 2: c, E. 3: A, G, H. 


Bài 17 

Sự RA Đín CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở TÂY Âu 

Câu 1: Điều kiện cần và đù để chù nghĩa tư bản châu Âu ra đới là gì? 

A. Vốn. 

B. Đội ngũ công nhân .àm thuê. 

c. Sự chuyển hoá từ quy tộc phong kiến sang tư bản. 

D. Câu A và B đúng. 

Càu 2: Số vốn đầu tiên và nhiều nhất mà thị dân Tây Âu tích luỹ được là do đâu? 
A. Từ sự kinh doanh thù công nghiệp. B. Từ cuộc phát kiến địa lí. 
c. Từ việc buôn bán ở th..nh thị. D. Tất cả cùng đúng. 

Cẳu 3: Ngưới nô lệ da đen bẳt đầu được xuất cảng đến Bồ Đào Nha vào thời 
gUn nào? 

A. 1492. B. 1497. c. 1442. D. 1519. 
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Câu 4: Phong trào “Rào đất cướp ruộng” diễn ra ỡ nước nào sớm nhất? 

A. Ó Anh. B. Ở Pháp. c. Ở Tây Ban Nha. D. Ở Bồ Đào Hhia. 

Câu 5: Đội ngũ công nhân làm thuê xuất thăn chù yếu từ giai cấp nào? 

A. Thợ thủ công bị tước đoạt tư liệu sản xuất. 

B. Nông dân bị tước ruộng đất. 
c. Chù xường bị phá sản. 

D. Thương nhân bị sập tiệm. 

Câu 6: Ở Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nào>? 

A. Từ the kỉ XV. B. Từ thế ki XVI. 

c. Từ thế ki XVII. D. Từ thế ki XVIII. 

Câu 7: Tù đầu thể ki XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện hình thức sản xuất gì để thay 
cho phường hội? 

A. Xướng thủ công. B. Nông trại, 

c. Công trường thủ công. D. Thương đoàn. 

Câu 8: Qui mô sản xuất cùa công trường thủ công lớn hơn xưởng thù cóng: rùa 
phường hội. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 9: Quan hệ sản xuất trong công trường thù công là quan hệ gì? 

A. Quan hệ giữa thợ cả - thợ bạn- thợ học nghề. 

B. Quan hệ giữa chủ và thợ. 

c. Quan hệ giữa thợ cả và học nghề. 

D. Tất cả các quan hệ trên. 

Câu 10: Quan hệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp ở Tây Âu đầu thế ki XVI 
là quan hệ gì? 

A. Chù trang trại và nông dân. B. Quý tộc phong kiến và nông nô 

c. Địa chù và nông dân. D. Chủ nô và nô lệ. 

Câu II: Tích luỹ ban đầu cùa chủ nghĩa tư bàn diễn ra bằng cách nào? 

A. Băng sự phát triển buôn bán, tiền của tập trung trong tay một số người 

B. Qua cuộc phát kiến địa lí tìm ra những vùng đất mới đã thúc đẩy qiá ttrinh 
xám chiếm thuộc địa. 

c. Buôn bán ờ thuộc địa, cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen. 

D. Bằng tất cả việc làm trên. 

Câu 12: Phong trào “Rào đẩt cướp ruộng”, nhằm mục đích gì trong việc thình 
thành giai cấp gàn nền với phương thức sản xuẩt tư bân chù nghĩa? 

A. Biến ruộng đất cùa nông dân thành đồng cỏ chăn cừu phục vụ cho stn xuất 

len dạ. 

B. Nông dân bị mất ruộng đất, chi còn con đường làm thuê, bán sức lat cđộng 
' cho những ông chủ giàu có. 

c. Biến giai cấpđịáchủ phong kiến thành giai cấp tư sản. 

D. Câu B và c đủng. 
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Câu 13: Từ thế ki XVI, những yểu tổ nào tạo điều kiện trực tiếp đến sự hình 
thành quan hệ sản xuất tư hàn chù nghĩa ở Tây Âu? 

A. Sự giải thề cùa quan hệ sàn xuất phong kiến, cùng với những tiến bộ khoa 
học - kĩ thuật. 

B. Sự ra đời cùa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 

c. Cóng trường thủ công thay thế cho xưởng thù công phường hội. 

D. Công trường thù công có quy mô sản xuất lớn. 

Câu 14: Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào trong xã 
hội? 

A. Những nhà buôn lớn, những chù ngân hàng. 

B. Những chủ công trường, chủ trang trại, 
c. Câu A và B đúng. 

D. Câu A và B sai. 

Câu 15: Điền vào sơ đồ dưới đây về sự xuất hiện quan hệ sản xuất tư bàn chủ 
nghĩa ớ Tây Âu? 



Câu 16: Hãy ghì hậu quá của quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ theo bảng 

kê sau: 


Lĩnh vực 

Nội dung 

1. về kinh tế 

A. 

2. về xã hội 

B. 

3. về chính trị 

c. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 17 

l.D 2. B 3.C 4. A 5. B 6. B 7. c 
8. A 9. B 10. A II. D 12. B 13. A 14. c 
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15. A. Nhà buôn lớn. B. Chủ ngân hàng, 

c. Các chủ công trường. D. Trang trại. 

E. Công trường thủ công. F. Giai cấp tư sản. G. Giai cấp vô sàn. 

16. A. Hình thức kinh doanh tư bản ra đời - đó là công trường thủ công. 

B. Các giai cấp mới được hình thành - giai cấp công nhân và giai cấp tư sàn. 
c. Giai cấp tư sản mậu thuẫn với giai cấp (Ịuý tộc phong kiến, dẫn đến 
cuộc đẩu tranh chổng quý tộc phong kien, tạo điều kiện cho quan hệ 
sản xuất.tư bản chủ nghĩa phát triển. 


Bài 18 

PHONG TRÀO VÃN HOẢ 'phục HƯNG 

Câu 1: Thể nào là văn hoá phục hưng? 

A. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hoá cổ đại. 

B. Phục hưng tinh thần của nền văn hoá Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hoá 
mới của giai cấp tư sản. 

c. Phục hưng lại nền văn hoá phong kiến thời trung đại. 

D. Khôi phục lại những gì đã mất của văn hoá. 

Câu 2: Bằng những tác phẩm cùa mình, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án: 
A. Chế độ phong kiến. B. Văn hoá đồi truỵ. 

c. Giáo hội Ki tô. D. Vua quan thời phong kiến. 

Cầu 3: Văn hoá phục hưng đă đề cao vẩn đề gì? 

A. Đề cao khoa học xã hội - nhân văn. 

B. Đề cao tôn giáo. 

c. Đẻ cao tự do cá nhân. 

D. Đề cao giá trị con người và khoa học tự nhiên. 

Câu 4: Điều kiện nào đóng vai trò chù yểu dẫn đến sự ra đời cùa phong trào 
Văn hoá phục hưng? 

A. Sự xuất hiện quan hệ tư bản chủ nghĩa. 

B. Sự ra dời của giai cấp tư sàn. 
c. Sự lớn mạnh của thành thị.' 

D. Nhiều phát minh khoa học - kĩ thuật. 

Câu 5: Từ thế ki XI - XIII, văn hoá châu Âu bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng nào? 
A. Giáo hội Thiên chúa giáo. B. Nhà thờ Ki-tô. 

c. Nho giáo. D. Trung quân. 

Câu 6: Bước vào thời hậu kì trung đại, diễn ra cuộc chiến tranh nào làm hậu 
thuẫn cho giai cấp tư sản để chổng lại ché độ phong kiến? 

A. Cài cách tôn giáo. 

B. Đấu tranh sôi nổi của nông dân. 
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c. Đấu tranh cùa giai cấp tư sản trên lĩnh vực văn hoá. tư tường. 

D. Càu A và B đúng. 

Câu 7: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Đen tuế ki XV - XVI, chú nghĩa tư hán ra đời ớ . và tiếp đó là các nước 

Tây Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha, Nê-đéc-ỉan, Đức. ” 

A. Hà lan. B. I-ta-li-a. c. Anh. D. Châu Âu. 

Câu 8: Từ thế kỉ XIV - XV, Văn hoá phục hưng xuất hiện tương đối sớm ở đàu? 
A. Các '.hành thị nước Anh. B. Các thành thị Hà Lan. 

c. Các íhành thị Tây Âu. D. Các thành thị miền Bắc I-ta-li-a. 

Câu 9: Văt hoá phục hưng phát triển rực rỡ nhất ở các nước Tây Âu vào thời 
gian nào? 

A. Thế ki XV - XVI. B. Thể ki XVI. 

c. Thế ki XVII. D. Thế ki XVIII. 

Câu 10: Pt.ong trào Văn hoá phục hưng đã đạt được những thành tựu rực rỡ về 
mọi mặt, địc biệt là tĩnh vực nào? 

A. Phát Tiinh về khoa học tự nhiên. B. Các công trình kiến trúc, 
c. Vãn học nghệ thuật. D. Triết học và lịch sử. 

Câu lì: Tiời đại Văn hoá phục hưng đã chững kiến sự tiến bộ vượt bậc cùa 
lĩnh vực nào? 

A. Văn học nghệ thuật. B. Khoa học xã hội - nhân văn. 

C. Khoa học - kĩ thuật. D. Tư tường văn hoá. ’ 


Câu 12: Chọn sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


.V, A 

B 

1. Ra-bơ-le. 

2. Đê-các-Jơ. 

3. Lê-ô-ra-io Vanh-xi. 

4. ìỉếch-.xpa. 

a. Hoạ sĩ thiên tài, kĩ sư nổi tiếng. 

b. Nhà soạn kịch vĩ đại. 

c. Nhà văn, nhà y học lớn. 

d. Nhà toán học, nhà triết học lớn. 


Câu 13: Văt hoá phục hưng đề cao giả trị con người Đỏ là con người nào? 

A, Con người trong xã hội nói chung. B. Con người của giai cấp tư sản. 
c. Con người lao động khốn khổ. D. Con người nô lệ và nông dân. 

Câu 14: Tớ: phẩm Đôn-ki-hô-tê cùa nhà văn nào trong thời Văn hoá phục 
hưng? 

A. sếch-xpia. B. Ra-bơ-le. c. Tô-mat-Mo-rơ. D. Xéc-van-tet. 

Câu Ẩ5: Văt hoá phục hưng là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. Đánh giá này 

của ai? 

A. Ảng-gien. B. c. Mác. c. Lê-nin. D. Hồ Chí Minh. 

Câu 16: Giaicẩp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào? 
A. Đạo HM. B. Đạo Ki-tô. c. Đạo Phật. D. Ẩn Độ giáo. 
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Câu 17: Phong trào Văn hoá Phục hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Thế ki XIV - XVII. B. Giữa thế ki XIV - XVII. 

c. Cuối thế ki XIV - XVII. D. Đầu thế ki XVII - XVIII. 

Câu 18: Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là nước nào? 

A. Nước Pháp. B. Nước Bì. c. Nước Ý. D. Nước Hà Lan. 

Câu 19: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hoả, khoa học 
thiên tài mà người ta gọi là: 

A. "Những con người vĩ đại". B. "Những con người thông minh", 

c. "Những con người xuất chúng". D. “Những con người khổng lồ”. 

Câu 20: Nội dung của phong trào Văn hoả Phục hưng là gì? 

A. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội. B. Đề cao khoa học tự nhiên, 
c. Đề cao giá trị con người. D. Cà ba câu trên đều đúng. 

Câu 21: “Ông đã chứng minh được trung tâm hệ thống hành tính chúng ta là 
Mặt Trời, Trái Đất tự xoay xung quanh trục cùa nó và xoay xung quanh Mặt 
Trời”. Ông là ai? 

A. Cô-péc-ních. B. Ga-li-lê. c. Đê-các-tơ. D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 

Câu 22: “Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm cùa vù trụ mà chì là 
trong vô số thái dương hệ”. Ông là ai? 

A. Cô-péc-ních. B. Bru-nô. c. Đê-các-tơ. D. Ga-li-lê. 

Câu 23: Ai là người đã chứng minh được tinh khoa học vững chắc cùa thuyết 
Nhật tâm cùa Co-pẻc-nich? 

A. Bru-nô. B. Ga-li-lê. c. Đê-cảc-tơ. D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi. 

Câu 24: Qua các tác phẩm cùa mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói tên 
điều gì? 

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô. 

B. Đả phá trật tự xã hội phong kiến. 

c. Đề cao giá trị chân chính cùa con người. 

D. Cà ba câu trên đều đúng. 

Câu 25: Phong trào Văn hỏa Phục hưng không chi có vai trò tích cực là phát 
động quần chúng đẩu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là: 

A. “Cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”. B. Cuộc cách mạng dân chù tư sản. 
c. Cuộc cách mạng văn hoá. D. Cuộc cách mạng tư sản. 

Câu 26: Bước vào thời hậu kì trung đại, bộ mặt Tây Âu cổ nhiều thay đồi như 
thế nào? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến. 

B. Những tiến bộ của khoa học - kĩ thuật jịiúp con người thoát khỏi tình trạng 
lạc hậu, nhận thức được bản chất của the giới. 

c. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã chiếm ưu thế trong xã hội phong kiến 
ở Tây Âu. 

D. Câu A và B đúng. 
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Câu 2 7: Vào thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sán muốn đạt được mục tiêu gì 
trên lĩnh vực tư tưởng văn hoa ỉ 

A. Muốn có một hệ tư tưởng và nền văn hoá riêng phục vụ cho đời sống tinh 
thần cùa mình. 

B. Muốn thực hiện một cuộc cài cách về văn hoá. 

c. Muốn thay đối toàn bộ hệ tư tưởng phong kiến ở châu Âu. 

D. Muốn có một nền văn hoá mang đậm bản chất cùa tư sản. 

Câu 28ĩ Thời hậu kì trung đại, hệ tư tướng nào trở nền lỗi thời, lạc hậu đang 
cân trở sự phát triển xã hội? 

A. Hệ tư tưởng quý tộc phong kiến. 

B. Hệ tư tưởng của Giáo hội và cùa giai cấp quý tộc phong kiến, 
c. Hệ tư tưởng cùa phong kiến và tăng lữ. 

D. Tất cả các hệ tư tưởng trên. 

Câu 29: Thời hậu kì trung đại diễn ra cuộc đẩu tranh sôi nổi cùa nông dân 
chống các thế lực nào đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản? 

A. Chống ách áp bức bóc lột cùa lãnh chúa phong kiến và tăng lữ. 

B. Chống hệ tư tưởng của lãnh chúa phong kiến và tăng lừ. 
c. Chống ách áp bức bóc lột cùa quý tộc và địa chù. 

D. Chống giáo hội và quý tộc phong kiến. 

Càu 30: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về nội dung và ý nghĩa cùa 
phong trào Văn hóc phục hưng sau đây: 


A 

B 

1. Nội dung 

2. Ý nghĩa 

A. Đã đánh bại hệ tư tường lỗi thời của phong kiến và Giáo hội 
Thiên chúa. 

B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội. 
c. Đề cao giá trị con người. 

D. Đề cao những giá trị tốt đẹp cao quý của con người. 

E. Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan mới. 

F. Là bưác tiến kì diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu. 

G. Đòi tự do cá nhân. 

H. Là một “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát 
triển cao hơn của văn hoá châu Âu và văn hoá của con người. 


ĐÁP ẢN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 18 

I.B 2. c 3. D 4. A 5. A 6. D 7.C 8. D 9. B 10.C11.C 
12. 1:C, 2:D,3:A, 4:B 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. c 19. D 

20. D 21. A 22. B 23. B 24. D 25. A 26. D 27. A 28. B 29. A 

30. 1: B, c, E, G; 2: A, D, F, H. 
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Bài 19 

CẢI CÁCH TÔN GIẢO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN 

Cáu 1: Thởi trung đại, ở châu Âu tôn giáo nào chi phối toàn bộ đời sống tinh 
thần của xâ hội? 

A. Ki-tô giáo. B. Phật giáo. 

c. Hồi giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 2: Lu-thơ là người khới xướng phong trào cải cách Tôn giáo ở nước nào? 

A. Ở Anh. B. Ở Pháp. C. Ở Đức. D. Ở 1-ta-Ii-a. 

Câu 3: Điểm chung giống nhau trong cải cách tôn giáo cùa Lu-thơ và Can-vanh 
là gì? 

A. Triệt để thủ tiêu Ki-tô giáo. 

B. Bãi bỏ những nghi lễ phiền phức. 

c. Đưa giáo lí mới, nghi lễ mới vào đời sống tinh thần xã hội. 

D. Quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. 

Câu 4: Can-vanh là người đi đầu trong việc chổng lại những giáo điều lỗi thời, 
lạc hậu cùa Ki-tô giáo. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu Sỉ^Can-vanh là người nước nào? 

A. Đức. B. Pháp. C. Anh. D. I-ta-li-a 

Câu 6: Ai là người khởi xưởng phong trào Cài cách tôn giáo? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. C. Ga-li-lê. D. Cô-péc-níck. 

Câu 7: Phong trào Cài cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào? 

A. Nước Pháp. B. Nước Đức. C. Nước Thụy Sĩ. D. Nước Anh. 

Câu 8: Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo? 

A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân. 

B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển cùa giai cấp tư sản đang lêi. 

c. Giáo hội dựa vào Kinh thánh cùa đạo Ki-tô bóc lột nhân dân về mặt tim thần. 
D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 9: Ông đă kịch Hệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại cùa giáo 
hoàng, chi trich mạnh mi những giáo lí giả dổi cùa Giáo hội, đòi bãi bà những 
thù tục, lễ nghi phiền toái, đồi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỳ. Ông là ai? 
A. M.Lu-thơ. B. G.Can-vanh. 

C. u.sếch-xpia. D. N.Cô-péc-ních. 

Câu 10: Trong giảo li cùa mình, Lu-thơ chù trương vẩn đề gì? 

A. Lên án những hành vi cùa Giáo hoàng. 

B. "Cứu vớt con người bằng lòng tin". 

C. Chi trích giáo lí giả dối cùa Giáo hội. 

D. Phù nhận vai trò thống trị cùa Giáo hội. 
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Câu 11: Trong thời kì ơ Pa-ri, Can-vanh chịu ảnh hưởng cùa tư tưởng nào? 

A. Ki-tô giáo. 

B. Cải cách tôn giáo của Lu-thơ. 

c. Tư tường phong kiến và Giáo hội nhà thờ. 

D. Không chịu ảnh hưởng tư tưởng nào cả. 

Càu 12: Thuyết định mệnh là thuyết của ai? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. c. Cô-péc-ních. D. Ga-li-lê. 

Câu 13: Đến thể kỉ XVI, nước nào lạc hậu nhất châu Âu? 

A. Pháp. B. Anh. c. I-ta-li-a. D. Đức. 

Câu 14: Tư tưởng nào đã châm ngòi cho một loạt cuộc nổi dậy cùa nông dân 
Đức, tạo thành một cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại? 

A. Tư tường cải cách cùa Can-vanh. B. Tư tường cải cách cùa Lu-thơ. 
c. Tư tường cùa Ga-li-lê. D. Tư tưởng cùa Cô-péc-ních. 

Câu 15: Ai là người tiêu biểu cho tư tưởng cải cách cùa quần chúng và cũng là 
lãnh tụ kiệt xuất cùa phong trào nông dân ở Đức? 

A. Lu-thơ. B. Can-vanh. 

c. Tô-mát-Muyn-xơ. D. To-mat-Mo-rơ 

Câu 16: Vì sao phong trào chiến tranh nông dân Đức bị thất bại? 

A. Thiếu sự lãnh đạo của một chính đảng cùa giai cấp nông dân. 

B. Thiểu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu sự đoàn kết giữa các vùng trong nước, 
giữa các thành phần xã hội tham gia phong trào. 

c. Bọn phong kiến ở Đức còn rất mạnh. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 17: Chiến tranh nông dân Đức thề hiện điều gì? 

A. Lòng căm thù của quảng đại quần chúng đối với chế độ phong kiến đẵ lỗi thời. 

B. Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời, 
c. Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với bọn phong kiến và Giáo hội Thiên 

chúa giáo. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 18: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu thời 
trung đại? 

A. Do Ki-tô giáo chi phổi toàn bộ đời sống tinh thần xã hội. 

B. Do Giáo hội trở nên thối nát, phản động, ngăn cản hoạt động của giai cấp tư 
sản đang lèn. 

c. Do nhu cầu của giai cấp tư sản và các tầng lớn nhân dân là cần có một Giáo 
hội mới với một hệ thống giáo lí mới phù hợp với thời đại mới. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 19: Quan điểm cải cách tôn giáo của Lu-thơlàgì? 

A. Ông không muốn thủ tiêu tôn giáo mà chi dùng biện pháp ôn hoà, quay về 
với Giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ. 
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B. Chù trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đế, quay về với Giáo lí Ki- 
tô nguyên thuỳ. 

c. Muốn thủ tiêu vai trò cùa Giáo hội, bãi bỏ nhừng thủ tục và lễ nghi phiền toái. 
D. Câu A và c đều đúng. 

Câu 20: Điểm nào dưới đây là quan điểm chinh thống cùa cải cách tôn giảo cùa 
Can-vanh? 

A. Chù trương cứu vớt con người bằng lòng tin. 

B. Cải cách tôn giáo mang tính nửa vời. 

c. Chù trương duy trì tín ngưỡng, tôn sùng Thượng đế, quay về với Giáo lí Ki- 
tô nguyên thuỳ. 

D. Muốn xoá bò cơ sở kinh tế cùa Giáo hội, thù tiêu địa vị xã hội cùa tăng lữ. 
Câu 21: Cuộc cải cách tôn giáo ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có tác dụng như 
thế nào? 

A. Nó tấn công trực tiếp vào Giáo hội Thiên Chúa và vào chế độ phong kiến. 

B. Nó châm ngòi cho phong trào đấu ưanh nông dân, tiêu biểu là chiến tranh 
nông dân Đức. 

c. Nó thủ tiêu toàn bộ Giáo hội Thiên chúa giáo, mở đường cho hệ tư tường tư 
sản phát triển. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 22: Nguyên nhân khách quan làm bùng nỗ cuộc Chiến tranh nông dân Đức là 

A. Nông dân Đức sống đau khổ dưới chế độ phong kiến và sự thối nát cùa Giáo 
hội Thiên chúa. 

B. Do ảnh hưởng của phong ừào Cải cách tôn giáo đến nông thôn Đức. 
c. Do lòng căm thù của nông dân Đức đối với chế độ phong kiến. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 23: Ghi nội dung vào cột B cho phù hợp với cột A sau đây: 


Cải cách tôn giáo (A) 

Nội dung (B) 

1. Lu-thơ. 

A.”.... 

2 Can-vanh. 

B. 


Câu 24: Hạn chế lớn nhất cùa cải cách tôn giảo cùa Lu- Thơ và Can-vanh là 

A. Không tấn công trực tiếp vào giáo hội Thiên chúa giáo. 

B. Không xoá bỏ tôn giáo mà chi thay đổi cho phù hợp với kích thước của nó. 
c. Không xoá bỏ những mặt còn hạn chế của tôn giáo. 

D. Không để ra lối thoát cho con người. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 19 

1.A 2. c 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. D 9. A 10. Bll.B 
12. B 13. D 14. B 15. c 16. B 17. A 18. A 19. D 20. c 21. D 22. B 

23. A. - Chù trương quay về với giáo lí nguyên thùy. 

- Cứu vớt con người băng lòng tin. 

- Bác bò những nghi lễ phiền phức. 

B. - Chủ trương quay về với giáo lí nguyên thuỳ. 

- Tổ chứ' ại Giáo hội và hoạt động tôn giáo phù hợp với thời kì mới. 

- Xoá bỏ k. ih tế của nhà thờ, thù tiêu địa vị cùa quý tộc. 

24. B 


Bài 20 

ÔN TẬP LỊCH SỬTHÉ GIỚI CỐ - TRƯNG ĐẠI 

Câu 1: Đặc diếm của người tối cổ là gì? 

A. Sống thành từng bầy. 

B. Chưa trút hết lốt vượn nhưng đã biết chế công cụ. 
c. Đã chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Khi Người tối cổ xuất hiện, họ đã biết làm gì? 

A. Ghè những mảnh đá và mài nhẵn thành hình công cụ. 

B. Chế tạo ra cung tên để săn bắn. 

C. Lay mảnh đá, hòn cuội lớn đem ghè một mặt cho sắc và vừa tay cầm làm 
công cụ. 

D. Biết làm nhà sàn để ở, biết giữ lửa trong tự nhiên. 

Câu 3: Biết tạo ra lừa và sừ dụng lửa, đỏ là phát minh cùa: 

A. Người vượn cổ. B. Người tối cổ. 

c. Người tinh khôn. D. Người tối cổ và người tinh khôn. 

Câu 4: Khoảng 6000 năm trước đây, đã xuất hiện nông dân cậy bừa trên ruộng 
ven sông nào? 

A. Sông Nin và Lưỡng Hà. B. Sông Hằng và sông Án. 

c. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 

Câu 5: Xă hội có giai cẩp đầu tiên ở đâu? 

A. Sông Nin và Lường Hà. B. Sông Hằng và sông Ấn. 

c. Sông Hoàng Hà. D. Sông Hồng. 

Câu 6: Quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất ở khu vực nào trên thế giới? 

A. Phương Đông và phương Tây. B. Ở Phương Đông. 

c. Ở Khu vực Địa Trung Hải. D. Ở Phương Đông và phương Bắc. 
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Câu 7: Ngành kinh tế chù yêu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì? 

A. Thủ công nghiệp. B. Thương nghiệp 

c. Nông nghiệp. D. Tất cả các ngành trên. 

Câu 8: Lực lượng sản xuất chù yếu trong xã hội phương Đông là tầng lớp nào? 
A. Nô lệ. B. Nông nô. 

c. Nông dân tự canh. D. Nông dân công xã. 

Câu 9: Lực lượng sản xuất chù yểu trong xã hội chiếm nô ở phương Tây là tầng 
lớp nào? 

A. Thợ Thủ Công. B. Công nhân. c. Nô lệ. D. Nông nô. 

Câu 10: Hai giai cấp chính trong xả hội phong kiến ở phương Đông là: 

A. Chủ nô và nô lệ. B. Địa chù và nông dàn tự canh, 

c. Chủ nô và nông nô. D. Địa chù và nông dân lĩnh canh. 

Câu 11: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là: 

A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân. 

B. Lãnh chúa phong kiển và nông nô. 
c. Địa chủ và nông dân. 

D. Chù nô và nô lệ. 

Câu 12: Nền kinh tể chù yểu ở khu vực Địa Trung Hải là: 

A. Nông nghiệp. 

B. Thủ công nghiệp và thương nghiệp, 
c. Công nghiệp và thương nghiệp. 

D. Thương nghiệp và nông nghiệp. 

Câu 13: Chế độ phong kiến phương Đông ra đời sớm, nhưng két thúc muộn hơn 
các nước phương Tây. Đủng hay sai? 

A. Đủng. B. Sai. 

Câu 14: Chể độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoàng trầm 
trọng vào thời gian nào? 

A. Khoảng thế ki XV . XVIII. B. Khoảng thế ki XVI - XVII. 

c. Khoảng thể kỉ XVI - XVIII. D. Khoảng thế kỉ XVII - XIX. 

Câu 15: Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào ? 

A. Thế kì XV - XVII. B. Thể ki XVI - XVII. 

c. Thế ki XVII - XVIII. D. Thể ki XVI - XIII. 

Câu 16: Lãnh chúa phong kiến và nông nô là hai giai cấp chinh trong xă hội: 

A. Xã hội chiếm nô. B. Xã hội phong kiến ở phương Đông, 

c. Xã hội phong kiến ờ phương Tây. D. Xã hội cổ đại phương Đông. 

Câu 17: Văn hoá truyền thống cùa Ân Độ và Trung Quốc có ảnh hưởng rò nét 
đển khu vực: 

A. Đông Nam Ả. B. Châu Phi. c. Châu Á. D. Châu Mĩ La-tinh. 
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Cáu 18: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp vời cột A sau đây: 


A 

' B 

1. Người tối cổ 

2. Người tinh khôn 

L 

A. Biết sử dụng lừa và tạo ra lửa. 

B. Sống trong cộng đồng thị tộc, bộ lạc. 
c. Chưa trút hết lớp vượn. 

D. Đã biết chế tạo công cụ bàng đá. 

E. Biết ghè đẽo công cụ sác bén hcn. 

F. Sống theo cộng đồng, công bằng và tự nguyện. 

G. Biết làm nhà, mặc quần áo, đeo đồ trang sức. 

H. Sống thành từng bầy, gọi là bầy người nguyên thuỳ. ị 


Câu 19: Hãy đánh dấu X vào cột dọc sau đây cho phù hợp: 


Nội dung 

r , í . 1 

Các quôc gia cô 
đại phirong Đông 
(A) 

Chế độ chiếm 
nô phương Tây 

(B) 

1. Thời gian ra đời 3.500 năm TCN. 

2. Thời gian ra đời 1.000 nămTCN. 

3. Địa bàn cư trú ven biển Địa Trung Hải. 

4. Công cụ sàn xuất bàng đả, gỗ, tre. 

5. Địa bàn cư trú ven các dòng sồng. 

6. Giai cấp thống trị là vua chuyên che. 

7. Giai cấp thống trị là chủ nô. 

8. Lực lượng sản xuất chủ yếu là nô lệ. 

9. Lực lượng sản xuất chủ yếu là nông 
dân công xã. 

10. Ngành sản xuất chính là nông nghiệp. 

11. Ngành sản xuất chính là thù công nghiệp. 

12. Công cụ sản xuất chù yếu bằng sắt. 




























Câu 20: Ghi nội dung vào bảng thống kê dưới đây về xã hội phong kiến ở 
phương Đông và phương Tây: 



Phương Đông 

Phương Tây 

1. Thời gian ra đời 

A. 

B. 

2. Hai giai cấp chính 

c. 

D. 

3. Tổ chức xâ hội 

E. 

F. 

4. Thời gian khủng 
hoảng, suy vong. 

G. 

H. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 20 


l.D 2. c 3. c 4. A 5. A 6. B 7. c 8. D 9. c 
10. D 11. B 12. B 13. A 14. D 15. A 16. c 17. A 

18. 1:C, D, F,H;2: A, B, E, F, G. 

19. (A): 1,4, 5, 6, 9, 10; (B): 2,3,7, 8, 11. 12. 

20. A. Ra đời sớm, từ khoảng mấy thế kỉ cuối trước Công nguyên. 

B. Ra đời muộn hom phương Đông, khoảng năm thế ki. 

C. Hai giai cấp chính: Địa chù và nông dân lĩnh canh. 

D. Hai giai cấp chính: lãnh chúa phong kiến và nông nô. 

E. Chế độ phong kiến tập quyền. 

F. Chế độ phong kiến phân quyền. 

G. Khùng hoảng trầm trọng trong khoảng thế ki XVII - XIX, trước khi 
chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến. 

H. Từ thế kỉ XV - XVII, chế độ phong kiến phương Tây suy vong va cỉhuẩn 
bị cho sự thắng lợi cùa chủ nghĩa tư bản. 
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PHÂN HAI 
LỊCH Sử VIỆT NAM 

TỪ NGUỒN GỐC ĐÉN GIỮA THẾ KỈ XIX 

Chương I 

VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THUỶ 

Bài 21 

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIÉN CỦA XẢ HỘI NGUYÊN THUỶ 


Cảu l: Cách ngày nay 30-40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã cỏ người nào 
sinh sống? 

A. Người tối cổ. B. Người tinh khôn, 

c. Vượn Người. D. Câu A và B đúng. 

Câu 2: Người ta tìm thấy một sổ chiếc răng Người toi cổ nước ta giống với răng 
của Người tối cổ Bắc Kinh ở vùng nào? 

A. Núi Đọ (Thanh Hoá). B. Dầu Giây (Đồng Nai), 

c. An Lộc (Bình Phước). D. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). 

Câu 3: Những di vật ngày nay tìm thấy được tại các di chỉ về Người tối cổ ở 
nước ta được ché tác bằng chất gì? 

A. Đá. B. Đồng thau. c. Thau. D. sắt. 

Câu 4: Người tối cổ ở Việt Nam sừ dụng phương thức nào để kiểm sổng? 

A. Săn bắt, hái lượm. B. Săn bắn, hái lượm, 

c. Hái lượm, săn bắn. D. Trồng trọt, chăn nuôi. 

Câu 5: Di tích cùa Người hiện đại đầu tiên ở Việt Nam được tìm thấy ở đâu? 

A. Di tích Ngườm (Thái Nguyên). B. Di tích Sơn Vi. 

c. Ở hang Hùm. D. Tất cả các địa điểm trên. 

Câu 6: Ở di tích Sơn Vi (Phú Thọ), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di chỉ gì cùa 
Người hiện đại của Việt Nam? 

A. Răng hoá thạch. B. Xương hoá thạch, 

c. Công cụ bằng đá. D. Công cụ bằng đồng thau. 

Câu 7: Văn hoá Hoà Bình xuất hiện cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm? 

A. 10.000 đến 7.000 năm. B. 12.000 đến 7.000 năm. 

C. 11.000 đến 8.000 năm. D. 7.000 đến 12.000 năm. 

Cổu 8: Nối tiếp văn hoá Hoà Bình là văn hoá nào? Cách ngày nay bao nhiêu năm? 

A. Văn hoá Sơn La, cách nay khoảng 12.000 đến 7.000 năm. 

B. Văn hoá Phú Thọ, cách nay khoảng 11.000 đến 6.000 năm. 
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c Vãn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), cách nay khoảng 11.000 đến 8.000 năm. 

D. Văn hoá Bắc Scm, cách nay khoảng 10.000 đến 7.000 năm. 

Câu 9: Hoạt động kinh tể chinh của cư dân Bắc Sơn là gì? 

A, Mn t*A«, HAI Itnpm. n. Un hAt. hAI lírựm. 

c. Đánh cá, chăn nuôi. D. Tròng trọt, chăn nuôi. 

Câu 10; Điền vào chỗ trống câu mu đây; 

'Sàn xuất nông nghiệp của cư dân Bấc Sơn cổ bước tiến triển hơn . 

A. Cư dân Thanh Hoá. B. Cư dân Hoà Bình, 

c. Cư dân Sơn Vi - Phú Thọ. D. Cư dân Lai Châu. 

Câu II: Cách ngày nay khoảng hao lâu, trên đất nước Việt Nam, con người dã 
phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đả, làm gổm . 

A. Khoảng 10.000 đến 6.000 năm. B. Khoảng 5.000 đến 6.000 năm. 

c. Khoảng 6.000 đến 7.000 năm. D. Khoảng 4.000 đến 5.000 năm. 

Câu 12: Nhiều di tích văn hoá hậu kì đá mới được phát hiện ở nhiều nơi như 
Mai Pha,Nậm Tun, Sập Việt... Vậy, Mai Pha thuộc tỉnh nào? 

A. Lai Châu. B. Som La. c. Lạng Sơn. D. Thanh Hoá. 

Câu 13: Hãy điền vào chồ trống các câu sau đây: 

Các nhà khào cổ học ĩìm thấy dấu tích của người tối cổ có niên đại cách đây 30 

- 40 vạn năm. Ở Thầm Khuyến, Thẩm Hai thuộc.(A). Ở Núi Đọ, 

Quảng Yên, Núi Nuông thuộc.(B).Ổ.(C).thuộc Đồng Nai. 

Ồ An Lộc thuộc.(D)........ 

Câu 14: Dưa vào các yểu tổ nào mà các nhà khảo cổ học khắng định quá trình 
chuyển biển từ Người tối cổ thành Ngirời hiện đại ở Việt Nam. 

A. Dựa vào những hoá thạch răng và nhiều công cụ đá. 

B. Dựa vào kết quả nghiên cứu tài liệu thư tịch, 
c. Dựa vào các câu chuyện dân gian. 

D. Dựa vào những công cụ sản xuất và xương sọ người. 

Cầu 15: Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Ở hang Hùm (Yên Bái), có những hoá thạch răng của Người hiện đại giai 
đoạn sớm. 

B. Ở di tích Ngườm (Thái Nguyên), có nhiều công cụ đá của Người hiện đại 
giai đoạn sớm. 

c. Ở Thầm Khuyên, Thẩm hai (Lạng Sơn) được tìm thấy di cốt Người tối cồ. 

D. Ở di tích Sơn Vi (Phú Thọ) các nhà khào cổ học tìm thấy nhiều công cụ đá 
cửa Người hiện đại giai đoạn sớm. 

Câu 16: Cư dân Hoà Bình sểng định cư lân dài ở đâu thành các thị tộc? 

A. Ở các khu rừng núi hoang sơ. 

B. Trcng các hang động, mái đá gần nguồn nước, 
c. Trong các hang động gần các vách đã. 

D. Ven sông, suối gần nguồn nước. 














Câu 17: Cư dân Hoà Bình lấy phương thức nào làm nguồn sổng chinh ? 

A. Lấy săn bắt và hái lượm làm nguồn sống chính. 

B. Lấy trồng các loại rau, củ, cây ăn quả làm nguồn sống chính, 
c. Lấy săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính. 

D. Tất cả đều đủng. 

Câu 18: Cư dân Bắc Sơn sống định cư ở đâu và dùng loại đá gì để chế tạo công cụ? 

A. Trong các hang động đá vôi và dùng đá cuội để chế tạo công cụ. 

B. Trong các hang động, mái đá và dùng đá chè để chế tạo công cụ. 
c. Trong các vùng rừng núi và dùng đá mới để chế tạo công cụ. 

D. Trong các núi đá vôi và dùng đá đò để chế tạo công cụ. 

Câu 19: Công cụ phổ hiến của cư dân Bắc Sơn là 

A. Đá mài ờ hai đầu. B. Đá mài nhẵn và tra cán. 

c. Đá mài ờ lưỡi. D. Rìu mài ờ lưỡi 


Câu 20: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A cho sẵn sau đây: 


A 

B 

1. Người tối cổ ở Việt 
Nam 

2. Người Sem Vi 

3. Người Hoà Bình - 
Bắc Sem 

A. Sống cách nay 12000-7000 năm. 

B. Địa bàn cư trú ờ Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Núi Đọ, 
Hòn Gòn, Dầu Giây. 

c. Địa bàn cư trú ở Sem La, Lai Châu, Lào Cai, Yên 
Bái, Bẳc Giang... 

D. Địa bàn cư trú ờ Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà 
Giang... 

E. Công cụ lao động bằng đá ghè đẽo thô sơ. . 

F. Công cụ lao động bàng đá cuội, được ghè đẽo ở rìa 
tạo thành lưỡi sắc. 

G. Công cụ lao động bằng đá được ghè đẽo và với công 
cụ bằng tre, gỗ. 

H. Phương thức kiếm sống: săn bắn, hái lượm, đánh cá, 
chăn nuôi.3 

I. Phương thức kiếm sống: săn bắt, hái lượm. 

K. Phương thức kiếm sống: săn bắn, hái lượm. 

L. Sống theo gia đình mẫu hệ. 

M. Sống thành thì tộc, bộ lạc. 


Câu 21: Hây điền các sừ liệu vào cột B sao cho phù hợp với cột A đã cho sau đây: 


A 

B 

1 Ở hang Hùm (Yên Bái). 

A. 

2. Ở di tích Ngườm (Thái Nguyên). 

B. 

3 Ở di tích Sơn Vi. 

c. ... 
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Câu 22: Từ 15 đến 20 vạn năm cách nay gắn liền với: 

A. Người tối cổ ờ Việt Nam. 

B. Người Sơn Vi. 

c. Người Hoà Bình - Bắc Sơn. 

D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Vãn Đa Bút, cầu sắt. 

Câu 23: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, cầu sắt có niên đại cáah nay: 
A. 30 đến 40 vạn năm. B. 15 đến 20 vạn năm. 

c. 12.000 đến 7.000 năm. D. 5.000 đến 6.000 năm. 

Câu 24: Lạng Sơn, Thanh Hoả, Đồng Nai, Bình Phước là địa bàn cư trú cùm: 

A. Người tổi cổ ở Việt Nam. 

B. Người Sơn Vi. 

c. Người Hoà Binh - Bắc Sơn. 

D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, cầu sắt. 

Câu 25: Người Sơn Vi có địa bàn cư trú ở đâu? 

A. Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước. 

B. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ; An, 
Quảng Trị. 

c. Hoà Bình, Thanh Hoá, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ? An, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 

D. Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 
Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắc Lắc, Đồng Nai. 

Câu 26: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, cầu sẳt cỏ địa bàm cư 
trú ở: 

A. Hoà Bình, Thanh Hoả, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ; An, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 

B. Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Bình Phước. 

C. Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, 
Quảng Trị. 

D. Hoà Bình, Thanh Hoá, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ An, 
Quảng Binh, Quảng Trj. 

Câu 27: Người Hoà Bình - Bắc Sơn sừ dụng công cụ lao động bằng: 

A. Đá cuội được ghè đẽo ở rìa cạnh tạo thành lưỡi sác. 

B. Đá được ghè đẽo hai mặt, xương, tre gỗ. 

Q. Đá được mài, cưa, khoan lỗ. 

D. Tất cả các loại công cụ ưên. 

Câu 28: Săn bắn, hái lượm, đánh cá, chăn nuôi, bắt đầu sản xuất nông ngĩhiệp 
là hoạt động kinh tể của: 

*A. Người tối cổ ờ Việt Nam. 

B. Người Sơn Vi. 
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c. Người Hoà Bình - Bác Sơn. 

D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, cầu sắt. 

Câu 29: Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, cầu sắt có tổ chức xã 
hội như thế nào? 

A. Sống từng bầy trong các hang động, mái đá. 

B. Sống trong các thị tộc. 

c. Sống theo tổ chức bộ lạc, gia đình mẫu hệ. 

D. Sổng thành từng bầy nguyên thuỷ. 

Câu 30: “Cách mạng đá mới" ở Việt Nam cách ngày nay hao lâu? 

A. Cách ngày nay khoảng 5.000 đến 6.000 năm. 

B. Cách ngày nay khoáng 4.000 đến 5.000 năm. 

C. Cách ngày nay khoảng 3.000 đến 4.000 năm. 

D. Cách ngày nay khoảng 2.000 đến 3.000 năm. 

Câu 31: Công cụ cùa “Cách mạng đá mới” ở Việt Nam đạt đến trình độ: 

A. Phát triển kĩ thuật mài đá hai đầu. 

B. Phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đồ đá. 
c. Sử dụng công cụ bằng đá có tra cán. 

D. Sử dụng công cụ bằng đá, bằng tre, gỗ. 

Câu 32: Tổ chức xã hội trong thời "Cách mạng đá mới ” ở Việt Nam là 
A. Tổ chức gia đình mẫu hệ ra đời. B. Tổ chức gia đình phụ hệ ra dời. 
c. Tổ chức thành thị tộc. D. Tổ chức thành bộ lạc. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 21 

l.A 2. D 3. A 4. B 5. c 6.C 7. B 8. D 9. A 10.B11.B12.C 

13. A: (Lạng Sơn). B: (Thanh Hoá). C: Hàng Gòn, Dầu Giây, D: (Bình Phước). 

14. A 15. A, B: Đúng; c, D: Sai. 

16. B 17. c 18. A 19. D 

20 . 1 : B, E, I; 2: c, F, K, M; 3: A, D, G, H, L. 

21. A. Những hoá thạch răng cùa Người hiện đại giai đoạn sớm. 

B. Công cụ đá cùa Người hiện đại giai đoạn sớm. 

c. Công cụ đá của Người hiện đại giai đoạn muộn. 

22. B 23. D 24. A 25. B 26. D 27. B 28. c 29. c 30. A 31. B 32. A 
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Bài 22 

VIỆT NAM CUỐI THỜI NGUYÊN THUỶ 

Câu 1: Cách đây khoảng 4.000 năm, cư dân nước ta đã biết sừ dụng nguyên liệu 
gì để chế tạo công cụ? 

A. Nguyên liệu săt. B. Nguyên liệu đồng, 

c. Nguyên liệu tre, gỗ. D. Nguyên liệu đá. 

Câu 2: Việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụi lao 
động có tác dụng đoi với ngành sản xuất nào? 

A. Nông nghiệp trồng lúa. B. Thủ công nghiệp, 

c. Thương nghiệp. D. Tất cả cốc ngành trên. 

Câu 3: Điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Đầu thế kỉ II TCN, các bộ lạc sổng ở . đã đưa kỉ thuật chế tác dứ tên 

đinh cao, đằng thời sừ dụng hợp kim đong và thuật luyện kim đề chế tạo công cụ. ” 
A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. c. Sông Hồng. D. Sa Huỳnh. 

Câu 4: Chù nhân của nền văn hoá nào mở đầu cho sơ kì thời đại đồng thiau ở 
Việt Nam ? 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. c. Phùng Nguyên. D. Đồng Nai. 

Câu 5: Các di tích văn hoá Phùng Nguyên được phát hiện nhiều nơi thuộc yvùng 
nào ở Việt Nam? 

A. Bẳc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. c. Trung Bộ. D. Nam Trung 3Ộ>. 
Câu 6: Công cụ lao động chù yểu cùa các bộ lạc Phùng Nguyên bằng gì? 

A. Băng đồng. B. Bằng sắt. c. Bằng đá. D. Bằng tre gỗ. 

Câu 7: Chù nhân cùa nền văn hoá nào sổng ở vùng châu thổ sông Mă? 

A. Hoa Lộc. B. Sa Huỳnh. c. Phùng Nguyên, p. Đồng Nai. 

Câu 8: Văn hoá Sa Huỳnh ở vùng Nam Trung Bộ cách đây bao lâu? 

A. 4.000 - 5.000 năm. B. 2.000 - 3.000 năm. 

c. 2.500 - 3.000 năm. D. 3.000 - 4.000 năm. 

Câu 9: Các di tích văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở các tinh nào hiện »aỵc? 

A. Quảng Ngăi, Bình Định. B. Quảng Nam, Đà Năng, 

c. Khánh Hoà. D. Tất cả các tinh trên. 

Câu 10: Văn hoá Óc Eo là văn hoá của vùng nào? 

A. Đông Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. 

c. Tây Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 

Câu II: Cấc di tíclt văn hoá Đồng Nai thuộc vùng nào? 

A. Nam Trung Bộ. B. Nam Bộ. 

c. Đông Nam Bộ. D. Tây Nam Bộ. 

Câu 12: Cư dân văn hoá Đồng Nai và Óc Eo làm nghề gì là chù yểu? 

A. Nông nghiệp lúa nước. 

B. Nông nghiệp lúa nước và cây lương thực khác. 
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c. Khai thác sàn vật rừng. 

D. Săn hắn, hái lượm. 

câu 13: Nhờ đâu mà nghề trồng lúa nước được tiến hành ở nhiều thị tộc? 

A. Nhà biết sử dụng nguyên liệu bằng đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ. 

B. Nhờ thuật luyện kim và sử dụng nguyên liệu bằng sẳt 

c. Nhờ biết sừ dụng nguyên liệu bằng đồng và mờ rộng diện tích. 

D. Nhờ biết sử dụng nguyên liệu bằng sắt để tiến hành khai hoang 
Câu 14: Nen văn hoá lớn cùa nước ta vào cuối thời nguyên thuỳ được hình 
thành trên cơ sở nào? 

A. Sử dụng nguyên liệu bằng đồng để chế tạo công cụ làm cho năng suất lao 
động tăng lên. 

B. Thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước đã tạo nên năng suất lao động cao. 
c. Nghề trồng lúa nước được tiến hành ở nhiều thị tộc. 

D. Nen vãn minh nông nghiệp lúa nước. 

Câu 15: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với các nền văn hoá ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Văn hoá Phùng Nguyên. 

2. Văn hoá Sa Huỳnh. 

A. Đầu thiên niên ki II trước Công nguyên. 

B. Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm. 

c. Quàng Nam, Quảng Ngãi, Đà Năng, Binh 
Định, Khanh Hoà. 

D. Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. 
Công cụ phổ biến bằng đá. 

E. Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bẩc Giang, Bắc 
Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng. 

F. Làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỷ tinh. 
Thiêu xác chết. 

G. Nông nghiệp lúa nước, sống trong các công xã 
thị tộc mầu hệ. Công cụ lao động chù yếu bằng đá. 

H. Làm đồ trang sức nhiều loại. Tục chôn người 
chết nơi cư trú... 


Câu 16: Đầu thiên niên kỉ II trước Công nguyên gắn liền với nền văn hoá nào ở 
Việt Nam? 

A. Nền văn hoá Sa Huỳnh. B. Nền văn hoá Đồng Nai và Ốc-Eo. 

c. Nen văn hoá Phùng Nguyên. D. Nền văn hoà Hoa Lộc. 

Câu 17: Đời sổng vật chất là nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác, công 
cụ phổ hiển hằng đá, đó là đặc trưng cùa nền văn hoả nào? 

A. Văn hoá Phùng Nguyên. B. Văn hoá Sa Huỳnh. 

c. Vãn hoá Đông Sơn. D. Văn hoá Đồng Nai và Óc-Eo. 
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Câu 18: Địa bàn cư trú cùa cư dân văn hoá Phùng Nguyên ở đâu? 

A. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Năng, Bình Định, Khảnh Hoà. 

B. An Giang, Kiên Giang, cần Thơ, Bắc Giang, Bắc Ninh. 

c. Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Ph.òng, 


D. Quảng Nam, Quảng Nhãi, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Câu 19: Hãy ghi vào chỗ trống trong bảng kê dưới đây về Văn hoá Phùng Nguyên: 



Câu 20: Biết làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỳ tinh và có tục thiêu xác chết, 
đó là đời sổng tinh thần của cư dân nền văn hoá nào trên đất nước ta? 

A. Cư dân Văn hoá Phùng Nguyên. 

B. Cư dân Văn hoá Sa Huỳnh. 

c. Cư dân Văn hoá Đồng Nai và Ỏc-Eo. 


D. Tất cả các cư dân nói trên. 

Câu 21: Hăy ghi vào chỗ trống trong bảng kê dưới đây về Văn hoá Sa Huỳnh: 



Câu 22: Việc sử dụng đồ sắt cùa các bộ lạc Phùng Nguyên, vùng châu thể sông 
Mã, vùng Nam Trung Bộ và lưu vực sông Đồng Nai chứng tỏ diễu gì? 

A. Họ đã bước vào thời đá mới. 

B. Đánh dấu sự chuyển biến của xã hội nguyên thuỷ sang thời đá mởi. 
c. Cuộc sống vật chất và tinh thần cùa họ được cải thiện. 

D. Đặt cơ sở hình thành các nền văn hoả lớn ờ Việt Nam. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 22 

l.B 2.A 3. c 4. c 5. A 6. c 7. A 8. D 9. D 10. c II. c 
12. B 13. A 14. B 15. 1: A, E, G, H; 2: B, c, D, F. 16. c 17. B 18. c 
19. A. Thời gian: Đầu thiên niên ki II trước Công nguyên. 

B. Địa bàn: Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Bắc Ninht, Hà 
Tay, Hà Nội, Hải Phòng. 
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c. Đời sống vật chất: Nông nghiệp lúa nước, sống trong các công xã thị 
tộc mẫu hệ. Công cụ lao động chù yếu bằng đá. 

D. Đời sống tinh thần: Làm đồ trang sức nhiều loại. Tục chôn người 
chết nơi cư trú... 

20. B 

21. A. Thời gian: Cách ngày nay khoảng 3000 - 4000 năm. 

B. Địa bàn: Ọuảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Năng, Bình Định, Khánh Hoà. 

c. Đời sống vật chất: Nông nghiệp lúa và trồng các loại cây khác. Công 
cụ phổ biến bằng đá. 

D. Đời sống tinh thần: Làm đồ trang sức bằng đá, đồng, thuỳ tinh. 
Thiêu xác chết. 

22. B ' 
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Chương II 

CÁC QUỐC GIA CỒ ĐẠI TRÊN ĐÁT VIỆT NAM 


Bài 23 

NƯỚC VĂN LANG - Âu LẠC 

Câu 1: Vào thời Đông Sơn, từ nửa đầu thiên niên ki Ị TCN, công cụ lao động 
nào trở nên phổ biến? 

A. Bằng sắt. B. Bằng đồng thau. 

c. Bằng tre, gỗ, xương. D. Tất cả các loại công cụ trên. 

Câu 2: Cư dân trong thời Đông Sơn đã khai phá và biến vùng nào trở thành 
vùng đất màu mỡ để trồng lúa nước? 

A. Châu thổ sông Hồng. B. Châu thổ sông Mã, sông Cả. 

c. Châu thổ sông Mê Công. D. Câu A và B đúng. 

Câu 3: Hiện vật tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật tinh xảo cùa nghề đúc đồng 
của người Việt xưa là gì? 

A. Các loại vũ khí bằng đồng. B. Công cụ sản xuất bằng đồng, 

c. Thạp đồng. D. Trống đồng. 

Câu 4: Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn dưới thời văn hoá nứo? 

A. Phùng Nguyên. B. Đông Sơn. 

c. Hoa Lộc. D. Sa Huỳnh. 

Câu 5: Yểu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang'? 

A. Yêu cầu chống ngoại xâm. 

B. Yêu cầu bảo vệ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước, 
c. Phân hoá xã hội sâu sắc. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

Câu 6: Quốc gia Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thế kỉ Vll TCN. B. Khoảng thế kỉ VI TCN. 

c. Khoảng thế ki VIII TCN. D. Khoảng thế ki V TCN 

Câu 7: Lý do dẫn đến sự ra đới của Nhà nước đầu tiên ở nước ta? 

A. Do nhu cầu liên kết chống ngoại xâm. 

B. Do nhu cầu về thuỷ lợi để phát ưiển sản xuất nông nghiệp, 
c. Do nhu cầu phân hoá xã hội sâu sác. 

D. Do nhu cầu về thuỷ lợi, quản lí xã hội và liên kết chổng ngoại xâm. 

Câu 8: Nhà nước Văn Lang dưới thài vua Hùng, đất nước ta chia làm bao nhiêm tộ? 

A. 12 bộ. B. 15 bộ. c. 16 bộ. D. 14 bộ. 

Câu 9: Nhà nước Văn Lang, chia cà nước làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là tiĩ? 

A. Lạc hầu. B. Lạc tướng. c. Bồ Chinh. D. Quan Lang. 
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Câu 10: Vua Hùng Vương cho đóng đô nước Văn Lang ở đâu? 

A. Luy Lâu (Thuận Thành - Hà Nội). B. Thăng Long (Hà Nội). 

c. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). D. Bạch Hạc (Việt Trí - Vĩnh Phúc). 

Câu 11: Nước Văn Lang tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Khoảng thể ki V đến thế ki III TCN. 

B. Khoảng thế ki V đến thế ki IV TCN. 
c. Khoảng thế ki VI đến thế ki III TCN. 

D. Khoảng thế ki VI đến thế ki IV TCN. 

Câu 12: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quăn xâm lược nhà Tần 
vào thế ki thứ 111 TCN? 

A. Thục Phán. B. Hùng Vưomg. c. Hai Bà Trưng. D. Bà Triệu. 

Câu 13: Người dựng nên nước Âu Lạc là ai? Đóng đô ở đâu? 

A. Hùng Vưcmg, đóng đô ờ Bạch Hạc. 

B. Thục Phán (An Dưomg Vương), đóng đô ở cổ Loa. 
c. Lang Liêu, đóng đô ở Thăng Long. 

D. An Tiêm, đóng đô ờ cổ Loa. 

Câu 14: Nguồn lương thực chinh cùa cộng đồng cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
Rau củ và các loại sản phẩm của nghề đánh cá. 

B. Gạo nếp, gạo tè. 

c. Các loại củ như khoai, sắn. 

D. Tất cả các loại trên. 

Câu 15: Tín ngưởng chù yếu và phổ biến cùa cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? 
A. Thờ cúng tổ tiên. B. Sùng bái tự nhiên, 

c. Thờ thần Mặt Trời. D. Thở thần Núi. 

Câu 16: Sự phân công lao động trong xđ hội thời Đông Sơn diễn ra giữa: 

A. Công nghiệp và nông nghiệp. 

B. Giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

c. Giữa nông nghiệp, thù công nghiệp và thương nghiệp. 

D. Giữa trồng trọt và chân nuôi. 

Câu 17: Hoàn thành nốt các câu sau đây: 

A. Thời Phùng Nguyên mới bắt đầu. 

B. Đến thời Đông Sơn, mức độ. 

c. Xã hội phân hoá giàu nghèo sỗ dẫn đến sự hỉnh thành. 

D. Nhờ sự phát triển trong đời sống kinh tế đã dẫn đến sự. 

E. Sự phát triển trong đời sồng kinh tế và sự chuyển biến xã hội là hai điều kiện 

cần thiết để đưa đến sự ra đời cùa. 
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Câu 18: Hãy điền vào chỗ trổng các câu sau đây về cơ cẩu tồ chức nhà nước 
Văn Lang - Âu Lạc 

Tổ chức nhà nước.( A) còn rất đơn giản, sơ khai. Đứng đầu nước là vua 

Hùng, giúp vua có các .(B), Lạc tướng. Cả nước chia làm .(C). 

Đứng đầu mỗi bộ là.(D). Dưới bộ là các làng do.(E) cai quản. 

Câu 19: Trong xđ hội Văn Lang - Âu Lạc, có ba tầng lớp chính đó là: 

A. Vua quan quý tộc, nô tì và dân tự do. 

B. Vua quan, quý tộc và nông dân. 

c. Vua quan, địa chủ và nông dân dân công xã. 

D. Vua quan nô tì và nông dân công xã. 

Câu 20: Cu dân Văn Lang - Âu Lạc có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, họ sử 
dạng công cụ sản xuẩt chù yểu bằng gì? 

A. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đá, tre, gỗ. 

B. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và một ít đồ sắt. 
c. Công cụ sản xuất chù yếu bằng săt. 

D. Công cụ sản xuất chủ yếu bằng đồng thau và sắt. 

Câu 21: Nguằn thức ăn chinh của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là 

A. Gạo nếp, gạo tẻ; ngoài ra còn có các loại củ khoai, sán. 

B. Các loại nông sản và thực phẩm từ săn bấn, hái lượm. 

C. Các loại rau cù, các sản phẩm của nghề đánh cá, chăn nuôi, săn bán. 

D. Các loại rau củ, các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng trọt. 

Câu 22: Nét đặc sắc về tin ngưởng cùa cư dân Việt cồ là gì? 

A. Tục nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình. 

B. Sùng bái tự nhiên như thờ thần Mặt Trời, thần Sông, thần Núi. 

C. Thờ cúng, sùng kính những người cỏ công với làng nước. 

D. Cưới xin, ma chay, lễ hội khả phổ biến, nhất là hội mùa. 

Câu 23: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây chứng tỏ đới sổng vật 
chất và tinh thần cùa cư dân Văn Lang-ẨuLạc khá phong phủ. 

A. Xã hội cỏ ba tầng lớp: Vua quan quý tộc, dân tự do và nô tì. 

B. Ngoài nguồn lương thực chính là gạo nếp và gạo tẻ, cư dân còn trồng ngô, 
khoai, sẳn, đánh cá và chăn nuôi để cải thiện đời sống. 

C. Cư dân cỏ tập quán ở nhà sàn, nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình. 

D. Người Việt cổ vẫn còn ở trong các hang động, mái đá, sống bằng nghề săn 
bắn, hái lượm. 

E. Hàng năm họ tham gia các lễ hội với nhiều loại hình trang phục đẹp: nữ mặc 
áo váy, nam đóng khố cời trần, đầu đội mũ lông chim... 
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câu 24: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về Nhà nước Văn Lang và 
nhà nước Âu Lạc theo yêu cầu sau: 


A 

B 

1. Nhà nước Vãn Lang 

2. Nhà nước Âu Lạc 

A. Dơ yêu cầu chống ngoại xâm, bào vệ kinh tế nông 
nghiệp, làm thuỷ lợi. 

B. Đứng đầu là vua, giúp vua có các Lạc hầu, Lạc tướng, 
c. Có ba tầng lớp trong xã hội: vua quan quý tộc, nô tì 
và dân tự do. 

\ Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giãn, sơ khai. 

L. Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ, lành thổ được 
mở rộng trên cơ sờ sáp nhập Văn Lang và Âu Việt. 

F. Kinh đô ở Bạch Hạc (Việt trì -Phú Thọ) 

G. Kinh đô ờ Cồ Loa (Đông Anh - Hà Nội) 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 23 


I.B 2. D 3. D 4. B 5. c 6. A 7. D 8. B 
9. B 10. D 11. c 12. A 13. B 14. B 15. B 16. B 

17. A. phân hoá giàu nghèo. 

B. giàu nghèo trở nên sâu sắc horn. 
c. giai cấp và Nhà nước. 

D. chuyển biến về xã hội. 

E. nhà nước Văn Lang. 

18. A. Văn Lang, B: Lạc hầu. C: 15 bộ. D: Lạc tướng, E: Bồ chính 

19. A 20. B 21. c 22. c 23. B, c, E: Đúng, A, D: Sai. 

24. 1 : A, B, c, D, F; 2: A, B, c, E, G. 


Bài 24 

QUỐC GIA CỒ ĐẠI CHĂM- PA VÀ PHÙ NAM 

Câu 1: Quốc gia cổ Lâm Ắp - Chăm-pa được hình thành trên địa bàn của nền 
vin hoánào? 

A. Đồng Nai. B. Óc Eo. c. Sa Huỳnh. D. Đông Sơn. 

Câu 2: Điền vào chỗ trổng câu sau đây: 

"Thời Bắc thuộc, vùng đất phía nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm và đặt 

thành quận, huyện . là huyện xa nhất. ” 

A. Tượng Lâm. B. Lâm Ẩp. c. Chăm-pa. D. Hoành Sơn. 
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Câu 3: Ai là người hô hào nhân dân Tượng Lăm nối dậy giành quyền tự chủ và 
đặt tên nước là Lâm Áp? 

A. Vua Hùng. B. Thục Phán. c. Khu Liên. D. Không phải các viua trên. 
Câu 4: Nưởc Chăm-pa ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A.ThếkiV. B. Thế kì VI. c. Thế ki VII. D. Thể ki VIII. 

Câu 5: Địa bàn của nước Chăm-pa thế ki VI gồm những vùng nào cùa Việt 
Nam ngày nay? 

A. Phía bắc đến Ọuảng Bình, phía nam đến Phan Rang. 

B. Phía bẳc đến Hoành Scm, phía nam đến Phan Rang, 
c. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Thiết. 

D. Phía bắc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai. 

Câu 6: Kinh tế chù yếu cùa cư dân Chăm-pa là gì? 

A. Du mục. B. Nông nghiệp trồng lúa. 

c. Thủ công nghiệp. D. Thương nghiệp. 

Câu 7: Tháp Chăm được xây dựng nhiều nhất ở tinh nào hiện nay? 

A. Phan Thiết - Bình Thuận. B. An Nhơn - Binh Định, 

c. Phan Rang - Ninh Thuận. D. Trà Kiệu - Quảng Nam. 

Câu 8: Kinh đô Chăm-pa ban đầu đóng ở đâu? 

A. Ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 

B. Ở In-đra-pu-ra (Đồng Dương - Quảng Nam), 
c. Ở Vi-giay-a (Trà Bàn - Bình Định). 

D. Không phải các vùng trên. 

Câu 9: Chữ viết cùa người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? 

A. Chữ tượng hình cùa Trung Quốc. B. Chữ tượng ý của Trung Quốc, 
c. Chữ quốc ngữ của Việt Nam. D. Chữ Phạn của Ẩn Độ. 

Câu 10: Tư thế kĩVI, người Chăm theo tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. B. Bà la môn. c. Ắn Độ giáo. D. Bà la môn vả Phậtt giáo. 
Câu 11: Xđ hội cùa người Chăm gồm các tầng lớp nào? 

A. Công nhân, nông dân, thợ thủ công. 

B. Quý tộc, nô lệ, dân tự do và dân lệ thuộc, 
c. Địa chủ, nông dân và nô lệ. 

D. Quý tộc, địa chủ, nông dân và nô lệ. 

Câu 12: Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hoá nioĩĩ 
A. Nền văn hoá Sa Huỳnh. B. Nền văn hoá Đồng Nai. 

c. Nền văn hoá Óc-Eo. D. Nền văn hoá Đông Sơn. 

Câu 13: Hãy điền vào chồ trổng câu sau đây: 

“ Quốc gia Phù Nam gồm nhiều tiểu quốc, bộ phận chù yểu là chù ở ... 

nói tiếng Nam Đào. ” 

A. Đông Nam Bộ. 
c. Nam Trung Bộ. 
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B. Tây Nam Bộ. 

D. Trung Trung Bộ. 




câu 14: Quốc gia Phù Nam tồn tại từ thế kỉ nào đến thế kĩ nào? 

A. Từ thế ki I đến thế kì VI. B. Từ thế ki II đến thế ki V 

c. Từ thế ki I đến thế ki V. D. Từ thế ki II đến thế ki IV. 

Câu 15: Cư dân Phù Nam sùng tin ngưỡng tôn giáo nào? 

A. Phật giáo. R. Bà la môn. 

c. Thiên chúa giáo. D. Bà la môn và Phật giáo. 

Câu 16: Hãy ghi đúng ( Đ) hoặc sai ( s vào các câu sau đây: 

A. Trên địa bàn cùa văn hóa Sa Hùynh, đã hình thành quốc gia cổ Lâm - Áp - 
Chăm-pa. 

B. Thời Bắc thuộc, vùng đất ở phía nam Hoành Scm bị nhà Hán xâm chiếm và 
đặt thành quận, huyện. 

c. Tượng Lâm là huyện gần nhất ở phía nam Hoành Som. 

D. Vào cuối thế ki II, nhân lúc tình hình Trung Ọuổc loạn lạc, Tượng Lâm đã hô 
hào nhân dân nổi dậy giành quyền tự chù. 

E. Khởi nghĩa thắng lợi, Tượng Lâm tự làm vua, đặt tên nước là Lâm Áp. 

F. Sau khi nước Lâm Ấp ra đời, các vua Lâm Áp dựa vào lực lượng quân đội 
khá mạnh, tiến hành các cuộc tấn công các nước láng giềng, mở rộng lãnh 
thổ, về phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang và đổi tên nước là 
Chăm-pa (thế kỉ VI). 

Câu 17: Vào khoảng thế kỉ I, quốc gia nào trên đất nước ta phát triển mạnh nhất? 

A. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. B. Quốc gia Phù Nam. 

c. Quốc gia Chăm-pa. D. Quốc gia Lâm Ảp. 

Câu 18: Quốc gia Phù Nam bao gồm nhiều tiếu vương quốc, bộ phận chủ yếu ở 
đâu, nói tiếng gì? 

A. Ở Tây Nam Bộ, nói tiếng Nam Đảo. 

B. Ở Đông Nam Bộ, nói tiếng Đa Đảo 
c. Ở Đồng Nai, nói tiếng Nam Đào. 

D. Ở Biên Hoà, nói tiếng Khơ-me. 

Câu 19: Quốc gia Phù Nam xây dựng thể chế chinh trị như thể nào? 

A. Thể chế chính trị quân chủ theo kiểu Trung Quốc, do vua đứng đầu nắm mọi 
quyền hành. 

B. Thể chế chính trị quân chủ lập hiến. 

c. Thể chế chính trị quân chủ theo kiểu Ân Độ, do vua đứng đầu nắm mọi 
quyền hành. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 20: Những nét tương đồng của các quốc gia Chăm-pa cổ, Phù Nam cổ và 
Vin lang - Âu lạc cổ: 

A. Có một nền kinh tế, văn hoá phát triển và quan hệ với nhau. 

B. Mồi cư dân đều có những nét riêng về văn hoả, xã hội như tôn giáo, tín ngưỡng, 
c. Mỗi cư dân có đặc điểm nghệ thuật, xây dụng, kiến trúc riêng nhưng thốrtg nhất. 
D. Có một nền kinh tế, văn hoá đa dạng trong thống nhất. 
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Câu 21: Hãy ghi vào các chỗ trống bảng thống kê dưới đây về kinh té, vàn hoá, 
xã hội của quốc gia Chăm-pa từ thế ki II đến thế ki X 


Kinh tế 

Văn hoá 

Xã hội 

A. Nông nghiệp:. 

B. Thù công nghiệp: 

c. Chữ viết:. 

D. Tôn giáo:. 

E. Phong tục, tập quán: 

F. Thiết chế nhà nước:. 

G. Tổ chức bộ máy nhà nuĩớc: 




Câu 22: Những nội dung lịch sừ nào dưới đây gắn liền với quốc gia cổ Chătm-pa 
và Phù Nam? Hăy đánh dẩu X vào cột dọc cho đúng. 


Nội dung 

Quốc gia Chăm-pa 
(A) 

Quốc gia Phù Naim 
(B) 

1. Nhà nước theo chế độ quân chù, 

vua là người nắm mọi quyền hành. 



2. Kinh đô ban đầu đóng ờ Sin-ha- 

pu-ra (Trà Kiệu - Quảng Nam). 



3. Xã hội phân hoá giàu, nghèo. 



4. Đất nước chia làm bốn khu vực 
hành chính lớn gọi là châu, dưới 
châu có huyện, làng. 



5. Sử dụng chữ Phạn làm chữ viết 
của mình. 



6. Tôn giáo là đạo Bà-la-môn và 
đạo Phật. 


/ 

7. Tập quán phổ biến là ở nhà sàn. 



8. Cuối thế kỉ VI, đất nước suy yếu, 
bị Chân Lạp thôn tính. 




Câu 23: Di sàn văn hoá lớn nhất cùa văn hoá Chăm-pa được tổ chức yănt hoá 
thể giới công nhận đó tà 

A. Tháp Chàm ờ Phan Rang. 

B. Tháp Chăm ờ Bình Định. 

c. Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn ờ Quảng Nam. 

D. Các điệu múa cùa người Chăm. 

Câu 24: Sắp xếp theo thứ tự thời gian các quốc gia cổ đại trên đất nuớc' Việt 
Nam dưới đây, câu nào đúng? 

A. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Ắp, Chăm-pa, Phù Nam. 

B. Văn Lang, Âu Lạc, Chăm-pa, Lâm Áp, Phù Nam. 
c. Văn Lang, Âu Lạc, Phù Nam, Chăm-pa, Lâm Ấp. 

D. Văn Lang, Âu Lạc, Lâm Ấp, Phù Nam, Chăm-pa. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỞI TRẮC NGHIỆM BÀI 24 

I. c 2. A 3. c 4. B 5. B 6. B 7. c 8. A 9. D 10. D 

II. B 12. c 13. B 14. A 15. D 16. A, B, F: Đúng; c, D, E: Sai. 

17. B 18. A 19. c 20. A 

21. A. Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa. 

B. Nghề dệt, làm đồ gốm, đồ trang sức, chế tạo vũ khí bằng kim loại, 
đóng gạch. 

c. Chữ Phạn của Án Độ. 

D. Bà la môn và Phật giáo. 

E. Ở nhà sàn, ãn trầu cau và hoả táng người chết. 

F. Ọuân chù chuyên chế. 

G. Dưới vua có Tể tướng và hai đại thần. Dưới đại thần có các thuộc quan. 

22. (A): 1,2, 3, 4, 5, 6, 7; (B): 1,3,6, 7,8. 23. A u. A 
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Chương III 

THỜI BÁC THUỘC VÀ cuộc ĐÁU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẶP DÂN Tộc 
(Từ thế kỉ II đến thế kỉ X) 

Bài 25 

CHÍNH SÁCH ĐÔ Hộ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHƯƠNG BẮC 
VÀ NHỮNG CHUYÊN BIẾN TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM 

Câu 1: Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm cihiém? 

A. Nhà Hán. B. Nhà Triệu. c. Nhà Ngô. D. Nhà Tống. 

Câu 2: Những chính sách cai trị cùa các triều đại phong kiến Trung Quốc đối 
với nước ta từ năm 179 TCN đến thể kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì? 

A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ cùa chủng. 

B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. 

c. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá cùa chúng. 

D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác. 

Câu 3: Nhà Triệu chia nước Âu Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào? 

A. Trung Quốc. B. Văn Lang. c. Nam Việt. D. An Nam. 

Câu 4: Dưới sự cai trị của chinh quyền nhà Hán, chúng đã đưa các tầng lớp nào 
vào Âu Lạc cũ, cho ở lẫn với người Việt? 

A. Quý tộc. B. Nông dân. 

c. Dân nghèo, tội nhân. D. Tất cả các tầng lớp trên. 

Câu 5: Các triều đại phong kiến phương Bắc đà truyền bá tôn giáo nào vào 
nước ta? 

A. Phật giáo. B. Đạo giáo. c. Thiên chúa giáo. D. Nho giáo. 

Câu 6: Các triều đại phương Bắc truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhăn dân 
ta phải đỗi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì? 

A. Mở rộng quan hệ giao lưu với Trung Quốc. 

B. Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc ta. 
c. Khai phá văn minh cho dân tộc ta. 

D. Tất cả cùng sai. 

Câu 7: Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhộn những yếu tố tích' cực 
của nền văn hoả Trung Hoa thời nào? 

A. Thời nhà Triệu. B. Thời nhà Hán. 

c. Thời nhà Hán - Đường. D. Thời nhà Tổng - Đường. 

Câu 8: Quan hệ bao trùm trong xă hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ gì? 

A. Quan hệ giữa giai cấp nông dân với địa chù phong kiến. 

B. Quan hệ giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc. 

c. Quan hệ giữa quý tộc, phong kiến Việt Nam với chính quyền đô hộ phương Bảc. 
D. Tất cả các quan hệ trên. 
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câu 9: Ở nước ta thời Bắc thuộc, đâu là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống 
lại các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc? 

A. Thành thị. B. Rừng núi. 

c. Làng xóm ờ nông thôn. D. Cả nông thôn và thành thị. 

Câu 10: Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên dấu tranh chống chế độ 
phong kiến Bắc thuộc? 

A. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo cùa kẻ thù. 

B. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến, 
c. Vi bị mất ruộng đất quá nhiều. 

D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn. 

Câu 11: Sắp xếp thứ tự cho đúng về các triều đại phong kiến phương Bắc đã 
từng xâm lược nước ta sau đây: 

A. Triệu, Hán, Ngô, Tần, Tống, Tề, Lương, Tuỳ, Đường. 

B. Triệu, Hán, Tằn, Ngô, Tống, Tề, Lương, Tuỳ, Đường, 
c. Tần, Triệu, Hán, Ngô, Tống, Tề, Lương, Tuỳ, Đường. 

D. Triệu, Ngô, Tần, Hán, Tống, Te, Lương, Tuỳ, Đường. 

Câu 12: Chính quyền đô hộ phương Bắc thi hành chính sách độc quyền về: 

A. Ruộng đất. B. Sắt và muối, 

c. Lương thực, thực phẩm. D. sẳt, muối và rượu. 

Cảu 13: Đế thực hiện chính sách đỏng hoá đối với dân tộc ta, người Hán đã làm 
gì về văn hoá, xã hội? 

A. Bắt nhân dân ta mờ trường dạy chữ Hán. 

B. Bắt nhân dân ta không được dạy chữ quổc ngữ. 

c. Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục 
theo người Hán. 

D. Đưa người Hán vào nước ta để sống chung với người Âu Lạc cổ. 

Câu 14: Một trong những nguyên nhăn nào dưới đây khiến cho các triều đại 
phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích của chúng đối với nước 
ta là đồng hoá dân tộc Việt Nam, sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc? 

A. Nhân dân ta luôn đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. 

B. Nhân dân ta có ý thức bảo vệ, duy trỉ và phát triển nền văn hoá cùa minh, 
c. Nhản dân ta đã có ý thức bảo vệ độc lập dân tộc từ rất sớm. 

D. Nhân dân ta đã tổ chức dạy tiếng mẹ đẻ từ lâu đời. 

Câu 15: Hãy ghi mục đích vào hảng kê sau đây về: tổ chức bộ máy cai trị; văn 
hoá xã hội và kinh té nước ta dưới thời Bắc thuộc? 


Lĩnh vực 

Nội dung 

1. Tổ chức bộ máy cai trị. 

A. 

2. về kinh tế. 

B. 

3. về văn hoá, xã hội. 

c. 
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l.B 2. A 3. c 4. c 5. D 6. B 7.C 
8. B 9. c 10. A II. A 12. B 13. c 14. B 

15. A Thực hiện nhiều chính sách cai trj nhằm sáp nhập đất nước Âu Lạc 
vào lãnh thổ của Trung Quốc. 

B. Hạn chế phát triển sàn xuất, duy trì sự nghèo nàn và lạc hậu để dễ bề 
thống trị, sai khiến, hạn chế sự chổng đổi của nhân dân ta. 
c. Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong 
tục, tập quán theo người phưorng Bắc nhằm đồng hoá dân tộc ta. 


Bài 26 

CUỘC ĐÁU TRANH GIÀNH Độc LẬP 
(TỪ THÉ KỈ I ĐẾN THÉ KỈ V) 

Câu 1: Năm 111 TCN, nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ cùa: 

A. Nhà Triệu. B. Nhà Hán. c. Nhà Lưomg. D. Nhà Ngô. 

Câu 2: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh chiếm quân xăm lược Hán 
vào năm 40? 

A. Triệu Thị Trinh. B. An Dưomg Vương, 

c. Lý Thường Kiệt. D. Trưng Trắc-TrưngNhị. 

Câu 3: Khởi nghía của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược nào? 

A. Quân nhà Hán. B. Quân nhà Tuỳ. 

c. Quân nhà Ngô. D. Quân nhà Lương. 

Câu 4: Mùa xuân năm 40, cuộc khởi nghĩa cùa Hai Bà Trưng bùng nồ ở đâu? 

A. Mê Linh (Vĩnh Phúc). B. cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), 

c. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

Câu 5: Sau khi đánh chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), nghĩa quân cùa Hai Bà 
Trưng đảnh chiếm vùng nào? 

A. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), 

c. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây). D. Câu A và B đủng. 

Câu 6: Tên tướng nào cùa quăn nhà Hán nếm lẩy thất bại trong cuộc khởi 
nghĩa cùa Hai Bà Trưng, phải chạy trốn về nước? 

A. Tích Quang. B. Tô Định. c. Thoát Hoan. D. Lưu Hoẳng Thao. 

Câu 7: Mùa hè năm 42, tên tướng nào cùa nhà Hán được cừ làm tồng chì huy 
đạo quân khoảng 2 vạn người xâm lược nuớc ta? 

A. Tô Định. B. Đoàn Chi. c. Mã Viện. 
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D. Lưu Long. 



Câu 8: Cuộc kháng chiến cùa nhăn dân ta dưới sự lãnh đạo cùa Hai Bà Trung 
chống quân xâm lược nhà Hán bị thất bại vào năm nào? 

A. Năm 42. B. Năm 43. c. Năm 44. D. Nãm 45* 

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa cùa Bà Triệu nổ ra vào năm nào? Chổng lợi quân xâm 
lược nào của Trung Quốc? 

A. Năm 246, chống quân xàm lược nhà Ngô. 

B. Năm 247, chông quân xâm lược nhà Hán. 
c. Năm 248, chống quân xâm lược nhà Ngô. 

D. Năm 249, chống quân xâm lược nhà Lương. 

Câu 10: Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt đã hô hào nhân dân vùng 
nào nổi dậy khởi nghĩa? 

A. Cửu Chân. B. Nhật Nam. c. Hợp Phố. D. Giao Chi. 

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa cùa Bà Triệu bàng nể ở Phú Điền thuộc tinh nào ngày nạy? 

A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Thanh Hoá. 

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa thất bại, không chịu khuất phục kẻ thù, Bà Triệu 
(Triệu Thị Trinh) đà anh dũng tuẫn tiết tại đâu? 

A. Sông Hát (Hát Môn, Hà Tây). B. Núi Đụn (Thanh Oai, Hà Tây), 
c. Núi Tùng (Hậu Lộc, Thanh Hoá). D. Núi Nưa (Hậu Lộc, Thanh Hoá). 

Câu 13: Có hơn 3000 dân nồi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. Đó 
là cuộc khới nghĩa diễn ra ở đâu vào năm 100? 

A. Tượng Lâm và toàn quận Nhật Nam. 

B. Quận Nhật Nam. 

c. Nhật Nam và Cửu Chân. 

D. Giao Chi, Cửu Chần, Nhật Nam, Hợp Phố. 

Câu 14: Năm 137 diễn ra sự kiện gì ở Tượng Lâm và toàn quận Nhật Nam? 

A. Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trị sở, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. 

B. Hơn 1000 dân Nhật Nam nổi dậy liên kết với nhân dân Cửu Chân đánh các huyện, 
c. Hom 2000 dân đánh huyện lị, đốt thành. 

D. Hơn 4000 dân Cửu Chân, Nhật Nam do Chu Đạt lãnh đạo đánh giết Huyện 
lệnh, đánh quân trị Cửu Chân, giết Thái thú. 

Câu 15: Năm 178 - 181 ở Giao Chi, Cừu Chân, Nhật Nam, Hợp Phổ diễn ra sự 
kiện lịch sừgì? 

A. Hàng vạn dân nổi dậy do Lương Long cầm đầu. 

B. Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trị sợ, nhà cửa bọn quan lại đô hộ. 

C. Nhân dân khởi nghĩa, Thứ sử ctiu Phù không chống nổi, phải bỏ trốn. 

D. Hơn 2000 dân đánh huyệrí lị, đốt thành. 
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Câu 16: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với,cột A sau đây: 


A 

(Noi có khởi nghĩa) 

B n 

(Tóm tắt diễn biến, kết quả) 

1. Quận Nhật Nam 

2. Cửu Chân và Nhật 
Nam 

3. Tượng Lâm và toàn 
quận Nhật Nam 

4. Giao Chì, Cửu Chân, 
Nhật Nam, Hợp Phố 

5. Giao Châu 

A. Hơn 2000 dân đánh huyện lị, đốt thành. Cuộc khởi 
nghĩa kéo dài hơn một năm mới thất bại. 

B. Hơn 3000 dân nổi dậy đốt phá trị sờ, nhà cửa bọn 
quan lại đô hộ. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp. 

c. Lý Tường Nhân giết các quan lại, thuộc hạ của Thứ 
sử Trương Mục, tự xưng Thứ sù r. Không đàn áp được, 
nhà Tống phải công nhận chức Thứ sừ cho Tường 
Nhân. Tiếp sau đó là Lý Thúc Hiến, năm 485, Hiến 
dầu hàng nhà Tề. 

D. Hơn 4000 dân Cừu Chân, Nhật Nam (do Chu Đạt 
lãnh đạo) đánh giết Huyện lệnh, đánh quân trị Cửu 
Chân, giết Thái thú. Ba năm sau, cuộc khời nghĩa mới 
bị đàn áp. 

E. Hàng vạn dân nồi dậy do Lương Long cầm đầu. 
Đến năm 181, cuộc nổi dậy mới bị tiêu diệt. 


Câu 17: Hãy điền vào chỗ trổng mệnh đế sau đây: 

“Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương ỉịch), cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở 

. (A) . (Phú Thọ, Hà Tây). Được đỏng đào nhân dân nhiệt liệt hưởng úng, 

Hai Bà chiếm được . (B) . (Vĩnh Phúc); rồi từ . (C) . đánh chiếm 

. (D) .. (Đông Anh, Hà Nội) và . (E) . (Thuận Thành, Bắc 

Ninh). Thái thú . (F) . phái trốn chạy về nước. Cuộc khởi nghía kểt thúc 

thắng lợi, . (G) . được suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh ", 
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I. A 2.D 3. A 4. c 5. D 6. B 7.C 8. B 9. c 10. A 

II. D 12. c 13. B 14. c 15. A 16. 1: B, 3: D, 3: A, 4: E, 5: c. 

17. A. Hát Môn, B. Mê Linh, c. Mê Linh, D. cổ Loa, 

E. Luy Lâu, F. Tô Định, G. Trưng Trắc 


















Bài 27 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
(Từ thế kỉ VI đến thế kì X) 

Câu ỉ: Cuộc khỏi nghĩa cùa Lý Bi nổ ra vào mùa xuân năm 542 chổng lại quăn 
xâm lược dưới thời nhà nào cùa Trung Quốc? 

A. Nhà Hán. B. Nhà Ngỏ. C. Nhà Lương. D. Nhà Triệu. 

Câu 2: Lý Bí lên làm vua vào năm nào? 

A. Năm 542. B. Năm 544. c. Năm 545. D. Năm 546. 

Câu 3: Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là gì? 

A. Đại Việt. B. Nam Việt. C. Vạn Xuân. D. Đại Cồ Việt. 

Câu 4: Người kị tục Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương 

xâm lược vào năm 545 là ai? 

A. Lý Tự Tiên. B. Lý Phật Tử. 

C. Lý Thiên Bảo. D. Triệu Quang Phục. 

Câu 5: Sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Lương (550), Triệu Quang Phục 
lên làm vua, lẩy hiệu là gì? 

A. Triệu Việt Vương. B. Triệu Nam Vương. 

C. Dạ Trạch Vương. D. Nam Việt Vương. 

Câu 6: Ai là người họ hàng với Lý Nam Để nỗi lên chống lại Triệu Việt Vương 
từ năm 555 đến năm 571? 

A. Lý Thiên Bảo. B. Lý Tự Tiên. C. Lý Phật Tử. D. Lý Phật Mã. 

Câu 7: Năm 603, đất nước ta rơi vào ách đô hộ cùa nhà nào ờ Trụng Quốc? 

A. Nhà Đường. B. Nhà Tây Hán. C. Nhà Tống. D. NhàTuỳ. 

Câu 8: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nhà Đường 
vào năm 687 là ai? 

A. Phùng Hưng. B. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến, 

c. Mai Thúc Loan. D. Dương Thanh. 

Câu 9: Ai là người lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm 
lược nhà Đường vào nám 722? 

A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng 

c. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến. D. Dương Thanh. 

Câu 10: Trong sổ các lãnh tụ cùa các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ cùa nhà 
Đường, ai là người được nhân dân ta suy tôn danh hiệu “Bố Cái Đại Vương”? 

A. Lý Tự Tiên. B. Đinh Kiến. C. Mai Thúc Loan. D. Phùng Hưng. 
Câu 11: Năm 905, nhân cơ hội nhà Đườnạ suy sụp, ai là người được nhân dân 
ùng hộ, đánh chiếm Tống Bình giành quyền tự do cho đẩt nước ta? 

A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Dụ. 

C. Đinh Công Trứ. D. Dương Đình Nghệ. 
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Câu 12: Năm 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, ai là người lên thay để cai quản đắt nước? 

A. Khúc Hạo. B. Khúc Thừa Mỹ. 

c. Dương Đình Nghệ. D. Đinh Công Trứ. 

Câu 13: Sau khi quân xâm lược nhà Đường bị thất bại, triều đại phong kiến nào 
ở Trung Quốc mãng quân xâm lược nước ta? 

A. Nhà Tây Hán. B. Nhà Đông Hán. 

c. Nhà Nam Hán. Đ. Nhà tống. 

Câu 14: Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đánh bại quận xâm lược của 
Nam Hán, thay họ Kb úc nắm giữ chính quyền tự chù vào năm nào? 

A. 930. B.931. C.937. D. 938. 

Câu 15: Đầu năm 937 diễn ra sự biến lịch sừ nào trong nội bộ nước ta? 

A. Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn phản bội giết chết. 

B. Nhà Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai. 
c. Ngô Quyền đem quân lìánh Kiều Công Tiễn. 

D. Câu A và B đủng. 

Câu 16: Ngô Quyền, con rể cùa Dương Đình Nghệ đã đem quân đánh Kiều 
Công Tiễn trả thù cho chù tướng vào thời gian nào? 

A. Tháng 2 - 938. B. Tháng 4 - 938. 

c. Tháng 10 - 938. D. Tháng 12 - 938. 

Câu 17: Lợi dụng cơ hội nào mà quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần 
thứ hai? 

A. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết. 

Đ. Nội bộ triều đình nhà Ngô bj rổi loạn. 

C. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ. 

D. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán. 

Câu 18: Chiển thẳng Bạch Đằng vào năm 938, là chiến công cùa ai? 

A. Lý Thường Kiệt đánh bại quân nhà Tống. 

B. Lê Hoàn đánh bại 10 vạn quân Tống, 
c. Ngô Quyền phá quân Nam Hán. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 19: Tướng nào của Nam Hán bị Ngô Quyền bắt sổng trên sông Bạch Bằng 
năm 938? 

A. Thoát Hoan. B.ÔMãNhi. 

c. Hoằng Thao. D. Ngột Lương Hợp Thai. 

Câu 20: Sự kiện lịch sử nào ở thế kì X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ cùa 
phong kiển phương Bắc, đưa nước ta bước vào thời kì mới - thời kì độc lập lâu đài? 

A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905). 

B. Chiến thẳng Bạch Đằng cùa Ngô Quyền (năm 938). 
c. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 939). 

D. Câu A và B đủng. 
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Câu 21: Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


STT 

A 

B 

1 

542 

A. Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân vùng Nam Đàn (Nghệ 
An) nổi dậy khởi nghĩa, xây dựng căn cứ chống giặc ờ Sa 
Nam (Nam Đàn). 

2 

687 

B. Ngô Quyền đánh bại cuộc xâm lược cùa Nam Hán, bảo 
vệ độc lập tự chũ. 

3 

722 

c. Lý Bí khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa thằng lợi, thành lập 
nước Vạn Xuân. 

4 

Khoảng 
năm 776 

D. Phùng Hưng khởi nghĩa ờ Đường Lâm (Ba Vi - Hà Tây), 
đánh chiếm phù thành Tống Bình, quản lí đất nước. 


905 

E. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến khởi nghĩa, vây đánh phủ thành 
Tống Bình (Hà Nội), giết chết Đô hộ phủ Lưu Diên Hựu. 
Nhà Đường cử quân sang đánh bại nghĩa quân. 

6 

938 

F. Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống 
Binh giành quyền tự chù. Triều đình nhà Đường buộc phải 
phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam. 


Câu 22: Cuộc khởi nghĩa cùa Lý Bi đã liên kết với thành phần nào ở nước ta? 

A. Các tầng lórp nhân dân ờ miền Trung nước ta. 

B. Các hào kiệt các châu thuộc miền Bắc nước ta. 
c. Các tầng lớp quý tộc ở miền Nam nước ta. 

D. Tất cả các tầng lớp trên. 

Câu 23: Hãy điền vào chỗ trổng mệnh đề dưới đây: 

"Mùa xuân năm 544, Lý Bi lên ngôi vua, đặt niên hiệu là . (A) . đặt quoi 

hiệu là . (B) . dựng kinh đô ở vùng cừa sông . (C) . Nhà nuới 

. (D) . độc lập tự chù ra đời 

Câu 24: Năm 545, nhà Lương cừ Trần Bá Tiên đem quân sang xăm lược nưới 
ta, đầu tiên Lý Nam Đe rút quân về đâu? 

A. Hồ Điền Triệt (Vĩnh Phúc). B. Động Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ) 

c. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên). D. Sông Tô Lịch ( Hà Nội). 

Câu 25: Thời kì Lỷ Phật Từ lên làm vua, lịch sử nước ta gọi là 
A. Thời Tiền Lý Nam Đế. B. Thời Hậu Lý Nam Đế. 

c. Thời Tiền Lý Phật Tử. D. Thời Hậu Lý Phật Tử. 

Câu 26: Khỉ Khúc Thừa Dụ được nhân dân ùng hộ, đảnh chiếm Tống Bìnl 
giành quyền tự chủ. Triều đình nhà Đường buộc phái phong Khúc Thừa Dị 
chức gi? 

A. Tiết độ sứ An Nam. B. Tổng quản An Nam. 

c. Bình Tây Đại nguyên soái An Nam. D. Đô hộ phù An Nam. 











2âu 27: Ghi nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng 
tăm 938 cùa Ngô Quyền vào bảng kê dưới đây: 


Tiêu mục 

Nội dung 

1. Nguyên nhân thắng lợi 

A.",..7.. 

2. Ý nghĩa lịch sử 

B. 


2âu 28: Hãy ghi đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây nói về công lao 
'.ủa Ngô Quyền 

A. Là người biết chớp lấy thời cơ lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, 
đã đánh chiếm thành Tổng Bình (Hà Nội). 

B. Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền thắng lợi đã đánh dấu sự thắng lợi về cơ 
bản của cuộc đấu tranh vũ trang trong hcm nghìn năm Bắc thuộc, đặt cơ sở 
cho nền độc lập lâu bền của dân tộc. 

c. Trừ khử tên phản động Kiều Công Tiễn vừa trả thù cho chủ tướng vừa thù 
tiêu nội ứng lợi hại cùa Nam Hán. 

D. Thiết kế và chi huy trận đánh ờ sông Bạch Đằng đập tan cuộc xâm lược của 
quân Nam Hán. 

E. Chiến thắng Bạch Đằng cùa Ngô Quyền năm 938 đã kết thúc vĩnh viễn ách 
đô hộ cùa phong kiến Trung Quốc, mờ ra một bước ngoặỉ mới, thời đại mới - 
thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 

ĐÁP ẢN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 27 

I. c 2.B 3. C 4. D 5. A 6.C 7. D 8. B 9. A 10. D 

II. B 12. A 13. c 14. B 15. A 16. c 17. D 18. c 19. c 20. D 
21. 1: c, 2: E, 3: A, 4: D, 5: F, 6: B. 22. B 

23. A: Đại Đức, B: Vạn Xuân, C: Tô Lịch (Hà Nội). D: Vạn Xuân 

24. A 25. B 26. A 

27. A. - Do sức mạnh đoàn kết chiến đấu chổng ngoại xâm cùa toàn dân. 

- Do tài mưu lược của Ngô Quyền trong việc sử dụng nghệ thuật 
thuỳ chiến. 

B. - Nêr ìên ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả đấu tranh của dân tộc ta. 

- X c lập vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. 

- anh dấu sự trường thành cùa dân tộc và kết thúc hoàn toàn thời kỉ 
^ấu tranh giành lại độc lập hàng chục thế ki. 

28. A iai; c, D, E: Đúng. 
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Chương IV 

VIỆT NAM TỪ ĐÀU THẾ KỈ X ĐÉN THÉ KỈ XV 

Bài 28 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÉN NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THÔNG NHÁT 
(Từ thề kỉ X đến đầu thế ki XV) 

câu 1: Sau khi đánh hại quân xăm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào 
năm nào? Đóng đô ở đâu? 

A. Năm 938. Đóng đô ờ Hoa Lư. B. Năm 939. Đóng đô ở Thăng Long, 

c. Năm 939. Đóng đô ờ cổ Loa. D. Năm 938. Dóng đô ở cổ Loa. 

Câu 2: Năm 944, Ngô Quyền mất, ai là người chiếm ngôi vua? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. B. Dưorng Tam Kha. 

c. Ngô Xưong Ngập. D. Ngô Xưorng Văn. 

Câu 3: Triều Ngô trong lịch sừ nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng 
thời gian nào? 

A Năm 931 -933. B. Năm 938 - 944. 

c. Năm 939-965. D. Năm 939 - 968. 

Câu 4: “Loạn 12 sứ quân ” diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? 

A. Cuối thời Ngô. B. Đầu thời Ngô. 

c. Cuối thời Đinh. D. Đầu thời Đinh. 

Câu 5: Ai là người có công dẹp “Loạn 12 sứ quân” thống nhất đất nước vào 
năm 967? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. B. Đinh Công Trứ. 

c. Đinh Điền. D. Ngô Xương Ngập. 

Câu 6: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng để vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 

A. Năm 967. Đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

B. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt. 

c. Năm 968. Đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

D. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt. 

Câu 7: Dưới thời nhà Đinh, kinh đô nước ta đóng ở đâu? 

A. Đại La. B. Hoa Lư. c. cổ Loa. D. Thăng Long. 

Câu 8: Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong 
khoáng thời gian nào? 

A. Năm 939 - 944. B. Năm 968 - 979. 

c. Năm 967 - 979. D. Năm 968 - 1001. 

Câu 9: Trong lịch sử nước ta nối tiếp sự nghiệp cùa nhà Đinh là triều đại phong 
kiến nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Nhà Tiền Lê. D. Nhà Hậu Lê. 
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Câu 10: Nhà Tiền Lê được thành lộp trong bổi cảnh tịch sử như thế nào? 

A. Đất nước thanh bình. 

B. Thế lực phong kiến phương Bắc ráo riết chuẩn bi xâm lược nước ta. 
c. Đang bị quán nhà Tống xâm lược. 

D. Nội bộ triều đình hỗn Ịoạn. 

Câu 11: Nhà Tiền Lê được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? 

A. Năm 980 - 1009. B. Năm 981 - 1010. 

c. Năm 980 - 1008. D. Năm 979 - 1009. 

Câu 12: VỊ x ua đầu tiên cùa nhà Tiền Lê là ai? 

A. Lê Đại Hành. B. Lê Thái Tổ. 

c. Lê Thánh Tông. D. Lê Nhân Tông. 

Câu 13: Hãy điền vào chỗ trổng câu sau đây: 

“ Bấy giò (dưới thời Tiền Lê), các nhà sư vừa có trí thức vừa quan tâm đến đát 

nước nên được triều đình quý trọng. Sư ....... được cừ làm người thay mặt vua 

đi đón sứ thần nhà Tổng. ” 

A. Ngô Chân Lưu. B. Vạn Hạnh. 

c. Đỗ Thuận. Di Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh. 

Cấu 14: Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp yới cột A theo bảng thắng kê sau đây: 


A 

B 

1. Nhà Ngô. 

2. Nhà Đinh. 

3. Nhà Tiền Lê 

A. Chia nước làm 10 đạo, giao cho các con cháu và các tướng 
lĩnh trung thành cai quản, 

B. “Loạn 12 sứ quân”. 

c. Đặt tên nước là Đại cồ Việt, đóng đó ờ Hoa Lư. 

D. Bắt đầu quan hệ với Cham-pa, củng cố vùng biên cương cùa 
đất nước. 

E. Nhà nước quân chù sơ khai ra đời, bao gồm ba ban: võ ban, 
văn ban và tăng ban. 

G. Kinh đô ờ Cổ Loa. 


Câu 15: Năm 1009, vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, ai 
là người được suy tôn lên làm vua lập ra nhà Lý? 

A. Lý Phật Mã. B. Lý Công uẩn. 

c. Lý Thường Kiệt. D. LýNhậtTộn. 

Câu 16: Năm 1010, vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 
Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu ỉ 7: Năm 1054, vua Lý ThánhTửng đổi lại tên nước thành: 

A. Đại Nam. B. Đại Việt. c. Việt Nam. D. Nam Việt. 

Câu 18: Nhà Lý được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? ~ 

A. 1010-1209. B. 1010-1210. c. 1010- 1138. D 1010-1225. 
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Câu 19: Vị vua cuối cùng cùa nhà Lý là ai? 

A. Lý Cao Tông. B. Lý Chiêu Hoàng, 

c. Lý Huệ Tông. D. Lý Trần Quán. 

Câu 20: Vua đầu tiên của nhà Trần là ai? 

A. Trần Thái Tông (Trần Cảnh). B. Trần Thánh Tông (Trần Hoàng), 
c. Trần Nhân Tông (Trần Khâm). D. Trần Anh Tông (Trần Thuyên). 

Câu 21: Đất nước được chia thành nhiều lộ, phủ huyện, châu, hương. Đó là bộ 
máy hành chinh nhà nước dưới thời nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Tiền Lê. c. Nhà Trần. D. Nhà Đinh. 

Câu 22: Dưới thời Lý - Trần, quan tại chù yếu được tuyến chọn từ: 

A. Con em nhân dân. 

B. Con em các gia đình quý tộc. 
c. Con cháu quan lại. 

D. Con em các gia đình quý tộc và con cháu quan lại, -. 

Câu 23: Các vua nhà Lý cho dựng lầu chuông hai bên thềm điện Long Trì đế 
làm gì? 

A. Người dân ai có điều oan uổng đều có thề đánh chuông mời vua ra xét. 

. B. Triệu tập quý tộc, quan lại trong triều đình lúc cần thiết, 
c. Báo động cho triều đình khi có giặc ngọại xâm. 

D. Tất cả đềuyđúng. 

Câu 24: Việc nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các từ trướng 
dân tộc it người nhằm mục đích gì? 

A. Thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc. 

B. Lấy lòng người dân tộc thiểu số. 
c. Thực hiệrvchính sách đa dân tộc. 

D. Tất cả cảị mục đích trên. X '~ 

Câu 25: Thài Lý - Trần - Hồ, quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào? 

A. Giữ thái độ vừa mềm dèo, vừa cứng rắn để giữ vừng biên cương. 

B. GiíHệ thần phục, nộp phú cốpg dều đặn. 

c. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một 
dân tộc độc lập. 

D. Họp tác bình đẳng, hai bên cùng cớlợi. 

Câu 26: Ngô Quyền lên làm vua vào năm nào? " 

A. Năm 938. B. Năm 939. c. Năm 940. D. Năm 941. 

Câu 27: Triều đại nhà Ngô tồn tại trong thời gian nào? 

A. 905 -907 B. 931-938 c. 939-965 D. 939 - 956 

Câu 28: Ngô Quyền đã cừ ai làm Thứsữ châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh )? 

A. Đinh Công Trứ. B. Kiều Công Hãn. 

c. Ngô Xương Ngập. D. Ngô Xương Văn. 
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Câu 29: Năm 944, diễn ra sự kiện gì đau buồn đổi với nhà Ngô? 

A. Loạn 12 sứ quân. B. Ngô Xưcmg Văn bỏ trốn, 

c. Ngô Quyền mất. D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 30: Loạn 12 sứ quân diễm ra thời điểm nào? 

A. Cuối thời nhà Ngô. B. Đầu thời nhà Đinh, 

c. Cuối thời nhà Đinh. D. Đầu thời nhà Tiền Lê. 

Câu 31: Ai là người đứng ra dẹp “Loạn 12 sứ quân ”? 

A. Đinh Bộ Lĩnh. B. Đinh Kiến, 

c. Đinh Công Trứ. D. Dương Tam Kha. 

Câu 32: Đinh Bộ Lĩnh người qui ở đàu? Con của ai? 

A. Gia Viễn - Ninh Bình. Con của Đinh Tiên Hoàng. 

B. Động Hoa Lư - Gia Viễn - Ninh Bình. Con cùa Đinh Công Trứ. 
c. Đỏng Anh - Hà Nội. 0» cùa Đinh Kiến. 

D. Hưng Nguyên - Nam Đàn - Nghệ An. Con của Đinh Điền. 

Câu 33: Dưới thời của Đinh Bộ Unh, đất nước ta đến năm nào được bình yên 
trở lại? 

A. Đầu năm 967. B. Đầu năm 965. c. Cuối năm 965. D. Cuối năm 967. 

Câu 34: Khi Ngô Quyền mổt, mhường ngôi lại cho ai? 

A. Ngô Xương Ngập B. Ngô Xương Văn 

c. Ngô Xương Xí D. Đinh Tiên Hoàng 

Câu 35: Điền vào chỗ trổng cđu sau đây : “Nhờ sự ủng hộ cùa nhân dân, Đinh 

Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân của .. chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, 

tiến đánh các sứ quân khác". 

A. Đỗ Cảnh Thạc. B. Trần Lâm. c. Ngô Xương Xí. D. Kiều Công Hãn. 
Câu 36: Nối nội dung ở cột B cho phù hợp với yêu cầu ở cột A sau đây về tể 
chức bộ mảy nhà nước và tể ckửc cai quản đất nước dưới thời Lý: 


A 

B 

1. Tổ chức bộ máy 
nhà nước 

2. Tổ chức cai quản 
đất nước 

A. Chia đất nước thành nhiều lộ, dưới lộ là phủ, huyện, 

châu, hương. " 

B. Vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành cao nhất 
về chính tri, hiật pháp, quân sự, nghi lễ, đối ngoại. 

c. Quân đội gồm có cấm binh bảo vệ nhà vua và kinh 
thành. Lộ binh ờ các địa phương. Quân đội được tuyển 
chọn theo chế độ “Ngụ binh ư nông”. 

D. Luật pháp, thời Lý có bộ Hình thư. 

E. Giúp vua có Tể tướng (Thái uý), các đại thần, các chức 
hành khiển, các cơ quan hành chính, pháp lí như sảnh, 
viện, đài. 

F. Ban đầu tuyển chọn quan lại chù yếu được tuyển chọn 
từ con em các gia đình quý tộc hoặc con cháu quan lại. 
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âu 3 7: Hãy điền sự kiện lịch sử vào niên đại đã cho sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện lịch sử 

1. Năm 939. 

A. 

2. Năm 944. 

B. 

3 Năm 968. 

c. 

4. Năm 1010. 

D. 

5. Năm 1042. 

E. 

6. Năm 1054. 

F. 


'âu 38: Lập bảng thống kê về tổ chức quân đội dưới thời Lý - TrầrMheo yêu cầu 
IU đây: 


Quân đội 

Thành phần tuyển chọn 

Nhiệm vụ 

Cấm binh 

A.. 

B. 

Lộ binh 

c. 

D. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 28 

l.c 2. B 3. D 4. B 5. A 6. c 7. B 8. B 9. c 10.B11.A 

12. B 13. c 14. 1 :B, G; 2:C,E; 3: A,D15. B 16. A 17. B 18. D 19. B 

20. A 21. c 22. D 23. A 24 A 25. c 26. B 27. c 28. A 29. c 30. A 

31. A 32. B 33. D 34. B 35. B 36. 1: B, E; 2: A, c, D, F. 

37. A. Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ờ cổ Loa. 

B. Ngô Quyền mất. Dương Tam Kha chiếm ngôi vương, 
c. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là 
Đại Cồ Việt, đóng đô ờ Hoa Lư. 

D. Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. 

E. Nhà Lý ban hành bộ Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. 

F. Vua Lý Thánh Tông đổi lại tên nước thành Đại Việt. 

38. A. Tuyển chọn những thanh niên khoẻ mạnh trong cả nước. 

B. Bảo vệ vua và kinh thành. 

c. Tuyển chọn những thanh niên trai tráng ờ lãng xã đến tuổi thành đinh 
(18 tuổi) cho chế độ “Ngụ binh ư nông”. 

D. Canh phòng các lộ, phủ. 
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Bài 29 

MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TÉ 
(Từ thế kì X đến thế kì XV) 

Câu i: Hăy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Từ thời . nhà nước và nhân 

dân đă chăm lo khai phá đẩt hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triên nông 
nghiệp”. 

A. Đinh - Tiền Lê. B. Lý. c. Trần. D. Lý - Trần. 

Câu 2: Dưới thời Lý - Trần, Nhà nước bước đầu lẩy một số ruộng thưởng và cấp 
cho đổi tượng nào? 

A. Thưởng cho những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo. 

B. Thưởng cho quý tộc và cấp cho dòng tộc. 

c. Thưởng cho những người có công và cấp cho các chùa chiền. 

D. Thưởng cho quân đội và cấp cho lãng xã. 

Câu 3: Các vua thời Lê và Lý hàng năm thướng về các địa phương để làm gì? 

A. Cùng nông dân làm công tác thuỷ lợi. 

B. Làm lề cày ruộng tịch điền. 

c. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho nông dân. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 4: Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông 
lởn vào năm nào? 

A. Năm 1225. B. Năm 1252. c. Năm 1247. D. Năm 1248. 

Câu 5: Dưới thời nhà Trần đã đặt thêm chức gì để trông coi, đốc thúc việc sửa 
và đắp đê? 

A. Đồn điền sứ. B. Hà đê sứ. c. Đắp đê sứ. D. Khuyến nông sứ. 

Câu 6: Dưới thời nào đã thành lộp được các xưởng thù công gọi là cục Bách tác? 
A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý. 

c. Thời Trần. D. Thời Đinh - Tiền Lê, Lý - Trần. 

Câu 7: “Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hoá 
trăm thứ, bày la liệt”. Đó là đánh giá cua ai? 

A. Lý Thái Tồ. B. Trần Thánh Tông, 

c. Sử giả nhà Nguyên (Trung Quốc). D. Sứ giả Ắn Độ. 

Câu 8: Trên vùng biên giới Việt - Trung, từ thời nào đã hình thành các điểm 
trao đỗi hàng hoả? 

A. Nhà Đinh - Tiền Lê. B. Nhà Lý. 

c. Nhà Trần. D Nhà Hồ. 

Câu 9: Hăy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Thuyền buôn các nước phương Nam như . cũng thường qua lại mua 

bán ở các cứa biên Đông - Bắc ”. 

A. Án Độ, Trung Quốc. B. Gia-va, Xiêm, Mã Lai. 

c. Xiêm, Án Độ, Mã Lai. D. Án Độ, Trung Quốc, Xiêm. 
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Câu 10: Năm 1149, nhà Lý lộp trang Vân Đồn (Quảng Ninh) để làm gì? 

A Làm vùng hài càng trao đổi hàng hoá với nước ngoài. 

B. Làm cãn cứ quân sự chống ngoại xâm. 
c. Làm cơ sở sản xuất các mặt hàng thù công. 

D. Làm vùng hải cảng để trao đổi hàng hoá với Án Độ. 

Câu 11: Tình hình chính trị và kinh tể cùa nước Đại Việt dưới thời Lý - Trần 
như thế nào? 

A. Chính trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. 

B. Chính tri chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn, 
c. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. 

D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đã phát triển thịnh đạt. 

Câu 12: Sự bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân nừa sau thể ki XIV chứng tỏ 
điều gì? 

A. Nhà nước đã suy yếu, không đảm nhận vai tro ổn định và phát triển đất nước. 

B. Nông dân đã giác ngộ và cỏ ý thức dân tộc. 

c. Sự sụp đổ cùa nhà Trần là không thể tránh khỏi. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 13: Dưới thời nào nhà nước không ngừng khuyển khích khai hoang, đẩy 
mạnh sản xuất? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý - Trần, 

c. Thời hậu Lê. D. Thời nhà Hồ. 

Câu 14: Thành tựu chung của nông nghiệp dưới thời Đinh -Tiền Lê, Lý - Trần là 

A. Năng suất lao động tăng lên đáng kể. 

B. Đắp được hệ thống đê điều. 

c. Trồng được nhiều loại cây lương thực. 

D. Bên cạnh việc trồng lúa, khoai, sắn, nhân dân ta còn trồng dâu nuôi tăm, 
trồng bông, trồng cây ăn quả, rau đậu. 

Câu 15: Hãy điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây: 

“Trên vùng biên giới .(A)., tù thời . (B) .đã hình thành các địa 

điểm trao đồi hàng hoá. Lái buôn hai nước đem đù thứ lụa là, vải vóc, ngà voi, 
giấy, ngọc, vàng... đến trao đổi. Thuyền buôn các nước phương Nam như 

.(C) , Xiêm, Ẩn Độ cũng thường qua lại mua bán ở các cửa biển 

.(D).Năm 1149, nhà Lý cho lập trang.(E) (ỌuảngNinh) làm vùng 

hải cảng trao đổi hàng hoá với nước ngoài.(F)....(Thanh Hỏa) cũng là một 

vùng hải cảng buôn bán”. 

Câu 16: Vào thể kỉ nào tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng cao? 

A. Từ thế ki X đến thế ki xi. B. Từ thế ki XI đến thế ki XII. 

c. Từ thể ki XII đến thế ki XIII. D. Từ thế ki XIII đến thế ki XIV. 
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Câu 17: Vào nửa sau thể kỉ XIV, một số vua Trằn và quan chức cao cắp cùa nhc 
nước cai quản đất nước như thế nào? 

A. Ra sức xây dựng đất nước ngày cáng phồn thịnh. 

B. Chỉ lo ăn chơi xa xi, không quan tâm đến cuộc sống nhân dân. 

c. Ra sức xây dựng kinh tế, quốc phòng để củng cố đất nước và chống ngoại <âm. 
D. Ra sức khấc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước. 

Câu 18: Nguyên nhân cơ bản làm bùng nổ các cuộc đẩu tranh cùa niông dân 
đầu thể ki xú, đặc biệt là thế kỉ XIII -XIV là 

A. Nông dân bị sưu cao thuế nặng. 

B. Nông dân bị bóc lột tản tệ, đói kém liên tục diễn ra. 
c. Nông dân bị mất nhiều ruộng đất. 

D. Nông dân đã cỏ ý thức chống áp bức, bóc lột. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 29 

l.A 2.C 3. B 4. D 5. B 6. D 7.C 
8. B 9. B 10. A 11. c 12. A 13. B 14. D 

15. A: Việt-Trung, B: Lý, C: Gia-va, 

D: Đông-Bắc, E: Vân Đồn, F: Lạch Trường . 

16. D 17. B 18. B 


Bài 30 

KHẢNG CHIÉN CHÓNG NGOẠI XÂM 

Câu 1: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? 

A Năm 938. B. Năm 981. C. Năm 980. D. Năm 918. 

Câu 2: Thời Tiền Lê, nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lurợc cùa 
quăn nàọ ớ Trung Quốc? 

A. Nhà Tống. B. Nhà Minh. C. Nhà Nguyên. D. Nhà Hán. 

Câu 3: Lê Hoàn chi huy cuộc kháng chiến chổng quăn xâm lược nhià Tống 
giành được thắng lợi ở đâu? 

A. Sông Như Nguyệt. B. Sông Bặch Đằng. 

c. Ở Rạch Gầm - Xoài Mút. D. Ở Chi Lăng - Xương Giang. 

Câu 4: Giữa thể kỉXI, tình hình nhà Tồng như thể nào? 

A. Đang ờ thời ki thịnh đạt. 

B. Bị các nước xâm lược. 

c. Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ờ trong nước cũng như ờ vùng biên giới p>hh Bẳc 
D. Đang mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước. 


126 



Cău 5: Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thể ki XI như thế nào? 

A. Đánh hai nước Liêu, Hạ. 

B. Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ. 

c. Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nể. 

D. Giải hoà với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ. 

Câu 6: Ai là người chi huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống 
vào những năm 1075 - 1077? 

A. Lê Hoàn. B. Lý Thường Kiệt, 

c. Trần Hưng Đạo. D. Lý Công uẩn. 

Câu 7: Trong lịch sừ chống ngoại xâm cùa dân tộc ta, ai là người thực hiện 
chiến lược “Tiên phát chế nhân ”? 

A. Lê Hoàn. B. Trần Hưng Đạo. 

c. Lý Công Uẩn. D. Lý Thường Kiệt. 

Câu 8: Nối niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ờ cội B sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. 1075. 

2. 1077. 

A. Ba mươi vạn quân Tống tràn vào xâm lược nước ta. 

B. Ọuân ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm, rồi tập trung bao 
vây thành Ung Châu. 

c. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, đánh tan quân xâm 
lược Tống. 

D. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt ngân vang. 

E. Ọuân ta đánh tan hoàn toàn lực lượng chuẩn bị xâm lược của 
nhà Tống. 


Câu 9: Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu vời cuộc khảng chiến 
chống quân xâm lược Mông - Nguyên? 

A. Thời Đinh - Tiền Lẽ. B. Thời nhà Lý. 

c. Thời nhà Trần. D. Thời nhà Hồ. 

Câu 10: Nước Đợi Việt phải đương đầu với một sổ cuộc thử lừa chống quăn 
Mông - Nguyên diễn ra bao nhiêu năm? 

A. 15 năm. B. 20 năm. c. 25 năm. D. 30 năm. 

Câu 11: Ai là nhà quân sự thiên tài đã cùng với các vua Trần và hàng loạt tướng 

tỉnh tài năng chiến đẩu chống quân xâm lược Mông - Nguyên giành thắng lợi 
vè vang cho Tổ quốc? 

A. Trần Thủ Độ. B. Trần Khánh Dư. 

c. Trần Hưng Đạo. D. Trần Quang Khải. 

Câu 12: Hội nghị Bình Than diễn ra trong cuộc kháng chiến lần thứ mấy chống 
Mông-Nguyên? 

A. Lần thứ nhất. B. Lần thứ hai. 

c. Lần thứ ba. D. Lần thứ nhất và lần thứ hai. 
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Câu 13: Hội nghị Diên Hồng do triều Trần tổ chức đã triệu tập những thành 
phần nào để bàn kể hoạch đánh giặc? 

A. Các vương hầu, quý tộc. B. Đại biểu cho mọi tầng lớp nhân dân. 

c. Các bậc phụ lão cỏ uy Ịín. D. Tất cả các thành phần trên. 

Cãụ 14: Trong cuộc, kháng chiến chẳng quân xâm lược Mông - Nguyên, chiến 
thắng nào vang dội, mU mãi đi vào lịch sử như một biểu tượng của truyền thống 
yêu nước, bất khuất, quật cưởng cùa dãn tộc ta? 

A. Chiến thắng Vân Đồn. B. Chiến thắng Vạn Kiếp, 

c. Chiến thắng Bạch Đẳng. D. Cả ba chiến thắng trên. 

Câu 15: Đến thể ki XV, nước Bại Việt rơi vào ách đô hộ nghiệt ngã, tàn bạo cùa 
quân xâm lược nào? 

A. Quân xâm lược nhà Thanh. B. Qụân xâm lược nhà Minh, 

c. Quân xâm lược nhà Xiêm. D. Quân xâm lược nhà Tổng. 

Câu 16: Cuộc kháng chiến chấng quăn xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 
mau chóng bị thất bại. Nguyên nhằn nào chù yểu? 

A. Thế giặc quá mạnh. 

B. Nhà Hồ không có tướng tài. 

c. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dâĩì! 

D. Nhà Hồ cồ nội phản trong triều. 

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi, Nguyền Trãi Iđnh đạo 
chinh thức nỗ ra vào n&m nào? Ở đâu? 

A. Năm 1417, Ở núi Lam Sơn- Thanh Hoả, 

B. Năm 1418, Ở núi Chí Linh - Nghệ An. 
c. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn - Thanh Hoá. 

D. Năm 1418, Ở núi Lam Sơn - Hà Tĩnh. 

Câu 18: Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài từ năm nào đến năm nào? 

A. 1418-1428. B. 1417-1427. c. 1418-1427. D. Ĩ417-1428. 

Câu 19: Chiến thắng cổ ỷ nghĩa qụyểt định thắng lợi cùa cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc dưới ngọn cớ khởi nghĩa Lam Sơn là trộn nào? 

À. Tốt Động - Chúc Động (1426). B. Chi Lăng - Xương Giang (1427). 

c. Chí Linh ( 1424). D. Diễn Châu ( 1425). 

Câu 20: Năm 981, lợi dụng tình hình nào nhà Tống sai quân xâm lược nước ta? 

A. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ốm nặng, triều đình Đại Việt suy yếu. 

B. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, triều đình Đại Việt gặp nhiều khó khăn, 
c. Nước Đọi Việt đang đứng trước những khó khăn vô cùng to lớn. 

D. Nội bộ triều đình Đại Việt mâu thuẫn. 

Câu 21: Thập đạo tướng quăn Lê Hoan được ai tôn lên làm vua để chi đạo cuộc 
kháng chiến chống Tồng? 

A. Được bà Thái hận và các tướng lĩnh tôn lên làm vua, chi đạo cuộc kháng chiến. 
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B. Được nhân dân tôn lên làm vua, chi đạo cuộc kháng chiến. 

c. Được các quan lại trong triều đình tôn lên là vua, chi đạo cuộc kháng chiến. 

D. Tất cả đều sai. 


Câu 22: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp vởi thời gian ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Năm 1075 

2. Năm 1077 

3. Năm 1288 

4. Năm 1407 

5. Năm 1418 

6. Cuối năm 1427 

A. 30 vạn quân Tống tràn sang nước ta. Bằng trận quyết 
chiến trên bờ Bắc sông Như Nguyệt (sông cầu - Bắc 
Ninh), quân ta, do Lý Thường Kiệt trực tiếp chi huy, đã 
đánh tan quân xâm lược. 

B. Ọuân ta đánh sang châu Khâm, châu Liêm (Quàng 
Đông, Quảng Tày - Trung Quốc). 

c. Chiến thắng Bạch Đằng vang dội mãi mãi đi vào lịch 
sử như một biểu tượng của truyền thống yêu nước, bất 
khuất, quật cường cùa dân tộc. 

D. Cuộc khởi nghĩa lớn đã dấy lên ở đất Lam Scm 
(Thanh Hoá), do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. 

E. Đại Việt lại rơi vào ách đô hộ nghiệt ngà, tàn bạo. 
hàng loạt cuộc khởi nghĩa đã bùng lên ở miền xuôi cũng 
như miền ngược, nhưng đều bj đàn áp. 

F. Nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu chù động, sáng tạo đã 
làm nên chiến thắng lẫy lừng Chi Lăng - Xương Giang, 
đánh tan 10 vạn viện binh cùa giặc. Quân xâm lược Minh 
đầu hàng phải rút về nước. 


Câu 23: Ghi sự kiện vào thời gian ở bảng thống kê về các cuộc kháng chiến và 
khởi nghĩ lớn chống ngoại xâm từ năm 981 đến 1247 cùa dân tộc ta dưới đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. Năm 981. 

A... 

2. Năm 1075- 1077. 

B. 

3. Năm 1258. 

C. 

4. Năm 1285. 

D.. 

5. Năm 1288. 

E. 

6. Năm 1418-1427. 

F. 
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Câu 24: Điền vào chỗ trổng trong bảng sau đây cho đúng về cuộc kháng chiến 
chổng quân xâm lược Tống lần thứ nhất và lần thứ hai: 



Cuộc kháng chiến 
lần thứ nhất 

Cuộc kháng chiến 
lần thứ hai 

Thòi gian 

A. 

B. 

Người lãnh đạo 

c. 

D. 

Tình hình nước 
Đại Việt 

E. 

F.. 

Kết quả 

G. 

H. 


Câu 25: Hây hoàn thành các câu dưới đây cho đúng: 

A. Thống 1 - 1288,.chia làm ba đạo quân tiến vào Thăng Loag. 

B. Nhân cơ hội này, vua Trần và.mở cuộc phản công và tiến hành bố 

trí quân mai phục ở sông Bạch Đằng. 

c. Tháng 4 -1288, toán quân.rút theo đường thuỳ trên sông Bạch Đằng. 

D. Khi quân .tiến đến bãi cọc, quân Trần khiêu khích rồi bo chạy, 

chờ nước triều xuống, tổ chức phản công. 

E. Cánh quân cùa.từ Vạn Kiếp đến Lạng Sơn rút qua Ọuảng Tây (Trung 

Quốc) cũng bị truy kích và tiêu diệt. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 

Câu 26: Ghì nguyên nhân thẳng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn vào bảng kê sau: 



Nội dung 

1. Nguyên nhân thắng lợi 

A.",. . 7 .. 



2. Ý nghĩa lịch sử 

B. 


.. .. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 30 

l.B 2. A 3.B 4. c 5. c 6. B 7, D 8. 1: B,E; 2:A, C,D. 
9. c 10, D 11. c 12. B 13. c 14. c 15. B 16. c 17. c 18. c 
Ị9.B 20. B 21. A 22. 1: B, 2: A, 3: c,4: E, 5: D, 6: F 
23. A. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê. 

B. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. 
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c. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lẩn thứ nhất. 

D. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lẩn thứ hai. 

E. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ ba. 

F. Khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi, Nguyễn Trãi chống quân xâm lược 
nhà Minh. 

24. A.98I, B. 1075 -1077, c. Lẻ Hoàn, D. Lý Thường Kiệt, 

E. Vua Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nước Đại Việt gặp nhiều khó khăn. 

F. Nước Đại Việt thời Lý đang vươn lên trong xây dựng kinh tế và ổn 
định chính trị. 

G. Cuộc kháng chiến toàn thăng. Quan hệ Việt - Tống trờ lại ổn. 

H. Đánh tan quân xâm lược nhà Tống, đất nước thái bình. 

25. A. Thoát Hoan. B. Trần Quốc Tuấn. c. Ò Mã Nhi. 

D. Ô Mã Nhi. E. Thoát Hoan. 

26. A. - Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm 

giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu. 

- Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của bộ tham mưu, 
đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

- Những người lãnh đạo biết dựa vào dân. 

B. - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh. 

- Mờ ra một thời ki phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt 
Nam- thời Lè sơ. 


Bài 31 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÉN VÃN HOÁ DÂN TỘC 

Câut Ầ: Thòi Bắc thuộc, hệ tư tướng phong kiến nào được truyền bá vào nước ta? 

/A.Nho giáo. B. Phật giáo. c. Đạo giáo. D. Án Độ giáo. 

Câut 1 Phật giáo phát triển mạnh mẻ nhất ở nước ta vào thời kì nào? 

A. Thời Đinh - Tiền Lê. B. Thời Lý - Trần, 

c. Thời nhà Hồ. D. Tất cả cốc thời kì trên. 

Câui ỳ Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đõ được truyền bá vào nước ta, từng 
bướtc toà nhập vào cuộc sổng cùa nhăn dân, đó là tôn giáo nào? 

M. Nho giáo và Phật giáo. B. Phật giáo và Đạo giáo, 

c. ?hật giáo và Thiên chúa giáo. D. Phật giáo và Án Độ giáo. 

Câu 4 Vị vua nào dưới thời Trần khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia 
đầu sPlật và lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. 

Ai. '"rần Thái Tông. B. Trần Thánh Tông. 

C;. Trần Nhân Tông. D. Trần Anh Tông. 
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Câu 5: Vị vua nào cho “lập văn miếu" ở kinh đô Thăng Long, “đắp tưựng 
Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái từ 
đến học” vào năm 1070? 

A. Lý Thái Tổ. B. Lý Thái Tông, 

c. Lý Nhân Tông. D. Lý Thánh Tông. 

Câu 6: Nhà Lý tồ chức “thi Minh kinh bác học và thơ Nho học tam trường” vào 
năm nào? 

A. Năm 1070. B. Năm 1072. c. Năm 1074. D. Năm 1075. 

Câu 7: Nhà Trần đặt lệ lẩy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), qui định rõ nội dung 
học tập, mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc và quan chức đến học vào 
năm nào? 

A. Năm 1258. B. Năm 1285. c. Năm 1247. D. Năm 1274. 

Câu 8: Dưới thời Trần, ai tà thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất? 

A. Trương Hán Siêu. B. Chu Vàn An. 

c. Nguyễn Trãi. D. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 9: Ai là tác già cùa tác phẩm “Bạch Đằng giang phú”? 

A. Trần Ọuốc Tuấn. B. Nguyễn Trãi, 

c. Trương Hán Siêu. D. Lý Thường Kiệt. 

Câu 10: Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” 
(trạng nguyên hai nước). Đó là ai? 

A. Lê Quý Đôn. B. Chu Văn An. 

c. Phạm Sư Mạnh. D. Mạc Đĩnh Chi. 

Câu 11: Ai là tác giả cùa hai câu thơ dưới đây: 

“Tướng sĩ, quán hầu đểu biết chữ 
Chăn voi, thư lại cũng hay thơ " 

A. Trần Nguyên Đán. B. Trần Nhân Tông, 

c. Trần Quang Khải. D. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 12: Trần Thái Tông viết hai câu thơ: 

"Ngiỉời linh già đầu bạc 
Kế mãi chuyện Nguyên Phong ” 
để nổi về chiển công oanh liệt chống quân xâm lược nào? 

A. Quân nhà Tống (1075- 1077). B. Quân nhà Nguyên (1288). 

c. Quân Mông Co (1258). D. Quân nhà Minh (1427). 

Câu 13: Ở thể ki XI - XII, chữ Nôm ra đài trên cơ sờ học tập chữ Hán. Đủng 
hay sai? 

A. Đủng. B. Sai. 

Câu 14: Chùa Một Cột ở Hà Nội - một di tích văn hoá - lịch sừ cùa dân tộc ta 
được xây dựng dưới thời nào? 

A. Tiền Lê. B. Lý. c. Trần. D. Hồ. 


132 



Câu 15: Vào cuối thê ki XIV, một khu thành lớn dược xây dựng ở đâu? 

A. Ở Lam Sơn (Thanh Ị loá) B. Ở Chi Linh (Thanh Hoá). 

c. Ở Thăng Long. D Ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). 

Câu 16: Bộ “Đại Việt sư kí ” là tác phẩm cùa ai? 

A. Lê Văn Hưu. B. Lê Hữu Trác, 

c. Trần Quang Khải D. Trương Hán Siêu. 

Câu 17: Nen văn hoá Đại Việt thời Lý - Trần, HÒ thường được gọi là văn hoá gì? 
A. Văn hoá sông Hồng. B. Văn hoá Đại Việt, 

c. Vẵn hoá Thăng Long. D. Văn hoá Việt Nam. 

Câu 18: “Nước Đại Việt ta thực sự là một nước văn hiến Câu nói đó cùa ai? 

A. Nguyễn Trãi. B. Trần Nguyên Đán. 

c. Trần Quốc Tuấn. D. Trần Nhân Tông. 

Câu 19: Trên con đường phong kiến hoá, giai cấp thống trị đã tiếp nhận Nho 
giáo như thể nào? 

A. Như một hệ tư tưởng chính cùa mình. 

B. Như một công cụ thống trị cùa mình, 
c. Như một quốc giáo cùa đất nước. 

D. Như một tôn giáo không thể thiếu cùa mình. 

Câu 20: Trong các tôn giáo ở Việt Nam cuối thế ki XIV, tôn giáo nào được giai 
cẩp thống trị tôn sùng? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

c. Thiên chúa giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 21: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Nhiều nhà sư như Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đã tham gia tích cực 
vào sự nghiệp giữ nước và dựng nước. 

B. Một số nhà vua thời Đinh, Tiền Lê, Lý - Trần đã tìm đến Phật giáo. 

c. Vua Trần Nhãn Tông khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia đầu Phật và 
lập ra dòng Thiền Trúc Lâm Đại Việt. 

D. Đạo giáo được truyền bá trong nhân dân hoà nhập với một số tín ngưỡng 
trong dân gian. 

E. Các tín ngưỡng thờ tổ tiên, thờ những người có công với nước, với dân, thờ 
thần núi, sông... cũng ngày càng được phổ biến. 

F. Năm 1075 vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long. 


Câu 22: Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Năm 1070 

2. Năm 1075 

3. Năm 1247 

A. Nhà Lý tổ chức “thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam tường”. 

B. Vua Lý Thánh Tông cho “lập Văn Miếu” ở kinh đô Thăng 
Long, “đắp tượng Khổng Tử, Chu công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn 
mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học”. 
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4. Năm 1396 


c. Các kì thi được hoàn chinh. Sự phát triển của giáo dục đă tạo 
nên nhiều trí thức tài giỏi cho đất nước như Nguyễn Hiền, Mạc 
Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trãi 
v.v... Vị trí cùa Nho giáo, do đó, cũng được nâng dần lên theo 
thế độc tôn. 

D. nhà Trần đặt lệ lẩy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), quy định 
rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc tử giám cho con em quý tộc 
và quan chức đến học. 


Câu 23: Hăy điền vào chề trổng mệnh đề sau đây: 

“Từ thời . (A) . (B) . đã trở thành một đô thị với nhiều cung điện, 

đền đài. Công cuộc xây dựng đất nước thời . (C) .vờ sự phát triển cùa 

. (D) . đỡ đẩy nhanh sự phát triển cùa nghệ thuật. . (E) . trở thành 

trung tâm cùa một nền văn hoá mới. Ngoài các cung điện, tháp chuông, đền đài, 

nổi lên hàng loạt công trình kiến trúc độc đảo như chùa . (F) . (còn gọi là 

chùa Một Cột), tháp . (G) . chùa Chân Giáo, đền Đồng cổ 

Câu 24: Hãy điền tên của các tác giả ứng vái nhũng tác phẩm văn học sau đây: 


Tác phẩm 

Tác giả 

1. Nam quốc sơn hà. 

A. 

2. Hịch tướng sĩ. 

B. 

3. Đoạt sáo Chương Dương. 

c... 

4. Hoành sáo giang sơn. 

D. 

3. Bạch Đằng giang phú. 

E. 

6. Việt điện u linh. 

F. 

7. Lĩnh Nam chích quái. 

G. 


Câu 25: Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với các công trình kiến trúc ở cột A 
dưới đây: 


A 

B 

1. Thành Thăng Long 

2. Chùa Một Cọt 

3. Tháp Báo Thiên 

4. Tượng Phật Di lặc 

A. Gồm 12 tầng, cao khoảng 60 trượng, dược xây dựng 
ờ Hà-Nam-Ninh. 3 

B. Được xây dựng từ thời Lý, có qui mô lớn, giữa hai 
vùng dài khoảng 25km. 1 

c. Là một sáng tạo nghệ thuật đặc sắc. Toàn bộ đưực 
xây trên một cột đá lớn dựng giữa hồ, tựa như toà sen.2 

D. Được đặt ở chùa Quỳnh Lâm 


Câu 26: Nghệ thuật độc đáo thời Lý - Trần, trên bước đường trướng thành đỗ 
tiểp thu một số ảnh hưởng của nghệ thuật nào? 

A. Cham-pa và Trung Quốc. B. Án Độ và Trung Quốc, 

c. Ẩn Độ và Chăm-pa. D. Trung Quốc, Ẩn Độ, Chăm-pa. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 31 


I. A 2. B 3. B 4. c 5. D 6. D 7. c 8. B 9. C 10. D 

II. A 12. c 13. A 14. B 15. D 16. A 17. c 18. A 19. A 20. B 

21. A, c, D, E: Đúng; B, F: Sai.22. I: A, 2: A. 3: D, 4: c. 

23. A. Đinh - Tiền Lê, B. Hoa Lư. c. Lý - Trần, D. Phật giáo, 

E. Thăng Long, F. Diên Hựu, G. Báo Thiên. 

24. A. Nam quốc sơn hà cùa Lý Thường Kiệt. 

B. Hịch tướng sĩ cùa Trần Quốc Tuấn. 

c. Đoạt sáo Chương Dương Trần Quang Khải. 

D. Hoành sáo giang sơn cùa Phạm Ngũ Lão. 

E. Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu. 

F. Việt điện u linh cùa Lý Tế Xuyên. 

G. Lĩnh Nam chích quái cùa Trần Thế Pháp. 

25. 1: B, 2: C, 3: A, 4: D. 26. A 


Bài 32 

VIỆT NAM THÉ KỈ XV - THỜI LÊ sơ 

Câu 1: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 

A. Năm 1427. Đặt tên nước là Đại cồ Việt. 

B. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Ngu. 
c. Năm 1427. Đặt tên nước là Đại Việt. 

D. Năm 1428. Đặt tên nước là Đại Việt. 

Câu 2: Nhà nước dưới thời Lê sơ được xây dựng theo mô hình cùa nhà nước 
nào trước đó? 

A. Nhà nước thời Trần, Hồ. B. Nhà nước thời Lý. 

c. Nhà nước thời Lý - Trần. D. Nhà nước thời Đinh - Tiền Lê. 

Câu 3: Nước Đại Việt dưới thài Lê sơ được chia làm mấy đạo? 

A. Mười đạo. B. Sáu đạo. c. Năm đạo. D. Bốn đạo. 

Câu 4: Dưới đạo là các tẻ chức nào để cai quàn đất nước? 

A. Lộ - phù - huyện - châu - xã. B. Phù - huyện - lộ - châu - xã. 

c. Lộ - huyện - phủ - châu - xã. D. Huyện - lộ - châu - xã - phù. 

Câu 5: Vua Lê Thánh Tông cai quàn đất nước trong thời gian nào? 

A. 1428 - 1497. B. 1427 . 1407. c. 1460 - 1497. D. 1460 - 1479. 

Câu 6: Trong cải cách hành chính cùa mình, vua Lê Thánh Tông băi bỏ các 
chức vị nào? 

A. Tẻ tướng. B. Đại hành khiển, 

c. Tể tướng, Đại hành khiển. D. Ngự sử đài. 
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Câu 7: Thời Lê Thảnh Tông cơ quan nào được thành lộp, trực tiếp cai quản mọi 
việc và chịu trách nhiệm trước vua? 

A. Đại hành khiển. B. Sáu bộ. 

c. Ngự sử. D. 12 đạo thừa tuyên. 

Câu 8: Thời Lê Thánh Tông ở địa phương cả nước chia thành: 

A. 12 đạo. B. 12 lộ. c. 12 phù. D. 12 đạo thừa tuyên. 

Câu 9: Cách tuyển chọn quan lại dưới thời Lê Thánh Tông diễn ra dưới hình 
thức nào là chù yếu? 

A. Qua giáo dục, khoa cử. B. Qua dòng họ. 

c. Chọn những người cỏ công. D. Tất cả các hlnh thức trên. 

Câu 10: Bộ luật mới được ban hành dưới thời nhà Lê có tên gọi là gì? 

A. “Luật hình sự”. B. “Quốc triều hình luật”, 

c. “Hình luật quốc gia”. D. “Luật Hồng Bàng”. 

Câu 11: Quân đội dưới thời nhà Lê được tồ chức chặt chẽ và theo chế độ: 

A. “Ngụ nông ư binh”. B. “Ngụ binh ư nông”, 

c. “Quân đội nhà nước”. * D. “Ư binh hiến nông”. 

Câu 12: Thời nhà Lẽ, nhà nước ban hành chinh sách gì để khuyến khích phát 
triểnjtông nghiệp? 

A. Lộc điền. B. Quân điền. c. Điền trang. D. Thái ấp. 

Câu 13: Dưới thời nhà Lê, ở đàu tập trung nhiều ngành nghề thù công nhất? 

A. Vân Đồn. B. Vạn Kiếp. c. Thăng Long. D. Vạn Ninh. 

Câu 14: Thời nhà Lê, hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xă hội? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. c. Thiên chúa giáo. D. Đạo giáo. 

Câu 15: Dưới thời Lê sơ, cứ bao nhiêu năm tể chức một kì thi Hội ở kình đô để 
chọn nhân tài? 

A. 2 năm. B. 5 năm. c. 4 năm. D. 3 năm. 

Câu 16: Dưới thời nhà Lê, các bia đả dựng ở Văn Miếu để làm gì? 

A. Khắc tên những người đỗ Tiến sĩ. 

B. Khăc tên những anh hùng có công với nước, 
c. Khẳc tên những vị vua thời Lê sơ. 

D. Khắc tên những người có học hàm. 

Câu 17: Dưới thời nhà Lê, tôn giảo nào được xem là tôn giáo cùa nhân dàt? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

c. Phật giáo, Đạo giáo. D. Tất cả các tôn giáo trên. 

Câu 18: Hăy nối sự kiện ở cột A cho phù hợp với cột B sau đây: 


A 

B 

1. Lê Thánh Tông. 

2. Nguyễn Trãi. 

A. Hồng Đức quốc âm thi tập. 

B. ửc Trai thi tập. 
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3. Lương Thế Vinh 

c. Quỳnh uyển cưu ca. 


D. Bình Ngô đại cáo 


E. Thiên Nam dtr hạ 


G. Đại hành toán phap. 


CâuI9: Dưới thời nhà Lê, vị vua nào đã tiến hành cài cách hành chính toàn diện? 

A. Thài vua Lê Thánh Tông. B. Thời vua Lẽ Thái Tông, 

c. Thòi vua Lê Nhân Tông. D. Thời vua Lê Thái Tổ. 

Câu 20: Thời Lê Thán 't Tông, ở Trung ương, cơ quan nào mới được thành lập 
trực tiếp cai quăn mọi việ, và chịu trách nhiệm trước vua. 

A. Ngự sử đài. B. Cícbộ. c. Đại hành khiển. D. Ngự sử đài. 

Câu 1: Thời Lê Thánh Tông, ở địa phương, nhà nước bỏ các đạo, lộ cũ, chia 
lại cu nước thành 12 đạo thừa tuyên. Ở mỗi dạo thừa tuyền đều có 3 ti phụ trách 
các tình vực nào? 

A. Vãn hoá, giáo dục, quân sự. B. Kinh tế, văn hoá, giáo dục. 

c. Quàn sự, dân sự và thanh tra. D. Kinh tế, quân sự, dân sự, hành chính. 

Câu 22: Dưới thời nhà Lê, “Quốc triều hình luật ” còn được gọi là 
A. Luật dân sự. B. Luật hình sự. 


c. Luật Hồng Bàng. D. Luật Hồng Đức. 

Câu 23: Hãy điền vào các ô trống ở sơ dồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê 
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Câu 24: Hãy hoàn thành nốt các câu dưới đây về thành tựu văn hoá dưới thời LềL 

A. Văn thơ chữ Hán cỏ những tác phẩm nổi tiếng:. 

B. Vãn thơ chữ Nôm'có. 

c. Văn thơ thời Lê sơ có nội dung. 

D. Sử học gồm có. 

E. Địa lí gồm có. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 32 

1. D 2. A 3.C 4. A 5. c 6.C 7. B 8. D 9. A 10. B II. B 
12. B 13. c 14. B 15. D 16. A 17. c 18. 1: A,C,E; 2B,D;3:G 
19. A 20. B 21. c 22. D 

23. A. Bộ Binh, B. Bộ Lại, c. Bộ Hộ, D. Bộ Lễ, E. Bộ Công, 

F. Bộ Hình. G. Hàn lâm viện, H. Quốc sử viện, I. Ngự sử đài. 

24. A. Quân trung từ mệnh tập, Bỉnh Ngô đại cáo, Quỳnh uyển cừu ca. 

B. Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc 
ngữ văn. 

c. Yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc. 

D. Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Việt giám 
thông khảo tổng luận, Hoàng triều quan chế ... 

E. Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam bình thăng đồ. 
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Chương V 

VIỆT NAM Từ ĐÀU THÉ KỈ XVI ĐÉN CUỐI THẾ KỈ XVIII 


Bài 33 

CHIÊN TRANH PHONG KIẺN VÀ sụ CHIA CẮT ĐÁT NƯỚC 

Câu 1: Triều đình nhà Lê ngày càng bộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và mất 
hết vai trò tích cực vào thời gian nào? 

A. Thế ki XV. B. Thế ki XVI. c. Thế ki XVII. D. Thế ki XVIII. 

Câu 2: Mạc Đăng Dung bắt ép Cung hoàng đế nhường ngôi, tập ra nhà Mạc vào 
thòri gian nào? 

A. Năm 1524. B. Năm 1525. c. Năm 1 526 D. Năm 1527. 

Câu 3: Giữa lúc nhà Mạc đang phải đối phó với các cuộc nổi dậy ở trong nước, 
ai là người đã bí mật xây dựng lực lượng và tôn Lê Duy Ninh lên làm vua, lập 
lại triều Lê? 

A. Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng, 

c. Trịnh Kiểm. D. Nguyễn Phúc Ánh. 

Câu 4: Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà Lê 
chổng lại nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Nguyễn Kim. 

c. Lê Duy Ninh. D. Trịnh Kiểm. 

Câu 5: Hãy điền vào chỗ trổng câu sau đây: 

“Từ năm ỉ539 đến năm 1543, Nguyễn Kim đánh chiếm . và xây dựng 

khu vực này thành vùng kiếm soát cùa chinh quyển nhà Lẽ dưới danh nghĩa triều 
Lê Trung himg ”. 

A. Quảng Bình, Quảng Trị. B. Thuận Hoá. 

c. Thanh Hoá, Nghệ An. D. Quảng Nam. 

Câu 6: Năm 1545, Nguyễn Kim chểt, ai là người thay thế vị tri cùa ông, tiếp tục 
cuộc chiển tranh với nhà Mạc? 

A. Nguyễn Hoàng. . B. Nguyễn Phúc Ánh. 

c. Trịnh Kiểm. D. Lê Duy Ninh. 

Câu 7: Từ năm 1527 đến năm 1592, đẩt nước ta diễn ra cục diện: Nam - Bắc 
triều, Đó là cuộc tranh giành quyền lục giữa tập đoàn phong kiến nào? 

A. Lê (Nam triều) - Trịnh (Bắc triều). 

B. Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều), 
c. Mạc (Nam triều) - Nguyễn (Bẳc triều). 

D. Le, Trịnh (Nam triều) - Mạc (Bắc triều). 

Câu 8:. Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài trong khoảng thửi gian nào đã 
gây nhiều tổn thương cho dân tộc? 

A. Từ năm 1527 đến năm 1592. B. Từ năm 1545 đến năm 1592. 

c. Từ năm 1545 đến năm 1555. D. Từ năm 1559 đến năm 1677. 


139 




Câu 9: Nền độc lập cùa dân tộc và toàn vẹn lãnh thố bị xâm phạm trong suốt 
gần 50 năm (từ 1545 đến 1592), do đâu? 

A. Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều. 

B. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Xiêm. 

c. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Mân Thanh. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 10: Năm 1592, quân Nam triều tẩn cônạ vào đâu giành thắng lợi quyết định 
làm cho cục diện chiến tranh Nam - Bắc triều về cơ bản chẩm dứt? 

A. Vào Cao Bằng. B. Vào Lạng Sơn. 

c. Vào Thăng Long. D. Vào Thanh Hoá. 

Câu 11: Triều Mạc kết thúc vai trò cai trị đẩt nước ta vào thời gian nào? 

A. Năm 1592. B. Năm 1545. c. Năm 1667. D. Năm 1677. 

Câu 12: Khi cuộc chiến Nam - Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều 
như thế nào? 

A. Đoàn kết để chống Bắc triều. 

B. Đã nảy sinh mầm mổng của sự chia rẽ. 

c. Đã diễn ra mâu thuẫn gay gẳt trong nội bộ Nam triều. 

D. Đã nảy sinh mầm móng của sự chia rẽ nhưng không ảnh hường đến nội bộ 
Nam triều. 

Câu 13: Ở Nam triều, ai là người thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình và 
loại dần ảnh hưởng của họ Nguyễn? 

A. Trịnh Kiểm. B. Trịnh Tùng. c. Trịnh Tráng. D. Trịnh Doanh. 

Câu 14: Để tránh âm mưu bị ám hại cùa họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách 
vào trấn thù ở đâu? 

A. Thanh Hoá. B. Quảng Nam. c. Thuận Hoá. D. Thuận - Quảng. 

Câu 15: Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hoá? 

A. Tránh sự xung đột Nam - Bắc triều. 

B. Tập hợp nhân dân khai hoang. 

c. Tránh âm mưu bị ám hại cùa họ Trịnh. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 16: Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tể, vừa lo cùng cổ chinh quyền thống 
trị ở Thuận Hoả nhằm mục đích gì? 

A. sẵn sàng chống lại thế lực của họ Trịnh. 

B. Thoát li dần sự lệ thuộc của họ Trịnh. 

c. Thoát li dần sự lệ thuộc và trờ thành một lực lượng đổi địch với họ Trịnh. 

D. Củng cổ thế lực cùa họ Nguyễn ở Nam triều. 

Câu 17: Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, cuộc chiến tương tàn trong lịch sử 
nước ta kẻo dài gần nửa thế kì. Đó là khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1545 đến năm 1592. B. Từ năm 1627 đến năm 1672. 

c. Từ năm 1672 đến năm 1692. D. Từ năm 1592 đến năm 1672. 
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Câu 18: Từ đầu thế kỉ XVII, sông Gianh, ỉuỹ Thầy (Quảng Bình) là giới tuyển 
chia đất nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. Cát cứ hai miền thuộc hai 
đoàn phong kiến nào? 

A. Trịnh (Đàng Ngoài) - Lê (Đàng Trong). 

B. Trịnh (Đàng Trong) - Lê (Đàng Ngoài), 
c. Lê (Đàng Trong) - Nguyễn (Đàng Ngoài). 

D. Lê - Trịnh (Đàng Ngoài) - Nguyễn (Đàng Trong). 

Câu 19: Hãy noi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về cuộc nội chiến Nam 
- Bắc triều và nội chiến Trịnh - Nguyễn dưới đây: 


A 

B 

1. Nội chiến Nam - Bắc triều. 

2. Nội chiến Trịnh - Nguyễn. 

A. Nguyễn Hoàng vào trấn giữ ờ Thuận Hoá. 

B. Năm 1570, Nguyễn Hoàng được giao kiêm 
lãnh làm Trấn thũ cả xứ Quảng Nam (từ đèo Hải ị 
Vân đến đèo Cù Mông). 

c. Từ năm 1539 đến năm 1543, Nguyễn Kim 1 
đánh Thanh Hoá. 

D. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay 
thế vị trí cùa ông, tiếp tục chiến tranh với nhà Mạc. 

E. Dần dần, khu vực Thuận - Quảng trở thảnh 
vùng đất cùa tập đoàn phong kiến Nguyễn. 

F. Cuộc nội chiến kéo dài gần 50 năm (từ 1545 
đến 1592), tàn phá đất nước nặng nề. 

G. Nội chiến kéo dài 45 năm (từ 1627 đến 1672), 
đánh nhau bảy lần, làm cho đất nước tưong tàn. 


Câu 20: Điền các sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian đã cho sau đây: 


Thời gian 

Sự kiện 

1.1527 

A... 

2. 1533 

B. 

3. 1545 

c. 

4. 1545 - 1592 

D. 

5. 1592 

E. 

6. 1627-1672 

F. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 33 

l.B 2. D 3. A 4. B 5. c 6. c 7. D 8. B 9. A 10.C11.D 
12. B 13. A 14. c 15. c 16. c 17. B 18. D 19. 1 : c, D, F; 2: A, B, E, G. 

20. A. Mạc Đăng Dung bất ép Cung hoàng đế nhường ngôi, lập ra nhà Mạc. 
B. Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hoá. lập ra nhà Lê. 
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c. Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm thay thế vị trí của ông, tiếp tục cuộc 
chiến tranh với nhà Mạc. 

D. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều kéo dài gần 50 năm. 

E. Ọuân Nam triều tấn công vào Thăng Long, giành thăng lợi quyết định. 

F. Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn bảy lần với những trận đánh ác liệt 
làm cho đất nước tương tàn. 


Bài 34 

TỈNH HÌNH KINH TÉ NÔNG NGHIỆP 

Câu 1: Đến thế ki nào chinh sách ruộng đất công làng xã của thỏi Lê sơ về cơ 
bản đã bị phá sản? 

A. Thế ki XVI. B. Thế kỉ XVII. c. Thế ki XVIII. D. Thế ki XV. 

Câu 2: Nguyên nhẵn cơ bản nhất làm cho chinh sách ruộng đẩt công làng xã 
thời Lê sơ bị phá sản? 

A. Do đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

B. Do sự khai hoang diễn ra nhanh chóng. 

c. Do sự phát triển nhanh chóng cùa ruộng đất tư hữu. 

D. Do nhà nước khuyến khích biến ruộng đất công thành ruộng đất tư. 

Câu 3: Đến đầu thể kỉ XVlll, tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đàng Ngoài 
như thế nào? 

A. Đang trên đà phát triển mạnh mẽ. 

B. vẫn cỏ những dấu hiệu tương đổi ổn định và phát triển, 
c. Đã bị khùng hoàng và bế tăc. 

D. Đang có những bước tiến vượt bậc so với các thời kì trước, nhờ có nhừng cải 
cách tiến bộ. 

Câu 4: Chính sách ruộng đẩt cùa họ Trịnh ở Đàng Ngoài nhằm phục vụ cho các 
giai cẩp và tầng lớp nào trong xđ hội? 

A. Nông dân, binh sĩ, địa chù phong kiến. 

B. Nhà nước phong kiến, địa chù, tầng lớp quan liêu, binh sĩ. 
c. Nhà nước phong kiến, địa chù, nông dân. 

D. Địa chủ, nông dân, binh sĩ. 

Câu 5: Nguyên nhân sâu xa làm cho người nông dân Đàng Ngoài phải rời bỏ 
ruộng đất, xóm làng đi lang thang kiểm sổng ngày càng đông đảo? 

A. Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến Đàng Ngoài. 

B. Bj mất ruộng đất tư, lại hết hi vọng vào ruộng đất công làng xã. 
c. Bị bóc lột bằng tô thuế, lao dịch, binh djch. 

D. Câu B và c đúng. 
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Câu 6: Từ những năm 30 của thế ki XVIII, tình hình xã hội ở Đàng Ngoài như 
thế nào? 

A. Ôn định và phát triền. B. Tương đối ồn định và phát triển, 

c. Cỏ dấu hiệu suy thoái. D. Suy yểu và khùng hoảng. 

Câu 7: Vào thời gian nào Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm 
thêm đất của Cham-pa, lập ra phu Phú Yên? 

A. Năm 1611. B. Năm 1653. c. Năm 1623. D. Năm 1693. 

Câu 8: Đen năm ỉ653, ai là người mở rộng cương giới đến sông Phan Rang? 

A. Nguyễn Hoàng. B. Nguyền Phúc Tần. 

c. Nguyễn Phúc Chu. D. Nguyễn Hữu Cảnh. 

Câu 9: Điền vào chỗ trống câu sau đây cho đúng: 

Đến năm 1693, toàn bộ phần đắt cỏn lụi cùa . đã đtrợc sát nhập vào 

lãnh thô Đàng Trong ". 

A. Nam Bộ. B. Nam Trung Bộ. 

c. Chăm-pa. D. Đỏng Nam Bộ. 

Câu 10: Đầu thể kì XVII, bắt đầu có những cư dân Việt vượt biển vào đâu đế khai 
khẩn đất hoang, lập ra những làng Việt đầu tiên trên đất Mô Xoài (Bà Rịa)? 

A. Đồng Nai. B. Nam Bộ. C. Bến Tre. D. Vũng Tàu. 

Câu II: Năm 1623, chúa Nguyễn đã thoả thuận với chính quyền nào để lập một 
trạm thu thuế ở Sài Gòn? 

A. Chăm-pa. B. Đồng Nai. C. Chân Lạp. D. Trung Ọuốc. 

Câu 12: Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng 
Nai vào năm nào? 

A. 1693. B. 1698. C. 1690. D. 1689. 

Câu 13: Đến năm nào họ Mạc ở Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình 
cai quản về với chúa Nguyễn? 

Á. 1693. B.1698. C.1705. D. 1708. 

Câu 14: Ở Đàng Trong, vùng đầt nào cơ cẩu tố chức làng xóm có nhiều nét 
giống với Đàng Ngoài? 

A. Đồng Nai. B. Hà Tiên. C. Thuận Quảng. D. Cà Mau. 

Câu 15: Ở Đàng Trong, vùng đất nào được chúa Nguyễn cho phép biến thành 
ruộng đất tư nhăn? 

A. Đồng bàng sông Cửu Long. B. Đồng bằng Nam - Trung - Bộ. 

c. Đồng Nai. D. Thuận Quàng. 

Câu 16: Chúa Nguyễn đã khuyến khích những địa chù giàu cổ ở đâu chiêu mộ 
những người dân nghèo vào khai hoang ở Đồng Nai, Gia Định? 

A. Ở Đàng Ngoài. B. Ở Quảng Nam. 

c. Ở Thuận Quảng. D. Ở Phú Yên. 
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Câu 17: Từ thế ki XVII, vùng đất nào ở Đàng Trong trở thành khu vực sân xuẩt 
nông nghiệp phát triển? 

A. Đồng Nai. B. Gia Định, 

c. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Câu A và B đúng. 

Câu 18: Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Sang đến thế ki XVII, đất Thuận Quảng được mở rộng thêm về phía Nam. 

B. Năm 1611, Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mông chiếm thêm đất cùa 
Chăm-pa, lập ra phủ Phú Yên. 

c. Năm 1635, Nguyễn Hoàng mờ rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

D. Năm 1693, toàn bộ phần đất còn lại của Phan Rang đã được sát nhập vào 
lãnh thổ Đàng Trong. 

E. Năm 1698, Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất 
Đồng Nai. 

Câu 19: Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về kinh té ở Đàng Ngoài và 
Đàng Trong thế ki XVII - XVIII. 


A 

B 

1. Tình hình kinh tế 
ở Đàng Ngoài thế ki 
XVII-XVIII 

2. Tình hình kinh tế 
ở Đàng Trong thế ki 
XVII - XVIII 

A. Chính quyền tổ chức di dân, khai hoang, cấp công cụ, 
lương thực, lập thành làng âp. 

B. Nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng, nông dân phải 
rời bỏ ruộng đồng, xóm làng đi lang thang kiếm sống. 

c. Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém diễn ra dồn dập. 

D. Nhà nước cho phép biến vùng đất khai hoang thành 
ruộng đất tư nhân. 

E. Ngành chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi trồng thuý sản 
phát triển mạnh và giữ vị trí quan trọng. 

F. Nảy sinh hiện tượng tích tụ ruộng đất với qui mô lớn. 

G. Chính sách ruộrtg đất thời Lê sơ về cơ bản bị phá sàn 
do sự phát triển nhanh chỏng cùa ruộng đất tư hữu. 


Câu 20: Hăy điền sự kiện lịch sừ vào niên đại đã cho sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện lịch sử 

1611 


1623 

B. 


c. 

1693 

D. 

1698 

E. 

1708 

F. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 34 

1. A 2. c 3. B 4. B 5. D 6. D 7. A 8. B 9. c 10. All.c 
12. B 13. D 14. c 15. A 16. c 17. e 18. A, B, E: Đúng; c. D: Sai. 

19. 1: B, c, E, G; 2: A, D. F. 

20. A. Nguyễn Hoàng cho quân vượt đèo Cù Mỏng chiếm thêm đất Chăm- 

pa lập ra phù Phú Yên. 

B. Chúa Nguyễn thoả thuận được với chính quyền Chán Lạp để lập một 
trạm thu thuế ở Sài Gòn. 

c. Nguyễn Phúc Tần mờ rộng cương giới đến sông Phan Rang. 

D. Toàn bộ phần đất còn lại cùa Chăm-pa đã được sát nhập vào lãnh thổ 
Đàng Trong. 

E. Nguyễn Phúc Chu cho Nguyễn Hữu Cành vào kinh lược vùng đất 
Đồng Nai, thiết lập xã, thôn, phường, ấp. khai khẩn đất hoang, lập 
thêm dinh Tran Biên và Phiên Trấn, đặt ra phù Gia Định để quản lí. 

F. Họ Mạc ờ Hà Tiên đã quyết định đưa vùng đất do mình cai quản về 
với chúa Nguyễn. 


Bài 35 

SỤ PHÁT TRIẾN CỦA KINH TẾ HÀNG HOÁ 

Câu ỉ: Chính quyền Lê - Trịnh và chinh quyền chúa Nguyễn đều chú trọng đến 
các quan xưởng để làm gì? 

A. Phục vụ cho nhu cầu của nhân dân 

B. Phục vụ cho nhu cầu của thợ thủ công, 
c. Phục vụ cho nhu cầu của quan lại. 

D. Phục vụ cho nhu cầu của nhà nước 

Câu 2: Ở Đàng Ngoài, khu vực nào chúa Trịnh lập nhiều xưởng lớn chuyên việc 
đúc súng, sản xuẩt vũ khí, đúc tiền, đỏng thuyền...? 

A. Kinh thành Thăng Long. B. Vạn Kiếp. 

c. Vân Đồn. D. Ngoại thành Thăng Long. 

Câu 3: Từ năm 1760 trở đi, ở Đàng Ngoài, chúa Trịnh cho phép các trấn cũng 
được mớ xưởng để làm gì? 

A. Đúc đồng. B. Đúc tiền. c. Đúc súng. D. Làm đồ trang sức. 
Câu 4: Ở Đàng Trong, hên cạnh những quan xưởng gần giống như Đàng 
Ngoài, chúa Nguyễn đặc biệt quan tâm đến các xướng nào? 

A. Đúc tiền. B. Đúc súng. 

c. Đóng thuyền. D. Đúc súng và đóng thuyền. 
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Câu 5: Lực lượng lao động trong các xưởng thù công nghiệp nhà nước là tầng 
lớp nào? 

A. Thợ thù công bị phá sản. 

B. Nông dân bị mất ruộng đất. 

c. Thợ thù công giỏi, được trưng tập từ các địa phương theo chế độ công tượng. 
D. Tất cả các lực lượng trên. 

Câu 6: Làng nghề Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Sơn 
Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên Huế)... chuyên sán xuất những mặt 
hàng thù công nào? 

A. Dệt vải, lụa. B. Làm đồ gốm. 

c. Làm nghề rèn. D. Làm nghề mộc. 

Câu 7: Nghề trồng lúa, làm đường phát triển mạnh ở vùng nào của Đàng Trong? 

A. Ọuảng Nam. B. Quảng Ngãi. c. Bình Định. D. Câu A và B đúng. 

Câu 8: Từ thể ki XVII - XVIII, người ta thường buôn bán ở đâu? 

A. Ở cửa hàng. B. Ở cửa hiệu. c. Ở chợ. D. Ở ngã ba đường. 

Câu 9: Những mặt hàng nào là chù yếu được mua bán ở chợ làng? 

A. Sản phẩm nông nghiệp. 

B. Sản phẩm thù công nghiệp, 
c. Sản phẩm lấy từ Trung Quốc. 

D. Hàng nông phẩm và hàng thủ công do người sàn xuất trực tiếp bản và mua là 
chủ yếu. 

Câu 10: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: 

“Mối quan hệ buôn bán truyền thống với các nước phương Đông, đặc biệt với 

. không nhũng vẫn được duy trì mà còn có xu hưởng phát triên hơn trước. ” 

A. Trung Quốc và Ẩn Độ. B. Nhật Bản và Án Độ. 

c. Trung Quốc và Nhật Bồn. D. Các nước Đông Nam Á. 

Câu II: Thế ki XVII - XVIII, trên đẩt nước ta xuất hiện một lực lượng khá 
đông các kiều dân nào định cư lâu dài và hoạt động buôn bán là chù yểu? 

A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Trung Quốc, Ẩn Độ. 

c. Nhật Bàn, Án Độ. D. Trung Quốc, Nhật Bản, Ản Độ. 

Câu 12: Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A sau đây: 


A 

B 

1. Thế ki XVI 

2. Thế ki XVII. 

A. Kiều dân Trung Quốc, Nhật Bản định cư lâu dài và 
hoạt động buôn bán ở nước ta. 

B. Hà Lan nhanh chóng giành ưu thế trong việc buôn 
bán với phương Đông. 

C. Thuyền buôn Bồ Đào Nha thường xuất phát từ Ảo 
Môn (Ma Cao, Trung Quốc) đến buôn bán ở Hội An 
(Quảng Nam). 
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3. Thế kỉ XVII - XVIII D. Thuyền buôn cùa các công ty Đông Án của Anh, 
Pháp cũng lần lượt đến buôn bán và lập thương điếm ở 
_ Đàng Trong và Đàng Ngoài ._ 

Câu 13: Thương nhăn phương Tây thường mua các thứ hàng hoá nào của Nhật 
Bản sang nước ta hán để kiếm lãi? 

A. Bạc, vũ khí. B. Tơ lụa, thuổc bắc. 

c. Đổ sứ, vải. D. Tất cả các mặt hàng trên. 

Câu 14: Thế kỉ XVII - XVIII, ở Đàng Ngoài cỏ hai đô thị tiều biểu nhất, đó là 
đô thị nào? 

A. Kinh Kì, Phố Hiến. B. Thăng Long, Phố Hiến, 

c. Thanh Hà, Phổ Hiến. D. Thăng Long, Hội An. 

Câu 15: Đâu là nơi chính quyền Lê - Trịnh đặt dinh Hiến ti trấn Sơn Nam, nơi 
hốc dỡ và trung chuyển hàng hoá từ các tàu thuyền huôn ngoại quốc? 

A. Thăng Long. B. Hội An. c. Kinh Kì. D. Phố Hiến. 

Câu 16: Đô thị tiêu biểu nhất ở Đàng Trong là đô thị nào? 

A. Thanh Hà (Huế). B. Hội An (Ọuảng Nam), 

c. Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). D. Nước Mặn (Bình Định). 

Câu 17: Hây nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với ngành thù công nghiệp nhà 
nước và thủ công nghiệp nhân dân ở cột A dưới đây: 



Câu 18; Việc buôn bán có tính chất truyền thống cùa nhăn dân ta chủ yếu với 
các nước nào? 

A Các nước phương Tây. 

B Các nước phương Đông, đặc biệt với Trung Quốc và Nhật Bàn. 
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c. Các nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 

D. Các nước Án Độ, Trung Quổc, Nhật Bản, Tây Ban Nha. 

Câu 19: Hãy điền vào chỗ trổng mệnh đề dưới đây: 

“Từ giữa thế ki XVI, thuyền buôn . (A) . thường xuất phát từ 

. (B) . (Ma Cao, Trung Quốc) đến buôn bán tại . (C) . (Quàng 

Nam). Sang thể ki XVII, sau khi công ti . (D) . ra đời, người 

. (E) . đã nhanh chóng giành được tru thế trong việc buồn bán với các 

nước phương Đông ", 

Câu 20: Hăy ghi các địa danh gắn với các sản phẩm nổi tiếng cùa thù công 
nghiệp nhăn dân theo yêu cầu sau dãy: 



Địa danh 

1. Đồ gốm. 

A... 

2. Dệt vải, lụa. 

B. 

3. Nghề rèn. 


4. Trồng mía, làm đường. 

D. 1 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 35 

l.D 2. B 3.B 4. D 5. c 6. A 7. D 8. c 9. D 10.C11.A 
12. 1 :C; 2:B;3:A,D13. A 14. B 15. D 16. B 17. 1: B, C; 2: A, D, E. 18. B 

19. A: Bồ Đào Nha, B: Áo Môn, C: Hội An, D: Đông Án Hà Lan, E: Hà Lan 

20. A. Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (BẮc Giang), Phù Lãng (Bắc Ninh), Hương 

Canh (Vĩnh Phúc), Là Chum (Thanh Hoáj* Thanh Hà (Quảng Nam)... 

B. Vạn Phúc, La Khê (Hà Tây), Bưởi, Trích Sài (Hà Nội), Sơn Điền, 
Dương Xuân, Vạn Xuân (Thừa Thiên Huế)... 
c. Vân Chàng (Nam Định), Nho Lâm (Nghệ An), Trung Lương. 

D. Quảng Nam, Quảng Ngãi. 


Bài 36 

TÌNH HÌNH VẢN HOÁ, TƯ TƯỞNG THÉ KỈ XVI - ĐẢU THÉ KỈ XVIII 

Câu 1: Ở các thể ki XVI - XVIII, hệ tư tưởng nào vẫn giữ vị tri thống trị trong 
xđ hội nhưng không còn vai trò độc tôn? 

A. Phật giáo. B. Nho giáo. c. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo. 
Câu 2: Vì sao ở các thể ki XVI - XVIII, Nho giáo không còn giữ vị tri độc tôn 
trong xã hội? 

A. Nhà nước trung ương tập quyền Lê sơ bị sụp đổ. 

B. Sự phát triển cùa kinh tế hàng hoá. 
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c. Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 3: Tôn giáo nào trước đây bị nhà nước Lê sơ hạn chế, thậm chi cấm đoán, 
đến thể kỉ XVI - XVIII có điều kiện phục hồi và phát triển? 

A. Phật giáo, Đạo giáo. B. Thiên Chúa giáo. 

c. Ân Độ giáo, Hồi giáo. D. Phật giáo, Thiên Chúa giáo. 

Câu 4: Đến thế ki nào, Thiên Chúa giáo truyền bá mạnh mẽ vào nước ta? 

A. Thế ki XV. B. Thế kì XVI. c. Thế ki XVII. D. Thế ki XVIII. 

Câu 5: Đen giữa thế ki XVII, cuốn sách nào viết bằng tiếng Việt, có thể coi là 
chữ Quốc ngữ đã ra đòi? 

A. Giáo lí Thiên Chúa giáo. B. Giáo lí Cưcmg mục. 

c. Thông giám cương yếu. D. Giáo lí cương yếu. 

Câu 6: Vào thời gian nào chữ Quốc ngừ chinh thức trở thành chữ viết cùa dân 
tộc Việt Nam? 

A. Thế ki XVII. B. Thế kì XVIII. c. Thế ki XIX. D. Thế ki XX. 

Câu 7; Năm 1529, Mạc Đăng Dung đã mở khoa thi Hội lấy đỗ bao nhiêu tiến sĩ? 

A. 30 tiến sĩ. B. 28 tiến sĩ. c. 27 tiến sĩ. D. 25 tiến sĩ. 

Câu 8: Trọng nguyên Nguyễn Bình Khiêm đỗ tiến sĩ trong thời kì nào? 

A. Nhà Le sơ. B. Nhà Lý. c. Nhà Mạc. D. Nhà Hồ. 

Câu 9: Ai là người nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử khoa cừ Nho học 
Việt Nam? 

A. Nguyễn Thị Duệ. B. Đoàn Thị Điểm, 

c. Lý Chiêu Hoàng. D. Bùi Thị Xuân. 

Câu 10: Ở Đàng Trong, họ Nguyễn tuyển dụng quan lại chù yếu thông qua hình 
thức nào? 

A. Thi cử. B. Tiến cử. 

c. Dòng tộc. D. Người có công với chúa Nguyễn. 

Câu 11: Nét nổi bật của văn học giai đoạn từ thể ki XVI đến đầu thể kỉ XVIII là 
sự nở rộ cùa các tác phẩm văn thơ viết bằng chữ nào? 

A. Chữ Nôm. B. Chữ Hán. c. Chữ Quốc ngừ. D. Các chữ trên. 

Câu 12: Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay ở chùa Bút Tháp 
(Thuận Thành, Bẳc Ninh) được tạc vào năm nào? 

A. 1665. B. 1655. c. 1656. D. 1657. 

"âu 13: Cuốn sử học “Lê triều công nghiệp thực lục” do ai viết? 

A. Hồ Sĩ Dương. B. Dương Vãn An. 

c. Ngô Sĩ Liên. D. Lý Thánh Tông. 

Câu 14: Tác phẩm sữ học nổi tiếng được Ngô Sĩ Liên khởi thào vào thế ki XV và 
đu ực in vào thể kỉ XVII có tên gọi là gì? 

A. Đại Việt sừ kí. B. Thông giám Cương mục. 

c. Việt điện u binh. D. Đại Việt sử ki toàn thư. 
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Câu 15: Sách “Hổ trướng khu cơ” và công trình luỹ Thầy gắn liền với tên tuổi 
cùa ai? 

A. Nguyền Bỉnh Khiêm. B. Đào Duy Từ. 

c. Ngô Thế Lân. D. Mạc Thiên Tứ. 

Câu 16: Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Nho giáo đển thế ki XVI vẫn còn giữ được địa vị thống trị trong xã hội. 

B. Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưởng dân gian, vốn bị nhà nước Lê sơ hạn chế, 
thậm chí cấm đoán, thì bây giờ lại chiếm địa vị độc tôn trong xã hội. 

c. Từ năm 1533, một giáo sĩ đạo Thiên Chúa (đạo Ki-tô) vào truyền đạo ở khu 
vực duyên hải tinh Nam Định. 

D. Ngay từ đầu cả chúa Nguyễn và chúa Trịnh đều tỏ thái độ căm phẩn dối với 
đạo Thiên chúa và thực hiện ngay chính sách cấm đạo. 

E. Trong quá trinh phát triền của dân tộc, tiếng Việt ngày càng phong phú và 
trong sáng. 

F. Các giáo sĩ phương Tây vào nước ta truyền đạo đã học tiếng Việt để giảng 
đạo và dùng chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt. 

G. Đầu thế ki XVI, chữ Quốc ngữ chính thức trờ thành chừ viết của dân tộc 
Việt Nam. 

Câu 17: Vào nừa đầu thể kỉ XVI, ở Đàng Ngoài giáo dục và khoa cừ theo hệ 
thống nào vẫn được.duy trì tương đổi liên tục? 

A. Theo hệ thống Nho giáo. B. Theo hệ thống Phật giáo, 

c. Theo hệ thống Đạo giáo. D. Tẩt cả cùng đúng. 

Câu 18: Ở Đàng Trong, họ Ngụyễn tổ chức tụyển chọn quan lại theo hình thức nào? 

A. Theo hình thức khoa cử. 

B. Theo hình thức tiến cử. 

c. Chọn những người thân trong dòng họ. 

D. Chọn những người cỏ công với chúa Nguyễn. 

Câu 19: Vài thời gian nào văn học chữ Hán ở nước ta vẫn chiếm ưu thể? 

A. Thế kỉ XVI - XVII và đầu thế kì XVIII. 

B. Thể ki XVIII đầu thế ki XIX. 
c. Thế ki XV đầu thế kỉ XVI. 

D. Cuối thế ki XIX đầu thế ki XX. 

Câu 20: Hăy nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với tên tác giả ở cột A dưới đây: 


A 

B 

1. Nguyễn Binh Khiêm 

A. Quê ờ Vĩnh Bào ( Hải Phòng). 

B. Đỗ Trạng nguyên, làm quan triều Mạc, rồi từ quan 
về dạy học, người đương thời quen gọi là Trạng Trình, 
c. Ông sinh tại làng Hoa Trai (Tĩnh Gia - Thanh Hoá), 
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2. Dào Duy Từ 

D. Ông là người có tài nlurnc. không được chúa Trịnh 
cho đi thi. 


E. Ong có tấm lòng cao thượng, muốn "lo trước 
những việc lo cua thicn hạ 


F. Ởng vào Đàng Trong, được chúa Nguyển phong 
tước hâu và trọng dụng trong việc xây dựng hệ thống 
luỹ Thầy. 


G. Ong là ngươi <T' công phát triển nghề hát bội ờ 
Đàng Trong và là người khởi thảo tuồng Sơn Hậu. 

H Ong thường được mệnh danh là "nhà thơ đạo lí", 
là tác giả tiêu biểu nhất của nền văn học chừ Nôm ở 


thế ki XVI. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 36 


l.B 2. D 3. A 4. c 5. D 6. D 7. c 8. c 9. A 10. Bll.A 
12. c 13. A 14. D 15. B 16. A, c, E, F: Đúng; B, D, G: Sai. 

17. A 18. B 19. A 20. 1: A, B. E, H; 2: c. D, F, G. 


Bài 37 

KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG TRONG 
VÀ PHONG TRÀO TÂY SƠN 

Câu ỉ: Đầu thế ki XVIII, xă hội phong kiến Đàng Ngoài và Đàng Trong như thế nào? 

A. Bước vào giai đoạn suy yếu và khủng hoàng. 

B. Đàng Ngoài khủng hoảng, Đàng Trong vẫn còn ổn định và phát triển, 
c. Đàng Trong khùng hoảng, Đàng Ngoài vẫn còn ồn định và phát triển. 

D. vẫn còn ổn định và phát triển. 

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản nhất làm bùng nổ phong trào khởi nghía nông dân 
Đàng Ngoài đầu thập niên 40 cùa thế ki XVIII? 

A. Nông dân bị chấp chiếm, cướp đoạt hết ruộng đất. 

B. Nông dân bị chế độ tô thuế, lao dịch, binh dịch nặng nề. 

c. Nông dân bị nạn hạn hán, lụt lội, vỡ dê và mất mùa xảy ra liên tiếp. 

D. Tất cậ các nguyên nhân trên. 

Câu 3: Ở Đàng Ngoài, cuộc khởi nghĩa của ai nể ra vào năm Ị 741 và chẩm dứt 
vào năm 1751? 

A. Nguyền Danh Phương. B. Nguyễn Hữu cầu. 

c. Hoàng Công Chất. D. Lê Duy Mật. 
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Câu 4: Cuộc khởi nghĩa cùa Lê Duy Mật (1738 - 1770) nồ ra ở vùng nào? 

A. Ở Hai Phòng. B. Ở Vĩnh Phuc. 

c. Ở Thái Bìnii, Hưng Yên. D. Ở thượng du Thanh Hoá. 

Câu 5: Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? 

A. Tây Sơn hạ đạo. B. Tây Sơn trung đạo. 

c. Tây Sơn thượng đạo. D. Phù Ọuy Nhơn. 

Câu 6: Nghĩa quăn Tây Sơn vượt đèo An Khê tiến xuống giải phóng Tây Sơn họ 
đạo vào năm nào? 

A. 1772. B. 1773. c. 1774. D. 1775. 

Câu 7: Từ năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn liên tục mở các cuộc ầấn 
công vào vùng đất nào? 

A. Quy Nhơn. B. Phú Yên. c. Gia Định. D. Đồng Nai. 

Câu 8: Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt đực 
lượng cát cứ cùa chúa Nguyễn, ai là người còn sổng sót đã chạy sang cầu cứu 
quân Xiêm? 

A. Nguyễn Kim. B. Nguyễn Hoàng, 

c. Lê Chiêu Thống. D. Nguyễn Ánh. 

Câu 9: Vua Xiêm tố chức các đạo quân thuỳ - bộ bao gồm 5 vạn quân đánh 
chiếm vùng nào cùa nước ta? 

A. Gia Định. B. Quy Nhơn. c. Đồng Nai. D. Rạch Gầm - Xoài Mút. 

Câu 10: Đầu tháng ỉ năm 1785, Nguyễn Huệ từ Quy Nhơn vượt biển vào Gia 
Định và đỏng đại bản doanh tại đâu? 

A. Tiền Giang. B. Mĩ Tho. c. Kiên Giang. D. Vĩnh Long. 

Câu 11: Trận đảnh ở Rạch Gầm - Xoài Mút diễn ra và kểt thúc nhanh gọn, hàm 
thất bại quân xâm lược Xiêm vao thời gian nào? 

A.20-01 - 1785. B.21-01 - 1785. c. 22 - 01 - 1785. D. 19 - 01 - 1785. 

Câu 12: Sự kiện nào được coi là mốc lịch sử đánh dấu sự nghiệp thống nhát (đất 
nước cùa quân Tây Sơn? 

A. Chiến thằng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

B. Quân Tây Sơn tiến ra Đàng Ngoài phá bỏ ranh giới sông Gianh, luỹ Thầy, 
c. Quân Tây Sơn đánh bại vua Lê - chúa Trịnh. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 13: Khi Nguyễn Huệ quyết định tiến quân thẳng ra Đàng Ngoài, ông đã 
nêu khẩu hiệu gì? 

A. “Thần tổc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. 

B. “Quyết tâm tiêu diệt vua Lê, chúa Trịnh”, 
c. “Phù Lê diệt Trịnh”. 

D. “Phù Trịnh diệt Lê”. 

Câu 14: Ai là người cầu cứu nhà Thanh đưa 29 vạn quân vào nước ta? 

A. Nguyễn Ánh. B. Trịnh Kiểm. c. Lê Chiêu Thống. D. Lê Long Đĩnhi. 
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câm 15: hai mươi chín vạn quân Thanh do tên tướng nào chi huy, theo bốn 
đườtng tiết đánh nước ta? 

A. Tôn Sĩ Nghị. B. Hứa Tế Hanh, 

c. Sầm Nghi Đống. D. Liễu Thăng. 

Câu 16: Nịuyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào? 

A. 178( B. 1787. c.1788. D. 1789 

Câu' 17: Mr sáng ngày 5 Tết Ki Dậu, quân Tây Sơn đồng loạt mở cuộc tồng công 
kích• vào diu? 

A. Ngọc Hồi. B. Hà Hồi. 

c. Đốnị; Đa. D. Ngọc Hồi và Đống Đa. 

Câu 18: Ctiển thắng nào đã ghi dầu ấn sâu sắc nhất về sự đảnh bại quân Mãn 
Thamh Xân lược? 

A. Hà Hồi. B. Ngọc Hồi. 

c. Ngọc Hồi, Đổng Đa. D. Tất cả các chiến thắng trên. 

Câu 19: Phmg trào Tây Sơn đã lật đồ các chinh quyền phong kiến thối nát Nguyễn, 
Trịnih, Lê vì đập tan các cuộc xâm lược cùa Xiêm, Thanh thống nhất đất nước, bảo 
vệ mền độc ập dân tộc. Phong trào Tây Sơn diễn ra qua bao nhiêu năm? 


Av. 15 nôn. B. 17 năm. c. 19 năm. D. 21 năm. 

Câu 20: NỈi sự kiện cho phù hợp với địa danh diễn ra các cuộc khởi nghĩa ở 
Đànig Ngoứ cuối thập niên 40 thẻ ki XVIII dưới đây: 


Sự kiện 

Địa danh 

1. Khởi nịhĩa của Nguyễn Hừu cầu. 

2. KChời ngũa cùa Nguyễn Danh Phương. 

3. KChởi nịhĩa cùa Hoàng Công Chất. 

4. KLhời nịhĩa cùa Lê Duy Mật. 

-í 

A. Ở thượng du Thanh Hoá. 

B. Lúc đầu ờ Thái Bình, Hưng Yên, 
sau chuyển lẻn Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình. 

c. Ờ Vĩnh Phúc. 

D. Ở vùng Hài Phòng, Quàng Ninh, 
Hải Dương. 


Câu .21: Hìv điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây cho đúng. 

“Đầu thíng l-l 785, Nguyễn Huệ từ . (A) . vượt biến vào . (B) . 

và đúíng đạ, bản doanh tại . (C) . Nguyễn Huệ đã chù trirơng nhừ địch ra 

khói (Cãn cú tổ chức lực lượng mai phục ở khúc sông Tiền, đoạn từ . (D) . 

đế tiéĩu diệt Ịuân Xiêm ”, 

Câu 22: Cli đúng (Đ) hoặc sai ( S) vào các câu dưới đây: 

A. . Từ sai chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm 

chủ đrợc toàn bộ đất Đàng Trong. 

B. . Sau Ihi đánh bại quân Xiêm, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ tự 

nhận 'ề minh sứ mệnh thiêng liêng dẫn đầu đoàn quân Tây Sơn tiến ra Đàng 
Ngoà phá bo ranh giới sông Gianh, luỳ Thầy, lật đổ chế độ chúa Trịnh, vua 
Lê, lậ> lại nền thống nhất đất nước. 
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c. Lê Chiêu Thống đã trực tiếp sang Trung Quốc để cầu cứu nhà Mãn Thanh 
đánh lại quân Tây Sơn. 

D. Vua Thanh là Càn Long huy động 29 vạn quân, giao cho Tôn Sĩ Nghị chi 
huy, theo 4 đường tiến đánh nước ta. 

E. Sau khi đánh bại quân Thanh xâm lược, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy 
niên hiệu là Quang Trung. 

F. Đúng vào đêm 30 Tết, từ Tam Điệp, Biện Sơn, năm mũi tiến công cùa quân Tây 
Sơn đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào các đồn Ngọc Hồi, và Đống Đa. 

Câu 23: Điền sự kiện vào cột B cho phù hợp với niên đại cho sẵn ở cột A sau đây: 


Niên đại 

Sự kiện 

1. 1771 

A... 

2. 1773 

B. 

3. 1776-1783 

c.... 

4. 1777 

D. 

5. 1785 

E. 

6. 1786 

F. 

7. 1788 

G. 

8. 1789 

H. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 37 

l.A 2. A 3.B 4. D 5.C 6. B 7. c 8. D 9. A 10.B11.D 
12. D 13. c 14. c 15. A 16. c 17. D 18. c 19. B 20. 1: D, 2: c, 3: B, 4: A. 

21. A: Quy Nhơn, B: Gia Định, C: Mĩ Tho, D: Rạch Gầm đến Xoài Mút 

22. A, D, F: Đúng; B, c, E: Sai. 

23. A. 1771: Anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo 

(thuộc huyện An Khê, tinh Gia Lai). 

B. 1773: Nghĩa quân Tây Sơn kiểm soát phần lớn phù Quy Nhơn, 
c. 1776 - 1783: Quân Tây Sơn liên tục mờ các cuộc tấn công vào Gia 
Định, giải phóng hầu hết đất Đàng Trong. 

D. 1777: Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chi còn Nguyền Ảnh 
chạy thoát. Chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đổ. 

E. 1785: Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mứt, đánh bại quân xâm lược Xiêm. 

F. 786: Nguyền Huệ đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp 
cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp đổ. 

G. 1788: Nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đưa 29 vạn quân xâm lược nước ta. 

H. 1789: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại quân xâm lược 
Mãn Thanh. Đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù. 


154 












Chương VI 

VIỆT NAM Ở ĐÀU THÉ KỈ XIX 


Bài 38 

Sự THÀNH LẬP VÀ TỐ CHỨC VƯƠNG TRIÉU NGUYÊN 

Câu 1: Nguyễn Ảnh đem quân trở về đánh chiếm Gia Định trong hoàn cảnh tịch 
sử như thế nào? 

A. Quân Tây Sơn đang suy yếu. 

B. Quân Tây Sơn đang dồrnsức giải quyết các công việc ờ Bắc Hà. 
c. Quân Tây Sơn đang đánh chiếm Phú Xuân. 

D. Tất cà đều đúng. 

Câu 2: Tháng 6 - 1801, Nguyễn Ảnh tẩn công vào đâu, Quang Toàn chổng cự 
không nổi phải bỏ chạy ra Thăng Long? 

A. Phú Xuân (Huế). B. Gia Định, 

c. Tam Điệp (Ninh Bình). D. Quáng Nam. 

Câu 3: Nguyễn Ảnh đánh chiếm Thăng Long vào thời gian nào? 

A. 20 -07- 1802. B. 21-06-1801. 

c. 21-06-1802. D. 12-06-1802. 

Câu 4: Khi Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long, Quang Toàn chạy đến đâu thì 
bị bắt? 

A. Xương Giang (Băc Giang). B. Tam Điệp (Ninh Bình), 

c. Sông Gianh (Quảng Bình). D. Biện Sơn (Thanh Hoá). 

Câu 5: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

A. Năm 1801 - Niên hiệu là Gia Long. 

B. Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long, 
c. Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long. 

D. Năm 1806 - Niên hiệu là Minh Mạng. 

Câu 6: Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu 
đời vua? 

A. Từ 1801 đến 1945. Có 13 đời vua. B. Từ 1802 đến 1858. Có 12 đời vua. 
c. Từ 1802 đến 1885. Có 13 đời vua. D. Từ 1802 đến 1945. Có 13 đời vua. 

Câu 7: Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên mà Nguyễn Ánh tập trung giải 
quyết là gì? 

A. Trả thù phong trào Tây Sơn. 

B. Xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ. 

c. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa phương. 

D. Xây dựng quân đội hùng mạnh. 
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Câu 8: Sau vua Gia Long, đời vua nào nối tiếp cùa triều Nguyễn? 

A. Tự Đức. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Dục Đức. 

Câu 9: Minh Mạng lập ra Cơ mật viện vào năm nào? 

A. 1823. B. 1824. c. 1834. D. 1844. 

Câu 10: Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô tà trung tăm 
đầu não cùa cả nước? 

A. Thăng Long (Hà Nội). B. Phủ Quy Nhơn, 

c. Phú Xuân (Huế). D. Gia Định (Sài Gòn). 

Câu 11: Trong hai năm 1831 - 1832, vua Minh Mạng lần lượt bãi bò Bắc thành 
và Gia Định thành, chia cả nước thành bao nhiêu tỉnh? 

A. 30 tinh. B. 45 tinh. c. 56 tinh. D. 28 tinh. 

Câu 12: Tồ chức bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời Minh Mạng như thể nào? 

A. Tinh, phủ, huyện và xã. B. Tinh, phù, huyện, châu, tổng và xã. 

c. Tỉnh, huyện, phù, tổng và xã. D. Tinh, phù, huyện, châu và xà. 

Câu 13: Dưới thời nhà Nguyễn, bộ Hoàng Việt luật lệ được ban hành vào năm nàto? 

A. Năm 1814. B. Năm 1815. c. Năm 1816. D. Năm 1817. 

Câu 14: Nhà Nguyễn chù trương thản phục triều đại nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Minh. B. Nhà Tống. c. Nhà Nguyên. D. Nhà Thanh. 

Câu 15: Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì? 

A. Xin quốc hiệu và cầu an. B. Xin quốc hội và cầu phong, 

c. Xin cống nạp và cầu phong. D. Xin giảng hoà. 

Câu 16: Các vua nhà Nguyễn sử dụng lục lượng quân sự bắt các nước nào plhải 
thần phục? 

A. Cao Miên và Lào. B. Cao Miên, Lào, Thái Lan. 

c. Mã Lai, In-đô-nê-xi-a. D. Các nước Đông Nam Á. 

Câu 17: Trong chính sách đối ngoại cùa mình, trong giai đoạn đầu, Gia Long: té 
thái độ như thể nào đổi với các nước phương Tăy? 

A. Ngăn cản ảnh hường cùa người phương Tây trên đất nưởc Việt Nam. 

B. Thi hành chính sách tương đối cởi mở với Pháp và đạo Thiên Chúa, 
c. Thi hành chính sách "đúng cửa " và đàn áp Công giáo. 

D. Khước từ quan hệ đổi với các nước phương Tây. 

Câu 18: Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phưcmg Tâj 
như thế nào? 

A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây. 

B. Đật quan hệ thân thiện với các nước phương Tây. 

c. Thực hiện chính sách "mở cửa " để quan hệ với phương Tây. 

D. Thi hành chính sách tương đối cời mở đối với các nước phương Tây. 
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Câu 19: Hãy nơi sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A dưtri đây: 


A 

B 

1. Tháng 6-1801 

2. Ngày 21-6-1802 

3. Năm 1815 

4. Năm 1820. 

A. Nguyễn Ánh đánh chiếm Thăng Long. Quang Toàn và 
triều đình Tây Sơn chạy đến Xương Giang (Bắc Giang) thì 
bị bắt. 

B. Nguyễn Ánh tấn công Phú Xuân (Huế), Nguyễn Toàn 
chống cự không nổi phải bò chạy ra Thăng Long. 

c. Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi hoàng đề lấy niên hiệu là 
Minh Mạng. 

D. Bộ Hoàng Việt luật lệ (hay còn gọi là luật Gia Long) gồm 
398 điều, chia thành 7 chương, được chính thức ban hành. 


Câu 20: Đến thời Minh Mạng, tồ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện chặt 
chẽ hơn, ngoài 6 bộ còn cỏ các viện và các cơ quan chuyên trách như 

A. Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện. 

B. Đô đốc viện, Nội các, Cơ mật viện. 

c. Cơ mật viện, Thượng nghị viện, Hạ nghị viện. 

D. Tuần phủ, Thượng thư, Nội các. 

Câu 21: Nội dung nào dưới đây gắn với hệ thống chinh quyền dưới thời Gia 
Long và Minh Mạng, hãy nối cho đúng. 


Triều đại 

Nội dung 

1. Thời Gia Long 

1 

A. Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn thiện chặt chẽ hơn. 

B. Thiết lập một hệ thống cai trị từ trung ương tới các địa 
phương. 

c. Xây dựng một thể chế quân chù quan liêu chuyên chế, 
trong đó vua là người đứng đầu triều đình và nắm toàn 

2. Thời Minh Mạng 

quyền quyết định mọi công việc hệ trọng cùa đất nước. 

D. Ngoài sáu bộ còn có,các viện và các cơ quan chuyên 
trách như Đô sát viện, Nội các, Cơ mật viện... 

E. Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ (Thừa Thiên). 

F. Dưới vua có sáu bộ, đứng đầu mồi bộ là Thượng thư. 
Dưới bộ có các ti chuyên trách. 

G. Các tinh đều do Tổng đốc hay Tuần phủ đứng đầu. 
Dưới tinh là phủ, huyện, châu, tổng và xã. 


Câu 22: Hãy ghì niên hiệu các đòi vua của triều Nguyền vào bảng thong kê dưới dãy: 


TT 

Tên vua 

Năm lên vua 

Niên hiệu 

1 

Nguyễn Phúc Ánh 

1802-1820 

A... 

2 

Nguyễn Phúc Đảm 

1820-1840 

B. 

3 

Nguyễn Phúc Tuyền 

1840- 1847 

c. 
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4 

Nguyễn Phúc Thì 

1847- 1883 

D. 

5 

u ng Châu 


E. 

6 

Hồng Dật 


F. 

7 

Ưng Đăng 

1883 - 1884 

G. 

8 

Ung Lịch 

1884 - 1885 

H. 

9 

Ung Xụy 

1885 -1888 

I. 

10 

Biểu Lân 

1889-1907 

K. 

II 

Vĩnh San 

1907-1916 

L. 

12 

Bửu Đảo 

1916-1925 

M. 

13 

Vĩnh Thụy 

1926- 1945 

N. 
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l.B 2. A 3.C 4. A 5. B 6. D 7.C 8. B 9. c 10.C11.A 
12. B 13. B 14. D 15. B 16. A 17. B 18. A 19. I : B, 2: A, 3: D, 4: c. 

20. A 21. I: B,c, F; 2: A, D, E, G. 

22. A. Gia Long, B. Minh Mạng, C. Thiệu Trị, D. Tự Đức, E. Dục Đức, 
F. Hiệp Hoà, G. Kiến Phúc, H. Hàm Nghi, 1. Đồng Khánh, 

K. Thành Thái, L. Duy Tân, M. Khải Định, N. Bảo Đại. 


Bài 39 

TÌNH HÌNH KINH TÉ - XÃ HỘI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX 

Câu 1: Vào nửa đầu thể kỉ XIX, nhà Nguyễn ra sức phục hồi nền kinh iétrền 
nguyên tắc nào? 

A. Coi trọng việc phát triển công nghiệp. 

B. Coi trọng việc phát triển thủ công và thương nghiệp, 
c. Coi trọng quan hệ buôn bán với nước ngoài. 

D. Coi trọng ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 

Câu 2: Khi mới lên ngôi, ai là người đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ ruộng đất tập 
địa bạ cho từng làng ở Bắc Hà? 

A. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 3: Đòi vua nào cùa triều Nguyễn, việc lập địa bạ các làng xã trên phạn vi 

toàn quốc đâ được hoàn thảnh? 

A. Gia Long. B. Minh Mạng. c. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 4: Vào năm nào Gia Long ban hành chính sách quân điền? 

A. 1802. B. 1803. c. 1804. D. 1805. 
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câu 5: về thực chất, chính sách quăn điền của nhà Nguyễn nhằm cấp ruộng đất 
cho các giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội? 

A. Nông dân và nô tì. B. Ọuan lại và binh lính, 

c. Địa chù và nông dân. D. Ọuan lại và nhà chùa. 

Câu 6: Trong các hiện pháp trọng nông, chính sách nào có hiệu quá hơn cả? 

A. Chính sách quân điền. 

B. Chính sách đo đạc lại ruộng đất. 
c. Chính sách lộc điền. 

D. Chính sách khai hoang dưới hình thức doanh điền. 

Câu 7: Điền vào chỗ trổng câu sau đây: 

"Chi riêng vùng hạ hru sông Hồng, Doanh điền sứ . đã tồ chirc khai khấn, 

lập ra hai huyện mới là Tiền Hai (Thải Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình) 

A. Nguyễn Công Trứ. B. Nguyễn Công Hoan, 

c, Nguyễn Công Minh. D. Nguyễn Công Hoàng. 

Câu 8: Chinh sách doanh điền, khai hoang của nhà Nguyễn đã giải quyết được 
những mâu thuẫn đang đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam: Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

Câu 9: Đổi với sàn xuẩt thù công nghiệp, nhà Nguyễn có khuynh hướng tăng 
cường xây dựng các quan xưởng, chù yểu tập trung ở đâu? 

A. Thăng Long (Hà Nội). B. Huế. 

c. Quảng Nam. D. Quy Nhơn. 

Câu 10: Dưới thời nhà Nguyễn, việc quản lí chung các ngành, nghề thủ công 
cùa nhà nước Ị à cơ quan nào? 

A. Ti Ngân khố chế tạo. B. Ti Ngũ khố chế tạo. 

c. Ti Bão khố chế tạo. D. Ti Vũ khố chế tạo. 

Câu 11: Một trong những hoạt động kinh tế cỏ ý nghĩa quan trọng trong thời kì 
nhà Nguyên là gì? 

A. Khai hoang. B. Khai khoáng, 

c. Phát triển nghề thù công. D. Lập doanh điền. 

Câu 12: Đến thể kỉ nào thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn cỏ chiều hướng 
suy thoái? 

A. Thế ki XVIII. B. Thề ki XIX. c. Thế kì XX. D. Thế ki XVII - XVIII. 

Câu 13: Thương nhân ngoại quốc đến buôn bán ở nước ta giai đoạn này chù 

yếu là những ai? 

A. Người Hoa, Xiêm, Cao Miên. B. Người Hoa, Xiêm, Lào. 

c. Người Hoa, Xiêm, Mã Lai. D. Người Hoa, Mã Lai. 

Câu 14: Sự sa sút của kinh tể thương nghiệp dưới thời nhà Nguyễn đã dẫn đến 
hậu quá gì? 

A. Nông nghiệp suy yếu. B. Thù công nghiệp kém phát triển, 

c. Các đô thị ngày càng suy thoái. D. Thương nhân bị thất nghiệp. 
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Câu 15: Dưới thài nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế ki XIX đã có bao nhiêu cuộc 
khởi nghĩa chổng lại triều đinh? 

A. 250 cuộc khởi nghĩa. B. 400 cuộc khởi nghĩa, 

c. 500 cuộc khởi nghĩa. D. 300 cuộc khởi nghĩa. 

Câu 16: Từ năm 182ỉ đến năm 1827, nổ ra cuộc khởi nghĩa nào ở hạ lưu châu 
thổ sông Hồng? 

A. Phan Bá Vành. B. Lê Duy Lương, 

c. Lê Văn Khôi. D. Cao Bá Quát. 

Câu 17: Khởi nghĩa cùa Nông Văn Văn nổ ra ở đâu? 

A. Tuyên Quang, Hà Giang. B. Tuyên Quang, Cao Bằng, 

c. Cao Bằng, Lạng Sơn. D. Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

Câu 18: Trong các cuộc khởi nghĩa tiều biểu, cuộc khởi nghĩa nào kéo dài lâu nhất? 
A. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành. B. Khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, 

c. Khởi nghĩa cùa Lê Duy Lương. D. Khởi nghĩa cùa Cao Bá Quát. 

Câu 19: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây: 

A. Nhà Nguyễn hết sức coi trọng vấn đề ruộng đất và sản xuất nông nghiệp. 

B. Năm 1803, ngay khi mới lên ngôi, Gia Long đã ra lệnh đo đạc lại toàn bộ 
ruộng đất, lập địa bạ cho từng làng ờ Bắc Hà. 

c. Đến năm 1842, dưới thời Minh Mạng, việc lập địa bạ các làng xã trên phạm 
vi toàn quốc đã được hoàn thành. 

D. Năm 1804, Gia Long ban hành chính sách quân điền và lộc điền. 

E. Dưới thời nhà Nguyễn, trong các biện pháp trọng nông, chính sách khai 
hoang dưới hình thức doanh điền là có hiệu quả hơn cả. 

F. Chính sách doanh điền, khai hoang cùa nhà Nguyễn dã giải quyết được 
những mâu thuẫn đang đặt ra cho nông nghiệp Việt Nam. 

Câu 20: Điền vào chỗ trổng ở bảng thống kê dưới đây về các cuộc khởi nghía 
lớn cùa nông dân ờ nửa đầu thể kỉ XIX. 


Thời gian 

Tên cuộc khởi nghĩa 

Địa điểm khởi nghĩa 

1821 - 1827 

A. 

Lưu vực châu thổ sông sồng, thuộc 
các tinh Thái Bình, Nam Định, Quảng 
Ninh và Hải Phòng. 

1833 - 1843 

B. 

Phú Thọ, Tuyên Quang. 

1833 - 1843 

c. 

Hoà Bình, Thanh Hoá. 

183*- 1835 

D. 

Gia Định. 

183?-1835 

E. 

Tuyên Quang, Cao Bằng. 

1854-1856 

p 

Hà Tây. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 39 
l.D 2. A 3. B 4. c 5. B 6. D 7. A 8. B 9. B 10. D 11. B 

12. B 13. c 14. c 15. B 16. A 17. B 18. c 19. A, B, E: Đúng; c, D, F: Sai. 

20. A. Phan Bá Vành, B. Ba Nhàn, Tiền Bột, c. Lê Duy Lương, 

D. Lê Văn Khôi, E. Nông Văn Vân, F. Cao Bá Quát. 


Bài 40 

ĐỜI SÓNG VĂN HOÁ - TƯ TƯỞNG NỬA ĐẦU THẾ KÌ XIX 

Câu 1: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn đối với tôn giáo nào? 

A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

c. Thiên Chúa giáo. D. Tất cà các tôn giáo trên. 

Câu 2: Nhà Nguyễn đã đối xử với Phật giáo và tín ngưỡng dân gian như thể nào? 

A. Cấm đoán. 

B. Tạo điều kiện để phát triển. 

C. Tìm mọi cách hạn chế. 

D. Thực hiện chính sách độc tôn đối với Phật giáo, coi trọng các tín ngưỡng dán gian. 
Câu 3: Từ thời vua nào, nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cẩm đoán gắt 
gao đối với Thiên Chúa giáo? 

A. Gia Long. B. Minh Mạng. C. Thiệu Trị. D. Tự Đức. 

Câu 4: Gia Long ban hành quy chế thi Hương và thi Hội vào năm nào? 

A. 1804. B. 1805. C. 1806. D. 1807. 

Câu 5: Tháng 10 - 1807, triều Nguyễn bắt dầu mờ khoa thi Hương từ tỉnh nào 

trở ra Bắc? 

A. Thanh Hoá. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 6: Đầu năm 1822, Minh Mạng cho khôi phục các kì thi nào? 

A. Thi Hương, thi Hội. B. Thi Hương, thi Đình. 

C. Thi Hội, thi Đình. D. Thi Hương, thi Hội, thi Đình. 

Câu 7: Trường Quốc học ịsau đổi thành Quốc từ giám) ở kinh đô Phú Xuân 
được xây dựng vào năm nào? 

A.1803. B. 1804. C. 1805. D. 1806. 

Câu 8: Tính đến năm 1851, nhà Nguyễn đã tổ chức được bao nhiêu khoa thi 
Hội, lẩy được bao nhiêu tiến sĩ và phó bàng? 

A. 16 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

B. 14 khoa thi Hội, lấy được 138 tiến sĩ và 78 phó bảng, 
c. 15 khoa thi Hội, lấy được 163 tiến sĩ và 87 phó bảng. 

D. 14 khoa thi Hội, lấy được 136 tiến sĩ và 87 phó bảng. 
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Câu 9: Hai tác già đại biểu kiệt xuất nhất cùa dòng văn học chừ Nôm nói riêng 
và văn học Việt Nam nói chung ở thể kỉ XIX là những ai? 

A. Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. 

B. Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. 

c. Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. 

D. Nguyễn Du và Đoàn Thị Điểm. 

Câu 10: Dưới triều Nguyễn, Phan Huy Chú đã viết tác phẩm lịch sử nồi tiểng, 
đó là tác phẩm nào? 

A. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục. 

B. Đại Nam thực lục. 

c. Lịch triều hiến chương loại chí. 

D. Sử học bị khảo. 

Câu 11: Tác phẩm Gia định thành thông chí cùa ai? 

A. Trịnh Hoài Đức. B. Đặng Xuân Bảng, 

c. Nguyễn Văn Siêu. D. Phan Huy Chú. 

Câu 12: “Đại Nam thống nhất toàn đồ” được vẽ vào thời nào đã thể hiện tương 
đổi chính xác hình ảnh nước Đại Nam thống nhất? 

A. Thời Gia Long. B. Cuối thời Minh Mạng, 

c. Cuối thời Thiệu Trị. D. Thời Tự Đức. 

Câu 13: Nữ thi sĩ được mệnh danh “Bà chúa thơ Nôm ” là ai? 

A. Ngọc Hân Công chúa. B. Đoàn Thị Điểm, 

c. Bà huyện Thanh Quan. D. Hồ Xuân Hương. 

Câu 14: Bước sang thể kỉ XIX, dòng văn học nào phát triển đạt đến đinh tao? 

A. Văn học chừ Nôm. B. Văn học chữ Hán. 

c. Văn học dân gian. D. Tất cả các dòng văn học trên. 

Câu 15: Nối tên các tác già với những tác phẩm mà họ sáng tác dưới đây: 


Các tác phẩm 

Các tác giả 

1 . Lịch ưiều hiến chương loại chí. 

2. Đại Việt thông sử. 

3. Truyện Kiều. 

4. Chinh phụ ngâm. 

A. Nguyễn Du. 

B. Đoàn Thị Điểm, 
c. Lê Quý Đôn. 

D. Phan Huy Chú. 


Câu 16: Lăng tẩm các vua Nguyễn được xây dựng ở đâu? 

A. Hà Nội. B. Huế. c. Hà Tây. D. Bắc Ninh. 

Câu 17: Nổi tên các nhà văn, nhà thơ với thời gian sáng tác cùa họ cho phù hợp 


■KEK33M1 

Tên nhà văn, nhà thơ 

1. Thế ki XVIII 

2. Thế ki XIX 

A. Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu. 

B. Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm. 
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c. Bùi Huy Bích. Nguyền Thiếp, Nguyễn Cư Trinh. 


D. Lý Văn Phức, Minh Mạng. Tự Đức. 


E. Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương. 


F. Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương. 


Câu 18: Trong các tác phẩm dưới đây, tác phẩm nào thuộc Quốc sử quán triều 
Nguyễn? 

A. Khâm định Việt sừ thông giám cương mục, Đại Nam thực lục. 

B. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ 
c. Lịch triều hiến chương loại chí 

D. Sử học bị khảo Phương Đinh dư địa chí, Gia Định thành thông chí. 

Câu 19: Hãy điền chinh sách của nhà Nguyễn đối vói Nho giáo, Phật giáo và 
Thiên Chúa giáo theo biểu bảng sau: 


Các tôn giáo 

Chính sách của nhà Nguyễn 

1. Nho giáo. 

A... 

2. Phật giáo. 

B. 

3. Thiên Chúa giáo. 

c. 


Câu 20: Trong các nhóm kiến thức dưới đây, hãy chọn 3 kiến thức cùa mỗi 
nhóm có liên quan với nhau và giải thích ngắn gọn mối quan hệ đó. 


1. A. Lê Quý Đôn. 
c. Ngô Thời Sĩ. 

2. A. Cao Bá Quát. 

c. Nguyễn Văn Siêu. 

3. A. Truyện Kiều. 

c. Chinh phụ ngâm. 

4. A. Đại Nam thống nhất toàn đồ. 
c. Lịch triều hiến chương loại chí. 


B. Bùi Huy Bích. 

D. Nguyễn Văn Siêu. 

B. Ngô Thời Nhậm. 

D. Lý Văn Phúc. 

B. Cung oán ngâm khúc. 

D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. 
B. Sừ học bị khảo. 

D. Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 40 

1. A 2. c 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. D 9. c 10. c 11. A 12. B 
13. D 14. A 15. 1: D; 2: C; 3:A; 4: B 16. B 17 1: B, C; 2: A, D, E, F,18. A 
19. A. Nho giáo: Nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo, phục 
hồi Nho giáo đã bị suy đồi trong thế ki trước. 

B. Phật giáo: Nhà Nguyễn tìm mọi cách hạn chế Phật giáo, nhưng Phật 
giáo vẫn tiếp tục phát triển ở nông thôn, 
c. Thiên Chúa giáo: Nhà Nguyễn thi hành những biện pháp cấm đoán 
gắt gao, thậm chí còn thẳng tay đàn áp. 

''0. 1 : A, B, C; 2: A, c, D; 3: A, B, C; 4: B, c, D. 
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sơ KẾT LỊCH Sử VIỆT NAM 
Từ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 


Bài 41 

NHỮNG THÀNH Tựu CHÍNH CỦA DÂN TỘC 
TRONG Sự NGHIỆP DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC 

Câu 1: Những người nguyên thuỷ ở Việt Nam đã quần tụ nhau lại lộp ra quoc 
gia đầu tiên, sớm nhất, đó là quốc gia nao? 

A. Lâm Áp - Chăm-pa. B. Văn Lang - Âu Lạc. 

c. Phù Nam. D. Đại Việt. 

Câu 2: Dân tộc Việt Nam bước vào thài đại phong kiến độc lập từ thể ki nào? 

A.ThếkỉV. B. Thế ki IX. C.ThếkiX. D. Thế ki XV. 

Câu3: Từ thể ki X đến thế ki XIX, nước Việt Nam được xậy dựng theo ché đệ nào? 

A. Dân chù phong kiến. 

B. Quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền, 
c. Phong kiến phân quyền. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 4: Bộ Quốc triều hình luật được viết dưới thời nào? 

A. Nhà Lý. B. Nhà Trần. c. Nhà Lê. D. Nhà Nguyễn. 

Câu 5: Chinh sách đối ngoại cùa nước ta được bắt đầu từ thời nào? 

A. Thời Đinh. B. Thời Lý. c. Thời Trần. D. Thời tiền Lé. 

Câu 6: Đến thời kì nào, nhà nước phong kiển đã hoàn thành việc đo đạc ruộng 
đẩt trên toàn quốc, lập địa bạ các làng xă, phân rõ ruộng đẩt công và tư? 

A. Thời nhà Lý. B. Thời nhà Trần, 

c. Thời nhà Hồ. D. Thời nhà Nguyễn. 

Câu 7: Ngoại thương của nước ta phát triển mạnh vào thài gian nào? 

A. The kỉ XV. B. Thể ki XV - XVL 

c. Thế ki XVII - XVIII. D. Thể ki XVIII - XIX. 

Câu 8: Hũy điền vào chỗ trổng câu sau đây cho đúng: 

"Tiếp nhận Nho giáo . từ nước ngoài, người Việt Nam đã hoà lẫn nó 

với những tư tưởng, tình câm, tin ngưỡng truyền thống cùa mình để tạo nên lối 
sống và cách ứng xử riêng. ” 

A. Thiên Chúa giáo. B. Phật giáo, 

c. Đạo giáo. D. Ẩn Độ giáo. 

Câu 9: Dựa trên cơ sở chữ nào, người Việt Nam đă sáng tạo ra chữ viết để ghi 
chép, sáng tác thơ văn? 

A. Chữ Hán, chữ Phạn. B. Chừ Hán, chữ Nôm. 

c. Chữ Chăm, chữ Nôm. D. Tất cả các chữ trên. 

164 




câu 10: Dòng văn học dân gian cùa nước ta gồm các thể loại nào tiêu hiểu nhất? 
A. Ca dac, tục ngữ. B. Ca dao, tục ngữ, truyện kí. 

c. Ca dao, dân ca. D. Tục ngữ, ca dao, hò, vè. 

Câu 11: xép theo thứ tự thời gian tên anh hùng dân tôc đã lãnh đạo quản ta tàm 
nên chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng từ thề kỉ X đến the ki XVI? 

A. Lê Hoàn - Ngô Quyền - Trần Hung Đạo. 

B. Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Hoàn, 
c. Ngô Quyền - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Lê Hoàn. 

Câu 12: Sắp xếp các chiến thắng oanh liệt cùa quân dân ta trong sự nghiệp dấu 
tranh chổng ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế ki XVIII theo thứ tự thời gian? 

A. Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa. 

B. Như Nguyệt, Bạch Đằng, Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đổng Đa. 
c. Chi Lảng - Xương Giang, Bạch Đằng, Ngọc Hồi - Đống Đa, Như Nguyệt. 

D. Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi - Đổng Đa, Như Nguyệt, Bạch Đằng. 

Câu 13: Điền vào chỗ trổng dưới đây về tên nước, kinh đô, niên đại cùa các triều 
đại Việt Nam: 


Triều đại 

Tên nước 

Kinh đô 

Niên đại 

1 . Ngô: 

A . 

B . 

c. 




2. Đinh- 
Tiền Lê: 

D . 

E . 

E . 




3. Lý: 

G . 

H . 

I . 







4. Trần: 

K . 

L . 

M . 




5. Hồ: 

N . 

0. 

p . 




6. Lê sơ: 


R . 

s. 




7. Nguyễn: 

T . 

u.' 

V . 
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Câu 14: Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với các triều đại ở cột A về lĩnh vực 
pháp luật ở bảng dưới đậy: 


A 

B 

1. Triều nhà Ngô 

2. Triều Đinh - 
Tiền Lê 

3. Triều Lý 

4. Triều Trần 

5. Triều nhà Hồ 

6. Triều Lê sơ 

7. Triều Nguyễn 

A. Dùng hình phạt khắc nghiệt ném vào vạc dầu sôi. 

B. Ban hành bộ Hình thư. (bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta), 
c. Ọui đfnh ỉễ nghi trong triều,màu sắc trang phục cùa các 
quan lại các cấp. 

D. Hoàng triều luật lệ ra đời. 

E. Quốc triều hình luật hay Luật Hồng Đức. 

F. Bộ luật Quốc triều hình luật. Đặt cơ qua.1 Thẩm hình viện 
để xét xử. 

G. Đổi tên một số đơn vị hành chính. Đặt lệ cử các quan trong 
triều thăm hỏi nhân dân. 




















câu 16: Hãy ghi các cuộc kháng chiến chồng ngoại ôm cùa dân tộc ta từ thế ki 
X đến thế kỉ XVIII, theo mẫu sau: 


Thòi gian 

Các cuôc kháng chiến 

1. Năm 938 

A. 

2. Năm 1075-1077 

B. 

3. Năm 1258-1288 

c. 

4. Năm 1406 

D. 

5. Năm 1418-1427 

E. 

6. Nãm 1785 

F. 

7. Năm 1789 

G. 
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l.B 2.C 3. B 4. c 5.A 6. D 7.C 8. B 9. A 10. B11.C12.A 

13. A. Âu Lạc, B. cổ Loa, c. 939 

D. Đại Cổ Việt, E. Hoa Lư. F. 968 

G. Đại Việt, H. Đại La, Thăng Long, 1. 1010 

K. Đại Việt, L.Thăng Long, M.1226 

N. Đại Ngu, o. An Tôn (Tây Đô -Thanh Hỏa), p. 1440. 

Q. Đại Việt, R. Thăng Long, S.I428. 

T. Đại Việt, u. Phú Xuân, V. 1802. 

14. 1: c 2: A, 3: B, 4: F 5: G 6: E, 7: D. 

15. 1. A. Ngô Quyền. 

B. Lãnh đạo nhân dân trừng trị tên phản bội Kiều Công Tiễn, đập tan 
âm mưu xâm lược vào ki nguyên mới: độc lập, tự chủ gắn liền 
với chế độ phong kiến. Ngô Quyên được mệnh danh là “Ông tổ 
phục hưng”. 

2. A. Đinh Bộ Lĩnh. 

B. Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh được tôn 
là Vạn Tháng Vương, sau đó lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là 
Đại Cổ Việt. 

3. A. Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 

B. Sau khi lên ngôi đã lãnh đạo nhân dàn đập tan âm mưu xâm lược 
lần thứ nhất của nhà Tống. Bảo về nền độc lập của dân tộc. 

4. A. Lý Thường Kiệt. 

B. Lãnh đạo nhân dân Đại Việt tiến hành cuộc tập kích sang đất 
Tống (1075 -1076), và đánh bại 30 vạn quân xâm lược Tống khi 
chúng sang xâm lược nước ta lần thứ hai trên phòng tuyến Như 
Nguyệt. Độc lập dân tộc được giữ vững. 


'67 














5. A. Trần Thái Tông. 

B. Lãnh đạo nhân dân đánh bại 3 vạn quân xâm lược Mông cổ do 
Ngột Lưorng Hợp Thai chỉ huy. 

- Hưng Đạo Vưomg (Trần Quốc Tuấn) 

- 1285 và 1288 

- Tổng chl huy quân đội, viết sách “Binh thù yếu lược”, “Hịch 
tướng sĩ’. Lành đạo nhân dân đánh bại lần xâm lược thứ hai 
(1288) và lần xâm lược thứ ba của quân Nguyên-Mông. Độc lập 
dân tộc được bảo vệ toàn vẹn. 

6. A. Hồ Quý Ly. 

B. Ban hành những cải cách về nhiều lĩnh vực: kinh tế tài chỉnh, 
chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự, đưa đất nước thoát 
khỏi tình trạng khủng hoảng chứng tỏ ông là một nhà cải cách có 
tài và là người yêu nước thiết tha. 

7. A. Lê Lợi và Nguyễn Trãi ( Khởi nghĩa Lam Som) 

B. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đập tan ách thống trị nhà Minh, 
giành lại độc tập cho dân tộc. 

16. 1. Ngô Quyền chống quân Nam Hán. 

2. Nhà Lý chống xâm lược Tống. 

3. Nhà Trần 2 lần kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên. 

4. Nhà Hồ chống quân xâm lược Minh. 

5. Lê Lợi chổng quân xâm lược Minh. 

6. Nguyễn Huệ chống quân xâm lược Xiêm. 

7. Nguyễn Huệ chổng quân xâm lược Xiêm. 


Bài 42 

ĐÓNG GÓP CỦA DÂN Tộc THIỂU SÓ 
VÀO Sự NGHIỆP CHUNG CỦA ĐÁT NƯỚC 

Câu 1: Ngoài dân tộc Kinh, nước ta có bao nhiêu dân tộc thiểu số? 
A. 54 tộc người thiểu số. B. 53 tộc người thiểu số. 

C. 52 tộc người thiểu số. D. 51 tộc người thiểu số. 

Câu 2: Người Thái, Tày, Nùng sống chù yểu ở đâu? 

A. Ở tây Bắc Bộ. B. Ở Bắc Trung Bộ. 

c. Ở phía Bắc và tây Bắc. D. Ở tất cả các vùng trên. 

Câu 3: Ở tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thường có các tộc người nào? 
A. Thái, Tày, Nùng. B. Thái, Mường, 

c. Ba-na, Ê-đê. D. Hmông, Dao. 
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Câu 4: Người Ba-na, Ể-đê, Xơ-đărtg, Gia-rai, Chăm sống chù yếu ở vùng nào 
của đất nước ta? 

A. Nam Bộ. B. Tây Nam Bộ. c. Đông Nam Bộ. D. Tây Nguyên. 

Câu 5: Nhiều công trình kiến trúc cùa tộc người nào hiện còn lưu lại trên đất 
nước ta? 

A. Người Chăm. B. Người Khơ-me. c. Người Thái. D. Người Tày. 

Câu 6: Trường ca “Đè đất đẻ nước” cùa dân tộc nào? 

A. Thái. B. Mường. c. Gia-rai. D. Ê-đê. 

Câu 7: Múa sạp, một loại hình nghệ thuật độc đáo cùa dân tộc nào? 

A. Thái. B. Tày. c. Nùng. D. Mường. 

Câu 8: Người Chăm, trải qua quá trình lịch sử lâu dài cùa quốc gia Cham-pa đã 
để lại nhiều bia kí khắc chữ Phạn hay chữ Chăm, ghi những việc làm cùa ai? 

A. Của vua quan. B. Của dân chúng, 

c. Cùa thợ thù công. D. Của nông dân. 

Câu 9: Từ thời nào, các tộc người mạn Bắc đã “ chung lưng đấu cột ” trong 
kháng chiến chống xâm lược nhà Tần, bảo vệ quê hương? 

A. Đại Việt. B. Văn Lang - Âu Lạc. 

C. Phù Nam. D. Cham-pa. 

Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào, nhân dân các dân 
tộc thiểu số đă cùng cả nước đánh giặc? 

A. Kháng chiến chổng quân Tống. 

B. Kháng chiến chống quân Minh. 

c. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên. 

D. Kháng chiến chống quân Mãn Thanh. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM BÀI 42 
1. B 2. c 3. B 4. D 5. A 6. B 7. D 8. A 9. B 10. c 
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PHÀN BA 

CÂU HỎI TRẲC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH cơ BẢN 
(PHÀN LỊCH Sử THÉ GIỚI CẬN ĐẠI) 

CHƯƠNG I 

CÁC CUỘC CÁCH MẠNG Tư SẢN 
(Từ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ Kl XVIII) 

Bài ĩ 

CÁCH MẠNG Tư SẢN HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG Tư SẢN ANH 

Câu 1. Nền kinh tể nào dirới đậy được đánh giá là đặc điểm nổi bật nhất cửi Nê- 
đéc-ỉan trước khi bùng nồ cách mạng tư sản? 

A. Nền kinh tế phong kiến phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt độrígtrơng 
xã hội. 

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh không bị chế độ phoiiị káến 
kìm hãm. 

c. Nền kinh tế tư bàn cl.ú nghĩa phát triển mạnh nhất châu Âu với nhiều hàinh 
phố và hải cảng lớn. 

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông 
nghiệp và thủ công nghiệp. 

Câu 2. Nguồn gốc xuất thân chù yếu cùa giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéi-laut' 

A. Giai cẩp tư sản bị phá sản. 

B. Giai cấp nông dân bj tước đoạt ruộng đất. 
c. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp. 

D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản. 

Câu 3. Trong các thể ki XII đến thể ki XIV, Nê-đẻc-lan bị lệ thuộc vào vrơtng 
quốc nào? 

A. Vương quốc Tây Ban Nha. B. Vương quốc Bồ Đào Nha. 

C. Vương quốc BI. D. Vương quốc Anh. 

Câu 4. Tại sao các tầng lớp nhân dân Nê-đẻc-lan dùng thơ ca để chi giễi, tđi. 
kích nhà thờ Thiên Chua giảo? 

A. Thiên Chúa giáo đang kim hãm sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

B. Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc của chính quyền Tây Ban Nha. 
c. Thiên Chúa giáo ra sức đàn áp, bóc lột nhân dân Nê-đéc-lan. 

D. Thiên Chúa giáo đã trở nên lồi thời, lạc hậu trong đời sống tinh thần của ìhìân 
dân Nê-đéc-lan. 
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Cáu 5. Cuộc đẩu tranh của nhăn dân Nê-dẻc-lan chổnỊỊ Tây Ban Nha hùng nồ 
vào thời gian nào? 

A, Tháng 6 năm 1566. c. Tháng 8 năm 1566. 

B. T háng 7 năm 1566. D. Tháng 10 năm 1566. 

Câu 6. Vì sao cuộc đẩu tranh cùa nhân dân Nê-đéc-lan dược gọi là "phong trào 
phá tưựng Thánh "? 

A. Vi họ phá toàn bộ các tượng thánh dựng lên ờ Nê-đéc-lan. 

B. Vi họ phá tất cả các nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

c. Vì họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bẳt các giám mục 
D. Tất cả cùng đúng. 

Câu 7. Trước sự xâm lược tàn bạo cùa quân đội Tây Ban Nha vào tháng 6-1567, 
quý tộc và tư sản lớp trên của Nê-đéc-lan tỏ thái độ như thế nào? 

A. sẵn sàng thỏa hiệp với Tây Ban Nha đàn áp cách mạng. 

B. Hợp tác với quân khởi nghĩa chống lại Tây Ban Nha. 

c. Cầu cứu Anh, Pháp, lập quân đội để vừa chống Tây Ban Nha, vừa đàn áp 
quân khởi nghĩa. 

D. Đom phưcmg lập quân đội chống lại quàn Tây Ban Nha. 

Câu 8. Tháng 4 năm 1572 đã diễn ra sự kiện lịch sử tiêu hiểu nào ở Nê-đẻc-ỉan? 

A. Quân khới nghĩa giải pháp nhiều vùng rộng lớn ở miền Bắc Nê-đéc-lan. 

B. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nê-déc-lan lan rộng ra ' 2 tinh. 

c. Quân Tây Ban Nha được phái sang chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Nè-đéc-lan. 
D. Tây Ban Nha chính thức công nhận nền độc lập cùa nhân dân Nê-đéc-lan. 
Câu 9. Nhân dân Nê-đéc-lan thành lập ủy ban quản U xã hội gồm đa sổ đạr biểu 
của giai cẩp và tầng lớp nào? 

A. Tư sàn và bình dân. B. Tư sản và quý tộc. 

c. Tư sản, quý tộc và bình dân. D. Công nhân, nông dân và thợ ỉhù công. 

Câu 10. Tên nước Hà Lan chinh thức ra đời vào thời gian nào? 

A Năm 1572. B.Năml597. C.Năml648. D.Năml649. 


Câu 11. Hãy nổi thời gian cho phù hợp vớt các sự kiện sau đây: 


Thời gian 

Sự kiện 

1-Tháng 8- 1866 
2* Tháng 8- 1567 

3- Tháng 4- 1572 

4- Tháng 1-1579 

5- Tháng 7- 1581 

6- Năm 1609 

7- Năm 1648 

A. Tây Ban Nha đưa quân đàn áp dã man những người khởi 
nghĩa. 

B. Nhân dân miền Bắc Nê-đéc-lan nổi dậy khởi nghĩa. 

c. Đại biểu các tinh miền Bắc Nê-đéc-lan họp hội nghị ờ U-rếch. 

D. Quân khởi nghĩa đã làm chủ các tinh phía bắc. 

E. Hiệp định đình chiến giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được 
kí kết. 

F. Vua Tây Ban Nha Phi-líp II bị phế truất. 

G. Nền độc lập Hà Lan được chính thức công nhận. 
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Câu 12. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống trong các câu sau đây: 

A. □ Tư thế ki XII đen thế ki XIV Nê-đéc-lan bị lệ thuộc vào Vương quốc Tây 

Ban Nha. 

B. Q Giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng Hà Lan là giai cấp tu sản và quý tộc tư 

sản hóa. 

c. □ Tây Ban Nha chính thức thừa nhận nền độc lập cùa Hà Lan vào năm 1648. 

D. □ Cách mạng tư sản Hà Lan thắng lợi, chế độ tư bản chù nghĩa cùa Tây Ban 

Nha bị lật đổ ở Hà Lan. 

E. □ Hạn chế lớn nhất của Cách mạng Hà Lan là thay thế sự thống trị cùa Tây 

Ban Nha bằng sự áp biến, bóc lột của tư sản, quý tộc trong nước. 

F. □ Động lực chủ yếu cùa cách mạng tư sản Hà Lan là giai cấp tư sản, quý 

tộc mới và đông đảo nông dân. 

Câu 13. Trước khi cách mạng bùng nổ, quan hệ sản xuất nào đă thâm nhập vào 
nông thôn Anh, làm thay đổi cơ cẩu kinh tể và phương thức kinh doanh? 

A. Quan hệ kinh tế nông nghiệp. B. Quan hệ kinh tể công nghiệp, 

c. Quan hệ kinh tế tiền tệ. D. Tất cả các quan hệ kinh tế trên. 

Câu 14 Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào dưới đây được đánh giá là ngành sản 
xuất nểi tiếng nhất ở Anh? 

A. Sản xuất thủ công nghiệp. B. Sản xuất nông nghiệp, 

c. Sản xuất len dạ. D. Sản xuất và chế biến thủy tinh. 

Câu 15. Vì sao trước cách mạng, người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán 
sửc lao động cho tư bản hay di cư sang Tậy bán cầu? 

A. Họ bị mất ruộng đất. B. Họ bị bọn địa chủ bóc lột tàn nhẫn, 

c. Họ muốn tìm cuộc sổng no đủ hơn. D. Tất cả các lý do trên. 

Câu 16. Một số địa chù phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư 
bản chù nghĩa, trở thành tầng lớp nào? 

A. Tư sản công nghiệp. B. Tư sản nông nghiệp, 

c. Địa chủ mới. D. Quý tộc mởi. 

Câu 17. Mâu thuẫn nào mới nảy sinh ở Anh trước khi cách mạng bùng nổ? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc địa chù. 

B. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sàn với chế độ quân chủ. 
c. Mâu thuẫn giừa nông dân với quý tộc mới. 

D. Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản. 

Câu 18. Thời gian nào dưới đây biểu hiện cho cuộc nội chiển ở Anh bắt đầu 
bùng nỗ? 

A. Tháng 01-1642. B. Ngày 14-6-1645. 

c. Ngày 22-8-1642. D. Ngày 14-6-1642. 

Câu 19. Sự chống đối giữa các thể lực nào làm bùng nồ cuộc nội chiến ở Anh 
thế ki XVII? 

A. Vua Sac-lơ I với quý tộc mới. 
c. Quý tộc mới với nông dân. 
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B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội. 

D. Tư sản với địa chù phong kiến. 



Câu 20. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đình cao vào thời gian nào? Tương ứng 
với sự kiện gì? 

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Sác-lơ I bị xử từ. 

B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ 1 bị Quốc hội đánh bại. 

c. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chù trương lập lại 
chế độ quân chủ. 

D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin-hem Ô-ran- 
giơ lên ngôi vua. 

Câu 21. Khi nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyền hành nắm trong tay 
giai cấp nào? 

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến. 

B. Tư sản và nông dân. 
c. Quý tộc mới và tư sản. 

D. Quý tộc mới, tư sản và nông dân. 

Câu 22. Lực tượng chủ yếu tham gia trong cách mạng tư sản chống lại chế độ 
phong kiến ở A nh thế kỉ XVII là 

A. Công nhân và nông dân. B. Nông dân và binh lính, 

c. Quý tộc mới và tư sản. D. Nông dân và quý tộc mới. 

Câu 23. Chế độ độc tài quân sự ở Anh được thiết lập vào thời gian nào? Do ai 
đứng đấu? 

A. Năm 1649. Do Sác-lơ I đứng đầu. 

B. Nãm 1660. Do Sác-lơ III đứng đầu. 

c. Năm 1689. Do Vin-hem Ổ-ran-giơ đứng đầu. 

D. Năm 1653. Do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu. 

Câu 24. Giai cấp, tầng lớp nắm lẩy ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mọng tư sản 
Anh thể ki XVII ià 

A. Quý tộc mới và nông dân. B. Tư sản và thợ thủ công, 

c. Quý tộc mới và tư sản. D. Tất cả các giai cấp và tầng lớp trên. 

Câu 25. Vì sao cách mạng tư sàn Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

A. Không đáp ứng được nguyện vọng cùa quần chúng nhân dân. 

B. Kết thúc bằng sự nhượng bộ của quý tộc mới và tư sản cầm quyền, 
c. Lập ra chế độ quân chù lập kiến. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 26. Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Nội chiến. 

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc. 

c. Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc. 

D. Bạo động của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

I. c 2. D 3. A 4. B 5. c 6. c 7. B 8. A 9. A 10. B 

II. 1 : B. 2: A. 3: D. 4: c. 5: F. 6: E. 7: G. 

12. A, c, E: Đúng. B, D, F: Sai. 13. c 14. c 15. A 16. D 17. B 

18. c 19. B 20. A 21. c 22. B 23. D 24. c 25. D 26. A 


Bài 2 

CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẶP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ờ BẮC MĨ 

Câu 1. Vĩ sao Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh đổi vói nước Anh? 

A. Do sự phát triển kinh tế của các thuộc địa. 

B. Do sự xâm nhập chủ nghĩa tư bản Anh vào Bắc Mĩ. 
c. Do sự cản trở của Bắc Mĩ đối với hàng hoá Anh. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 2. Năm 1773 diễn ra sự kiện lịch sử nào tiêu biểu nhất ở Bắc Mĩ? 

A. Nhân dân thuộc địa họp đại hội ở Phi-la-đen Phi-a. 

B. Nhân dân Bô-xtcm tấn công tàu chở chè Anh. 

c. Chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và thuộc địa. 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 3. Tại Đại hội lục địa lấn thứ nhất vào thảng 9-1774, các đại biểu yêu cầu 
vua Anh vẩn đề gi? 

A. Rút quân đội khỏi Bấc Mĩ. 

B. Đỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp ở Bắc Mĩ. 
c. Bỏ chính sách thuế khoá ở Bắc Mĩ. 

D. Trao trả nền độc lập cho Bắc Mĩ. 

Câu 4. Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ vào thời gim nto? 

A. Tháng 4 năm 1775. B. Tháng 5 năm 1775. 

c. Tháng 7 năm 1776. D. Tháng 7 năm 1767. 

Câu 5. Nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A dưới đây cho đúng với cutộc 
chiến tranh giành dộc lập cùa 13 thuộc địa Anh ở BẳcMl 


A 

B 

1- Nguyên nhân 

2- Diễn biến 

3- Kết quả, ý nghĩa 

A. Thị trường dân tộc được hình thành. 

B. Tuyên ngôn độc lập. 

c. Đại hội lục địa lần thứ nhất. 

D. Đại hội lục đja lần thứ hai. 

E. Hoà ước Véc-xai 1783. 
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F. Sự phát triên kinh tế cùa thuộc địa làm cho Bẳc Mĩ trở 
thành nơi cạnh tranh đối với Anh. 

G. Hiến pháp thông qua. 

H. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

I. Thắng lợi tại Xa-ra-tô-ga. 

_ K. Duy tri chế độ nỏ lệ. _ 

Câu 6. Ngày 4-7-1776 ghi vào lịch sử nước Mì như thế nào? 

A. Ngày quốc khánh nước Mĩ. 

B. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khôi nước Anh. 
c. Đại hội lục địa lần hai thành công 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 7. Chiến thắng nào đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc chiến tranh giành độc 
lập cùa 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Chiến thắng Bô-xtơn. B. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 

C. Chiến thắng I-oóc-tao. D. Tất cả các chiến thắng trên. 

Câu 8. Với trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng? 
A. Trận đánh ở Bô-xtơn. B. Trận đánh ờ Xa-ra-tô-ga. 

C. Trận đánh ờ I-oóc-tao. D, Trận đánh ở Oa-sinh-tơn. 

Câu 9. Sự kiện lịch sừ nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập cùa 
13 thuộc địa ở Bắc Mĩ? 

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ờ Pháp tháng 9-1783. 

B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. 

C. Thông qua bản tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776. 

D. Chiến tháng Xa-ra-tô-ga ngày 17-10-1777. 

Câu 10. Tại Hội nghị lục địa lần thứ hai đã tuyên bố vẩn đề gì? 

A. cẳt đứt quan hệ với Anh, củng cố lực lượng vũ trang dưới sự chi huy cùa 
Oa-sinh-tơn. 

B. Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ. 
c. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

D. Xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi cùa thực dân Anh ở Bắc Mĩ. 

Câu 11. Hđy nổi thời gian với các đạo luật của Anh ở Bắc Mì theo yêu cầu dưới 


đây: 


Thời gian 

Các đạo luật 

1.1651 

A. Luật tem 

2. 1764 

B. Luật chè 

3. 1765 

c. Luật hàng hải 

4. 1770 

D. Luật đường 
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Câu 12. Điền các sự kiện vào thời gian cho sẵn sau đây: 


Thời gian 

Sự kiện 

1. Tháng 9- 1774 

A... 

2. Tháng 4- 1775 

B. 

3. Tháng 5- 1775 

c. 

4. Ngày 4 - 7 - 1776 

D. 

5. Ngày 17- 10-1777 

E. 

6. Năm 1787 

F. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

1. A 2. B 3.B 4. A 5. 1 :F. 2: B, c, D, 1.3: A, E, G, H, K. 

6. A 7. B 8. c 9. A 10. A 11. 1: c, 2: D, 3: A, 4: B. 

12. A. Đại hội lục địa lần thứ nhất của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Vỉĩ 
khai mạc tại Phi-la-đen-phi-a. 

B. Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ. 
c. Hội nghị lục địa lần thứ hai. 

D. Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập. 

E. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 

F. Quân thuộc địa giành thắng lợi trận quyết định I-oóc-tao. 


Bài 3 

CÁCH MẠNG Tư SẢN PHÁP CUỐI THẾ KÍ XVIII 

Câu 1. Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp Pháp kém phát triển? 

A. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ. 

B. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, năng suất cây trồng thấp. 

c. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chù nghĩa. 

D. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ. 
Câu 2. Nét nối bật trong lĩnh vực công nghiệp ở Pháp vào cuổi thể ki XVIII là: 

A. Sản xuất được nhiều mặt hàng mĩ phẩm. 

B. Công trường thù công khá lớn, thu bút được đông đảo công nhân làm thuê, 
c. Công nghiệp nặng phát triển mạnh mẽ. 

D. Công nghiệp chế biến trờ thành ngành kinh tế then chốt. 

Câu 3. Trước cách mạng, nước Pháp theo thể chể chính trị nào? 

A. Quân chủ lập hiển. 

B. Cộng hòa tư sản. 


176 











c. Quân chù chuyên chế. 

D. Quản chủ lập hiến đan xen với quân chù chuyên chế. 

Câu 4. Trước cách mạng, ở Pháp đắng cấp nào được hưởng đặc quyền, không 
phài đóng thuế? 

A. Đẳng cấp tăng lữ. B Đẳng cấp quý tộc. 

c. Đẩng cấp thứ ba. D. Đăng cấp tăng lữ và quý tộc. 

Câu 5. Trong đẳng cẩp thứ ba gồm cỏ các giai cấp và tầng lớp nào của xã hội Pháp ? 
A. Tư sản, nông dân. B. Tư sản, nông dân, công nhân, 

c. Tư sản, quỷ tộc phong kiến. D. Công nhân, nông dân và thợ thủ công. 

Câu 6. Trước cách mạng, lực lượng nào chiếm số lượng đông đảo nhất ở nước Pháp? 

A. Công nhân. B. Tư sản. c. Nông dán. D. Thợ thủ công. 

Câu 7. Vào thế kiXVIII, ở Pháp mâu thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bàn nhất? 

A. Mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong đẳng 
cấp thứ ba. 

B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 

c. Mầu thuẫn giữa đảng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ. 

D. Mầu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến 
Câu 8. Ở nước Pháp, trước cách mạng, đẳng cấp nào cung cắp cho nhà vua 
kinh cầu nguyện? 

A. Đẳng cấp thứ ba. B. Đẳng cấp quý tộc. 

c. Đăng cấp tăng lữ. D. Tất cà các đẳng cấp trên. 

Câu 9. Ở Pháp, vào thể ki XVIII nổi lên ba nhà tư tướng lớn, đó là những ai? 

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 
c. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ. D. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. 

Câu 10. Ai là người lãnh đạo nhỏm Bách khoa toàn thư ở Pháp? 

A. Mông-te-xki-ơ. B. Mê-li-ê. c. Vôn-te. D. Đi-nơ-rô. 

Câu II. Cách mạng 1789 thắng lợi, ở Pháp phải lập hiến lên nắm quyền. Phái 
lộp hiến thuộc tầng lớp nào? 

A. Tư sản côngthưcmg. B. Đại tư sản. 

c. Quý tộc mới. D. Đại địa chù. 

Câu 12. Ngày 28-8-1789 diễn ra sự kiện lịch sừ nào ở Pháp? 

A. Công nhân, thợ thủ công đánh chiếm nhà tù Ba-xti. 

B. Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ra đời. 
c. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới. 

D. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ của nông dả;i 
Câu 13. Chính sách tiến bộ nhất cùa phái Lập hiến trong cách mạng tư sản 
Pháp là gì? 

A. Tuyên bố xóa bỏ mọi nghĩa vụ cùa nông dân. 

B. Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 


177 



c. Thông qua Hiển pháp mới, xác định chế độ quân chủ lập hiến cho nước Pháp. 
D. Ban hành chế độ pho thông đầu phiếu. 

Câu 14. Sau ngày ỉ0-8-1792 đến trước ngày 02-6-1793, phái nào lên nắm quyền 
lãnh đạo cách mạng Pháp? 

A. Phái lập hiến. B. Phái Quận chù lập hiến, 

c. Phái Gia-cô-banh. D. Phái Cii-rõng-đanh. 

Câu 15. Phái Gia-cô-banh nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp kể từ: 

A. Từ ngày 02-6-1793. B. Sau ngày 10-8-1792. 


c. Sau ngày 21-01-1793. D. Sau ngày 31-5-1793 

Câu 16. Hãy nổi thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B san đây về 
tiến trình cách mạng Pháp. 


A 

B 

1.5-5-1789 

2. 14-7 - 1789 

3.4-8-1789 

4. 28 - 8 -1789 

5.20-4- 1792 
6.21 - 1 - 1793 

7.2-6-1793 

8.27-7-1794 

A. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ra đời. 

B. Quốc hội lập hiến tuyên bố xóa bỏ một số nghĩa vụ cùa 
nông dân. 

c. Hội nghị ba đẳng cấp được triệu tập. 

D. Công nhân và thợ thù công hạ ngục Ba-xti. 

E. Cách mạng bước vào thời kì thoái trào. 

F. Phái Gia-cô-banh lên nắm quyền lãnh đạo. 

G. Vua Lu-i XVI bị xử tử. 

H. Pháp tuyên chiến với Áo. 


Câu 17. Chể độ phong kiến đã kìm hăm sự phát triển cùa công, thương nghiệp 
như thế nào? 

A. Đánh thuế nặng. 

B. Không có đơn vj tiền tệ và đo lường thống nhất, 
c. Sức mua cùa dân rất hạn chế. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 18. Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cẩp nào? 

A. Tăng lữ, quý tộc, nỏng dần. B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thứ ba. 

c. Tăng lữ, quý tộc, tư sản. D. Nông dân, tư sản, các tầng lớp khác. 

Câu 19. Sự suy yếu cùa chế độ quân chù chuyên chế Pháp biểu hiện ở những 
điểm nào? 

A. Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước vay của tư sản không 
trả được. 

B. Cõng, thương nghiệp đình dốn, nông nghiệp lạc hậu, kinh tế suy yếu. 
c. Đời sổng nhân dần cực khổ, nhân dân đấu tranh mạnh mẽ. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 20. Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi cùa 
Cách mạng Pháp? 

A. Pháo đài Ba-xti tượng trưng cho uy quyền nhà vua. 
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B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri. 

c. Pháo đài là nơi giam cẩm những người chổng chế độ phong kiến. 

D. Chê độ quân chù chuyên chê bj giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng 
bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển. 

Câu 21. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sàn lên cầm quyền đã làm được những 

A. Phế truất vua Lu-i XVI. 

B. Thõng qua Tuyên ngôn Nhản quyền và Dân quyền, 
c. Hạn che quyền vua. 

D. Xoa dịu sự căm phẫn cùa nhân dân. 

Câu 22. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền cùa nước Pháp đã thể hiện mặt 
tiến bộ ở điểm nào? 

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, binh đẳng của con người. 

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 
c. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sàn. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 23. Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì? 

A. Chi phục vụ cho quyền lực giai cấp tư sản. 

B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân. 

c. Phục vụ cho quyền lợi cùa tầng lớp địa chù phong kiến. 

D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh. 

Câu 24. Thái độ của phái Gi-rông-đanh trước sự tẩn công cùa quăn Anh và 
phong kiến châu Ẩu như thế nào? 

A. Tập hợp nhân dân chống ngoại xàm. 

B. Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm và nội phản, 
c. Ổn định đời sống cho nhân dân, cùng cố Nhà nước. 

D. Không lo tổ chức chống ngoại xâm và nội phàn và ổn định đời sổng nhân 
dân, chi lo củng cố quyền lực. 

Câu 25. Điều nào chứng tỏ Cách mạng Pháp phát triển đi lên trong giai đoạn 
phái Gi-rông-đanh cầm quyền? 

A. Nam giới từ 21 tuổi được đi bầu cử. 

B. Thành lập nền cộng hoà, xử tử vua Lu-i VXI. 

c. Chiến thăng quân Áo - Phồ ờ Van-mi, đuổi chúng ra khỏi đất nước. 

D. Cả 3 ý trên. 

Câu 26. Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại 
quyền lợi thiet thực nhất cho nông dân? 

A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu. 
c. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì. 

D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân. 
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Câu 27. Nguyên nhăn nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh? 

A. Sự chống đối của tư sản phản cách mạng. 

B. Mâu thuẫn nội bộ phái cầm quyền, nhân dân xa rời Chính phù. 
c. Chi lo củng cố quyền lực. 

D. Tư sản phản cách mạng tiến hành dào chính. 

Câu 28. Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành cuộc đảo chính lột đổ phái 
Gia-cô-banh? 

A. Để tranh giành quyền lực. 

B. Để bào vệ quyền lợi cùa giai cấp tư sản. 

c. Do mâu thuẫn sâu sắc giữa phái Gia-cô-banh và tư sản phản cách mạng. 

D. Njịăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vi động chạm nhiều đến quyền lợi c»a giai 
cấp tư sản. 

Câu 29. Yểu tổ nào là cơ bản chúng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc 
cách mạng tư sản triệt để nhất? 

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phảr cách 
mạng. 

B. Cách mạng lật đố chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nihân 
dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. 

c. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản. 

D. Cách mạng đã đạt tới đinh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banhi. 
Câu 30. Tinh chẩt cùa cuộc cách mạng Pháp 1789 là gì? 

A. Cách mạng giải phóng dân tộc. B. Cách mạng tư sản. 

C. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng dân chủ nhân dân. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẢC NGHIỆM 

l.D 2.B 3.C 4. D 5.B 6.C 7. A 8.C 9. D 10. D 11. B 
12. B 13. B 14. D 15. A 16. 1: c, 2: D, 3: B, 4: A, 5: H, 6: G, 7: F, 8: E 
17. D 18. B 19. D 20. D 21. B 22. A 23. A 24. D 25. D 26. A 27. B 
28. D 29. B 30. B 


Bài 4 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU Âu 

Câu 1. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiin trin 
thế giới? 

A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạHg tư sản sớm. 

B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi* để đẩy mạnh sản xuất. 

c. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí. 

D. Tất cả các lí do trên. 
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Câu 2. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì? 

A. Tư bản, nhân công. 

B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê. % 

c. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học kĩ thuật. 

D. Tư bản và các thiết bị máy móc. 

Câu 3. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu vào thời gian nào? 

A. Từ cuối những năm 50 của thế ki XVIII. 

B. Từ đầu những năm 60 của thế ki XVIII. 
c. Từ đầu những năm 70 cùa thế ki XVII. 

D. Từ cuối những năm 60 của thế kì XVIII. 

Câu 4. Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lẩy tên con gái mình dặt cho máy? 
A. Giẻm Oát. B. Giêm Ha-gri-vơ. 

c. Ét-morn Cát-ri. D. Xli-phen-xcm. 

Câu 5. Đến giữa thế kiXIX, nước Anh đuợc mệnh danh là gì? 

A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”. 

B. “Nước công nghiệp hiện đại”. 

C. -*‘Nước đi tiên phong trong công nghiệp”. 

D. “Công xưởng của thế giới”. 

Câu 6. Hãy nối nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về cách mạng công 
nghiệp ở Anh sau đây: 


A 

B 

1. Giêm Ha-gri-vơ 

2. Ẻt-mơn Cát-ri 

3. Giêm Oát 

4. Xli-phen-xơn 

5. Ác-crai-tơ 

A. Phát minh ra máy hơi nước. 

B. Chế tạo ra máy kéo sơi chạy bằng hơi nước. 

C. Sáng chế ra máy kéo sợi. 

D. Chế tạo máy dệt chạy bằng sức nước. 

E. Chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 


Câu 7. Cách mạng công nghiệp ở Pháp bắt đầu phát triển từ thời gian nào? 
A. Những năm 20 của thế ki XIX. B. Những năm 30 của thế ki XIX. 

c. Những năm 50 cùa thế kì XIX. D. Những năm 30 của thế ki XVIII. 

Câu 8. Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào? 
A. Công nghiệp luyện kim. B. Công nghiệp cơ khí. 

c. Công nghiệp hoá chất. D. Công nghiệp nhẹ. 

Câu 9. Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào? 

A. Từ những năm 40 cùa thế ki XIX. 

B. Từ đầu những năm 60 của thế ki XVIII. 
c. Từ đầu những năm 70 của thế ki XVIII. 

D. Từ cuối những năm 30 cùa thế ki XIX. 
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Câu 10. Hệ quả xă hội cùa cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối 
thế kiXVIII đến giữa thế ki XIX là gì? 

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu. 

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông, 
c. Góp phần giải phong nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố. 

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

Câu 11. Hãy nổi nội dung ở cột B cho phù hợp với cột A về cách mạng công 
nghiệp ở châu Âu sau đầy: 


A 

B 

1. Cánh mạng công 
nghiệp Anh 

2. Cách mạng công 
nghiệp Pháp 

3. Cách mạng công 
nghiệp Đức 

A. Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ các ngành công nghiệp 
nhẹ. 

B. Chế tạo ra máy kéo sơi chạy bằng hơi nước đầu tiên, 
c. Từ năm 1850 đến năm 1860, sản lượng than, sắt, thép 
và độ dài đường sắt tăng hơn gấp đôi. 

D. Được mệnh danh là “công xưởng của thể giới”. 

E. Một hệ thống đại lộ, nhà ga, của hàng...được xây dựng 
thay thế các phố xá cũ chất hẹp. 

F. Hình thành hai giai cấp cơ bản: tư sản công nghiệp và 
vô sản công nghiệp. 


Câu 12. Vì sao cách mạng công nghiệp làm cho giai cấp vô sản ngậy càng đông đáo? 

A. Giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề nên họ tập trung ngày ngày đông. 

B. Quá trình cơ giới hoá trong nông nghiệp làm cho nông dân trờ thành giai cấp 
vô sản. 

c. Quá trinh phát triển công nghiệp cần phải có nhiều người lao động. 

D. Tất cả các lí do trên. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

1. A 2.C 3. B 4. B 5. D 6. 1: c. 2: D. 3: A. 4: E. 5: B. 

7. B 8. D 9. A 10. D 11. 1: A, B, D, F. 2: A, E, F. 3: c, F. 12. B 

Bài 5 

HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
Ở CHÂU ÂU VÀ Mĩ GIỮA THẾ KÍ XIX 

Câu 1. Vào giữa thế ki XIX, yêu cầu nào trở nên cấp bách nhất để thống nhất 
nước Đức? 

A. Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

B. Sự chia cắt lãnh thể thành 38 lãnh địa. 

c. Sự phát triển mạnh mẽ cùa kinh tế nông nghiệp. 

D. Tất cả các yêu cầu trên. 


182 




Câu 2. Lực lượng nào đứng ra lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức? 

A Giai cấp tư sản. c. Tư sản và quý tộc phong kiến. 

B Giai cấp vô sản. D. Quý tộc quân phiệt. 

Câu ĩ. Quá trình thống nhất nước Đức diễn ra hằng con đường nào? 

A Quần chúng dùng vũ lực đẩu tranh để thống nhất đất nước "từ dưới lên". 

B Giai cấp địa chù quân phiệt Phổ, dùng vũ lực đé thống nhất đất nước "tù trên 
xuống". 

c Giai cấp tư sản dùng vũ lực để thống nhất đất nước "từ dưới lên". 

D Giai cấp tư sàn cùng với quân Phiệt dùng vũ lực để thống nhất đất tiưdt "từ 
trên xuống" và "từ dưới lên". 

Câiu 4. Năm 1862, diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng nào ở Phổ? 

A Phổ gảy chiến tranh với Đan Mạch. 

B Bi-xmác lẻn làm thù tướng Phổ, đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc 
thống nhất đất nước, 
c Phổ gây chiến tranh vợi Áo. 

D Liên bang Bắc Đức được thành lập do Phổ đứng đầu. 

Câtu ỉ. Liên bang Bắc Đức ra đới gồm có bao nhiêu quốc gia? 

A 10 Quốc gia ờ Bắc Đức và ba thành phố tự do. 

B 16 Quốc gia ờ Băc Đức và hai thành phố tự do. 
c 18 Quốc gia ở Bấc Đức và ba thành phố tự do. 

D 18 Quốc gia ở Bắc Đức và bốn thành phố tự do. 

Câu/ 6. Vì sao khi tiến hành sáp nhập các quốc gia miền Nam - Phể bị Pháp 
ngíăncàn? 

A. Các quốc gia miền Nam vốn là lãnh thổ cùa Pháp. 

1B. Pháp không muốn có một quốc gia thống nhất hùng mạnh bên cạnh minh. 

<c. Pháp muốn dùng các quốc gia miền Nam làm bàn đạp xâm lược Phổ. 

D Tất lỉả các lý do trên đều đúng. 

. Câu/ ’. Sự kiện nào chứng tỏ Bi-xmác đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất 
nưtởc ’ 

/A. Liên bang Bắc Đức được thành lập. 

IB. Phổ sáp nhập các quốc gia miền Nam vàoTănhThổ của minh. 

<c. Phổ lôi kéo các nước Nam Đức chống lại Pháp. 

ID. Thăng lợi của Phổ trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (ỉ 870 - 1871), 

Câm k Cuộc cách mạng tư sản nổ ra trên bán đào I-ta-li-a năm 1848 do giai cổp 
nào> linh đạo? 

/\. Giai cấp công nhân. - c. Phái tư sản cách mạng. 

B. Giai cấp nông dân. ‘ D. Tư sản và quý tộc.* 

Câu/ 9. VỊ sao đến khoảng năm 1849 vẩn đề thống nhẩt I-ta-li-a được đặt ra? 
/A.Chủ nghĩa tư bản phát triền mạnh mẽ. 

IB. Đất nước bị chia cắt thành bày nước, 
c. Phần lớn đất nước bị phụ thuộc đế quốc Áo. 

D. Tất cả các lý do trên. 
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Câu 10. Bá tước Ca-vua, Thù tướng cùa Vương quốc Pi-ê-môn-tê, từ khi lên 
cẩm quyền đã đề ra chù trương: 

A. Lập ra Nhà nước quân chủ lập hiến. V 

B. Thống nhất I-ta-li-a "từ trên xuống", 
c. Thống nhất I-ta-li-a "từ dưới lên". 

D. Mở mang kinh tế và xây dựng quân đội. 

Câu 11. Từ tháng 4 - 1859, Cạ-vua dựa vào thể lực nào để gạt ảnh hưởng cùannrớc 
Áo, giành lại chù quyền thống nhất một sổ vùng miền Bắc và miền Trung I-ta4i-a? 

A. Dựa vào quý tộc trong nước. 

B. Dựa vào giai cấp tư sản trong nước. 

c. Dựa vào thế lực nước ngoài đó là Pháp. 

D. Dựa vảo thế lực nước ngoài đó là Anh. 

Câu 12. Năm 1848, Ga-ri-ban-đi thành lập "Đội quăn áo đỏ" đề đẩu tranh 
chống thể lực nào? 

A. Phong kiến cát cứ ờ I-ta-li-a. 

B. Chế độ thống trị của Ảo và phong kiền. 
c. Chế độ thống trị của Áo và tư sản. 

D. Chế độ quân chủ chuyên chế cùa Vương quốc Pi-ê-môn-tê. 

Câu 13.1-ta-li-a đã hoàn thành đắt nước được thống nhất vào thời gian nàoT 
A. Năm 1866. B. Năm 1868. c. Năm 1870. D. Năm 1871. 

Câu 14. Sau khi đất nước I-ta-li-a được thống nhất, chính quyền nắm tronỊ ttay: 

A. Giai cấp tự sản. c. Giai cấp công nhân và nông dân. 

B. Tầng lớp tiểu tư sản. D. Tư sản và quý tộc tư sàn lớn. 

Câu 15. Vì sao sau cuộc chién tranh giành độc lập cùa các thuộc địa Anh ở Bắc 
Mĩ, nhiệm vụ của cách mạng tư sản chưa hoàn thành? 

A. Chính quyền vẫn còn rơi vào tay phong kiến. 

B. Vấn đề ruộng đất chưa được giải quyết theo nguyện vọng cùa nhân dân 
c. Chế độ nô lệ vẫn được duy trì ở miền Nam. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 16. Đến giữa thế ki XIX, ở miền Bắc nước Mì có hai giai cẩp chinh, đi /là: 
A. Chủ nô và nô lệ. B. Địa chủ phong kiến và nông dân 

c. Tư sản và công nhâq. D. Tư sàn và nô lệ da đen. 

Câu 17. Vì sao sự duy trì chế độ nô lệ đồn điền ở miền Nam đã cản trở sự /phát 
triển kinh té tư bản chù nghĩa ở Mĩ? 

A. Các nhà tư bản chù nghĩa ờ miền Bẳc cần thị trường và sức lao động. 

B. Nó ngăn sản sự thống nhất ờ Mĩ. 

c. Nó tạo điều kiện cho chế độ phong kiến phục hồi ờ Mĩ. 

D. Nó ngăn cản sự giao lưu giữa miền Bắc và miền Nam. 
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câu 18. Cuộc nội chiến ở Mỉ diễn ra giữa các thế tực nào? 

A. Giai cấp tư sàn tiến bộ ở miền Nam chống lại chế độ nô lệ ở miền Bắc. 

B. Giai cấp tư sản tiến bộ ở miền Bấc chống lại chế độ nô lệ ở miền Nam. 
c. Giai cấp phong kiến ở miền Nam chống lại chế độ nô lệ ờ miền Bắc. 

D. Giai cấp tư sản và quý tộc tiến bộ ở miền Bẳc chống lại chế độ phong kiến ở 
miền Nam. 

Câu 19. Ngày 12-4-1861, giới chủ nô gây ra cuộc nội chiến nhằm mục đích gì? 

A. Chống lại tổng thống Lin-côn người của Đảng Cộng hòa. 

B. Thù tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. 
c. Duy tri chế độ nô lệ đang có nguy cơ bị sụp đổ. 

D. Tăng cường thế lực của chế độ nô lệ đang phát triển ở miền Nam. 

Câu 20. Cuộc nội chiến ở Mĩ kéo dài trong khoảng thời gian: 

A. Từ tháng 4-1861 đến tháng 9-1864. 

B. Từ tháng 6-1861 đến tháng 6-1865. 
c. Từ tháng 5-1861 đến tháng 4-1865. 

D. Từ tháng 4-1861 đến tháng 4-1865. 

Câu 21. Vì sao nói: cuộc nội chiến ở Mĩ có ỷ nghĩa như một cuộc cách mạng tư 
sản thứ hai sau chiến tranh giành độc lập? 

A. Giải phóng hoàn toàn nô lệ da đen, tạo điều kiện cho chù nghĩa tư bản phát triển. 

B. Xóa bỏ chế độ phân biệt chùng tộc ở miền Nam, mờ đường cho chù nghĩa tư 
bàn phát triển. 

c. Xóa bỏ chế độ nô lệ đồn điền ở miền Nam, tạo điều kiện cho sự phát triển 
kinh tế tư bản chù nghĩa. 

D. Tất cả các lý do trên. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

l.A 2. D 3. B 4. B 5. c 6. B 7. D 8. c 9. A 10. Dll.c 
12. B 13. c 14. D 15. D 16. c 17. A 18. B 19. c 20. D 21 c 


Bài 6 

CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYÊN SANG GIAI ĐOẠN ĐÉ QUỐC CHỦ NGHỈA 

Câu Ị. Vào thời gian nào chù nghĩa tư hàn "tự do" chuyển sang chù nghĩa tư 
bán độc quyền? 

A. Khoảng 50 năm cuối thế ki XIX. B. Khoảng 40 năm cuối thể kỉ XIX. 
c. Khoảng 30 năm cuối thế ki XIX. D. Khoảng 20 năm cuối thế ki XIX. 

Câu 2. Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật trong nền kinh tế cùa thể giới tư 
bán chù nghĩa những năm cuối thể kỉ XIX chù yểu tà: 

A. Phát minh và sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện. 

B. Phát minh và sử dụng nhiệt lượng. 
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c. Phát minh ra sử dụng mẫy hơi nước. 

D. Phát minh và sử dụng động cơ học. 

Câu 3. Phát hiện về phóng xạ cùa Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp) thuộc lĩnh vực nàtữ? 

A. Lĩnh vực toán học. B. Lĩnh vực vật lí. 

c. Lĩnh vực hoá học. D. Lĩnh vực sinh học. 

Câu 4. Ai là người đã đặt nền tảng cho việc tìm kiểm nguồn năng lượng hạt nhân? 
A. Ma-ri Ọuy-ri. B. Hăng-ri Béc-cơ-ren. 

c. Rom-ghen. D. Rơ-dơ-pho. 

Câu 5. Học thuyết Đảc-uyn (Anh) đề cập đến vấn đề gì? 

A. Hoạt động cùa các tể bào. B. Hoạt động cùa hệ thần kinh cao cấtp. 

c. Biến dị và da truyền. D. Sự tiến hoá và di truyền. 

Câu 6. Tháng 12-1903 đã diễn ra sự kiện tiêu biểu gì? 

A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến, với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-timh. 

B. Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng. 

c. Anh em người Mĩ đã chế tạo máy bay đầu tiên. 

D. Ô tô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh về động cơ đốt trong. 

Câu 7. Năm 1879, ai là người thí nghiệm thành công việc thắp sáng, để cho 
bóng đèn điện ra đời? 

A. R, Đi-ê-den. B. Ê-đi-xơn. c. Nô-ỉien. D. Tôm-xon. 

Câu 8. Phát minh nổi tiếng của Nô-ben năm 1867 là gì? 

A. Bóng đèn điện. B. Động cơ đốt trong, 

c. Thông tin vô tuyến điện. D. Thuốc nổ. 

Câu 9. Năm 1903 được đảnh dấu bằng sự kiện lịch sử gì trong tĩnh vựcgiatữ thôing? 

A. Xuất hiện ô tô đầu tiên trên thế giới. 

B. Xuất hiện tàh thủy đầu tiên trên thế giới, 
c. Xuất hiện mậy bay đầu tiên trên thế giới 
D. Xuất hiện tàụ hỏa đầu tiên trên thế giởi. 

Câu 10. Sự xuất hiện các tể chức độc quyền cacten, xanh đi ca và tơrơt ở những 
nước nào? 

A. Cacten, xanhđica ở Đức và Pháp, tơrớt ờ Mĩ. 

B. Tơrát ờ Pháp, caten ờ Mĩ, xanhđica ờ Đức. 
c. Cactẹn, xanhđica ở Mĩ và Đức, tơrớt ở Pháp. 

D. Cacten ở Mĩ, xanhđica và tơ rớt ở Đức và Pháp. 

Câu 11. Các điều kiện nào đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo giữa các mrởciư 
bản với nhau ở cuối thể kỉ XIX? 

A. Tài nguyên và nhân công. 

B. Trình độ sản xuất và tập trung tư bản. 
c. Trình độ tổ chức và quản lý.sản xuất. 

D. Nguyên liệu và kĩ thuật sản xuất. 
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Câu 12. Vào cuối thế ki XIX (liễn ra quy luật gì trong nền kinh tế các nước tư 
bản chù nghĩa? 

A. Ọuy luật cung - cầu. B. Quy luật giá trị. 

c. Ọuy luật phát triên không đều. D. Quy luật cạnh tranh. 

Câu 13. Sự tập trung sản xuất và tập trung tư bản làm tăng vai trò cùa ngành 
nào trong các nước tư bản chủ nghĩa. 

A. Ngành công nghiệp nặng. B. Ngành ngân hàng, 

c. Ngành thương nghiệp. D. Ngành tài chính. 

Câu 14. Sự dung hợp giữa tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp đã tạo ra 
tầng lớp tư bản nào? 

A. Tư bản thương nghiệp. B Tu bản công nghiệp, 

c. Tư bản ngân hàng. D. Tư bàn tài chính. 

Câu 15. Trong quá trình kinh doanh của mình, các tầng lớp tư bản tài chính đã 

làm gì? 

A. Xuất khẩu hàng hóa. 

B. Xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu tài chính, 
c. Xuất khẩu hàng hóa và xuất khẩu tư bàn. 

D. Xuất khẩu tài chính và xuất khẩu ngân hàng 
Câu 16. Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp thuộc địa? 
A. Các thuộc địa có vai trò quan trọng là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hoá của 
chính quốc. 

B Nơi cung cấp nguyên liệu và nguồn nhân công rẻ mạt, cung cấp binh lính 
trong các cuộc chiến tranh. 

c. Thuộc địa có vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán. 

D. Câu A và B đúng. 

Câu 17. Nguyên nhân cơ bàn nhất dẫn đến sự hình thành các công ti độc quyền 
'à gì? 

A. Do tiến bộ của khoa học - kĩ thuật sản xuất công nghiệp các nước Âu - Mĩ 
tăng nhanh dẫn đến tích tụ tư bản. 

B. Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới 
nhiều hình thức: các ten, xanhđica, tờrơt. 

C. Do sử dụng năng lượng mới trong sàn xuất công nghiệp. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 

Câu 18. Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc đíấu tranh đế phân chia thuộc địa? 

A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với tcác nước thuộc địa. 

B. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc troiiỊg việc tranh chấp thuộc địa. 

c. Do mâu thuần giữa các nước tư bàn trorụg việc xuất khẩu hàng hoả đến các 
nước thuộc địa. 

D. Tất cả các nguyên nhân trên. 
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Câu 19. Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược các nước thuộc địa? 

A. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng. 

B. Các nước thuộc địa có thị trường tiêu thụ mở rộng, nhiều nguồn nguyên liệu 
và nhân công rẻ mạt. 

c. Các nước thuộc địa còn lạc hậu nên dễ khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

D. Tất cả các lí do trên. 

Câu 20. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn để quốc chủ nghĩa vào thời 
gian nào? 

A. Cuối thế ki XIX đầu thế ki XX. B. Cuối thế kỉ XVIII đầu thế ki XIX. 

c. Giữa thế ki XIX. D. Giữa thế ki XX. 

Câu 21. Biểu hiện cơ bản nhất về sựxuẫt hiện chù nghĩa đế quốc tà gì? 

A. Sự xuất hiện các tầng lớp tư bản tài chính. 

B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền. 

c. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa. 

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

Câu 22. Sự ra đời cùa các tồ chức độc quyền đã đánh dấu bước chuyển biến như 
thế nào? 

A. Từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn chủ nghĩa tư bàn độc quyền. 

B. Từ chủ nghĩa tư bàn nguyên thuỷ sang chù nghĩa tư bản hiện đại 
c. Từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

D. Từ chủ nghĩa tư bản sang chù nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 

Câu 23. Đặc điểm cùa chủ nghĩa để quốc Mì là gì? 

A. Là sự hình thành các tờ rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính giàu sụ. 

B. Là đế quốc thực dân với hệ thống thuộc đja rộng lớn và đông dân. 
c. Là đế quốc cho vay nặng lãi. 

D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ. 

Câu 24. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn nào là mỗu thuẫn cơ 
bản nhất làm bùng nổ các phong trào giải phóng dân tộc? 

A. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc. 

B. Mâu thuẫn giữa đế quốc với nhân dân thuộc địa. 

c. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với công nhân và nhân dân lao động. 

D. Tất cả các mâu thuẫn trên. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIÊM 

l.c 2. A 3. B 4. A 5. D 6.C 7. B 8. D 9. c 10. A11.D12.C 
13. B 14 D 15. c 16. D 17 A 18. B 19. B 20. A 21. B 22. c 2*. A 24. B 
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Bài 7 

CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MỈ VÀ sự BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA 

Câu 1. Vào những thập niên mới của thế ki XIX, nước Anh mất dần địa vị độc 
quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua? 

A. Nước Pháp, Mĩ. C. Nước Mĩ, Nga. 

B. Nước Mĩ, Đức. D. Nước Mĩ, Pháp, Đức. 

Câu 2. Những thập niên cuối cùa thế ki XIX, giai cấp tư sản Anh chú trọng 
nhiều nhất đến vẩn đề gì trong quá trình kinh doanh? 

A. Cải tiến kĩ thuật sàn xuất để nâng cao nãng suất lao động. 

B. Đổi mới và phát triển công nghiệp. 

C. Xuất khẩu tư bàn sang các nước thuộc địa. 

D. Tiếp nhận những thành tựu khoa học - kĩ thuật để thay đổi cơ cấu sản xuất. 
Câu 3. Tuy mất địa vị độc quyền công nghiệp, Anh vẫn đứng đầu thế giới về: 

A. Tài chính và xuất khau tư bản. 

B. Tài chính và xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quan và thuộc địa. 

C. Xuất khẩu tư bản và thuộc địa. 

D. Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. 

Câu 4. Vào cuối thế ki XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào? 

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất. 

C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mò. D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu. 

Câu 5. Việc xuẩt khẩu tư bản của Anh chủ yếu và đầu tiên đến khu vực nào? 

A. Các nước ờ châu Phi và Mĩ la-tinh. B. Các nước ở Đông Nanì Á. 

C. Trung Quốc và các nước châu Á. D. Hoa Kì và các nước MT la-tinh. 

Câu 6. Cuối thế ki XIX, hai đàng thay nhau lên cầm quyền ở Anh, đó là: 

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa. B. Đảng Tự do và Công đảng, 

c. Đảng Tự do và Đảng Bào thủ. D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. 

Câu 7. Chù nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là: 

A. Chù nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa để quốc cho vay lãi. 

c. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng. 

Câu 8. Từ sau năm 1871, công nghiệp cùa Pháp đứng sau các nước nào? 

A. Mĩ, Đức, Anh. c. Đức, Nga, Mĩ. 

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc. D. Nga, Pháp, Hà Lan. 

Câu 9. Vào cuối thể kỉ XIX đầu thế ki XX, một sẩ ngành công nghiệp ở Pháp 
mới ra đời đạt được nhiều thành tựu, đó là: 

A. Khai thác mỏ, luyện kim. B. Điện khí, hóa chất, chế tạo ô tô, điện ảnh. 

c. Luyện kim, hóa chất, đóng tàu. D. Khai thác mỏ, hỏa chất, đỏng tàu. 
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Câu 10. Cuối thể kỉ XIX đầu thể kỉ XX, nông dân Pháp bị phụ thuộc váo tầng 
lớp nào? 

A. Các nhà buôn nông sản và bọn chủ nợ. 

B. Quý tộc mới và giai cấp tư sản. 
c. Địa chù phong kiến. 

D. Các thưong nhân châu Âu và quý tộc trong nước. 

Câu 11. Đặc điểm cùa tổ chức độc quyền ở Pháp là gì? 

A. Tập trung tài chính đạt mức cao. B. Tập trung ngân hàng đạt mức c» 0 , 

c. Xuất khẩu tư bản tài chính. D. Tập trung tu sản vào sản xuất công roghiệp. 

Câu 12. Chù nghĩa để quốc Pháp được mệnh danh là: 

A. Chủ nghTa đế quốc thực dân. 

B. Chù nghĩa đế quốc ngân hàng, 
c. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. 

D. Chù nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

Câu 13. Sau khi Để chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập? 
A. Cộng hòa thứ nhất. B. Cộng hòa thứ hai. 

C. Cộng hòa thứ ba. D. Cộng hòa thứ tư. 

Câu 14. Từ năm 1870 đến năm 1893, Pháp tăng cường xâm lược các nurớc ở 
khu vực nào? 

A. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ la- tinh. B. Châu Ảu, châu Phi. 
c. Châu Á, châu Mĩ la-tinh. D. Châu Á, châu Phi. 

Câu 15. Sau Hiệp ước vẻc-xai (1871), Đức có thêm điều kiện thuận lợi ntào từ 
bên ngoài để xây dụng và mở rộng kinh doanh? 

A. Được các nước Anh, Pháp, Mĩ cho vay vốn. 

B. Chiếm được 5 ti Phơ-răng và hai vùng An-dát, Lo-ren cùa Pháp, 
c. Có thêm vùng nguyên liệu ở miền Tây Nam. 

D. Được Anh, Pháp nhượng bộ một số thuộc địa. 

Câu 16. Đến cuối thể ki XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Àu,, sau 
nước nào? 

A. Đứng thứ hai, sau Mĩ. B. Đứng thứ nhất, không sau nước nâo cả. 

c. Đứng thứ ba, sau Mĩ, Anh. D. Đứng thứ tư, sau Mĩ, Anh, Pháp. 

Câu 17. Đến năm 1913, sản lượng gang thép cùa Đức gẩp đới nước nào? 

A. Gấp đôi nước Anh. c. Gấp đổi nước Mĩ. 

B. Gấp đôi nước Pháp. D. Gấp đôi nước Tây Ban Nha. 

Câu 18. Sự hình thành các công ti độc quyền cùa Đức dựa trên cơ sở: 

A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng. 

B. Tập trung tư bản và tài chính, 
c. Xuất khẩu tư bản. 

D. Tập trung sản xuất và tư sản. 
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Cáu 19. Các công li độc quyền của Đức xuất hiện dưới hình thức phồ hiến nào? 

A. Cacten và tơrớt. c. Cácten và Xanhđica. 

B. Tơrớt và Xanhđica. D. Tất cà các hinh thức trên. 

Câu 20. Tầng lớp nào nắm lấy quyền thống trị ở Đức trong những năm cuối thế 
kỉ XIX? 

A. Quý tộc địa chù và tư sản độc quyền. 

B. Bọn quân phiệt hiếu chiến. 

c. Tư sản công nghiệp và tư bản tài chính. 

D. Tư sản độc quyền và tư sản công nghiệp. 

Câu 21. Sau sự kiện nào chù nghĩa tư bản ớ Mĩ phát triển vượt bậc? 

A. Lin-côn lên làm Tổng thống năm 1860. 

B. Kết thúc cuộc nội chiến 1861-1865. 

c. Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918. 

D. Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha nãm 1898. 

Câu 22. Ngoài việc giải phóng người nô lệ tạo nên người lao động phong phú, 
Mĩ có thêm nguồn lao động từ đâu? 

A. Tốc độ gia tăng dân sổ rất nhanh. 

B. Nô lệ bất từ châu Phi. 

c. Nông dân bị tước ruộng đất. 

D. Nguồn người nhập cư từ châu Á và châu Âu. 

Câu 23. Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mĩ từ hàng thứ tư nhảy lên đứng 
đầu thế giới? 

A. Tư năm 1865 đến năm 1890. B. Từ năm 1865 đến năm 1892. 

c. Từ năm 1865 đến năm 1894. D. Từ năm 1860 đến năm 1870. 

Câu 24. Hình thức độc quyền cao và phổ biển ở Mĩ là gì? 

A. Cacten. B. Xanhđica. c. Rốc-phe-lơ D. Tơrớt 

Câu 25. Hai Đảng thay nhau lên nắm chỉnh quyền ở Mĩ, đó là: 

A. Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo chủ. B. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. 
c. Đảng Tự do và Đảng Dân chù. D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa. 

Câu 26. Năm 1898, diễn ra sự kiện gì ở Mĩ trong việc xâm chiếm thị trường thế giới? 

A. Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để cướp Phi-lip-pin và Cuba. 

B. Mĩ gây chiến với Bồ Đào Nha và mở rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc. 

C. Mĩ dùng đô la dể can thiệp vào các nước Mĩ la-tinh. 

D. Mĩ đánh chiếm các nước ờ Đông Nam Á. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

l.B 2. c 3. B 4. A 5. D 6. c 7. A 8. A 9. B 

10. A 11. B 12. c 13. c 14. D 15. B 16. B 17. A 18. D 
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Bài 8 

Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN 

Câu 1. Giai cấp tư sản ra đời từ những thành phần nào trong xã hội? 

A. Chủ công xưởng, nhà máy, chù đồn điền. 

B. Chủ công xưởng, chù đồn điền, công nhân giàu có. 

c. Chù công xưởng, nhà máy, chù đồn điền, quý tộc mới. 

D. Tất cả các thành phần trên. 

Câu 2. Hàng ngũ những người vô sản chù yếu bằt nguồn từ đâu? 

A. Nông dân bị phá sản, mất đất. 

B. Thợ thủ công bị thất nghiệp, phá sản. 

C. Nông dân và thợ thù công bị phá sản. 

D. Nô lệ bị bắt ờ các nước trong chiến tranh. 

Câu 3. Giai cấp vô sản là giai cấp: 

A. Chi có rất ít tư liệu sản xuất. 

B. Hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, 
c. Không có tài sản, chi có sức lao động. 

D. Chi có một ít tư liệu sản xuất và hoàn tòàn không có tài sản. 

Câu 4. Giai cấp vô sàn công nghiệp thế giới ra đời sớm nhất ở nước nào? 

A. Nước Pháp. B. Nước Mĩ. c. Nước Đức. D. Nước Anh. 

Câu 5. Phong trào đấu tranh đầu tiên cùa công nhân diễn ra dưới hình thúc nào? 

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành hạ. B, Đánh bọn chù xưởng, bọn cai kí. 
c. Đập phá máy móc, đốt công xưởng. D. Đập phá máy móc, đánh chù xưởng. 
Câu 6. Phong trào đẩu tranh tự phát của công nhân Anh diễn ra vào khoáng 
thời gian nào? 

A. Khoảng cuối thế kỉ XIX đầu thế ki XX. 

B. Khoảng những năm 20-30 cùa thế kỉ XIX. 
c. Khoảng cuối thế ki XVIII đầu thế ki XIX. 

D. Khoảng những năm 1836 - 1848. 

Câu 7. Trong những năm 20 - 30 cùa thể ki XIX, công nhân Anh đẩu tranh đòi 
quyền lợi gì? 

A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm. 

B. Đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương, 
c. Đòi quyền tuyển cử. 

D. Đòi quốc hội Anh thông qua đạo luật cài cách tuyển cử. 

Câu 8. "Sổng trong lao động hoặc chết trong chiến đẩu!", đó là khẩu hiệu đẩu 
tranh cùa công nhân nước nào? 

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. c. Nước Đức. D. Nước Mĩ. 
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Câu 9. Cuộc khởi nghĩa cùa công nhân thợ dệt ở Li-ông (Pháp) diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 1832. B. Năm 1834. c. Năm 1843. D. Năm 1835. 

Câu 10. Năm 1831, công nhân dệt thành phố Li-ông (Pháp) đẩu tranh đòi quyền 
lợi gì? 

A. Thiết lập nền cộng hòa. B. Nghi ngày chủ nhật có lương, 

c. Được tự do bầu cử. D. Tăng lương, giảm giờ làm. 

Câu 11. Ở Đức, để được làm việc trong cáe nhà máy công nhăn phải đóng thuế 
đặc hiệt cho bọn nào? 

A. Giai cấp tư sản. B. Tầng lớp quý tộc mới. 

c. Bọn chủ nhà máy. D. Bọn địa chủ. 

Câu 12. Trong các cuộc đẩu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đẩu tranh nào 
tồn tại làu nlìat? 

A. Khởi nghĩa Li-ông ờ Pháp. 

B. Phong trào Hiến chương ờ Anh. 
c. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ờ Đức. 

D. Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) và phong trào Hiến chương (Anh). 

Câu 13. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bàn nhất làm cho các 
cuộc đẩu tranh cùa công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 

A. Lực lượng công nhân còn rất ít. 

B. Giai cấp tư sản còn đang rất mạnh. 

c. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng. 

D. Chưa có sự liên minh với giai cấp nông dãn. 

Câu 14. Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất cùa chù nghĩa xã hội không tưởng là: 

A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen. 

B. Phu-ri-ê; Mông-te-xki-ơ và Ô-oen. 
c. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô. 

D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen. 

Câu 15. Hạn chế lởn nhất cùa các nhà chù nghĩa xã hội không tưởng là gì? 

A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân. 

B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân, 
c. Chưa thấy được bản chất cùa giai cấp tư sản. 

D. Chưa vạch ra con đường đúng để thù tiêu việc bóc lột, xây dựng xã hội mới. 
Câu 16. Sự kiện lịch sử nào ở thể ki XIX đã làm tiền đề cho chù nghĩa xã hội 
khoa học ra đời? 

A. Sự phát triển của phong trảo công nhân. 

B. Sự ra đời và hoạt động cùa chủ nghĩa xã hội không tường, 
c. Sự thành lặp Ọuốc tế thứ nhất. 

D. Sự xuất hiện của Mác và Ãng-nghen. 
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ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 
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Bài 9 

MÁC VÀ ĂNG-GHEN VÀ sự RA ĐỜI CỦA 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

Câu 1. Năm 23 tuổi, Mác đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài gì? 

A. Triết học Mác-Lê nin. B. Triết học Ánh sáng, 

c. Triết học cổ đại La mã. D. Triết học cổ đại Hi Lạp. 

Câu 2. Năm 1843, Mác rời nước Đức đi đến nước nào đầu tiên? 

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. c. Nước Bi. D. Nước Hà Lan. 

Câu 3. Trong tác phẩm nào cùa mình, Ăng-ghen miêu tả cụ thể, sinh động sự 
bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản đổi với công nhân? 

A. Biên niên Pháp - Đức. B. Triết học cổ điển Đức. 

c. Triết học cổ đại Hi Lạp. D. Tình cảnh của giai cấp công nhân ở Anh. 

Câu 4. Cuộc gặp gở đả mở đầu tình bạn cảm động của Mác và Ăng-ghen vào 
thời gian nào? Ở đâu? 

A. Vào năm 1844 . Tại Luân Đôn (Anh). B. Vào năm 1844. Tại Pa-ri (Pháp), 
c. Vào năm 1845. Tại Pa-ri ( Pháp). D. Vào năm 1843. Tại Brúc-xen (Bỉ). 
Câu 5. Tồ chức " Đồng minh những người chính nghĩa" được thành lập ở đâu? 
Vào thời gian nào? 

A. Thành lập ở Pa-ri (Pháp). Vào năm 1836. 

B. Thành lập ở Luân Đôn (Anh). Vào năm 1847. 
c. Thành lập ở Pa-ri (Pháp). Vào năm 1847. 

D. Thành lập ở Brúc-xen (Bi).Vào năm 1836. 

Câu 6. Tổ chức " Đồng mình những người chính nghĩa" đồi tên thành "Đồng 
minh những người cộng sản vào thời gian nào? 

A. Tháng 4-1847. B. Tháng 5 - 1847. 

c. Tháng 6 - 1847. D. Tháng 7-1847. 

Câu 7. " Đồng minh những người cộng sản " ra đời nhằm mục đích: 

A. "Đoàn kết giai cấp vô sản tất cà các nước". 

B. " Đoàn kết giai cấp vô sản và những người cộng sản các nước", 
c. "Đoàn kết giai cấp vô sản và nhân dân các nước thuộc địa". 

D. "Đoàn kết những người cộng sản tất cả các nước". 
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Câu 8. Cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 1847 diễn ra sự kiện lịch sử gì trong 
Đồng minh những người cộng sản? 

A. Đại hội lần thứ nhất của Đồng minh những người cộng sản. 

B. Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sàn. 
c. Đại hội lần thứ ba của Đồng minh những người cộng sản. 

D. Đại hội lần thử tư cùa Đồng minh những người cộng sàn. 

Câu 9. Tuyên ngôn cùa Đảng Cộng sản xác định vai trò cùa giai cấp vô sàn như 
thế nào? 

A. Cùng với nông dân lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. 

B. Lãnh đạo cuộc đấu tranh, nhằm lật đổ ách thống trị cùa giai cấp tư sản và xây 
dựng chuyên chính vô sản. 

c. Lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột. 

D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 10. Chương I trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản nói về vẩn đề gì? 

A. Vô sản và cộng sản. 

B. Quan hệ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập. 
c. Tư sản và vô sản. 

D. Sách báo xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

Cảu 11. Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động cùa Các Mác và Ăng- 
ghen là gì? 

A. Cùng quê ờ Đức, nơi chù nghĩa tư bản phản động nhất. 

B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động. 

c. Cùng chung chí hướng là giải phỏng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức 
bóc lột. 

D. Tất cà các cơ sờ trên. 

Câu 12. Vào thời gian nào Các Mác xuất bản tạp chi “Biên niên Pháp - Đức”? 

A.Năm 1843. B. Nãm 1834. c. Năm 1844. D. Năm 1845. 

Câu 13. Các Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh cùa giai cẩp vỗ sản như thể nào? 

A. Là giai cấp bj áp bức, bóc lột nặng nề nhất. 

B. Là giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản. 

c. Là giai cấp có vai trò và sú mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. 

D. Là giai cấp cỏ tinh thân cách mạng triệt để nhất. 

Câu 14. Tác phẩm Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen viết vào 
nàm nào? 

A. Năm 1843. B. Năm 1842. c. Năm 1840. D. Năm 1844. 

Cảu 15. Tháng 2 - 1848 một tác phẩm nỗi tiếng cùa Các Mác, Ăng-ghen ra đời, 

đỏ là tác phẩm nào? 

A. Đồng minh những người vô sản. B. Đồng minh những người cộng sản. 
c. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. D. Tuyên ngôn những người chính nghĩa. 
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Câu 16. Ỷ nào dưới đây không nằm trong nộVị dung cùa Tuyên ngôn Đảng Cộng sản? 

A. Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bướrc tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu 
thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản v-à \ô sản tất yếu nổ ra. 

B. Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai tirò của giai cấp vô sản là lỉnh đạo cách 
mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần pihải co chính đảng tiên phong của minh. 

c. Trình bày một cách hệ thống những ngu>ên lí cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong cùa chế độ tư bản và thắng lợi 
của chủ nghĩa cộng sản. 


D. Từ đây phong trào công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường. 

Câu 17. Hãy nối sự kiện ờ cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A sau đây: 


A 

B 

1-1818 

A. Năm sinh của Ăng-ghen. 

2- 1820 

B. Năm sinh của Các Mác. 

3- 1841 

c. Mác làm Tồng biên tập Báo Sông Ranh. 

4-1842 

D. Mác và Ăng-ghen công bố Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. 

5-1844 

E. Các Mác bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. 

6-1848 

F. Mác và Ảng-ghen gặp nhau ờ Pa-ri. 


Câu 18. Sứmệnh cùa giai cấp vô sản được Mác và Ảng-ghen xác định nhưthểnào? 

A. Lãnh đạo cùa đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột của giai cấp tư 
sản, xây dựng chế độ cộng sán chù nghĩa. 

B. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản. 
c. Sử dụng bạo lực để lật đổ ách thống trị cùa chù nghĩa để quốc. 

D. Tất cả đều đúng. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

1. D 2. B 3. D 4. B 5. A 6. c 7. A 8. B 9. B 10. c 11. Đ 
12. A 13. c 14. B 15. c 16. D 17. I : B. 2: A. 3: E. 4: c. 5: F. 6: D. 18. A 


Bài 10 

QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CỔNG XÃ PA-RI 

Câu 1. Vào năm nào chù nghĩa tư sản đã được xác lộp trên phạm vi thể giới? 

A. Đầu năm 1848. B. Cuối năm 1848. 

c. Đầu năm 1849. D. Cuối năm 1849. 

Câu 2. Vì sao các cuộc đấu tranh cùa công nhân và nhân dân lao động ở các 
nước tư bàn chù nghĩa trong những năm 1848 -1849 cuối cùng bị thẩt bọi? 

A. Thiếu sự liên minh giai cấp. B. Thiếu đoàn kết, chưa có đảng lãnh đạo. 

c. Chưa có tổ chức thống nhất. D. Thiếu đoàn kết, chưa có tổ chức thống nhất. 
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Câu 3. Quốc tế thứ nhất han đầu có tên là gì? 

A. Hội liên hiệp giai cấp công nhân quốc tế. 

B. Hội liên hiệp lao động quốc tế. 
c. Hội liên hiệp công nhân lao động. 

D. Hội liên hiệp những người cộng sản quốc tế. 

Câu 4. Linh hồn của Quốc tế thứ nhất là ai? 

A. Ảng-ghen. B. Lê-nin. c. Các Mác. D. Xta-lin. 

Câu 5. Trong quá trình tồn tại và hoạt động, Quốc té thứ nhất chuẩn bị thành 
lập các chinh đảng công nhân độc lập ở đâu? 

A. Châu Âu và châu Á. B. Châu Á và châu Mĩ la-tinh. 

c. Châu Âu và Bắc Mĩ. D. Châu Âu và châu Phi. 

Câu 6. Quắc tể thứ nhất chính thức tuyên bố giải tán vào thời gian nào? 

A. Ngày 17-5-1876. B. Ngày 18-6-1876. 

c. Ngày 25-7-1876. D. Ngày 15-7-1876. 

Câu 7. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ nồ ra vào thời gian nào? 

A. Ngày 2-9-1870. B. Ngày 18-7-1870. 

c. Ngày 19-7-1870. D. Ngày 7-9-1870. 

Câu 8. Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xăm lược, quần chủng nhân dân 
Pa-ri đòi thành lập các đơn vị. 

A. Cộng hòa. B. Quốc dân quân, 

c. Quân đội nhân dân. D. Vệ quốc quân. 

Câu 9. Khi quăn Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cẩp tư sản Pháp 
thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì? 

A. “Chính phù Lập quốc”. B. “Chính phủ Vệ quốc”, 

c. “ Chính phủ Cứu quốc”. D. “Chỉnh phủ yêu nước”. 

Cáu 10. Khi quân đội Đức tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri, chinh phủ 
lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì? 

A. Kiên quyết đứng lên chổng Đức đến cùng. 

B. Giải tán lực lượng vũ trang, 
c. Hãy cứu nguy cho Tổ quốc. 

D. Chấm dứt phòng thủ đất nước. 

Cáu 11. Vì sao cuộc cách mọng ngày ỉ8-3-ỉ871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản? 

A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền cùa giai cấp tư sản. 

B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo. 

c. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên 
chính vô sản. 

D. Vì cuộc cách mạng này thành lập bộ máy nhà nước cùa giai cấp vô sản. 

Céu 12. Sau khi bị thất bại, tàn quân của Chinh phủ tư sản rút chạy về đâu? 

A. Mông-mác. B. Véc-xai. c. Pa-ri. D. Xơ-đăng. 
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Câu 13. Ngày 26-3-1871, diễn ra sự kiện lịch sừgì ở Pháp? 

A. Quân khởi nghĩa đánh chiếm các trụ sờ của Chính phủ lâm thời. 

B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà thị chính, 

c. Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã. , 

D. Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào. 

Câu 14. Hội đồng Công xã Pa-ri tập trung các quyền lực nào? 

A. Quyền hành pháp. c. Quyền hành pháp và quyền lập pháp. 

B. Quyền lập pháp. D. Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. 

Câu 15. Đen ngày 1-5-1871 Hội đằng Công xâ thành lập thêm ủy ban nào? 

A. ủy ban quân sụr. c. ủy ban Đối ngoại. 

B. ủy ban An ninh. D. ủy ban Cứu quốc. 

Câu 16. “Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào>? 
A. Từ 12-5- 1871 đến 28 - 5 - 1871. B. TÙ2I - 5- 1871 đến 28-5 - 1871. 

c. Từ 20-5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871. D. Từ 19-5- 1981 đến 27 - 5 - 1871. 

Câu 17. Nguyên nhân cơ bàn nhất tàm cho Công xã Pa - ri bị thất bại? 

A. Giai cấp cô sản Pháp còn yếu. 

B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo. 
c. Chưa có nước liên minh công nông. 

D. Các thế lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng. 

Câu 18. Bài học lớn nhẩt được rút ra từ Công xã.Pa-ri là gì? 

A. Phải có sự lãnh dạo cùa đảng vô sản. 

B. Phải thực hiện liên minh công nông. 

c. Phải đập tan bộ máy nhà nước cù, thiết lập nhà nước mới. 

D. Tất cả các bài học trên. 

Câu 19. Trong các sẳc lệnh sau đây cùa Công xã, sắc lệnh nào thể hiện tinh ưu 
việt cùa Công xã? 

A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động cùa Nhà nước. 

B. Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chù bỏ trốn. 

c. Quy định về tiền lưcmg tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm củp phạt, đám 
đập công nhân. 

D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 

Câu 29. Điền vào chỗ trổng những từ thích hợp trong đoạn trích dưới đây: 

“Ngày 26-3- 1871 .(A).tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo ngujyêi 

tắc.(B).86 đại biểu đã ..(C ).hầu hểt là. ..(D). 

đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri”. 

Câu 21. Vì sao nói Công xă Pa- ri là một Nhà nước kiểu mới? 

A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân. 
c. Công xã giải phóng quân đội và bộ n áy cảnh sát của chể độ cũ. 

D. Công xã vừa ban bổ pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh. 
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câu 22. Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Ci ng xã? 

A. Công xã xoá hết mọi đặc quyền cùa giai cấp tư sàn. 

B. Công xã tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 

c. Công xã thực sự là Nhà nước do dàn và vì dân, đối lập Nhà nước tư bản. 
D. Công xã ban bố các sắc lệnh phục vụ quyền tự do cùa nhân dân 
Câu 23. Công xã Pa-rí tồn tại trong bao nhiêu ngày ? 

A. 70 ngày. B. 71 ngày. c. 72 ngày. D, 73 ngày. 

Câu 24. Noi niên đại ở cột A cho phù hợp với sụ kiện ở cột B: 


CộtA _ 

Cột B 

ỉ. 2-9-1870 

A. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ Na-pô-lê-ông, lập chế 
độ cộng hòa. 

2.4-9-1870 

B. Na-pô-lẻ-ỏng 111 và 10 vạn quàn Pháp bị bắt tại Xơ-đăng. 

3. 18-3-1871 

c. Nhân dán Pa-ri bầu Hột dồng Công xã. 

4. 26-3-1871 

D. Quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri. 

5. Đầu tháng 4-1871 

E. Chi-e đánh úp đồi Mông-mác. 

6. 20-5-1871 

F. Cuộc chiến đấu ở nghĩa địa Cha-la-se-dơ. 

7. 27-5-1871 

G. Quân Véc-xai tồng tấn công Pa-ri. 


ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

l.A 2. D 3. B 4. c 5. c 6. D 7. c 8. B 9. c 10. D 
11 A 12. B 13. c 14. c 15. D 16. B 17. B 18. A 19. D 

20. A. nhân dân Pa-ri. B. phổ thông đầu phiếu, 

c. trúng cử D. công nhân và trí thức 

21. B 22. c 23. c 24. 1:B,2:A, 3:E, 4:C, 5:D, 6:G.7: F. 


Bài 11 

QUỐC TÉ THỨ HAI 

Câu 1. Từ thập niên 20 cùa thể tíXIX, chù nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở đâu? 
A. Tây Âu và châu Á. B. Châu Âu và Bắc Mĩ. 

c. Tất cà các nước châu Âu. D. Châu Âu và châu Mĩ. 

Câu 2. Năm 1886, công nhân Pháp đúng lên đẩu tranh đòi quyền lợi gì? 

A. Đòi tăng lưomg, giảm giờ làm. B. Đòi ngày làm việc tám giờ. 

c. Đòi các quyền tự do dân chù. D. Đòi tăng lưomg và quyền dân chu. 

Câu 3. Từ thập niên 20 cùa thế tí XIX, phong trào công nhân nước nào diễn ra 
sôi nỗi, mạnh mẻ và quyết liệt nhất tà: 

A. Phong trào công nhân ở Pháp. B. Phong trào công nhân ờ Anh. 

c. Phong trào công nhân ờ Đức. D. Phong trào công nhân ở Mĩ. 
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Câu 4. Ngày 1-5-1886 ở Mĩ diễn ra sự kiện gì gắn với phong trào đẩu tranh cùa 
công nhân? 

A. Cuộc tổng băỉ công của công nhân ở Si-ca-gô 

B. Cuộc bãi cộng của công nhân New-yook. 

c. Cuộc tồng bãi công cùa công nhân Oa-sinh-tơn. 

D. Cuộc tổng bãi công cúa công nhân ở Ca-li-phôt-ni-a. 

Câu 5. Hạn chế lớn nhất cùa phong trào công nhân thế giới của thể kỉ XIX là gì? 

A. Chưa liên minh chặt chẽ với nông dân. 

B. Chưa cỏ sự thống nhất trong lãnh đạo và thiếu sự phối hợp đấu tranh, 
c. Chưa tiếp thu được chù nghĩa Mác. 

D. Chưa xây dựng được một lực lượng hùng mạnh để đấu tranh. 

Câu 6. Quốc tế thứ hai được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? 

A. Ngày 17-4-1889. Ở Pa-ri (Pháp). 

B. Ngày 14-7-1889. Ở Luân Đôn (Anh), 
c. Ngày 14 - 7 - 1889. Ở Pa-ri (Pháp). 

D. Ngày 17 -4-1889. Ở Béc-lin (Đức). 

Câu 7. Một trong những yêu cầu nào dưới đậy đã dẫn đến thành lập Quốc tế thứ hai? 

A. Phong trào công nhân chưa phát triển mạnh. 

B. Các đảng công nhân được thành lập và sự cần thiết phải thống nhất. 

c. Chủ nghĩa tư bản đã thành lập tổ chức Quốc tế của nó để chống lại phong 
trào công nhân. 

D. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được truyền bá sâu rộng vào trong phong tràc 
công nhân. 

Câu 8. Câu nào dưới đây không phải là điều kiện và yêu cầu thành tập Quốc ti 
thứ hai? 

A. Phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ ở các nước tư bản chù nghĩa. 

B. Các đảng công nhân được thành lập và sự cần thiết phải thống nhất, 
c. Phải đoàn kết các lực lượng công nhân để đấu tranh thăng lợi. 

D. Câu B và c đúng. 

Câu 9. Quốc tể thứ hai quyết định lẩy ngày 1-5 làm ngày Quổc tể lao động 
nhằm: 

A. Để cho công nhân được làm việc, nghỉ ngơi cho đủng Luật lao động quốc tế. 

B. Để cho công nhân được làm việc tám giờ. 

c. Để cho công nhân được hưởng mọi quyền lợi. 

D. Để đoàn kết và biểu dương lực lượng giai cấp vô sản thế giới. 

Câu 10. Từ năm 1889 đến năm 1896, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động gấn 
với tên tuổi cùa ai? 

A. Các Mác. B. Ảng-ghen. c. Lê-nin D. Xta-lin. 
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câu 11. Trong những năm đầu thế ki XX, trong Quốc tể thứ hai diễn ra hai 
khuynh hướng nào? 

A. Khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chù nghĩa. 

B. Khuynh hướng tư sản và vô sản. 

c. Khuynh hướng duy tri Ọuốc tế thứ hai và xóa bò Quốc tế thứ hai. 

D. Khuynh hướng đấu tranh giai cấp và phi giai cấp. 

Cáu 12. “Quốc tể thứ hai đã chết vì bị chủ nghĩa cơ hội đánh bại”. Câu nói đó 
của ai. 

A. Các Mác. B. Ăng-ghen. c. Lê-nin. D. Hồ Chí Minh. 

Câu 13. Điền từ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các sự kiện sau đây: 

A. Ở Anh, 1899, cuộc đấu tranh cùa công nhân khuân vác ở Luàn đôn đã buộc 
chù phải tăng lương. 

B. Ở Pháp, 1893, công nhân thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội. 

c. Ờ Mĩ, 1-5-1886, hơn 350.000 công nhân biểu tình đòi ngày làm 8 giờ và từ 
đó, ngày 1 -5 hàng năm trờ thành ngày Quốc tế lao động. 

D. Từ năm 1889, ngày 1-5 trờ thành ngày Quốc tế lao động. 

Câu 14. Kết quà lớn nhất của phong trào công nhân cuối thế ki XTX đạt được là gì? 

A. Chủ nghĩa Mác được truyền bá sâu rộng trong phong trào công nhân các nước. 

B. Chù phải tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân. 

C. Các tổ chức chính trị độc lập cùa giai cấp công nhân mỗi nước ra đời. 

D. Lấy ngày 1 -5 hàng năm làm ngày Quốc tế lao động. 

Câu 15. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai (1889) đã thông qua nhiều nghị 
quyết, theo em nghị quyết nào là quan trọng nhất với tình hình lúc đó? 

A. Phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ờ mồi nước. 

B. Đấu tranh giành chính quyền. 

C. Đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ. 

D. Lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai 
cấp vô sản thế giới. 

Câu 16. Nguyên nhân cơ bàn đã đưa đến sự tan rđ của Quốc tể thừ hai? 

A. Sau khi Ảng-ghen mất, bọn cơ hội chiếm ưu thế trong Quốc tế hai. 

B. Các đảng trong Quốc tế hai đều ủng hộ chính phủ tư sản (trừ Nga), 
c. A và B đúng. 

D. A và B sai. 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

I. B 2. D 3. D 4. A 5. B 6. c 7. B 8. A 9. D 10. B 

II. A 12. c 13. A, B, D: Đúng, C: Sai. 14. c 15. c 16. A 
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Bài 12 

LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐÀU THÉ KỈ XX 


Câu 1. Nước Nga bắt đẩu chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và* thời 
gian nào ? 

A. Cuối thế ki XIX. c. Sau cuộc cải cách nông nô 1861. 

B. Đầu thế kì XX. D. Chối thế ki XX. 

Câu 2. Tình hình kinh tể nước Nga sau cuộc cải cách nông nô 1861 như thể 
nào? 

A. Kinh tế phong kiến phát triển mạnh mẽ hom so với kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

B. Kinh tế tư bản chù nghĩa phát triển mạnh mẽ. 

C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, thường bị cản trở bời chế độ chuyên chế 
Nga hoàng và tàn dư của chế độ nông nô. 

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. 

Câu 3. Mùa thu năm 1895, Lê-nin thống nhất những nhóm macxít Pê-tic-bua 
thành một tổ chức chính trị duy nhất, lấy tên là gì? 

A. Liên hiệp đấu tranh giải phỏng các dân tộc Nga. 

B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, 
c. Liên hiệp cách mạng Nga. 

D. Liên hiệp giải phóng công nhân. 

Câu 4. Lê-nin bị bẳt và bị i ày đi Xi-bia trong khoảng thời gian nào? 

A. 1895 -1905. c. 1890-1900. 

B. 1895-1904. D. 1895-1900. 

Câu 5. Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chi cùa mình xuẩt bản tờ báo lấy tin là: 

A. Tia sáng. B. Tia lửa. c. Ánh sáng. D. Phá xiềng xch.. 

Câu 6. Đảng Công nhân xă hội dân chù Nga được thành lộp vào thời gim nào? 
Ởđâu? 

A. Năm 1903 ở Luân Đôn (Anh). 

B. Năm 1905 ở Pa-ri (Pháp). 

c. Năm 1900 ờ Mat-xcơ-va (Nga). 

D. Năm 1903 ở Pê-tec-bua (Nga). 

Câu 7. Tính tiên phong cùa Đảng Công nhân xă hội dân chù Nga được (tể hiện 
như thể nào? 

A. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chống chế độ Nga hoàng. 

B. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chống chế độ tư bản, phong kiến, 
c. Lãnh đạo nhân dân kiên quyết chống chế độ tư bản, phong kiến. 

D. Lãnh đạo công nhân chổng chế độ tư bản và Nga hoàng. 


202 



Câu H. “Ngày ch li nhật đẩm máu” trong cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là 
ngày nào? 

Ã. Ngày 1-9-1905. B. Ngày 9 - 1 - 1905. 

c. Ngày 1 - 5 - 1905. D. Ngày 5 - 1 - 1907. 

Câu 9. Tháng 6 - 1905 diễn ra sự kiện tịch sử gì trong cuộc cách mạng 1905 - 
190 7 ờ Nga? 

A. 40 vạn công nhân ờ Pê-téc-bua biểu tình. 

B. Binh lính và nông dân Nga nổi dậy chống Nga hoàng, 
c. Cuộc tổng bãi công cùa công nhân ờ Mat-xcơ-va. 

D. Thù) thủy trên chiến hạm Pô-tem-kim khởi nghĩa. 

Câu 10. Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga tên đến đỉnh cao vào thời gian nào? 

A. Tháng 5 -1905. B. Tháng 6 - 1905. 

c. Tháng 10-1905. D. Tháng 12 - 1905. 

Câu 11. Cáclt mạng 1905-1907 ở Nga là cuộc cách mạng: 

A. Dân chù tư sản. B. Cách mạng dân chù tư sản kiểu mới. 

c. Cách mạng vô sản. D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 12. Cách mạng 1905-1907 ở Nga có tác động mạt'h mẽ nhất đối với phong 
trào giải phóng dân tộc ở khu vực nào? 

A. . Các nước phương Tây. B. Các nước ở khu vực Mĩ La-tinh. 

C. Các nước phương Đông. D. Các nước ở khu vực châu Phi. 

Câu 13. Trong các nội dung mà Cương lĩnh cùa Đàng Công nhân xã hội dân 
chủ ỈNga nêu ra, nội dung nào mang lại quyền lợi cho người nông dàn? 

A„ Làm cách mạng xã hội chù nghĩa. 

B. Đánh đổ chính quyền tư sản, thành lập chuyên chính vô sàn. 
c.. Thi hành những cài cách dân chủ. 

D. . Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

Câu J4. Nguyên nhân cơ hàn dẫn đến phong trào cách mọng trong những năm 
1905-1907 ớ Nga là gì? 

N. Nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

B. Số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng. 

c. Tiền lương công nhân giảm sút, điều kiện sổng tồi tệ. 

D. Hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Nhật. 

Câu 15. Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga? 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Công nhân, nông dân, binh linh, 
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản. 

D. Công nhân, nông dân, tư sàn. 
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Câu 16. Sự kiện nào sau đây được xem là đinh cao cùa cuộc Cách mạng 1905- 
1907 ở Nga? 

A. Cuộc đấu tranh “Ngày chủ nhật đẫm máu” (9-1-1905) của 14 vạn công nhân 
pẻ-téc-bua. 

B. Cuộc nổi dậy phá dinh cơ của địa chù phong kiến (5-1905) của nông dâr. 
c. Cuộc khới nghĩa cùa thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin (6-1905). 

D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va (12-1905). 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRÁC NGHIỆM 

1. B 2. c 3. B 4. D 5. B 6. A 7.C 8. B 
9. D 10. D 11. B 12. c 13. D 14. A 15. B 16. D 
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